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    Tiết 1:                         ÔN TẬP ĐẦU NĂM

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
 
1. Kiến thức:
- Giúp HS hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã học ở lớp 8: oxit, axit, bazơ, muối.

- Giúp HS ôn lại các bài toán về tính theo công thức, tính theo phương trình hoá học và các khái niệm về dung dịch độ tan, nồng độ dung dịch.

2. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho các em kĩ năng viết phương trình phản ứng kĩ năng lập công thức.

- Rèn luyện kĩ năng làm các bài toán về dung dịch.

3. Thái độ:
- Yêu thích bộ môn

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV:
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Đồ dùng thiết bị: Nội dung kiến thức cơ bản lớp 8

- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, hỏi và trả lời.
. Chuẩn bị của HS: 
- Ôn lại bài học lớp 8

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( 0 phút )
3. Bài mới( 40 phút )
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
GV hỏi :Phương pháp học tập môn hoá học như thế nào là tốt ?HS trả lời . GV bổ sung và yêu cầu học sinh những việc cần chuẩn bị về dụng cụ học tập,sgk ,thái độ học tập ..để học tốt môn hoá học 



	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu:  hệ thống hoá các chất đã học như ôxy ,không khí ,hyđrô ,nước .Qua đó ôn lại các khái niệm hoá học cơ bản như nguyên tử ,phân tử ,đơn chất, hợp chất , phản ứng hoá học, phương trình hoá học .

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung bi ghi

	-Giáo viên cho hs quan sát sơ  đồ(ghi ở bản phụ) và hỏi theo sơ đồ.

-Câu hỏi : nguyên tử , phân tử , đơn chất , hợp chất là gì ? Cho ví dụ .

-Giáo viên bổ sung và kết luận.

-Giáo viên yêu cầu hs cho biết các loại phản ứng hoá học đã học ở lớp 8 va cho ví dụ.

-Giáo viên bổ sung và kết luận
	-Hs quan sát , trả lời câu hỏi và cho ví dụ.

-Nguyên tử (H,O); phân tử (H2,CO2);đơn chất (O​2,Fe);hợp chất   (H​2O,CO2​)

-Hs trả lời (phản ứng phân huỷ , phản ứng thế,.....)


	NT                          ĐC 


CHẤT

 

PT                          HC 

-Phản ứng hoá hợp:

2H2 + O2  (   2H2O

-Phản ứng phân huỷ:

2KClO3 (    KCl+3O2   

-Phản ứng thế :

Zn+2HCl(  ZnCl2+H2

-P/ứng oxi hoá khử:

CuO+H2 (   Cu+H2O

	-Gv yêu cầu hs nêu công thức tính mol và sự chuyển đổi khối lượng, thể tích ,lượng chất 

-Gv bổ sung và kết luận 

-Gv yêu cầu hs vận dụng công thức đã học để giải một số bài tập (ghi ở bảng phụ )

Gv có thể yêu cầu các nhóm kiểm tra kết quả lẫn nhau của các bài tập 1,2, 3, 4. Riêng bài tập 5 gv có thể yêu cầu học sinh làm việc cá nhân. Cứ qua kết quả của mỗi bài tập gv yêu cầu các nhóm nhận xét và gv kết luận  


	-Hs trả lời 

-Hs làm bài tập theo nhóm (bt 1,2,3,4)


	n = m/M => m= n . M

n = V/ 22,4 => V= n . 22,4l


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-Tìm đáp số đúng 

1)số mol của 16g H2 là :a) 16 mol ; b) 8 mol ; c) 4 mol ; d) 32 mol 

2) 4 mol CO2 có khối lượng là :a) 44g ; b) 88g ; c) 176g ; d) 132g .

3) 32g O2 có thể tích là : a) 22,4l ; b) 44,8l ; c) 11,2l d) 67,2l .

4) tính nồng độ mol/l của850ml dung dịch có hoà tan 20g KNO3 kết quả sẽ là :

 a) 0,233M ; b) 23,3M ; c) 2,33M ; d) 233M .

5) Hoà tan hoàn toàn 13g kẽm vào dd HCl thì thu được kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro

a. Viết pthh xảy ra 

b. Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành.

c. Tính thể tích hiđro thu được ở đktc 

d. Tính số mol HCl cần dùng.

Đáp án của bài tập:

1. b ;            2. c  ;               3. a ;                 4. a

5) a.Zn + 2HCl ( ZnCl2 + H2

b. nZn = n ZnCl2 = 0,2 mol ( m ZnCl2 = 0,2 x 136 = 27,2 g

c. nZn = n H2 = 0,2 mol  ( VH2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lit

c..2 nZn = n HCl = 0,2 x 2 = 0,4 mol    



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Nhắc lại các công thức tính: Cm , C% , Vđktc , m , n và giải thích các đại lượng trong công thức.



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Ôn lại các dạng bài tập đã làm.

- Chuẩn bị bài sau.


	


                              CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
Tiết 2 – Bài 1:          TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT

                                  KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- HS hiểu Oxit bazơ tác dụng với dung dÞch axit, oxit axit, nước dẫn ra được những PTHH tương ứng. 

- Hiểu được cơ sở để phân loại oxit dựa vào tính chất hóa học của chúng
2. Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm và rút ra t/c hóa học của oxit bazơ, oxit axit
- Viết phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học

- Phân biệt một số oxit cụ thể

- Tính thành phần trăm về khối lượng của oxit trong hỗn hợp hai chất.

3. Thái độ:
- Nghiêm túc học tập tìm hiểu môn học về T/c của oxit thông qua làm thí nghiệm.

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Đồ dùng thiết bị: Chuẩn bị cho các nhóm HS làm thí nghiệm

+ Hoá chất: CuO, CaO, CO2​, P​, HCl, Quỳ tím
+ Dụng cụ: Cốc, ống nghiệm, thiết bị đựng chế CO2, P2O5 

- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, vấn  đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình. 

2. Chuẩn bị của HS: 
- Nước rửa vệ sinh thí nghiệm

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

b . Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút )
- Nêu các bước giải bài tập tính theo công thức hóa học và tính theo phương trình hóa học ?
3. Bài mới: ( 33 phút )
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Đọc tên và phân loại các oxít sau :CuO,SO2,P2O5,ZnO,Fe2O3, NO2
Từ phần kiểm tra bài cũ gv nêu những hợp chất trên là oxít ,vậy oxít có những tính chất hoá học như thế nào ?Đó là nội dung của bài học hôm nay .



	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu:  Oxit bazơ tác dụng với dung dÞch axit, oxit axit, nước dẫn ra được những PTHH tương ứng.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung ghi bài

	-Gv nêu câu hỏi :Có phải tất cả các oxít bazơ đều tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ hay không ?

-Gvbổ sung và kết luận 

-Gv hướng dẫn hs làm tn hoặc gv làm tn 1

-Gv giới thiệu phiếu học tập trong đó nêu rõ cách tiến hành t/n , phần hiện tượng ,PTHH đê trống ( nếu có) 

-Gv yêu cầu hs nêu hiện tượng quan sát được, nhận xét viết pthh  

-Gv bổ sung và kết luận 

-Gv nêu câu hỏi : hảy kể 3 oxít bazơ có thể tác dụng với oxít axít tạo thành muối và 3 oxít bazơ không tác dụng với oxít axít (p/ứ chậm nên không làm t/n )

-Gv có thể nêu ví dụ p/ứ vôi tôi (vôi sống( đá vôi ) và yêu cầu hs viết ptpứ 

-Gv yêu cầu hs phát biểu kết luận chung về tính chất hoá học của oxít bazơ 

-Gv bổ sung vàkết luận 
	-Hs trả lời :Các oxít bazơ tác dụng với H2O:Na2O, K2O.

Các oxít bazơ không tác dụng với nước :CuO,FeO,..

-Hs làm tn hoặc chú ý quan sát gv làm tn thí nghiệm1 CuO t/d với HCl

-Cách tiến hành như sgk,hs thảo luận và trả lời câu hỏi 

-Hs trả lời câu hỏi 

-Hs trả lời :Na2O,K2O,BaO(t/d). CuO,ZnO,Fe2O3.(ko t/d)

-Hs viết ptpứ 

-Hs trả lời :(dựa vào mục a, b, c.)
	1.oxít bazơ có những tính chất hoá học nào ?
aTác dụng với nước :.

-Một số oxít bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm )

-Na2O(r)+H2O(l)( NaOH (dd)

 b.Tác dụng với axít :                     

Oxít bazơ t/d với axít tạo thành muối và nước 

CuO(r)+ 2HCl(l) (CuCl2(dd) + H2O(l)

c.Tác dụng với oxít axít :
-Một số oxít bazơ t/d với oxít axít tạo thành muối 

CaO(r)+CO2(k)( CaCO3(r)



	-Gv nêu câu hỏi có phải tất cả các oxít axít đều tác dụng với H2O tạo thành axít không ?

-Gv bổ sung và kết luận 

-Gv tiến hành t/n điều chế CO2 từ CaCO3 và dung dịch HCl bằng bình kíp cải tiến,dẫn khí CO2  vào nước vôi trong cho đến khi xuất hiện vẫn đục thì dừng lại 

-Gv yêu cầu hs đã quan sát được trình bày kết quả 

-Gv bổ sung và kết luận 

-Từ tính chất( c) của mục (1) g/v yêu cầu hs nêu t/c của oxít axít với oxít bazơ 

-Gv bổ sung và kết luận 

-Gv yêu cầu hs phát biểu kết luận chung về t/c hoá học

-Gv nhận xét, bổ sung và kl
	-Hs trả lời :nhiều oxít axít t/d với H2O tạo thành axít , một số oxít axít không t/d với H2O 

-Hs quan sát ,ghi chép các hiện tương ,nhận xét và viết PTHH 

-Hs trả lời 

-Hs trả lời

-Hs trả lời 


	2.Oxít axit có những tính chất hoá học nào ?:

a-Tác dụng với H2O

-Nhiều oxít axít t/d với H2O tạo thành dung dịch axít P2O5(r)+H2O (l)  ( H3PO4 (dd)
b-Tác dụng với bazơ :

-Oxít axít t/d với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước 

CO2(k)+Ca(OH)2(dd)(CaCO3(r)+H2O (l)

c.Tác dụng với oxít bazơ 

Oxít axít tác dụng với một số oxít bazơ tạo thành muối 

CO2 (k) +BaO (r) ( BaCO3(r)

	Qua phần I các em đã được biết về tính chất hoá học của oxít bazơ ,oxít axít từ đó g/v hướng dẫn h/s dựa vào t/c riêng để định nghĩa 

-Gv bổ sung và kết luận 

-Gv thông báo thêm oxít bazơ ,oxít axít sẽ được học trong hoá học 9.Oxít lưỡng tính và oxít trung tính sẽ được học các lớp sau 
	-Hs vận dụng phần I để dịnh nghĩa và cho ví dụ 


	II/ Khái quát về sự phân loại :1.Oxít bazơ là những oxít t/d với dung dịch axít tạo thành muối và nước 

2.Oxít axít là những oxít t/d với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước 

3.Oxít lưỡng tính là những oxít 

t/d với dung dịch bazơ và t/d với dung dịch axít tạo thành muốivànướcVDnhưAl2O3,ZnO

4.Oxít trung tính là những oxít không t/d với axít ,bazơ,nước .VD như CO,NO ...


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	+ So sánh TCHH của 2 loại oxit có gì giống và khác nhau ?

+ Làm bài tập 3, 4 SGK/6

- GV hoàn thiện

* Bài tập 3 : 

a. ZnO     b. SO3 
 c. SO2
d. CaO     e. CO2  

* Bài tập 4: 

a. CO2 , SO2   b. Na2O , CaO

c. Na2O , CaO , CuO

d. CO2 , SO2

	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-Gv yêu cầu hs đọc phần ghi nhớ 

-Hs vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi 

Tính chất hoá học chung của oxít bazơ 

Tính chất hoá học khác của oxít bazơ 

Tính chất hoá học chung của oxít axít 

Tính chất hoá học khác của oxít axít 

Khái quát về sự phân loại oxít 



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Làm các bài tập còn lại trong SGK

- Xem trước bài mới 


Tiết 3 – Bài 2:                 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: 

- HS hiểu được những tính chất hoá học, tính chất vật lý của canxi oxit 

- Hiểu được các ứng dụng của canxi oxit vào đời sống.



- Hiểu được các phương pháp điều chế CaO trong phòng TN và trong công nghiệp.

2. Kĩ năng:
- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được tính chất hóa học của CaO
- Rèn luyện kĩ năng viết các PTPư của CaO và kĩ năng làm các bài tập hoá học 

3. Thái độ: 

- Cẩn thận, tiết kiệm, trung thực khi làm các TN

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV:
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN 
- Đồ dùng thiết bị: Chuẩn bị đủ dụng cụ TN cho 4 nhóm : 

+ Hoá chất: CaO, HCl, H2SO4 , CaCO3 , Ca(OH)2 

+ Dụng cụ: ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, giá ống nghiệm

+ Tranh ảnh lò nung vôi 

- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, vấn 
đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, phân tích thông tin.
2. Chuẩn bị của HS: 
- Nghiên cứu trước bài 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút )
- Trình bày tính chất hoá học của Oxit ? 
- Chữa bài tập 1 SGK / 6 :

   Giải:

a, CaO + H2O -> Ca(OH)2                 b, CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2
     SO3 + H2O -> H2SO4 
                      Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

3. Bài mới: ( 33 phút )
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
:Ô chữ hàng ngang gồm 9 chữ cái ,đây là tên gọi của sản phẩm phản ứng nung vôi . Hs trả lời :Can xioxít. Gvhỏi canxi oxít có công thức hoá học ,tên thông thường, thuộc loại oxít nào? tính chất hoá học ra sao? Hôm nay các em nghiên cứu 

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu:  những tính chất hoá học, tính chất vật lý của canxi oxit 

- Hiểu được các ứng dụng của canxi oxit vào đời sống.



- Hiểu được các phương pháp điều chế CaO trong phòng TN và trong công
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung ghi bài

	Gv yêu cầu hs quan sát mẫu vôi sống nhận xét về trạng thái, màu sắc 

-Gv bổ sung và kết luận 

-Gv giới thiệu CaO có đầy đủ tính chất của 1 oxít bazơ =>CaO có những tính chất hoá học nào 

-Gv làm t/n :cho 1 mẫu nhỏ CaO vào ống nghiệm ,nhỏ vài giọt nước ,tiếp tục cho thêm nước , cho thêm vài giọt dd phenolphtalein 

-Gv lưu ý hiện tượng toả nhiệt mạnh của phản ứng tôi vôi từ đó nêu một số điểm lưu ý khi xử lí vôi 

-Gv thông báo CaO có tính hút ẩm nhiều nên dùng để làm khô một số chất ,gv nêu cách bảo quản CaO (trong không khí ) 

-Gv thực hiện t/n cho CaO t/d với dd HCl 

-Gv hỏi tính chất hoá học này có thể được ứng dụng trong những lĩnh vực nào ?

-Gv hỏi vôi sống để lâu ngày trong không khí có lợi hay có hại ?

-Gv hỏi muốn hạn chế phản ứng này thì phải xử lí như thế nào ?

-Gv hỏi CaO là một oxít gì ?
	-Hs quan sát mẫu vôi sống và trả lời câu hỏi 

-Hs quan sát nhận xét và viết PTHH 

-Hs chú ý 

-Hs chú ý lắng nghe và liên hệ thưc tế về việc xử dụng vôi trong nông nghiệp ,xây dựng 

-Hs quan sát hiện tượng xảy ra và viết PTHH 

-Hs suy nghĩ trả lời(khử chua, xư lí nước thải )

-Hs trả lời :(vì sẽ có phản ứng CaO+ CO2 )

-Hs trả lời (tôi vôi sau khi nung 

-Hs trả lời :(oxít bazơ )
	I/Canxi oxít có những tính chất nào ?

1. Tính chất vật lí :

Chất rắn, màu trắng, to nóng chảy khoảng 25850C 

.2 Tính chất hoá học :

a.Tác dụng với nước :(p/ứ tôi vôi )

CaO(r) + H2O(l)( Ca(OH)2 (r)

Ca(OH)2 tan ít trong nước, phần tan tạo thành dd bazơ 

b.Tác dụng với axít :

CaO(r)+HCl(dd)(CaCl2(dd)+H2O (l)

 CaO t/d với dung dịch axít tạo thành muối và nước 

c.Tác dụng với oxít axít :

CaO (r) +CO2 (k) ( CaCO3 (r)

 -CaO là một oxít bazơ   



	-Gv yêu cầu h/s đọc sgk và nêu ứng dụng của CaO 

-Gv bổ sung và kết luận 


	-Hs đọc ,tóm tắt và trả lời 
	II/ Canxi oxít có những ứng dụng gì ?

Dùng trong công nghiệp luỵện kim, công nghệp hoá học ,khử chua đất trồng, xử lí nước thải công nghiệp, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường  

	Gv yêu cầu h/s nghiên cứu sgk và trả lời câu hỏi nguyên liệu và nhiên liệu của quá trình sản xuất vôi 

-Gv yêu cầu h/s nghiên cứu sgk cho biết các phản ứng xảy ra trong quá trình nung vôi, viết các PTHH xảy ra 
	-Hs nghiên cứu sgk và trả lời 

-Hs nghiên cứu sgk và trả lời câu hỏi ,viết PTHH 
	III/ Sản xuất canxi oxít như thế nào ?

1Nguyên liệu :

Đá vôi ,than đá ,củi ,dầu khí tự nhiên .

2.Các phản ứng hoá học xảy ra  

C(r)   + O2 (k)    (  CO2 (k)

                           t0      

CaCO3(r)   ( CaO (r)+ CO2(k)

                9000C   

	Gv yêu cầu hs quan sát mẫu vôi sống nhận xét về trạng thái, màu sắc 

-Gv bổ sung và kết luận 

-Gv giới thiệu CaO có đầy đủ tính chất của 1 oxít bazơ =>CaO có những tính chất hoá học nào 

-Gv làm t/n :cho 1 mẫu nhỏ CaO vào ống nghiệm ,nhỏ vài giọt nước ,tiếp tục cho thêm nước , cho thêm vài giọt dd phenolphtalein 

-Gv lưu ý hiện tượng toả nhiệt mạnh của phản ứng tôi vôi từ đó nêu một số điểm lưu ý khi xử lí vôi 

-Gv thông báo CaO có tính hút ẩm nhiều nên dùng để làm khô một số chất ,gv nêu cách bảo quản CaO (trong không khí ) 

-Gv thực hiện t/n cho CaO t/d với dd HCl 

-Gv hỏi tính chất hoá học này có thể được ứng dụng trong những lĩnh vực nào ?

-Gv hỏi vôi sống để lâu ngày trong không khí có lợi hay có hại ?

-Gv hỏi muốn hạn chế phản ứng này thì phải xử lí như thế nào ?

-Gv hỏi CaO là một oxít gì ?
	-Hs quan sát mẫu vôi sống và trả lời câu hỏi 

-Hs quan sát nhận xét và viết PTHH 

-Hs chú ý 

-Hs chú ý lắng nghe và liên hệ thưc tế về việc xử dụng vôi trong nông nghiệp ,xây dựng 

-Hs quan sát hiện tượng xảy ra và viết PTHH 

-Hs suy nghĩ trả lời(khử chua, xư lí nước thải )

-Hs trả lời :(vì sẽ có phản ứng CaO+ CO2 )

-Hs trả lời (tôi vôi sau khi nung 

-Hs trả lời :(oxít bazơ )
	I/Canxi oxít có những tính chất nào ?

1. Tính chất vật lí :

Chất rắn, màu trắng, to nóng chảy khoảng 25850C 

.2 Tính chất hoá học :

a.Tác dụng với nước :(p/ứ tôi vôi )

CaO(r) + H2O(l)( Ca(OH)2 (r)

Ca(OH)2 tan ít trong nước, phần tan tạo thành dd bazơ 

b.Tác dụng với axít :

CaO(r)+HCl(dd)(CaCl2(dd)+H2O (l)

 CaO t/d với dung dịch axít tạo thành muối và nước 

c.Tác dụng với oxít axít :

CaO (r) +CO2 (k) ( CaCO3 (r)

 -CaO là một oxít bazơ   



	-Gv yêu cầu h/s đọc sgk và nêu ứng dụng của CaO 

-Gv bổ sung và kết luận 


	-Hs đọc ,tóm tắt và trả lời 
	II/ Canxi oxít có những ứng dụng gì ?

Dùng trong công nghiệp luỵện kim, công nghệp hoá học ,khử chua đất trồng, xử lí nước thải công nghiệp, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường  

	Gv yêu cầu h/s nghiên cứu sgk và trả lời câu hỏi nguyên liệu và nhiên liệu của quá trình sản xuất vôi 

-Gv yêu cầu h/s nghiên cứu sgk cho biết các phản ứng xảy ra trong quá trình nung vôi, viết các PTHH xảy ra 
	-Hs nghiên cứu sgk và trả lời 

-Hs nghiên cứu sgk và trả lời câu hỏi ,viết PTHH 
	III/ Sản xuất canxi oxít như thế nào ?

1Nguyên liệu :

Đá vôi ,than đá ,củi ,dầu khí tự nhiên .

2.Các phản ứng hoá học xảy ra  

C(r)   + O2 (k)    (  CO2 (k)

                           t0      

CaCO3(r)   ( CaO (r)+ CO2(k)

                9000C   


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Gv gọi 1 h/s đọc phần ghi nhớ và yêu cầu h/s làm bài tập ghi ở bảng phụ 

-Nội dung bài tập ghi ở bảng phụ 

1.khi cho CaO vào nước thu được 

A. dung dịch CaO    ;B.dung dịch Ca(OH)2  ;C.chất không tan    ;D. cả B và C 

2.ứng dụng nào sau đây không phải của CaO 

A.công nghiệp luyện kim  ;                           B.sản xuất đồ gốm 

C.công nghiệp xây dựng khử chua cho đất ;D.sát trùng diệt nấm ,khử độc môi trường 

3.CaOcó thể tác dụng với các chất nào sau đây ?

A.H2O,CO2,HCl,H2SO4;                  B.CO2,HCl,NaOH,H2O

C.H2O,HCl,Na2SO4,CO2 ;                D.CO2,HCl,NaCl,H2O  .



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- Trình bày tính chất hóa học của CaO.

- Làm bài tập

Viết phương trình phản ứng cho dãy biến hóa sau:

CaO  -> Ca(OH)2  -> CaCO3  -> CaO  -> CaCl2
HS:   CaO + H2O  
[image: image1.wmf]¾¾®

 Ca(OH)2
         Ca(OH)2  + CO2  
[image: image2.wmf]¾¾®

 CaCO3  + H2O

         CaCO3 
[image: image3.wmf]to

¾¾®

    CaO + CO2
         CaO + 2HCl 
[image: image4.wmf]¾¾®

 CaCl2  + H2O



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4 trang 9 SGK

- Đọc trước phần còn lại của bài 2




Tiết 4 – Bài 2:              MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG  ( Tiếp )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- HS hiểu được  t/c của lưu huỳnh đioxit (SO2). Biết nguyên nhân gây mưa axit.
- Hiểu được các ứng dụng của SO2 và phương pháp điều chế SO2 trong phòng TN và trong công nghiệp

2. Kĩ năng:
- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được tính chất hóa học của SO2  

- Rèn luyện kĩ năng viết PTPƯ, làm các bài tập tính toán theo PTHH

3. Thái độ:
- Chăm chỉ tìm hiểu môn học

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

* Tích hợp GD ứng phó với BĐKH: Lưu huỳnh đioxit

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Đồ dùng thiết bị: 

+ Tranh vẽ H1.6, H1.7 SGK.

+ Hoá chất: Na2SO3, H2SO4, Ca(OH)2, H2O

+ Dụng cụ điều chế SO2 từ Na2SO3 và H2SO4
- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, hỏi và trả lời.
2. Chuẩn bị của học HS: 
- Ôn tập về các tính chất của oxit 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút )
- Nêu t/c hoá học của oxit axit ? Viết PTPƯ minh hoạ ?

3. Bài mới: ( 34 phút )
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Em hãy cho biết sản phẩm phản ứng cháy của lưu huỳnh trong oxy là chất gì ?Hs trả lời đó là lưu huỳnh đi oxít .Gv hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu kĩ  hơn các tính chất và ứng dụng của lưu huỳnh đi oxít . Gv ghi tên bài học và đề mục lên bảng

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - t/c của lưu huỳnh đioxit (SO2). Biết nguyên nhân gây mưa axit.

- các ứng dụng của SO2 và phương pháp điều chế SO2 trong phòng TN và trong công nghiệp

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung ghi bài

	-Gv yêu cầu h/s nghiên cứu sgk và nêu tính chất vật lí của SO2 

-Gv yêu cầu h/s tái hiện lại các tính chất hoá học của oxít axít (kiểm tra bài cũ )

-Gv nêu SO2 là 1 oxít axít (SO2 có những tính chất hoá học nào ?

-Gv bổ sung 

-Gv tiến hành t/n biểu diễn ,dẫn khí SO2 như hình vẽ 1.6

-Gv thông báo thêm SO2 là 1 trong những nguyên nhân gây ra mưa axít

-Gv tiến hành t/n như hình 1.7 

-Gv yêu cầu hs nhận xét và viết PTHH 

- Dựa vào tính chất hoá học của oxít axít (t/c của SO2 ,gv yêu cầu h/s nêu tính chất này 

-Dựa vào tính chất hoá học của SO2 (SO2 là oxít gì ?
	-Hs nghiên cứu và trả lời , chứng minh SO2 nặng hơn không khí 

-Hs trả lời 

-Hs trả lời 

-Hs quan sát nhận xét và viết PTHH 

-Hs quan sát  

-Hs nhận xét và viết PTHH 

-Hs trả lời và viết PTHH 

-Hs suy nghĩ trả lời (là oxít axít)
	I/Lưu huỳnh đi oxít có những tính chất gì ?

1. Tính chất vật lí:

Chất khí,không màu, mùi hắc, độc, nặng hơn không khí 

2.Tính chất hoá học :

a.Tác dụng với nước :

SO2(k) +H2O (l) ( H2SO3 (dd)

b.Tác dụng với bazơ SO2(k)+Ca(OH)2(dd)(CaSO3

(r) +H2O (l)
c.Tác dụng với oxít bazơ :

SO2 (k)+Na2O (r)(Na2SO3  (r)

Kết luận : SO2 là một oxít axít 



	-Gv có thể chuẩn bị phiếu học tập ở dạng bảng chưa hoàn chỉnh (hoặc ở bảng phụ )và yêu cầu h/s hoàn chỉnh bảng 
	-Hs đọc và nghiên cứu sgk để hoàn thành phiếu học tập 


	II/Lưu huỳnh đioxít có những ứng dụng gì ?
Sản xuất H2SO4 ,chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy ,chất diệt nấm mốc .

	-Gv yêu cầu h/s phân biệt  điều chế SO2 ở phòng t/n và điều chế SO2 trong công nghiệp về quy mô ,thiết bị ,phản ứng 

-Gv bổ sung và kết luận 
	-Hs nghiên cứu sgk và trả lời 

-Về quy mô:nhỏ (PTN),lớn (CN)

-Về thiết bị :đơn giản ,rẻ tiền (PTN), phức tạp ,đắt tiền (CN)


	III/ Điều chế SO2 như thế nào 
1.Trong phòng thí nghiệm Na2SO3(r)+H2SO4(dd)(Na2O4+SO2  +H2O(l)         

Hoặc đun nóng H2SO4 đặc với Cu 

2.Trong công nghiệp :

-Đốt lưu huỳnh trong không khí 

S+ O2 ( SO2
-Đốt quặng píit sắt FeS2
4FeS2+11O2(8SO2+2Fe2O3



	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	HS1: Trình bày tính chất hóa học của SO2 , viết phương trình hóa học minh họa.

HS2:  Làm bài tập 1 SGK trang 11.

       1.    S + O2  
[image: image5.wmf]to

¾¾®

 SO2
       2.   SO2  + CaO  
[image: image6.wmf]¾¾®

 CaSO3

        3.   SO2 + H2O  
[image: image7.wmf]¾¾®

 H2SO3
        4.  H2SO3 + 2NaOH  
[image: image8.wmf]¾¾®

 Na2SO3  + 2H2O

        5.  Na2SO3  +  H2SO4 
[image: image9.wmf]¾¾®

 Na2SO4  + H2O  + SO2
                  6.  SO2  +  2NaOH  
[image: image10.wmf]¾¾®

 Na2SO3  +   H2O



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-Gv yêu cầu hs đọc phần ghi nhớ 

-Gv yêu cầu hs làm bài tập vận dụng (ghi ở bảng phụ )

1.Khi cho SO2 vào nước ta thu được 

A.dd SO2 ,          B . dd H2SO4  ,          C. SO2 không tan trong nước                     D .dd H2SO3
2.Điền từ có hoặc không vào các ô trống trong bảng sau :

T/d với nước 

T/d với khí CO2
T/dvới NaOH

T/d với khí O2,có xúc tác 

CaO

SO2
CO2


	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

-BTVN: 1,2,3,4,5trang 91 SGK.

-Hướng dẫn b/tập 3* Sgk tr/ 9: 

 Đặt x (gam)  mCuO ( m
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-Chuẩn bị bài “Một số oxit quan trọng (tt)”

	


 Tiết 5 – Bài 3:              TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
 HS hiểu được những t/c HH của axit và dẫn ra được những PTHH tương ứng cho mỗi tính chất.

2. Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm và rút ra kết luận về tính chất hóa học của axit nói chung.

- HS biết vận dụng những t/c để làm bài tập.
3. Thái độ:
- Cẩn thận, tiết kiệm khi sử dụng hoá chất làm các TN

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Đồ dùng thiết bị: 

+ Các hoá chất: dd HCl, H2SO4l, Zn, Al, Fe, Quỳ tím.

+ Các dụng cụ: ống nghiệm, đũa thuỷ tinh, giá ống nghiệm
- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, hỏi và trả lời. 

2. Chuẩn bị của HS: 
- Đọc trước bài

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:     
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút )
- Trình bày cách điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm ?

- Giải bài tập 6 SGK/11: 

a. PT : SO2 + Ca(OH)2 
[image: image18.wmf]¾¾®

 CaSO3  +  H2O

       0,112                                                  0,01 . 700

b. nSO2 =               = 0,005 (mol);    nCa(OH)2 =                    = 0,007 (mol)

           22,4                                                        1000

Theo PT: n CaSO3 = n SO2  => m CaSO3 = 120 x 0,005 = 0,6 (g)

n Ca(OH) 2 dư = 0,002 (mol)  =>  m Ca(OH) 2 dư = 74 x 0,002 = 0,148 (g)

3. Bài mới: ( 33 phút )
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Gv hỏi dung dịch axít HCl có những tính chất hoá học nào ?

Hs trả lời dựa vàp phản ứng đã học như :CaO +2HCl(CaCl2 +H2O 

Gv ngoài tính chất trên ,dd axít HCl nói riêng và axít nói chung còn có những tính chất hoá học nào khác ? đó là nội dung n/c của bài hôm nay .

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu:  t/c HH của axit và dẫn ra được những PTHH tương ứng cho mỗi tính chất.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên 
	Học sinh 
	Nội dung bài ghi 

	-GV yêu cầu hs đọc cách tiến hành tn và hướng dẫn hs dùng ống nhỏ giọt để lay dd axit nhỏ lên mẫu quỳ tím 

-GV yêu cầu hs quan sát nhận xét và kết luận 

-GV yêu cầu đọc cách tiến hành tn và hướng dẫn hs làm tn cho 1 mẫu Zn (Al, Fe..) vào ống nghiệm và thêm 1- 2ml dd HCl hoăc H2SO4 

-GV yêu cầu hs quan sát, nhận xét và kết luận và viết pthh

-Gv nêu 1 số điểm can chú ý HNO3, H2SO4 đặc td được với nhiều kl nhưng không giải phóng khí hiđro 

-Gv yêu cầu hs đọc cách tiến hành tn và hướng dẫn hs làm tn (chú ý gv phải điều chế Cu(OH)2 trong giờ học) cho Cu(OH)2 vào ống nghiệm cho thêm vài ml ddaxitHCl (H2SO4)

-GV yêu cầu hs quan sát nhận xét, viết pthh và kết luận 

-Gv bổ sung và kết luận

-GV thông báo thêm pứ của axit với bazơ được gọi là pứ trung hoà 

-GV yêu cầu hs đọc cách tiến hành tn và hướng dẫn hs cho 1 ít bột CuO vào ống nghiệm và cho thêm vài ml  dd HCl 

-Gv yêu cầu hs quan sát, nhận xét, viết pthh và kết luận 

-GV thông báo thêm tính chất axit td với muối 

-Chú ý nếu không có điều kiện gv làm tn biểu diễn 
	-Hs đọc và tiến hành tn dưới sự hướng dẫn của gv

-Hs quan sát và trả lời câu hỏi 

-Hs đọc và tiến hành tn 

-Hs quan sát và trả lời câu hỏi và viết pthh

-HS chú ý lắng nghe 

-Hs đọc và làm tn dưới sự hướng dẫn của gv 

-HS quan sát và trả lời câu hỏi viết pthh 

-Hs chú ý lắng nghe 

-HS đọc và tiến hành tn dưới sự hướng dẫn của gv 

-HS quan sát và trả lời câu hỏi viết pthh 

-Hs chú ý lắng nghe.


	I/Tính chất hoá học (TN thực hành theo nhóm của HS nếu có điều kiện)

1Axit làm đổi màu chất chỉ thị 

-dd axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ 

2.Axit tác dụng với kim loại:

Dd axit tác dụng được với nhiều kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro 

Zn(r)+2HCl(dd)(ZnCl2(dd)+H2

Chú ý: HNO3, H2SO4 đậc tác dụng với nhiều kim loại không giải phóng khí hiđro 

3.Axit tác dụng với bazơ:

Axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước 

Cu(OH)2+2HCl(CuCl2 + 2H2O

-Pứ của axit với bazơ được gọi là pứ trung hoà 

4.Axit tác dụng với oxit bazơ :

Axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước 

CuO + 2HCl ( CuCl2 + H2O

*Ngoài ra axit còn tác dụng với muối 



	 -GV yêu cầu h/s nghiên cứu sgk và hỏi cơ sở của sự phân loại các axít là gì ?

-GV bổ sung 

-GV hỏi: Dựa vào thành phần phân tử của các axít có mấy loại?

-Gvbổ sung


	-HS trả lời :Dựa vào độ mạnh yếu của axít (như sgk)

-HS trả lời có 2 loại (đã học ở lớp 8)
	II.Axít mạnh và axít yếu :Axít mạnh :HCl ,HNO3 , H2SO4 

Axít yếu :H2S, H2CO3,..




	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- HS1:  Nêu lại các tính chất HH của Axit ?

- HS2:  Vận dụng: Viết PTPư khi cho dd HCl lần lượt TD với:

a. Magie                     

b. Sắt (III) oxit           

c. Sắt (III) hiđroxit     

Giải:

a. Mg + 2HCl   ->  MgCl2  + H2  (
b. Fe2O3 + 6HCl  -> 2FeCl3 + 3H2O 
c. Fe(OH)3 + 3HCl -> FeCl3  + 3H2O


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	1-Những chất nào sau đây tác dụng được với dd H2SO4 loãng :A Cu   , B   Al,  C  HCl ,  D  CO

2-Có thể dùng một chất nào sau đây để nhận biết các lọ dd mất nhãn:NaCl, Ba(OH)2,  H2SO4 



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Học bài làm các bài tập trong SGK / 14

- Xem trước Bài 4   


   Tiết 6 – Bài 4:                MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- Học sinh hiểu được các tính chất hoá học của axit H2SO4: tác động với quỳ tím, bazo, kim loại. Biết axit H2SO4 đặc có tính chất hóa học riêng.
- Hiểu được các tính chất hoá học để viết đúng các phương trình phản ứng thể hiện tính chất hoá học  của Axit

2. Kĩ năng:
. Viết phương trình hóa học minh họa.
- Vận dụng những tính chất của H2SO4 trong việc giải các bài tập định tính và định lượng.

3. Thái độ:
- Sử dụng tiết kiệm hoá chất khi làm các thí nghiệm

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Đồ dùng thiết bị:  Chuẩn bị cho các thí nghiệm gồm

+ Hoá chất: dung dịch H2SO4, Cu(OH)2, NaOH, CuO, Cu, Al (Zn, Fe)

+ Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, đũa, phễu,  giá ống nghiệm, giấy lọc
- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, phân tích thông tin.
2. Chuẩn bị của HS: 
- Học thuộc các tính chất hoá học chung của Axit

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( 6 phút )
- Nêu các tính chất hoá học của Axit nói chung ?
- Chữa bài tập 3/sgk

a, MgO + 2HNO3 (( Mg(NO3)2 + H2O

b, CuO + 2HCl ( CuCl2 + H2O

c, Al2O3 + 3H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 3H2O

d, Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2 (
e, Zn + H2SO4 ( ZnSO4 + H2 (
3. Bài mới: ( 32 phút )
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Gv yêu cầu h/s :Nêu tính chất hoá học của axít và viết PTHH cho mỗi tính chất .Sau khi học sinh trả lời GV nhận xét và ghi điểm ,GV dựa vào phần trả lời của h/s để giới thiệu bài: HCl, H2SO4, cũng là một axít vậy chúng có những tính chất hoá học như thế nào hôm nay các em sẽ được nghiên cứu .

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - các tính chất hoá học của axit H2SO4: tác động với quỳ tím, bazo, kim loại. Biết axit H2SO4 đặc có tính chất hóa học riêng.

- các tính chất hoá học để viết đúng các phương trình phản ứng thể hiện tính chất hoá học  của Axit
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức

	1:  Tìm hiểu các tính chất củaAxit Sunfuric (H2SO4) ( 13 phút )

	- Cho hs quan sát lọ
 H2SO4
- Yêu cầu:

+ Phát biểu tính chất vật lí ?

- Chú ý: muốn pha loãng H2SO​4 đặc phải rót từ từ Axit đặc vào lọ đựng sẵn nước ( không làm ngược lại ( nguy hiểm )

- H2SO4 (l) và H2SO4 (đ) có 1 số tính chất hoá học khác nhau: H2SO4 (l) có những tính chất hoá học của Axit

- Y/c hs nhắc lại các tính chất 

( Gọi 1 hs lên bảng viết đủ 4 tính chất hoá học + các PTHH minh hoạ

- Gv nhận xét, bổ xung
	- Quan sát hoá chất 

+ Nêu t/c vật lí

- Lắng nghe

- Nghe
- Nhắc lại

- Lên bảng
- Ghi bài
	B. Axit Sunfuric

(H2SO4)

I. Tính chất vật lí

- Chất lỏng sánh không màu, nặng gấp 2 lần nước (D = 1,83 g/cm3), nồng độ 98%, không bay hơi tan dễ trong nước, toả nhiều nhiệt.

- Chú ý: sgk / 15

II. Tính chất hoá học

1. Axit Sunfuric loãng có tính chất hoá học của axit
- Làm đổi màu quì tím (đỏ

- Tác dụng với kim loại ( muối Sunfat + H2 (
Fe + H2SO4 ( FeSO4 + H2 

- Tác dụng với bazơ ( muối Sunfat + nước

H2SO4 + KOH ( K2SO4 + H2O

- Tác dụng với Oxit bazơ ( muối Sunfat + nước

H2SO4 + CuO ( CuSO4 + H2O

- Tác dụng với muối 

( bài 9 )

	2:  Tìm hiểu tính chất hoá học của Axit Sunfuaric (đặc) (14 phút)

	- Hướng dẫn hs làm thí nghiệm

- Lấy 2 ống nghiệm cho vào mỗi ống 1 ít lá Cu nhỏ, rót vào ống ( 1 ml H2SO4 (l), ống ( 1 ml H2SO4 (đ) đun nhẹ.

- Y/c: hs quan sát thí  nghiệm nêu hiện tượng, nhận xét, viết PTHH

- Gv nhận xét, chuẩn kiến thức

- Gv biểu diễn thí nghiệm: cho 1 ít đường vào đáy cốc, rót thêm 1 ( 2 ml H2SO4  (đ) Y/c :

- Quan sát hiện tượng thí nghiệm ?

- Gv giải thích: màu đen là cácbon do H2SO4 đ đã loại đi 2 nguyên tố H, O trong H2O ra khỏi đường ( H2SO4 đ có tính háo nước

- Gọi 1 hs lên viết PT phản ứng ? 
- Thông báo: 1 phần C lại bị  oxi hóa
H2SO4 (đ)                  CO2 và SO2 ( sủi bọt ( C dâng lên ( do đó khi sử dụng H2SO4 đ  phải cẩn thận.
	- Làm thí nghiệm theo nhóm tiến hành như hướng dẫn ( ghi lại kết quả

- Thực hiện
- Đại diện nhóm nêu:

Hiện tượng: ( viết PT p/ứng

- Lắng nghe, ghi nhớ viết được các PT phản ứng minh hoạ .

- Quan sát thí nghiệm nêu được hiện tượng

-  Đường màu trắng ( vàng ( nâu ( đen ( phản ứng toả nhiệt

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Viết được PTPƯ 

- Lắng nghe 


	2. Axit Sunfuric đặc có những tính chất hoá học riêng.

a, Tác dụng với kim loại

* Thí nghiệm: cho Cu t/d với H2SO4 (l); H2SO4 (đ)

( Kết luận ?

ống 1: không có hiện tượng gì.

ống 2: Cu tan dần ( xuất hiện màu xanh lam
* PTHH:

Cu + H2SO4 ( CuSO4 +    2H20 + SO2     xanh lam

* Ngoài kim loại Cu, H2SO4(đ,n) còn tác dụng được với nhiều kim loại khác ( Muối Sunfat, không giải phóng H2 

b, Tính háo nước

* Thí nghiệm: H2SO4 (đ) t/d với đường

* PTHH: 

C12H22O11             11H2O
     +  12C



	3:   Tìm hiểu ứng dụng của H2SO4 ( 3 phút )

	- Giáo viên giới thiệu 1 số ứng dụng của H2SO4 
  ( H 1.12 sgk )
	- Theo dõi, quan sát sơ đồ, ghi bài
	III. Ứng dụng

( H1.12 sgk/17 )


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- HS 1: Cho HS nhắc lại tính chất hóa học của H2SO4  loãng  và đặc ?          

- HS 2: Vận dụng: cho các chất sau Ba(OH)2, SO3, K2O, Mg chất nào tác dụng được với 

    a, H2O           b, H2SO4  loãng           c, KOH

=> viết phương trình phản ứng             

Đáp án:

a, Tác dụng với nước có:

 SO3 + H2O ( H2SO4
 K2O + H2O ( 2KOH

b, Tác dụng với H2SO4 (l) có: Ba(OH)2, K2O, Mg

Ba(OH)2 + H2SO4 ( BaSO4 + 2H2O                             

K2O + H2SO4 ( K2SO4 + H2O

Mg  + H2SO4  ( MgSO4 + H2
c, Với dung dịch KOH có: SO3
2KOH + SO3 ( K2SO4 + H2O



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-Gv yêu cầu hs nêu tính chất hoá học của HCl

-Bài tập: hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án chọn đúng (ghi ở bảng phụ)

1/Dd HCl tác dụng được với các hợp chất sau:

A.Cu, AgNO3 ;         B. Al, AgNO3 ;         C. Ag, AgNO3 ;            D. Al, Ba(NO3)2
2/Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận hiểu được các hoá chất sau: (ở dạng dd)

A.NaCl, BaCl2, HCl ;     B. AgNO3, NaOH, KCl ;     C. HCl, KOH, NaCl;    D. HCl, H2SO4, NaOH



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Bài tập về nhà 1, 6, 7 SGK trang 19

- Xem trước bài 4 tiết 2

Sưu tầm một số hình ảnh


 Tiết 7 – Bài 4:             MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG  ( Tiếp ) 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- Phương pháp sản xuất H2SO4 trong công nghiệp
- Nhận hiểu được muối sunfat và axit sunfuric

2. Kĩ năng:
- Sử dụng an toàn những Axit này trong quá trình làm thí nghiệm

- Vận dụng t/c của Axit trong việc giải các bài toán định tính, định lượng kĩ năng phân biệt các chất khi mất nhãn.

3. Thái độ:
- Hứng thú học tập, tìm hiểu môn khoa học

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
* Tích hợp GD ứng phó với BĐKH: Sản xuất H2SO4 trong công nghiệp
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV:
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Đồ dùng thiết bị:  Chuẩn bị cho các thí nghiệm gồm

+ Hoá chất: dung dịch H2SO4 (l) , BaCl2, Na2SO4
+ Dụng cụ: giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, ống hút

- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, hỏi và trả lời.
2. Chuẩn bị của HS:  
- Học kĩ nội dung bài học

- Chuẩn bị nước vệ sinh thí nghiệm

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút )


- Kiểm tra BT6 sgk/19

- Gọi hs lên bảng chữa 

Vì Fe dư nên HCl p/ứng hết.

         nFe = 
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 EMBED Equation.3  [image: image21.wmf]
3. Bài mới: ( 33 phút )
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Gv yêu cầu h/s :Nêu tính chất hoá học của axít HCl và viết PTHH cho mỗi tính chất .Sau khi học sinh trả lời GV nhận xét và ghi điểm ,GV dựa vào phần trả lời của h/s để giới thiệu bài: Các phương pháp sản xuất axit sunfuric, phân biệt axit sunfuric với muối sunfat bằng cách nào ? Bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề đó.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Phương pháp sản xuất H2SO4 trong công nghiệp

- Nhận hiểu được muối sunfat và axit sunfuric
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung kiến thức

	1:  Tìm hiểu về cách sản xuất H2SO4 ( 15 phút )

	- Cho hs nghiên cứu thông tin sgk.

- Nêu phương pháp tiếp xúc và các công đoạn sản xuất

- GV chốt kiến thức

- Gv: Tích hợp GD ứng phó với BĐKH: Trong các công đoạn sản xuất H2SO4 tạo ra SO2, SO3 gây ô nhiêm môi trường.

- Em có biện pháp gì để hạn chế ko gây ô nhiễm môi trường ko khí ?
	- Nghiên cứu sgk/18

- Nêu được phương pháp, các công đoạn, nguyên liệu sx

- Lắng nghe, ghi bài
- Hs: Nghe

- Hs: Trả lời


	IV. Sản xuất Axit  
Sunfuric

- Trong công nghiệp bằng phương pháp tiếp xúc 

 - Các công đoạn sản xuất :

- Nguyên liệu S, FeS2, 

k khí ,        , H2O .
S + O2
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	2:  Hướng dẫn cách nhận biết H2SO4 và muối Sunfat ( 18 phút )

	- Gv hướng dẫn  hs làm thí nghiệm 

+ Cho vào ống nghiệm 1: 1ml H2SO4 (l) 

+ Cho vào ống nghiệm 2: 1ml Na2 SO4
Nhỏ vào mỗi ống nghiệm 3 - 4 giọt BaCl2. 
- Y/c hs: Quan sát hiện tượng, nhận xét, viết PTHH ?

- GV thông báo: gốc (SO4​) trong các phân tử H2SO​4 hoặc Na2SO4 kết hợp với nguyên tố Ba trong phân tử BaCl​2 tạo thành kết tủa trắng.

- Từ thí nghiệm trên hs rút ra cách nhận biết H2SO4 và muối Sunfat ?

- Gv chốt kiến thức

- Y/c hs đọc ghi nhớ sgk
	- Lắng nghe hướng dẫn, làm thí nghiệm theo nhóm

- Trả lời
- Lắng nghe

- Rút ra kết luận

- Lắng nghe, ghi bài
- Đọc ghi nhớ
	V. Nhận biết Axit 

Sunfuric và muối

 Sunfat
* TN: 


Cho vào ống nghiệm 1: H2SO4 + BaCl2.

Cho vào ống nghiệm 2: Na2SO4 + BaCl2

* Hiện tượng: xuất hiện ( trắng

* PTPƯ:

H2SO4 + BaCl2 (BaSO4 ( + 2HCl

Na2SO4+BaCl2(BaSO4 ( + 2NaCl

* Nhận biết:

- Dùng thuốc thử và dung dịch muối bari: BaCl2, Ba(NO3)2 hoặc Ba(OH)2 ; có thể dùng 1 số kim loại hoạt động: Mg, Zn, Al, Fe phân biệt
* Ghi nhớ: sgk 


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Bài tập: Trình bày pp hoá học để phân biệt các lọ hoá chất bị mất nhãn đựng các dung dịch không màu sau: K2SO4, KCl, KOH, H2SO4 
Giải:

- Nhỏ các dung dịch trên vào mẩu giấy quỳ tím nếu thấy:

Quì tím ( đỏ là H2SO4, xanh là KOH, không chuyển màu là K2SO4, KCl

- Nhỏ 1 - 2 giọt BaCl2 vào 2 ống nghiệm chưa phân biệt được nếu thấy:

Xuất hiện ( trắng là dung dịch K2SO4, không xuất hiện ( trắng là dung dịch KCl

PTHH: K2SO4 + BaCl2 ( BaSO4 ( + 2 KCl



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-GV yêu cầu hs nêu tính chất hoá học của axít ,H2SO4đạc ,ứng dụng của H2SO4,sản xuất H2SO4,nhận biết H2SO4và muối SO4
-GV hướng dẫn học sinh giải bài tập 3sgk trang 19



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học
- Bài tập còn lại sgk/19

- Xem trước bài 5




Tiết 8 – Bài 5:   LUYỆN TẬP
      TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- Học sinh được ôn lại các tính chất hoá học  của oxit, axit

- Dẫn ra những phản ứng hoá học minh hoạ cho mỗi tính chất cụ thể: CaO, SO2, H2SO4.

- NhËn biÕt c¸c axit b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p ho¸ häc

2. Kĩ năng:
- Vận dụng kiến thức giải bài tập tính khối lượng, nồng độ dung dịch, tính phần trăm khối lượng hỗn hợp các axit.

3. Thái độ:
- Giáo dục lòng ham mê học hỏi, yêu thích môn học

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Đồ dùng thiết bị: Nội dung ôn tập cơ bản
- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học vấn đáp – tìm tòi, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, hỏi và trả lời. 
2. Chuẩn bị của HS: 
- Kiến thức đã học
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ:  (Không kiểm tra)

3. Bài mới: ( 40 phút )
	Giáo viên
	Học sinh

	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung bài ghi

	-GV yêu cầu hs dựa vào sơ đồ sgk để tóm tắt tính chất hoá học của oxít và axít 

-GV yêu cầu hs đưa ra các ví dụ để minh hoạ các tính chất của các oxít và axít 

-Sau khi hs đã hoàn thành nhiệm vụ GV nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh những kiến thức lí thuyết cơ bản 

-GV sử dụng phương pháp như trên 

-GV hỏi thêm riêng H2SO4 đặc có những tính chất gì đặc biệt và yêu cầu học sinh viết PTHH

-GV  bổ sung và kết luận  


	-HS nghiên cứu các sơ đò trang 20 sgk hoá học 9

-HS cho ví dụ minh hoạ(có thể dựa vào sgk),viết PTHH,cân bằng phương trình phản ứng cho từng tính chất hoá học 

-HS trả lời (t/d với nhiều kim loại ,tính hút ẩm )và viết PTHH 


	I/Kiến thức cần nhớ :

1/Tính chất hoá học của oxít :

-Oxít bazơ +axít(Muối +nước

CaO(r)+2HCl(dd)(CaCl2(dd)+H2O(l)

-Oxít bazơ +nước( Bazơ(dd)

Na2O(r)+H2O(l)( 2NaOH(dd)

-Oxít bazơ+oxít axít(Muối 

CaO(r)+CO2(k)(CaCO3(r)

-Oxít axít+bazơ (Muối +Nước 

CO2(k)+Ca(OH)2(dd)(CaCO3(r)+H2O(l)

-Oxít axít+Nước( Axít (d d)

SO2(k)+ H2O(l)( H2SO3(dd)

 2/Tính chất hoá học của axít:

-Dd axít làm quỳ tím hoá đỏ 

-Axít+Kim loại(Muối+ Hyđrô

2HCl(dd)+Zn(r)(ZnCl2(dd) + H2(k)

-Axít+oxítbazơ( Muối +Nước 

H2SO4(dd)+CuO®(CuSO4(dd)  +H2O (l)

-Axít +bazơ (Muói+Nước 

HCl(dd)+NaOH(dd)(NaCl(dd) +H2O(l)   

Chú ý :H2SO4 có những tính chất hoá học riêng như tác dụng với nhiều kim loại không giải phóng khí H2 và tính háo nước, hút ẩm 

	-GV hướng dẫn hs giải bài tập 1 trang 21 

-GV yêu cầu hs nghiên cứu bài tập 1 và phân loại oxít và hỏi 

-Những oxít nào t/d với nước, axítclohyđríc, natrihyđrôxít

-Gv bổ sung và kết luận 

-GV yêu cầu hs viết PTHH

-Gvbổ sung và kết luận 

-GV yêu cầu hs nghiên cứu bài tập 3 trang 21 sgk và hỏi làm thế nào để loại bỏ SO2,CO2ra khỏi CO

-GV bổ sung và kết luận 

-GV yêu cầu hs viết  các PTHH 
	HS nghiên cứu bài tập 1,phân loại oxít và trả lời câu hỏi 

-Tác dụng với nước là: SO2,Na2O,CaO,CO2
Tác dụng với HCl là :

CuO,Na2O,CaO.

Tác dụng với NaOH là: SO2, CO2.

-HS viết PTHH

-HS nghiên cứu bài tập 3 và trả lời câu hỏi (dd Ca(OH)2 )

-HS viết các PTHH xảy ra


	II/Bài tập :

1.Tác dụng với nước là :SO2,Na2O,CaO,CO2.

SO2 + H2O    ( H2SO4
Na2O + H2O ( 2NaOH

CaO + H2O  ( Ca(OH)2
CO2 + H2O   (    H2CO3
T/dvới HCl là CuO, Na2O, CaO

CuO+2HCl(CuCl2+H2O

Na2O+2HCl(2NaCl+H2O

CaO+2HCl(CaCl2+H2O

T/d với NaOH là: SO2, CO2.

SO2 + 2NaOH ( Na2SO3+H2O

CO2 +2NaOH ( Na2CO3+H2O

3.Dẫn hổn hợp khí trên qua dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 thì SO2 vàCO2 bị giữ lại ta thu được CO tinh khiết 

Các PTHH xảy ra 

CO2 + Ca(OH)2(CaCO3+H2O

SO2 + Ca(OH)2(CaSO3+H2O


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- Nhắc lại kiến thức cần nhớ trong sgk theo sơ đồ 1 và sơ đồ 2 sgk trang 20



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

-Về nhà làm bài tập đã hướng dẫn và nghiên cứu bài thực hành :TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXÍT VÀ AXÍT.  Ôn tập lại tính chất hoá học của oxít và axít.

	


Tiết 9 – Bài 6:       BÀI THỰC HÀNH :
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
 Hiểu được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:

- Oxit tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ hoặc axit.

- Nhận biết dung dịch axit, dung dịch bazơ và dung dịch muối sunfat

- Khắc sâu kiến thức về t/c hóa học của oxit và axit

2. Kĩ năng:
- Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên

- Quan sát mô tả, giải thích hiện tượng và viết được các phương trình hoá học của thí nghiệm

- Viết tường trình thí nghiệm

3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức cẩn thận tiết kiệm trong học tập và trong thực hành hóa học, biết giữ vệ sinh sạch sẽ trong phòng thí nghiệm trong lớp học.

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Chuẩn bị cho các thí nghiệm gồm

+ D cụ: giá ống nghiệm, ống nghiệm 6, kẹp, cốc, lọ, muôi
+ Hóa chất: CaO, H2O, P, HCl, Na2SO4, H2SO4, quì tím, BaCl2, 

- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, hỏi và trả lời.
2. Chuẩn bị của HS: 
- Học bài và xem trước các bước tiến hành thí nghiệm

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút )
- Yêu cầu học sinh nhắc lại tính chất hóa học của axit, oxit viết phương trình hóa học minh họa ?

3. Bài mới: ( 34 phút )
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Chúng ta đã nghiên cứu 2 loại hợp chất vô cơ là oxít ,axít và một số oxít ,axít quan trọng ,hôm nay bằng thực nghiệm ,chúng ta sẽ kiểm chứng lại một số tính chất của oxít và axít 

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Oxit tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ hoặc axit.

- Nhận biết dung dịch axit, dung dịch bazơ và dung dịch muối sunfat

- Khắc sâu kiến thức về t/c hóa học của oxit và axit
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức

	       Hoạt động 1:   Hướng dẫn làm các thí nghiệm ( 24 phút )

	- Yêu cầu làm thí nghiệm theo nhóm

- Y/c quan sát hiện tượng, nhận xét viết PTHH ( kết luận về t/c hóa học

- Gọi các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm 1 ( ghi tóm tắt kết quả

- Gọi 1 hs lên viết PTHH

- Bổ sung: sản phẩm là bazơ, chốt kiến thức.
* 1 số yêu cầu đối với hs:

- Lấy P bằng hạt đậu xanh,  đậy kín nút 
- Yêu cầu 

+ Ghi lại các hiện tượng quan sát 

+ Nhận xét màu khi thử 

+ Kết luận ( viết PTHH

- Gọi các nhóm báo cáo ? Nhóm khác nhận xét bổ xung.

- Gv chốt kiến thức.

- Cho hs đọc kĩ nội dung thí nghiệm 3 sgk, nghiên cứu phương pháp nhận biết.

- Hướng dẫn hs cách làm:

- Gọi hs đọc tên và phân loại 3 chất trên.

- Quan sát các nhóm làm thí nghiệm

- Gọi các nhóm báo cáo cách làm ?

- Gv nhận xét đánh giá

- Gv: gọi một  số học sinh trình bày cách làm ?

- Gv: yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả theo mẫu 

+ lọ 1 đựng dung dịch .....
+ lọ 2 đựng dng dịch …..

+ lọ 3 đựng dung dịch ….

- Gv: Chốt kiến thức
	- Làm thí nghiệm theo nhóm.

- Ghi lại kết quả

- Đại diện nhóm báo cáo

- 1 học sinh lên viết PTHH

- Nghe, ghi bài
- Làm thí nghiệm theo nhóm, chú ý các nhóm thao tác gv hướng dẫn

- Nghiêm túc thực hiện, ghi lại kết quả.

- Đại diện nhóm báo cáo nhóm khác bổ sung.

- Ghi bài
- Nghiên cứu sgk

- Chú ý lắng nghe

- Trả lời

- Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn 

- Đại diện trình bày

a, Lập sơ đồ nhận biết: (sgk/23)

b, Cách tiến hành

 Theo dõi so sánh kết quả như sgk/23

- Nghe 

- Trình bày

- Báo cáo 

- Ghi bài
	I. Tiến hành thí nghiệm

1. Tính chất hóa học của oxit.

a, Thí nghiệm 1:
Phản ứng của CaO với H2O

* Hiện tượng: phản ứng toả nhiệt CaO nhão ra thử dd bằng quì tím ( xanh

* PT:

CaO + H2O ( Ca(OH)​2

* Kết luận:

CaO có t/c hóa học của oxit bazơ

b, Thí nghiệm 2:

* Phản ứng của P2O5 với H2O:

*Hiện tượng:

Phốt pho cháy ( tan được trong nước, thử quì tím ( đỏ => Sản phẩm là axit  

* PTHH: 

4P + 5O2 ( 2P2O5 

P2O5 + 3H2O ( 2H3PO4
2. Nhận biết các dung dịch 

* Thí nghiệm 3

Bước 1: 
Lấy ở mỗi lọ một giọt nhỏ vào mẩu giấy quỳ tím, nếu quỳ tím  đổi màu đỏ thì lọ số .............    đựng dung dịch axit .

Nếu quỳ tím không đổi màu thì  lọ  số …….. đựng dung dịch muối Na2SO4.

Bước 2: 
Lấy  ở lọ chứa dung dịch axit 1 ml dung dịch cho vào ống nghiệm, nhỏ một giọt dung dịch BaCl2 vào mỗi ống nghiệm 

- Nếu trong ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng thì lọ dung dịch ban đầu có số …..là dung dịch H2SO4
- Nếu không có kết tủa thì lọ ban đầu có số …….là dung dịch HCl.

- Phương trình 

BaCl2 + H2SO4 ( 2HCl + Ba SO4

	  Hoạt động  2:    Hướng dẫn HS viết bản tường trình theo mẫu ( 10 phút )


	STT
	Tên TNo
	Cách tiến hành
	Hiện tượng TNo
	Nhận xét
	Kết luận
	Viết PTHH

	   1

   2

   3
	
	
	
	
	
	


	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- Nhận xét về ý thức và thái độ của hs, tuyên dương nhóm có kết quả cao, thực hành nghiêm túc, thu dọn vệ sinh lớp học.


Tiết  10:                        KIỂM TRA VIẾT

Tiết 11 – Bài 7:            TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1/Kiến thức:

-HS hiểu được những tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với axit), tính chất hoá học riêng của bazỏ tan (tác dụng với oxit axit và vớí dd muối), tính chất hoá học riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ)

2. Kĩ năng:
- Tra bảng tính tan để phân biệt một số bazơ cụ thể thuộc loại kiềm hoặc bazơ không tan

- Nhận biết môi trường dung dịch bằng chất chỉ thị màu.

- HS vận dụng được những hiểu biết về tính chất HH của bazơ để giải thích  những hiện tượng trong đời sống, sản xuất.

-Vận dụng được tính chất HH của bazơ để làm các bài tập định tính, định lượng.

3. Thái độ:
- Nghiêm túc học tập, làm các TN quan sát phân tích hiện tượng.

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
-Hoá chất :Ca(OH)2,HCl,NaOH,H2SO4 loãng ,Ba(OH)2,CuSO4,phenolphtalein ,quỳ tím ,và CaCO3 hoặc Na2SO3
-Dụng cụ :Cốc, chén sứ ,đèn cồn ,ống nghiệm ,đũa thuỷ tinh ,phểu ,giấy lọc ,thiết bị điều chế CO2 từ CaCO3 hoặc SO2từ Na2SO3 

Phiếu học tập 1:  (có thể ghi ở bảng phụ)

	Thí nghiệm ,cách tiến hành
	Hiện tượng
	Nhận xét,kết luận

	TN1:Nhỏ 1giọt dung dịch kiềm (NaOH,KOH,Ca(OH)2...) vào 1 mẫu giấy quỳ tím .
	
	

	TN2: Nhỏ 1 giọt dung dịch phenolphtalein vào ống nghiệm đựng 1ml dung dịch NaOH 
	
	

	TN3:Cho 1 ít Cu(OH)2 vào chén sứ, nung nóng chén sứ trên ngọn lửa đèn cồn 
	
	


2. Chuẩn bị của HS:   
- Đọc trước bài
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ:   ( Không )

3. Bài mới: ( 38 phút ) 
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Có những chất sau:H2O,NaOH,CO2,SO2,HCl.Các cặp chất phản ứng với nhau là :A.2,B.3 ,C.4, D.5 Qua 2 câu hỏi trên HS có thể nhận xét tính chất hoá học của bazơ nói chung và của kiềm 

(GV dựa vào tình huống này để giới thiệu bài: Chúng ta đã biết các loại bazơ tan được trong nước như NaOH, Ba(OH)2 , KOH...; có loại bazơ không tan trrong nước như Al(OH)3 , Fe(OH)​3 ....Những loại này có tính chất hóa học như thế nào ?

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: -HS hiểu được những tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với axit), tính chất hoá học riêng của bazỏ tan (tác dụng với oxit axit và vớí dd muối), tính chất hoá học riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ)
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động củaHS
	Nội dung kiến thức

	        Hoạt động 1:  Tìm hiểu tính chất thứ nhất của bazơ ( 10 phút ) 

	- Hướng dẫn HS làm TN:

- Yêu cầu:

+ Nhỏ 1 giọt dd NaOH lên mẩu giấy quì tím -> Qsát ?

+ Nhỏ 1 giọt dd phenol ko màu và ống nghiệm đựng dd NaOH -> Qsát màu ?

- GV Qsát các nhóm làm TN, trả lời các hiện tượng Qsát được ? => kết luận về tính chất thứ nhất của bazơ 

- GV chốt kiến thức.

- Dựa vào T/c này ta phân tích được dd bazơ với các dd chất khác.
	- Lắng nghe, làm TN theo nhóm.

- Thực hiện 
- Đại diện nhóm nêu kết quả TN -> nhóm khác bổ sung

- Nghe, ghi bài

- Lắng nghe.
	1. Tác dụng của dd bazơ với chất chỉ thị màu
- TN:

 H 1.14 SGK

- Nhận xét: Các dd bazơ 
( kiềm) làm đổi màu chất chỉ thị

+ Quì tím thành màu xanh

+ DD phenolphetalein ko
màu thành màu đỏ.

	         Hoạt động 2:  Tìm hiểu tính chất thứ hai của bazơ ( 8 phút ) 

	- Yêu cầu: 

+ HS nêu lại T/c này (xem bài 1) ?

+ Viết PTHH minh hoạ ?

- Gv: Chốt kiến thức.
	+ Nhớ kiến thức nêu lại 

 + Viết PTHH

- Ghi bài
	2. Tác dụng của dd bazơ với oxit, axit
Dd bazơ ( kiềm ) TD với oxit axit tạo thành muối và nước 

PTHH: 

Phương trình 

Ca(OH)2+SO2(CaSO3+H2O

2KOH + SO2(K2SO3 + H2O

	           Hoạt động 3:   Tìm hiểu tính chất thứ ba của bazơ ( 8 phút ) 

	- Dựa vào bài 3 đã học : yêu cầu HS nêu lại T/c này ?

- GV nhận xét

- Pứ trên được gọi là Pứ gì ( Bài 3 đã học ) ?            
	- Nhớ kiến thức nêu T/c và viết  các PTHH minh hoạ

- Nghe, ghi bài
- Nêu được: Pứ trung hoà
	3. Tác dụng của bazơ với  axit
Bazơ tan và ko tan đều TD với axit ( muối và nước  PTHH: 

Ca(OH)2 + 2HCl (CaCl2 + 2H2O

	        Hoạt động 4:  Tìm hiểu tính chất thứ tư của bazơ ( 12 phút ) 

	- Hướng dẫn HS đốt Cu(OH)2 trên đèn cồn 

Yêu cầu: 

+ Nhận xét màu sắc của  chất rắn trước và sau khi đun ?

+ Từ hiện tượng trên rút ra kết luận ? Viết PTHH minh hoạ

- GV chốt kiến thức

- Giới thiệu: 1 số bazơ ko tan khác như: Fe(OH)3, Al(OH)3 cũng có Pứ tương tự.

- Yêu cầu đọc ghi nhớ sgk

- DD bazơ còn TD với dd muối ( học ở bài 9 )
	- HS làm TN theo nhóm 

+ Nhận xét được:

( chất rắn đầu có màu xanh lơ
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 đen + hơi nước )

+ KL: có PƯHH xảy ra -> viết PTHH

- Ghi bài

- Lắng nghe ghi nhớ ,tự viết được các PTHH minh hoạ

- Đọc ghi nhớ SGK

- Nghe
	4. Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ
- Thí nghiệm:

   (H 1.16 SGK)

- KL: Bazơ ko tan bị nhiệt phân huỷ oxit và nước

PTHH: 

Cu(OH)2 
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* Ghi nhớ (SGK)


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	GV yêu cầu HS làm bài tập được ghi ở bảng phụ 

Nội dung bài tập được ghi ở bảng phụ như sau :

1/Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến khi dư vào ống nghiệm đựng dd hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphtalein hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là 

A.Màu hồng mất dần  ,                                                B.  màu hồng chuyển dần sang xanh 

C.Màu xanh không thay đổi                                         D.Màu xanh từ từ xuất hiện 

2/Cho một ít quỳ tím vào dd NaOH màu của d d thu được thay đổi như thế nào khi cho thêm tiếp từ từ dd HCl vào 

A.Màu hồng không thay đổi                                         B.Màu hồng chuyển dần sang xanh 

C.Màu xanh không thay đổi                                          D.Màu xanh chuyển dần sang hồng 

3/Khi trộn lẫn d d X chứa 1mol HCl vào dd Y chứa 1,5 mol NaOH được dung dịch Z quỳ tím chuyển màu gì khi cho vào dd Z 

A.Màu hồng  ,  B.Màu xanh   ,   C.Không màu    ,    D .Màu tím .

*Qua bài tập vận dụng và bài học GV yêu cầu HS tổng kết bài học -GV bổ sung 



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- Ghép ND ở cột A với ND ở cột B sao cho phù hợp

A

B

a. Mg(OH)2r   
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¾
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b. NaOH + HCl (
c. Cu(OH)2 + H2SO4 (
d. 6NaOH + P2O5  ( 

1.  NaCl + H2O                    

2.  CuSO4 + 2H2O

3.  2Na3PO4 + 3H2O

4.  MgO + H2O



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Làm các bài tập SGK/25

- Xem trước bài ( bài 8 )




Tiết 12 – Bài 8:              MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG
                                         A. NATRI HIĐROXIT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết các T/c vật lý, T/c HH của NaOH. Viết được các PTPứ minh hoạ cho các T/c HH của NaOH.

- Hiểu được những ứng dụng quan trọng của bazơ NaOH và phương pháp sản xuất NaOH trong công nghiệp.

2. Kĩ năng:
- Tra bảng tính tan để biết một bazơ cụ thể thuộc loại kiềm hoặc bazơ không tan

- Nhận biết môi trường dung dịch bằng chất chị thị màu. 
- Viết các phương trình phản ứng hoá học minh hoạ tính chất hoá học của bazơ
- Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch NaOH tham gia phản ứng

3. Thái độ:
- Nghiêm túc, tiết kiệm các hoá chất khi làm các TN.

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV:  
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Đồ dùng thiết bị:  Chuẩn bị cho các thí nghiệm gồm

+ Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, panh, đế sứ.
+ Hoá chất: Dung dịch NaOH, quì tím, dd phenolphetalein, dd HCl

+ Tranh vẽ: Các ứng dụng của NaOH

- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, kiểm tra – đánh giá, phân tích thông tin.
2. Chuẩn bị của HS:   
- Ôn lại tính chất hóa học của bazơ
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( 5  phút ) 
- Trình bày T/c hoá học của bazơ ? Viết các PT minh hoạ ?

3. Bài mới: ( 33 phút ) 
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
NaOH,là  bazơ quan trọng vậy NaOH có những tính chất gì ?Hôm nay các em sẽ nghiên cứu 

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Học sinh biết các T/c vật lý, T/c HH của NaOH. Viết được các PTPứ minh hoạ cho các T/c HH của NaOH.

- Hiểu được những ứng dụng quan trọng của bazơ NaOH và phương pháp sản xuất NaOH trong công nghiệp.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức

	- Hướng dẫn HS lấy 1 viên NaOH ra đế sứ TN và Qsát.

- Cho viên NaOH vào 1 ống nghiệm đựng nước, lắc đều ( sờ tay vào thành ống và nhận xét hiện tượng

- Gọi đại diện 1 nhóm HS nêu nhận xét ?

- Gọi 1 HS đọc SGK để bổ sung các T/c vật lý của dd NaOH

- Lưu ý: Khi sử dụng phải cẩn thận ( Nhờn, bục vải, ăn mòn da...)
	- Làm TN theo nhóm

+ Q sát phát biểu (Chất rắn không màu)

+ Nhận xét hiện tượng ( tan trong nước, toả nhiệt )

- Trình bày
- Ghi nhớ

- Nghe
	I. Tính chất vật lý
( SGK/26 )

	- NaOH thuộc loại hợp chất nào ?
- Dự đoán các T/cHH.

- KL: có t/c hoá học của bazơ tan

- Yêu cầu HS nêu lại các t/c hoá học của bazơ tan ? Ghi vào vở và viết các PTHH minh hoạ.
	- Nhớ lại kiến thức bài 7 trả lời được 

+ Là bazơ tan

+ Có t/cHH của bazơ tan

- Nêu: có 4 t/c HH

- Nêu các t/c và viết PTHH vào vở.
	II. Tính chất hoá học
NaOH có các t/c hoá học của bazơ tan

1. dd NaOH làm quì tím (  xanh, phenol phetalein không màu ( đỏ

2. Tác dụng với axit (
 Muối  + H2O

NaOH + HNO3 ( NaNO3 + H2O

3. Tác dụng với oxit, axit ( Muối  + H2O

2NaOH + SO3 ( Na2SO4 + H2O

4. Tác dụng với dd muối

	- Cho các HS Qsát hình vẽ

"Những ứng dụng của NaOH" 
--> gọi 1 HS nêu các ứng dụng của NaOH ? 

- GV chốt kiến thức.
	- HS Qsát hình vẽ nêu ra được các ứng dụng của NaOH

- Nghe, ghi nhớ
	III. Ứng dụng
- Dùng để sản xuất xà phòng, tẩy...

- Sản xuất tơ nhân tạo

- Sản xuất giấy

- Sản xuất nhôm

- Chế biến dầu mỏ, các CN hóa chất khác

	- GV giới thiệu:

 Sản xuất bằng phương pháp địện phân dd NaCl bão hoà (có màng ngăn)

- Hướng dẫn HS viết PTPứ
	- Lắng nghe, ghi nhớ

- Viết PTPứ theo hướng dẫn
	IV. Sản xuất natri hiđroxit
PT điện phân dd NaCl

2NaCl + 2H2O   đ phân   

    Có màng ngăn

2NaOH + H2  + Cl2


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- Gọi 1 HS nhắc lại nội dung tính chất hóa học của NaOH ?

- Hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm:

Khi cho 500 ml dd NaOH  1M tác dụng hết với dd H2SO4 2M tạo thành muối trung hoà:

a.  Thề tích dd H2SO4 2M là:

A. 250 ml            B. 400 ml            C. 500 ml                 D. 125 ml

b. Khối lượng muối trung hoà tạo thành là:

A. 35,5 g              B. 71 g                  C. 30 g                      D. 50 g

Đáp án:     

Câu a: ý D


Câu b: ý A



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Bài 1: Hoàn thành các pthh sau:


1) ?   + ? → Ca(OH)2

2) Ca(OH)2  +  ?  → Ca(NO3)2    + ?       

3) CaCO3    →   ?  +  ?

4) Ca(OH)2  +  ? → ?  + H2O


5) Ca(OH)2 +  P2O5    →?    +  ?

Bài 2: Bằng PP hh  hãy nhận biết 4 lọ không nhãn đựng 1 dd không màu sau: Ca(OH)2, KOH, HCl, Na2SO4. Chỉ được dùng quì tím.


	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Học bài, làm các bài tập 1, 2, 3 SGK/27

- Xem trước bài 8 ý B ( Tiết 2 của bài )       




Tiết 13 – Bài 8:            MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG  (Tiếp)
 B. CANXI HIĐROXIT 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- HS hiểu được các t/c vật lý, tính chất hoá học của Ca(OH)2

- Biết cách pha chế dung dịch Ca(OH)2

- Biết các ứng dụng trong đời sống của Ca(OH)2

- Thang pH và ý nghĩa giá trị pH của dung dịch.

2. Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm và rút ra kết luận về tính chất của bazơ, tính chất riêng của bazơ không tan

- Nhận biết môi trường dung dịch bằng chất chỉ thị màu ( giấy quì tím hoặc dung dịch phenolphtalein), nhận hiểu được dung dịch Ca(OH)2
- Viết các PTHH, làm bài tập định lượng.

3. Thái độ:
- Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ trong thí nghiệm hóa học.

- Giáo dục lòng ham mê học hỏi, yêu thích môn học.

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Chuẩn bị cho các thí nghiệm gồm

+ Dụng cụ TN: Cốc, đũa thuỷ tinh, giá sắt, phễu, giấy lọc, ống nghiệm.
+ Hoá chất: Ca(OH)2 , CaO, HCl, NH3, 
- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, phân tích thông tin.
 2. Chuẩn bị của HS: 
- Nước sạch, đọc trước bài

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút ) 
-  Nêu t/c hoá học của NaOH ? Viết PTPƯ minh hoạ ?

3. Bài mới: ( 33 phút ) 
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - HS hiểu được các t/c vật lý, tính chất hoá học của Ca(OH)2

- Biết cách pha chế dung dịch Ca(OH)2

- Biết các ứng dụng trong đời sống của Ca(OH)2

- Thang pH và ý nghĩa giá trị pH của dung dịch.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức

	- Yêu cầu: HS nghiên cứu thông tin SGK Qsát H 1.17/SGK

- Hướng dẫn HS tiến hành TN: pha chế dd Ca(OH)2

Cách pha chế 

- Giới thiệu: dd Ca(OH)2  thu được là dd bão hoà ở to phòng ít tan trong nước

- Ca(OH)2 thuộc loại bazơ nào ( dự đoán t/c hoá học ?

- TN1: nhỏ một giọt  dung dịch  Ca(OH)2vào một mẩu giấy quỳ tím – quan sát .

- TN2: nhỏ một giọt dung dịch phenolphtalein vào ống nghiệm chứa 1 - 2 ml dung dịch Ca(OH)2 quan sát .

( nêu lại các t/c hoá học của bazơ tan ?

- GV: hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm .

- Nhỏ  từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm có chứa dung dịch Ca(OH)2 có
 phenolphtalein ở trên ( có màu hồng ) quan sát 

- Nêu hiện tượng, lên bảng viết PTHH
- Yêu cầu nhớ lại kiến thức cũ, trình bày t/c tác dụng với oxit axit

- Thông báo: Ngoài ra Ca(OH)2  còn + dd muối (học ở bài 9)
	- Tự tìm hiểu kiến thức

- Pha chế theo nhóm

- Lắng nghe

- Trả lời
- Thực hiện, quan sát hiện tượng
- Thực hiện, quan sát hiện tượng

- Nhớ lại kiến thức trả lời câu hỏi

- Làm thí nghiệm

- 1 - 2 học sinh

Làm thí nghiệm

- Trình bày hiện tượng, lên bảng viết các PTHH minh hoạ

- Trình bày,  lên bảng viết PTHH

- Lắng nghe, ghi nhớ
	I. Tính chất

1. Pha chế dd Ca(OH)2
(SGK/28)

2. Tính chất hoá học

- Có t/c hoá học của bazơ tan:

a. Làm đổi màu chất chỉ thị

- Dung dịch Ca(OH)2 làm đổi màu quỳ tím thành xanh 

- Làm dung dich

 phenolphtalein không màu  thành đỏ 

b. Tác dụng với axit ( muối + nước

* Hiện tượng: Dung dịch mất màu hồng chứng tỏ Ca(OH)2 đã tác dụng với axit .

Ca(OH)2 + 2HCl ( CaCl2 + H2O

c. Tác dụng với oxit axit ( muối + nước

Ca(OH)2 + CO2 ( CaCO3 + H2O

	- Nêu các ứng dụng của Ca(OH)2 trong đ/sống ?

- Yêu cầu học theo SGK 
	- Nghiên cứu SGK liên hệ   thực tế nêu ứng dụng.

- Học SGK
	3. Ứng dụng
- Làm vật liệu xây dựng khử chua đất trồng trọt 

- Khử độc các chất thải công nghiệp, diệt trùng các chất thải sinh hoạt và xác chết động vật .               

	- Gv: Giới thiệu về thang pH

	- Hs: Nghe và ghi nhớ kiến thức
	II. Thang pH
pH = 7. Dung dịch là trung tính

pH > 7. Dung dịch có tính bazơ

pH < 7. Dung dịch có tính axit


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- Cho HS nhắc lại nội dung tính chất hóa học của Ca(OH)2 ?

- Làm bài tập 1 ( SGK - tr.30 )

  Đáp án:     

1. CaCO3    
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      CaO + CO2 (
2. CaO + H2O ( Ca(OH)2

3. Ca(OH)2 + CO2  ( CaCO3  +  H2O 

4. CaO + 2HCl (   CaCl2 +  H2O
5. Ca(OH)2  + 2HNO3  ( Ca(NO3)2 + 2H2O



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Hoàn thành bảng

Dung dịch

Màu của giấy đo pH sau thí nghiệm

pH

Môi trường (axít hay bazơ )

Axít HCl 0,1 M 

Nước chanh ép

Nước vôi trong

Nước cất

Nước máy



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Học bài, làm các bài tập 3, 4 SGK 

- Xem trước bài mới




Tiết 14 – Bài 9:          TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- HS hiểu được những t/c hoá học của muối: Tác dụng với kim loại, dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dich muối khác, nhiều muối bị phân huỷ ở nhiệt độ cao viết được PTHH cho t/c.

- Năm được khái niệm PƯ trao đổi, đk xảy ra PƯ trao đổi.

2. Kĩ năng:
- Tiến hành thí nghiệm, quan sát giải thích hiện tượng, rút ra KL về t/c HH của muối.

- Viết phương trình hóa học minh họa t/c hóa học của muối.

- Biết giải những bài tập hoá học có liên quan  t/c của muối.

3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV:
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Chuẩn bị cho các thí nghiệm gồm

 + D/cụ: giá ống nghiệm, ống nghiêm, kẹp gỗ
 + Hoá chất: AgNO3, CuSO4, BaCl2, NaCl, H2SO4, HCl, Cu, Fe.

- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, phân tích thông tin.
2. Chuẩn bị của HS:
- Ôn tập kiến thức cũ; Các bước tiến hành thí nghiệm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ:  ( 3 phút ) 
- Trình bày tính chất hóa học của Ca(OH)2 viết phương trình hóa học minh họa.

- Gọi HS chữa bài tập 3 SGK:


H2SO4 + 2NaOH (  Na2SO4 + H2O


1 mol      2 mol

          H2SO4 + NaOH (  NaHSO4 + H2O


1 mol      1 mol

3. Bài mới: ( 34 phút ) 
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
GV yêu cầu HS viết CTHH của 1 số hợp chất có tên sau :Natri clorua ,

kali cácbonát ,sắt(II) sunfát,canxi hyđrô cácbonát

Các em có nhận xét gì về thành phần phân tử của hợp chất trên .HS trả lời (GV giới thiệu tên bài học và ghi đề mục lên bảng 

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - HS hiểu được những t/c hoá học của muối: Tác dụng với kim loại, dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dich muối khác, nhiều muối bị phân huỷ ở nhiệt độ cao viết được PTHH cho t/c.

- Năm được khái niệm PƯ trao đổi, đk xảy ra PƯ trao đổi.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung bài ghi

	-GV tiến hành tn( hoặc hs làm tn)Thả 1 đinh sắt sạch vào ống nghiệm đựng dd CuSO4

-GV yêu cầu hs quan sát hiện tượng, viết pthh và kết luận  

-Gv tiến hành tn (hoặc hs tiến hành tn)Thả 1 mẫu nhỏ CaCO3 vào ống nghiệm chứa dd HCl và yêu cầu hs quan sát và viết pthh và kết luận 

-GV tiến hành tn(hoặc hs tiến hành tn)nhỏ vài giọt dd AgNO3

Vào ống nghiệm có sẵn 1ml dd natri clorua và yêu cầu hs quan sát, viết pthh, kết luận 

-GV tiến hành tn (hoặc hs tiến hành tn) Nhỏ từng giọt dung dịch CuSO4 vào ống nghiệm đựng dd NaOH và yêu cầu hs quan sát, viết pthh, kết luận gvYêu cầu HS nhớ lạt phản ứng nung vôi ,điều chế oxi từ KClO3 hay KMnO4(Không yêu cầu làm thí nghiệm ) để viết pthh 

-Chú ý mỗi tính chất sau khi hs kết luận gv có nhiệm nhận xét bổ sung và kết luận 
	- HS tiến hành tn (nếu có)

 -Hs qsát và trả lời Cây đinh sắt có màu đỏ ,dd CuSO4 nhạt dần 

-Hs quan sát và trả lời Có sũi bọt khí 

-Hs quan sát  và trả lời: (có chất  không tan màu trắng xuất hiện )

-HS quan sát và trả lời(Xuất hiện chất không tan màu xanh lơ)

-Hs viết pthh 

-Hs chú ý lắng nghe 


	1/Muối tác dụng với kim loại :Dd muối có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới 

Fe(r)+CuSO4(dd)(FeSO4(dd)  +Cu(r)                                    

2/Muối tác dụng với axít:Muối có thể tác dụng được với axít sản phẩm là muối mới và axít mới 

CaCO3(r)+H2SO4(dd)(CaSO4(r)+H2O(l)+CO2(k)

3/Muối tác dụng với muối:

2 dd muối có thể tác dụng với nhau tạo thành 2muối mới
BaCl2(dd)+Na2SO4(dd)(BaSO4(r)  +NaCl(dd )     

4/Muối tác dụng với kiềm :Dd muối tác dụng với d d bazơ sinh ra muối mới và bazơ mới                                        CuSO4(dd)+2NaOH(dd)(Cu(OH)(r) +Na2SO4(d)
5/Nhiệt phân muối :Muối dễ bị nhiệt phân huỷ ở nhiệt độ cao
KClO3  (  2KCl+  O2
           T0
CaCO3(  CaO  + CO2

	GV yêu cầu HS nhận xét về các phản ứng hoá học (với axít ,kiềm muối )có đặc điểm nào chung ?

-GV bổ sung và kết luận 

-Từ nhận xét GV yêu cầu HS cho biết thế nào là phản ứng trao đổi 

-GV bổ sung và kết luận 
	-HS dựa vào các phản ứng hoá học để nhận xét Ag có trong AgNO3 đổi chỗ với H có trong HCl...

-HS trả lời :

 (2 hợp chất trao đổi với nhau về thành phần cấu tạo của chúng )
	1/Nhận xét về các phản ứng hoá học của muối :

AgNO3 + HCl (AgCl + HNO3
CuSO4+KOH(Cu(OH)2+K2SO4

2/Phản ứng trao đổi ;

 là phản ứng hoá học trong đó 2 hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới 

	-Từ các phản ứng hoá học trên GV yêu cầu HS nêu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi là gì ?

-GV nêu phản ứng trung hoà cũng thuộc loại phản ứng trao đổi và luôn xảy ra(GV cho VD)

-GV giới thiệu bảng tính tan trang 170 sgk ,cách xử dụng bảng tính tan.
	-HS trả lời (chất không tan hoặc chất khí )
	3/Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi :

Phản ứng trao đổi trong d d của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí 


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	1.Cho các chất :CaCO3,HCl,NaOH,CuCl2,BaCl2,K2SO4.Có bao nhiêu cặp chất có thể phản ứng với nhau :      A. 2    ,    B .  3   ,    C.    4   ,   D .   5   Viết PTHH xảy ra 

2.Muối CuSO4 có thể phản ứng các chất nào sau đây (chọn 1 trong 4 chữ cái A,B,C,D)

A.CO2,NaOH,H2SO4 ; B .H2SO4,AgNO3,Cu(OH)2,C.NaOH,BaCl2,Fe,H2SO4 , D.NaOH ,BaCl2,Fe, Al.   

	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Na→ Na2O→  NaOH→  Na2SO4 →  NaCl→ NaOH



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

-Học kĩ bài ,làm bài tập sgk 2,3,4,Không yêu câu HS làm bài tập 6 SGK 33

-GV hướng dẫn :Bài tập 1a CaCO3( CO2  ,   1b  BaCl2(BaSO4

 Bài tập 2:Dùng HCl,BaCl2.  

 Bài tập 3:a/ 2 muối  ,b/ không  c/ CuCl2



    Tiết 15 – Bài 10:              MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết NaCl là muối ở dạng hoà tan trong nước biển và dạng kết tinh trong mỏ muối, cách khai thác NaCl. 

- Những ứng dụng của NaCl trong đời sống và công nghiệp

2. Kĩ năng:
- Vận dụng những tính chất hóa học của NaCl trong thực hành và trong bài tập.

- Nhận hiểu được muối cụ thể.

- Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch muối trong phản ứng.

3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức học tập tốt, say mê môn học, yêu thích môn học.

- Bảo vệ môi trường biển tránh ô nhiễm --> khai thác được muối sạch phục vụ đời sống con người 
4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, sgk, chuẩn KTKN

- Đồ dùng thiết bị: 

+ Bảng phụ: Những ứng dụng của muối

+ Tranh: sản xuất muối
- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, phân tích thông tin, hỏi và trả lời.
2. Chuẩn bị của HS: 
- Học bài và làm các bài tập SGK

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút ) 
- 1 học sinh lên nêu các tính chất hóa học của muối ? Viết phương trình minh họa

3. Bài mới:  ( 34 phút ) 
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Chúng ta thử hình dung cuộc sống thiếu muối NaCl sẽ như thế nào ?(HS có thể tự trả lời theo sự hiểu biết của mình )GV có thể nêu thêm sự cần thiết của NaCl trong cuộc sống .Bài hôm nay sẽ nghiên cứu một số muối quan trọng là NaCl và KNO3

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Học sinh biết NaCl là muối ở dạng hoà tan trong nước biển và dạng kết tinh trong mỏ muối, cách khai thác NaCl. 

- Những ứng dụng của NaCl trong đời sống và công nghiệp
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung bài ghi

	-GV yêu cầu HS đọc sgk và rút ra nhận xét 

-GV bổ sung và kết luận 

-GV đặt vấn đề từ trạng thái thiên nhiên của NaCl người ta đã khai thác muối như thế nào? 

-GV yêu cầu HS quan sát hình 1.23 và đọc cách khai thác 

-GV yêu cầu HS nêu cách khai thác muối ở những nơi có biển hoăc hồ nước mặn 

-GV bổ sung và kết luận 

-GV yêu cầu HS nêu cách khai thác muối ở những nơi có mỏ muối 

-GV bổ sung và kết luận 

-GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm ,thảo luận ,xây dựng sơ đồ một số ứng dụng quan trọng của NaCl 

-GV vẽ 1sơ đồ chưa hoàn chỉnh trên bảng mời đại diện nhóm lên điền đầy đủ các thông tin (hoàn chỉnh 

-GV bổ sung và kết luận 
	-HS đọc và nhận xét 

-HS khác bổ sung 

-HS quan sát hình 1.23 và đọc sgk 

-HS trả lời 

-HS khác bổ sung (cho nước mặn bay hơi từ từ )

-HS trả lời (đào hầm hoăc giếng sâu )

-HS thảo luận nhóm 

-Đại diện nhóm hoàn thành sơ đồ 

-Đại diện nhóm khác bổ sung 
	1/Trạng thái tự nhiên :

-Muối NaCl tồn tại ở dạng hoà tan trong nước biển 

-Ngoài ra muối NaCl còn tồn tại trong lòng đất dưới dạng muối mỏ 

2/Cách khat thác :

-Ở những nơi có biển :Cho nước mặn bay hơi từ từ ,thu được muối kết tinh 

-Ở những nơi có mỏ muối :Đào hầm hoặc giếng sâu qua các lớp đất đá đến mỏ muối .Muối mỏ được nghiền nhỏ và tinh chế để có muối sạch 

3/Ứng dụng :

-Gia vị và bảo quản thực phẩm 

- Điều chế một số hoá chất có nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp như sản xuất thuỷ tinh ,chất dẻo ,chất diệt trùng ,chế tạo xà phòng ...

     - 




	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- GV: yêu cầu HS làm bt 1, 2 

( SGK – 36)

- GV hướng dẫn học sinh làm bt dựa vào tính chất của những chất hóa học có trong hợp chất muối.

- Gọi 2HS lên bảng chữa bt 

- Yêu cầu nhận xét và bổ sung.

- GV: Nhận xét và đưa ra đáp án đúng cho HS.


	- Đọc bài và làm bt theo yêu cầu của GV

- Lắng nghe, suy nghĩ và giải bt theo hướng dẫn của GV.

- 2 HS lên bảng chữa bt theo yêu cầu.

- Nhận xét và bổ sung.

- Lắng nghe và chữa vở.
	II. Bài tập:
- Làm bài tập 1, 2 sgk/36

* Bài 1:

a, Pb(NO3)2;  c, CaCO3  b, NaCl   ;      d, CaSO4
* Bài 2: 

Muối NaCl có thể làm sản phẩm của phản ứng giữa 2 dung dịch sau:

+ Phản ứng trung hòa

    HCl + NaOH

+ Phản ứng trao đổi giữa muối và Axit 

( Na2CO3 + HCl )

Muối (Na2SO4 +BaCl2)

Dd bazơ

( CuCl2 + NaOH )

	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	1.Khi điện phân dd NaCl không có màng ngăn sản phẩm thu được là :

ANaOH,  H2, và Cl2 ; B. NaCl ,NaClO ,và Cl2  ; C . NaCl ,NaClO,H2 và H2O  ; D .NaClO ,H2 và Cl2
2. Có những muối sau :NaCl,MgSO4,HgSO4,Pb(NO3)2,KNO3,CaCO3. Muối nào trong số các muối trên 

A .Làm nguyên liệu sản xuất vôi ,sản xuất ximăng 

B.Rất độc đối với người và động vật 

C. Muối nào có thể dùng làm thuốc chống táo bón 

D .Được sản xuất nhiều ở vùng bờ biển nước ta 

E. Muối nào được dùng làm thuốc nổ đen

3.Có các dd muối không màu NaCl,MgCl2,KNO3,Na2SO4 .Các thuốc thử để phân biệt các muối là:

A.Quỳ tím , NaOH, AgNO3;                                               B .BaCl2, NaOH,  AgNO3 ;    

C. Phenolphtalein không màu , NaOH, BaCl2    ;             D.  BaCl2, NaOH, quỳ tím 

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Cho hs nhắc lại nội dung đã học

- Đọc ghi nhớ sgk trang 35

- Học bài, làm các bài tập sgk trang 36.

- Xem trước bài 11 ( phân bón hóa học)


   Tiết 16 – Bài 11:                 PHÂN BÓN HÓA HỌC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- HS nắm được 1 số phân bón đơn, kép thường dùng và CTHH của mỗi loại phân bón.

- Hiểu được phân bón vi lượng và 1 số nguyên tố vi lượng cần cho cây.

- Tên, thành phần hoá học và ứng dụng của một số phân bón hoá học thông dụng

2. Kĩ năng:
-Nhận hiểu được một số phân bón thông dụng

- Biết tính toán để tìm thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố dinh dưỡng.

3. Thái độ:
- Yêu thích môn học, áp dụng kiến thức đã học vào đời sống sản xuất

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
* Tích hợp GD ứng phó với BĐKH: Những phân bón thường dùng
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Đồ dùng thiết bị:  Chuẩn bị 1 số mẫu phân bón 

- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, phân tích thông tin.
2. Chuẩn bị của HS: 
- Sưu tầm mẫu các loại phân bón, CTHH của chúng để sử dụng ở địa phương.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ:  Kiểm tra 15 phút
Câu 1 ( 5đ ): Hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

Na2O
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Na2SO4
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NaCl
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Câu 2 ( 5đ ): Trong phòng thí nghiệm dùng muối KNO3 để điều chế khí oxi bằng phản ứng phân hủy 
- Viết phương trình hóa học

- Cần điều chế 1,12 lít oxi, hãy tính khối lượng chất cần dùng. Thể tích khí đo ở ĐKTC

Đáp án – Thang điểm.
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	  Câu 1

  ( 5 điểm ) 
	1, Na2O + H2O 
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 2NaOH

2, 2NaOH + H2SO4
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 Na2SO4 + 2H2O

3, Na2SO4  + BaCl2   
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 BaSO4 + 2NaCl

4, NaCl  + AgNO3 
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 NaNO3 + AgCl

5, 2NaOH  +  CuCl2  
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	  Câu 2

  ( 5 điểm )
	  Phương trình:  2KNO3  
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  2KNO2  +  O2
n (O2)  = 
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22,4

  = 0,05 ( mol )
Theo phương trình hóa học: 

 n (KNO3) = 2n (O2) = 2.0,05 = 0,1 ( mol ) 

=> m (KNO3) = 0,1. 101 = 10,1 ( gam )
	1
1

1

2


3. Bài mới: ( 23 phút ) 
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
GV hoỉ: tại sao sau vụ thu hoạch đất trồng sẽ bạc màu hơn ?

HS trả lời :Đất trồng bị bạc màu do thực vật đã lấy các nguyên tố dinh dưỡng từ đất 

GV hỏi :Làm thế nào để năng suất vụ sau cao hơn vụ trước ?

HS trả lời :Bằng cách bón phân .Có thể dùng các loại phân hữu cơ và các loại phân bón hoá học 

GV :Để tìm hiểu các thông tin về phân bón hoá học ,công thức hoá học ,vai trò của phân bón trong nông nghiệp ,chúng ta cùng nghiên cứu bài 11-phân bón hoá học 

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - HS nắm được 1 số phân bón đơn, kép thường dùng và CTHH của mỗi loại phân bón.

- Hiểu được phân bón vi lượng và 1 số nguyên tố vi lượng cần cho cây.

- Tên, thành phần hoá học và ứng dụng của một số phân bón hoá học thông dụng
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung bài ghi

	-GV thông báo phân bón hoá học có thể dùng ở dạng đơn và dạng kép 

-GV cho VD NH4​NO3,KCl, Ca(H2PO4)2..  giới thiệu đây là loại phân bón đơn và yêu cầu HS trả lời câu hỏi :Phân bón đơn  là gì ?

-Gvbổ sung và kết luận 

-GV cho HS làm việc theo nhóm và yêu cầu HS nghiên cứu sgk,quan sát các mẫu vật và điền các thông tin vào ô trống trong bảng 1

-GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm 
	-HS chú ý lắng nghe và trả lời câu hỏi (HS dựa vào sgk và dưới sự dẫn dắt của GV để trả lời câu hỏi )

-HS làm việc theo nhóm và dưới sự chỉ dẫn của GV ,hoàn thành bảng 1
	I/Những phân bón hoá học thường dùng :
1/Phân bón đơn:

a/Định nghĩa :

Phân bón đơn chỉ chứa 1 trong 3 nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm (N), lân (P), kali (K).

b/Một số phân bón đơn thường dùng 




Nội dung bảng 1

	
	Phân đạm
	Phân lân
	Phân kali

	
	urê
	amonisunfát
	amoninitrát
	
	

	Công thức 
	
	
	
	
	

	Tính tan trong nước 
	
	
	
	
	

	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung bài ghi

	-GV yêu cầu HS tự đọc sgk ,tóm tắt ý chính và trả lời câu hỏi : So thành phần dinh dưỡng của phân bón đơn và phân bón kép

-GV bổ sung và kết luận 

-GV hỏi :Các cách tạo ra phân bón hoá học kép như thế nào  ?

-GV bổ sung và kết luận 

-GV yêu cầu HS đọc sgk và trả lời các câu hỏi sau :

 Phân vi lượng là gì ?

-GV bổ sung và kết luận 

 Vai trò của phân vi lượng 

-GV bổ sung và kết luận 
	-HS tự đọc sgkvà trả lời câu hỏi 

(Có nhiều nguyên tố dinh dưỡng hơn )

-HS trả lời 

-HS chú ý lắng nghe 

-HS đọc sgk và trả lời câu hỏi 

-HS trả lời 
	2/Phân bón kép :

Phân bón kép có chứa 2 hoặc cả 3 nguyên tố dinh dưỡng N,P,K. 

-Cách tạo ra phân bón kép : Hỗn hợp những phân bón đơn được trộn với nhau theo một tỉ lệ lựa chọn thích hợp với từng loại cây trồng hoặc tổng hợp trưc tiếp bằng phương pháp hoá học 

3/ Phân bón vi lượng :

Phân bón vi lượng có chứa một số nguyên tố hoá học mà cây cần rất ít nhưng lại cần thiết cho sự phát triển của cây trồng 


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi :Thành phần của thực vật ,những phân bón hoá học đơn và kép thường dùng là những chất nào ?

-GV bổ sung và tổng kết như sgk 

_Bài tập vận dụng :

1. Khi bón cùng một khối lượng NH4Cl và NH4NO3 lượng N do NH4NO3 cung cấp cho cây trồng so với NH4Cl là :

A.Nhiều hơn     ,               B. ít hơn   ,            C. Bằng  nhau    ,           D .Chưa xác định được 

2.Phân bón kép là 

A.Phân bón dành cho cây 2 lá mầm 

B.Phân bón dành cho cây 1 lá mầm 

C. Phân bón có chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng 

D.Phân bón có chứa 1 nguyên tố dinh dưỡng

3: Có những phân hoá học sau : NH4NO3 ; NH4Cl ; (NH4)2SO4 ; KCl ; Ca3(PO4)2  ; Ca(H2PO4)2  ; CaHPO4  ; (NH4)3PO4  ; NH4H2PO4 ; (NH4)2HPO4 ; KNO3


a)
Cho biết tên hoá học của chúng.



b)
Hãy xếp các phân bón trên thành các loại : Phân bón (đạm, lân, kali) ; Phân bón kép (đạm và lân ; đạm và kali)



c)
Những ng/tố hoá học chủ yếu nào trong mỗi loại phân bón kể trên cần cho sự phát triển của cây trồng
4 : Khi bón cùng một khối lượng NH4Cl và NH4NO3, lượng N do chất nào cung cấp cho cây trồng :

A. Nhiều hơn 
B.
Bằng nhau      C.
Ít hơn 
D.
Chưa xác đinh được


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-GV đặt vấn đề về đặc sản hoa quả ở một số địa phương như nhãn lồng hưng yên, bưởi năm roi ..Chỉ ngon khi trồng ở địa phương đó .Giống cây trồng đó khi chuyển đến địa phương khác thì không được ngon như trước .Vì sao?

Bởi vì điều khác biệt ở đây là các nguyên tố vi lượng 



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- HS làm các bài tập 1, 2, 3 SGK 

- Đọc mục em có biết

- Xem trước bài 12




Tiết 17 – Bài 12:     MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI
HỢP CHẤT VÔ CƠ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- Biết và chứng minh được mối quan hệ giữa oxit axit, bazơ, muối.

2. Kĩ năng:
- Lập sơ đồ mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
- Viết được các phương trình hoá học biểu diễn sơ đồ chuyển hoá
- Phân biệt một số hợp chất vô cơ cụ thể
- Vận dụng để làm các bài tập hóa học.
3. Thái độ:
- Yêu thích môn học, khai thác những kiến thức qua kênh chữ.

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Bảng phụ: Ghi sơ đồ SGK Tr 40 

- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, kiểm tra – đánh giá, hỏi và trả lời.
2. Chuẩn bị của HS: 
- Nhớ lại kiến thức cũ. Làm bài tập SGK

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ:  ( 3 phút ) 
Trình bày tính chất hóa học của Muối ? Viết PTHH xảy ra ?

3. Bài mới: ( 23 phút ) 
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Khoanh tròn một trong các chữ A,B,C,D .Đứng trước phương án chọn đúng 

-Cho các dung dịch của các chất NaOH ,HCl,Na2CO3 và các chất CO2,H2O.Số lượng các cập chất có thể phản ứng với nhau từng đôi một là :

A  .3   ,                      B  . 4   ,                        C  .   5   ,                   D .   6    

Viết các PTHH minh hoạ 

GV dựa vào câu hỏi kiểm tra bài cũ để giới thiệu bài :Sau khi HS trả lời câu hỏi (bài cũ).GV bổ sung ,kết luận và cho biết :Muốn trả lời đúng câu hỏi trên cần nắm vững mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ .Để nắm vững mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ ta sử dụng phương pháp sơ đồ .

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Biết và chứng minh được mối quan hệ giữa oxit axit, bazơ, muối.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung ghi bài

	GV phát phiếu học tập có vẽ sơ đồ 1(chưa có các mũi tên )cho các nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận (điền mũi tên)

-GV yêu cầu đại diên nhóm trình bày kết quả thảo luận 

-GV bổ sung (GV nên giải thích rõ cho HS mỗi mũi tên tượng trưng cho 1 PTHH .Trong đó ,gốc của mũi tên là chất tham gia ,ngọn của mũi tên chỉ sản phẩm của phản ứng ) hoặc hoạt động cá nhân 
	-HS thảo luận nhóm hoàn thành sơ đồ 

-Đại diện nhóm trả lời :trình bày kết quả thảo luận và sản phẩm của nhóm 

-Các nhóm khác phát biểu bổ sung 
	Oxít bazơ                     Oxít axit 

                    MUỐI

Bazơ                              Axit 



	-GV yêu cầu cứ 2 nhóm viết PTHH minh hoạ của 3 mối quan hệ 

-GV chia bảng làm 3 phần . Gọi đại diện mỗi nhóm ghi 3 PTHH 

-GV yêu cầu 3 nhóm còn lại theo dõi kết quả , nhận xét

-GV bổ sung và kết luận 


	-HS thảo luận nhóm theo sự phân công của GV 

-Đại diện nhóm trả lời 

-Các nhóm còn lại nhận xét 
	1/CuO(r)+2HCl(dd)(CuCl2(dd)+H2O (l)

2/CO2(k)+2NaOH(dd)(Na2CO3(dd) +H2O

 3/ K2O(r)+H2O(l)  ( 2KOH(dd)

4/Cu(OH)2(r)-> CuO(r)    + H2O(l)

 5/ SO2(k)+H2O (l) ( H2SO3 (dd) 

6/Mg(OH)2(r)+H2SO4(dd)(MgSO4(dd) +2H2O

7/CuSO4(dd)+2NaOH(dd)(Cu(OH)2(r)+ Na2SO4 

8/AgNO3(dd)+HCl(dd)( AgCl(r) +HNO3(dd)

 9/H2SO4(dd)+ZnO(r)(ZnSO4  (dd) + H2O(l)

	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Bài tập 1: Viết phương trình phản ứng cho những biến đổi hóa học sau :

A, Na2O
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NaOH
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Na2SO4
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3

NaCl
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NaNO3
     1, Na2O+ H2O
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2NaOH

     2, 2NaOH + H2SO4
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Na2SO4+ 2H2O

     3, Na2SO4  + BaCl2   
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BaSO4 + 2NaCl

     4, NaCl  + AgNO3 
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NaNO3 + AgCl

 B, Fe(OH)3 
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Fe2O3
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FeCl3
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Fe(NO3)3
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Fe(OH)3
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Fe2(SO4)3
     1, 2Fe(OH)3
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Fe2O3 + H2O

     2, Fe2O3       +   6HCl       
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 2FeCl3  + 3H2O

     3, FeCl3        +  3AgNO3  
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 Fe(NO3)3  + 3AgCl

     4, Fe(NO3)3  +  3KOH     
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  Fe(OH)3  + 3KNO3
     5, 2Fe(OH)3  + 3H2SO4     
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 Fe2(SO4)3  + 6H2O

Bài 2 SGK/41: Hướng dẫn
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Bài 3 SGK/41: Hướng dẫn

a.  1     Fe2(SO4)3 (dd) + 3BaCl2 (dd) 
[image: image57.wmf]®

 3BaSO4 (r) + 2FeCl3 (dd)

     5     2Fe(OH)3    
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to

  Fe2O3 + 3H2O

b.  1     2Cu + O2    
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to

  2CuO

     6     Cu(OH)2 + 
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to

   CuO + H2O



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	
Cho các chất : CuSO4, CuO, Cu(OH)2, Cu. Hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyền hóa và viết các phương trình hóa học.



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

-HS về nhà học bài cũ và làm bài tập 1,4 sgk .Nghiên cứu bài mới :Luyện tập chương I (Giải các bài tập trong phần II để tiết sau luyện tập : Cần xem lại cách phân loại các hợp chất vô cơ và tính chất hoá học.


 Tiết 18 – Bài 13:          LUYỆN TẬP CHƯƠNG I

     CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- HS hiểu được sự phân loại các loại hợp chất vô cơ.

- Nhớ và hệ thống hoá những tính chất hoá học của mỗi loại.

- Viết được PTHH biểu diễn cho mỗi tính chất của chúng.

2. Kĩ năng:
- HS biết giải các bài tập có liên quan đến những tính chất hoá học của các hợp chất vô cơ
- Kĩ năng viết phương trình hóa hóa học.

3. Thái độ:
- Có thái độ học tập đúng đắn

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Bảng phụ: Với sơ đồ 1, 2 SGK 

- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, kiểm tra – đánh giá, hỏi và trả lời.
2. Chuẩn bị của HS: 
- Ôn tập toàn bộ kiến thức chương I 

- Làm hết các bài tập SGK trang 41, 43
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ:  ( 0 phút )
3. Bài mới: ( 38 phút ) 
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - HS hiểu được sự phân loại các loại hợp chất vô cơ.

- Nhớ và hệ thống hoá những tính chất hoá học của mỗi loại.

- Viết được PTHH biểu diễn cho mỗi tính chất của chúng.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Cho HS qsát bảng phân loại các chất vô cơ ( bảng phụ )

- Yêu cầu các nhóm HS thảo luận với nội dung sau:  Hợp chất vô cơ được phân làm mấy loại lớn ? Mỗi loại hợp chất vô cơ lại được phân loại như thế nào ? Cho ví dụ về một vài hợp chất cụ thể của mỗi loại 

- Nhận xét và hoàn chỉnh

- Yêu cầu HS Thảo luận nhóm và dựa vào câu hỏi  để điền vào bảng  ( cho hoàn chỉnh.

- Yêu cầu HS lấy 2 ví dụ cho mỗi loại trên 

- Tổ chức cho HS nhớ lại những t/chất hoá học của mỗi loại hợp chất 

- Giới thiệu: Tính chất hoá học của các loại hợp chất vô cơ được thể hiện ở sơ đồ sau:



	- Thảo luận nhóm để hoàn thành nội dung luyện tập trên  bảng phụ

- Điền vào bảng đầy đủ như sau: 

- Các nhóm bổ sung điền vào bảng 

- Nhóm nhận xét 

- Nhắc lại tính chất của oxit, bazơ, muối, axit.

- Các nhóm thảo luận  + hoàn thiện bảng .

- Nhận xét + bổ sung .


	I./ Kiến thức cần nhớ  


1./ Phân loại hợp chất vô cơ 

- Oxit

- Axit

- Bazơ

- Muối

2./ Tính chất hoá học của các loại hợp chất vô cơ 



	- Nhìn vào sơ đồ HS nhắc lại tính chất hoá học của oxit bazơ; oxit axit ; bazơ ; axit ; muối ( Gọi lần lượt HS nhắc lại các t/chất  ( Viết PTPƯ 

- Ngoài những t/chất của muối đã được trình bày trong sơ đồ, muối còn có những t/chất hoá học nào ? Viết PTPƯ
	- Nhìn vào sơ đồ nêu lại tính chất của các hợp chất vô cơ 

- Nêu lại các tính chất hoá học của muối .

- Trả lời cá nhân

- Cho ví dụ. 
	

	 
	
	 

	Ôn luyện, vận dụng. ( 23 phút ) 

	- GV: nêu bài tập 1:

Cho các chất:
 Mg(OH)2, CaCO3,
 K2SO4, HNO3, CuO,
 NaOH, P2O5 gọi tên và phân loại các chất trên

- GV hướng dẫn HS kẻ bảng.

- Gọi 2 HS lên bảng:

1 HS gọi tên, 1 HS phân loại

- GV chuẩn kiến thức

- Cho HS đọc 1 -> 2 lần đề

Bài tập 3 SGK: 
- Yêu cầu: Tóm tắt bài tập:

+ Biết

nCuCl
[image: image61.wmf]2

= 0,2 (mol)

mNaOH = 20 (g)

+ Yêu cầu:

a. Viết PTHH

b. mCuO = ?

c. mNaOH, mNaCl =?

- GV hướng dẫn chung  gọi 1 HS lên bảng làm

a. Viết 2 PTHH

b. Muốn tìm mCuO trước hết ta tìm nNaOH, từ đó theo PT

c. Theo PT 1 tìm khối lượng chất dư -> n dư ?

- Gv: Gọi hs khác nhận xét

- Gv: Nhận xét chốt kiến thức, cho điểm.
	- HS nghiên cứu bài tập

- HS kẻ 3 cột
dọc

- 2 HS lên bảng 

HS khác nhận xét

- Lắng nghe

- Đọc kĩ bài tập

- 1 HS nêu tóm tắt bài tập

- 1 HS lên bảng làm, HS dưới lớp tự làm

- Nhận xét

- Sửa chữa 
	II. Bài tập

* Bài 1:

Công thức

Tên gọi

Phân loại

Mg(OH)2
Magie hiđroxit

Bazơ k0 tan

CaCO3

Canxi
cacbonat

Muối k0tan

K2SO4

Kali sunfat

Muối tan

HNO3

Axit nitric

Axit có oxi

CuO

Đồng (II) oxit

Oxit bazơ

NaOH

Natri hiđroxit

Bazơ tan

P2O5

Điphot
phopen
taoxit

Oxit axit

* Bài 3: SGK/43

Giải

a. PTHH:

CuCl2+2NaOH
[image: image62.wmf]®

2NaCl+Cu(OH)2

Cu(OH)2  
[image: image63.wmf]¾

®

¾

to

 CuO + H2O

b. Khối lượng CuO thu được sau khi nung:      

nNaOH =  
[image: image64.wmf]20

40

 = 0,5 ( mol )    
[image: image65.wmf]
nCuO sinh ra sau khi nung theo

(1) và (2): 

nCuO = n
[image: image66.wmf]2

)

(

OH

Cu

= n
[image: image67.wmf]2

CuCl

 = 0,2 ( mol )

Vậy mCuO = 0,2 . 80 = 16 ( g )

c. Khối lượng các chất tan trong nước lọc: Theo 1: Khối lượng  NaOH dư:

nNaOH  = 0,5 - 0,4 = 0,1 ( mol )

mNaOH  = 40 x 0,1 = 4 ( g )

* Khối lượng NaCl trong nước lọc:

Theo 1 nNaCl  = 2.nCuCl
[image: image68.wmf]2

= 0,4 (mol)

mNaCl  = 0,4 . 58,5  = 23,4 ( g )


	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- Ôn lại bài: Xem các bài tập đã chữa. Làm  1 số bài tập còn lại SGK 

- Đọc kĩ nội dung bài thực hành.   




  Tiết 19 – Bài 14:   BÀI THỰC HÀNH 2

                                TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- Hiểu được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm: 

- Bazơ tác dụng với dung dịch axit, với dung dịch muối.

- Dung dịch muối tác dụng với kim loại, với dung dịch muối khác và với axit

- Khắc sâu những kiến thức về tính chất hóa học của bazơ và muối.

2. Kĩ năng:
- Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành thí nghiệm an toàn, thành công 5 thí nghiệm trên

- Quan sát mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hoá học.

- Viết tường trình thí nghiệm

3. Thái độ:
- Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ, tiết kiệm trong thực hành hóa học.

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV:
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Chuẩn bị cho các thí nghiệm gồm

 + Hóa chất: dd NaOH, FeCl3, CuSO4, HCl, BaCl2, Na2SO4, H2SO4, Fe,
Cu(OH)2
+ Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, pi pép, kẹp gỗ, cốc thủy tinh.
- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, kĩ thuật mảnh ghép, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, kiểm tra – đánh giá.

2. Chuẩn bị của HS: 
- Nước sạch; các bước tiến hành thí nghiệm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( Không kiểm tra )
3. Bài mới: ( 36 phút ) 
Rèn luyện các kĩ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về tính chất hóa học của bazơ và muối.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức

	                      Hoạt động 1:   Ôn lại kiến thức ( 3 phút ) 

	- GV yêu cầu HS:

+ Nhắc lại các tính chất hoá học của bazơ ?

+ Nhắc lại các tính chất hoá học của muối ?
	- HS lắng nghe

+ Nêu lại tính chất 

hoá học        Bazơ

                     Muối
	

	              Hoạt động 2:  Hướng dẫn thực hành. ( 21 phút ) 

	- GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo nhóm

- Yêu cầu HS nêu lại các nguyên tắc trước khi thực hành ?

- GV yêu cầu:

+ Thực hiện theo các yêu cầu đã nêu ?

+ Đọc kĩ cách làm như SGK

- Các nhóm lần lượt tiến hành

* Thí nghiệm 1: Nhỏ vài giọt dd NaOH vào ống nghiệm có 1ml dd FeCl3 lắc

- Yêu cầu: Nêu hiện tượng thí nghiệm giải thích, viết PTHH -> kết luận

- Gv: Chốt kiến thức
* Thí nghiệm 2: Cho 1 ít Cu(OH)2 vào đáy ống nghiệm, nhỏ vài giọt HCl vào, lắc ống nghiệm

- Yêu cấu: Nêu hiện tượng Qsát được giải thích, kết luận và viết PTHH ?

- Gv: Chốt kiến thức

- Yêu cầu: Ngâm đinh Fe trong ống nghiệm chứa 1 ml CuSO4

- Yêu cầu: Qsát hiện tượng, giải thích, kết luận và viết PTHH ?

- Gọi 1 số nhóm khác nhận xét, bổ xung.

- Có thể dùng Al thay Fe  

--> Phản ứng tương tự

- Hướng dẫn: Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa 1 ml Na2SO4
- Yêu cầu: Qsát nêu hiện tượng, giải thích, kết luận viết PTHH ?

- Chốt kiến thức

* Thí nghiệm 5: Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa 1 ml dd H2SO4 loãng

- Yêu cầu: Qsát nêu hiện tượng, giải thích, kết luận viết PTHH ?

- GV hoàn thiện kiến thức cho HS
	- Các nhóm theo dõi

- Đại diện các nhóm nêu lại 1 số nguyên tắc

+ Thực hiện

+ Đọc
- Làm thí nghiệm theo nhóm

- Ghi lại hiện tượng quan sát được.  Báo cáo kết quả

- Ghi bài
- Làm thí nghiệm theo nhóm trả lời theo yêu cầu của giáo viên

- Báo cáo
- Ghi bài

- Thực hiện thí nghiệm theo nhóm.

- Ghi lại kết quả và trả lời theo yêu cầu

- Nhận xét, bổ xung

- PT: 

2Al + 3CuSO4
[image: image69.wmf]®

 Al2(SO4)3 + 3Cu

- Thực hiện theo nhóm.

- Qsát các hiện tượng thí nghiệm 
[image: image70.wmf]®

 Báo cáo

- Ghi bài

- Thực hiện theo nhóm

- Qsát hiện tượng thí nghiệm, giải thích, viết PTHH 
[image: image71.wmf]®

 kết luận 

- Ghi bài
	I. Tiến hành thí nghiêm:

1. Tính chất hoá học của bazơ:

* Thí nghiệm 1:

 NaOH + muối 

- Kết quả:

NaOH tác dụng với FeCl3 tạo ( nâu đỏ

- PTHH: 

3NaOH + FeCl3 
[image: image72.wmf]®

 3NaCl + Fe(OH)3 (
                  Nâu đỏ

* Thí nghiệm 2: 

Cu(OH)2 tác dụng với Axit

- Kết quả: Kết tủa xanh lơ

Cu(OH)2 tan ra -> màu xanh

- PTHH: 
Cu(OH)2 + 2HCl 
[image: image73.wmf]®

 CuCl2 + 2H2O

2. Tính chất hoá học của muối
* Thí nghiệm 3:

CuSO4 tác dụng với Kloại

- Màu đỏ bám trên đinh Fe

- PTHH:

CuSO4+Fe
[image: image74.wmf]®

FeSO4+ Cu

  Trắng xám, lục nhạt, đỏ

* Thí nghiệm 4:

BaCl2 + muối

- Kết quả: Tạo chất ( trắng do có phản ứng hoá học xảy ra

- PTHH:

BaCl2 + Na2SO4 
[image: image75.wmf]®

 BaSO4 ( + 2NaCl

* Thí nghiệm 5:  BaCl2 + Axit

- Kết quả: Tạo ( trắng

- PTHH:

BaCl2 + H2SO4 
[image: image76.wmf]®

 BaSO4 ( + 2HCl

	                           Hoạt động 3:  Thu hoạch ( 10 phút )

	- Yêu cầu: HS viết bản tường trình theo mẫu.
	- Cá nhân viết bản tường trình
	II. Viết bản tường trình:

 ( Theo mẫu )


d. luyện tập, vận dụng: ( 7 phút ) 
- GV nhận xét ý thức thực hành của các nhóm.

- Thông báo kết quả thực hành của các nhóm.

- Thu dọn vệ sinh.
e. Hướng dẫn tự học: ( 1 phút ) 
- HS ôn tập chương I chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết.
.................................................................................................................................    
      Tiết 20:                  KIỂM TRA VIẾT MỘT TIẾT

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
1. Kiến thức
Kiểm tra những kiến thức sau:

- Tính chất hóa học của bazơ, một số bazơ quan trọng

- Tính chất hóa học của muối, một số muối quan trọng

- Phân bón hóa học

2. Kĩ năng:
Giải câu hỏi trắc nghiệm khách quan

3. Thái độ:
Có ý thức tự giác học tập, áp dụng kiến thức vào bài tập.

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
2. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
Kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.

3. THIẾT LẬP MA TRẬN:

	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng  cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	T/CHH của bazơ, một số bazơ quan trọng
	Nắm t/c hh của bazơ, bazơ cụ thể, ứng dụng của bazơ, nắm được thang pH
	
	Trình bày t/c hh của bazơ, viết các phương trình hóa học xảy ra.
	
	
	
	
	Làm một số BT định tính và định lượng của bazơ
	

	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	1
	4

	Số điểm

Tỉ lệ
	1đ

10%
	
	0,5đ

5%
	
	
	
	
	2đ

20%
	3,5đ

35%

	T/CHH của muối, một số muối quan trọng

	Nắm tính chất vật lý, T/C HH

của muối, của một số muối quan trọng, ứng dụng của muối
	
	
	Hiểu phản ứng trao đổi trong dd, công thức 
một số 
muối, điều 
chế trực tiếp
 một số  muối.
	
	Vận dụng tính chất hóa học của muối làm bài tập nhận biết muối.
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	3

	Số điểm

Tỉ lệ
	0,5đ

5%
	
	
	1đ

10%
	
	2đ

20%
	
	
	3,5đ
35%

	Phân bón hóa học.

	Biết định nghĩa phân bón đơn và phân bón kép.
	
	Hiểu một số l tính chất loại phân bón thường dùng. Phân biệt được các mẫu phân bón
	
	
	Áp dụng những phân bón hóa học thường dùng làm bài tập tính khối lượng, thành phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng
	
	
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	3

	Số điểm

Tỉ lệ
	0,5đ

5%
	
	0,5đ

5%
	
	
	2đ

20%
	
	
	3đ

30%

	Tổng số câu
	4
	
	2
	       1
	
	2
	
	1
	10

	Tổng số điểm
	2
	
	1
	1
	
	4
	
	2
	10

	Tỉ lệ %
	20%
	
	10%
	10%
	
	40%
	
	20%
	100%


4. ĐỀ KIỂM TRA:
A. Phần trắc nghiệm (3đ)

Em hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng

Câu 1:  (0,5đ)

Dung dịch có pH > 7 trong các dung dịch sau là dung dịch:

         A.   NaCl

         B.   HCl

         C.  H3PO4
         D.  Ca(OH)2       
Câu 2:  (0,5đ)

Trong các phân bón sau, phân bón nào là phân bón kép:

         A.  KCl

         B.  NH4Cl

         C.  KNO3   
         D.  Ca(H2PO4)2

Câu 3:  (0,5đ)

Nhóm chỉ gồm các bazơ tan trong nước là:

         A. NaOH,  Mg(OH)2 , Ba(OH)2
         B. KOH,   Cu(OH)2 ,   Ca(OH)2
         C. NaOH,  Ca(OH)2 , Ba(OH)2
         D. KOH,  AL(OH)3 ,  Ca(OH)2

Câu 4:   (0,5đ)

Muối nào sau đây có thể tác dụng với dd H2SO4, sinh kết tủa ?

        A. Na2CO3
        B. MgCO3
        C. BaCO3   

        D. Mg(HSO3)2

Câu 5:   (0,5đ)

Phân bón nào sau đây có tác dụng kích thích sự phát triển của bộ rễ thực vật

         A.  KCl
         B.  NH4Cl
         C.  K2SO4
         D.  Ca(H2PO4)2

Câu 6: (0,5đ)
Trong 4 bazơ sau, bazơ dễ bị nhiệt phân hủy tạo oxit và nước là:

         A.  Cu(OH)2
         B.  NaOH

         C.  Ca(OH)2

         D.  KOH  
B. Phần tự luận  (8đ)

Câu 7:  (2đ)

Viết phương trình hóa học trực tiếp tạo muối:  MgCL2 , từ MgO, Mg(OH)2

Câu 8:  (2đ)

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng 1dung dịch muối sau: CuSO4, AgNO3, NaCl.

Hãy dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận biết. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Câu 9: (2đ)

Một người làm vườn dùng 500g (NH4)2SO4 để bón rau

a. Tính thành phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng 

b. Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau.

Câu 10:  (2đ) 
Cho 0,2 lit dung dịch NaOH 3M tác dụng với dd MgSO4 dư thu đượckết tủa X. Nung kết tủa X đến khối lượng không đổi thu được chất răn Y.  Tính khối 
lượng Y

5. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM:

A. Phần trắc nghiệm  (2đ)

Mỗi ý đúng 0,5đ

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	D
	C
	C
	C
	D
	A


B. Phần tự luận   (8đ)

	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 7 (1 điểm )
	MgO          +      2HCl         (          MgCl2    +H2O        

Mg(OH)2   +       2HCl         (         MgCl2     + 2H2O    
	0,5
0,5

	Câu 8 (2 điểm)
	Bằng mắt thường có thể biết ngay lọ đựng dung dịch CuSO4 có màu xanh lam, hai lọ còn lại có thể dùng dung dịch NaCl để thử ( trích mẫu để thử ). Lọ có kết tủa trắng là AgNO3, lọ không có hiện tượng gì là NaCl.
NaCl  +  AgNO3  ( AgCl  +  NaNO3  
	 1 

1

	Câu 9 (2 điểm)
	a. Tính thành phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng 

%N  = 
[image: image77.wmf]14.2

.10021,2%

(18.2)96

=

+


b. Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau.

N = 21,2% x 500 = 106 gam     




	1
1

	Câu 10 
 (2 điểm)
	MgSO4    +    2NaOH   ( Mg(OH)2   +  Na2SO4   (1)

Mg(OH)2   
[image: image78.wmf]¾

®

¾

to

   MgO   +  H2O                           (2)                     

nNaOH      =   0,2 .3  = 0,6 (mol)                                                                     

Theo phương trình: 1 và 2  =>  nMgO = 1/2n
NaOH  =  0,6/2  =  0,3 (mol)          

MMgO  =   my  =   0,3 . 40  =  12(gam)                                                           
	1

1


6. THU BÀI NHẬN XÉT GIỜ KIỂM TRA:
- Thu bài kiểm tra.
- Nhận xét tiết kiểm tra.

.................................................................................................................................
                                    CHƯƠNG II: KIM LOẠI

 Tiết 21 – Bài 15:      TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- HS hiểu được 1 số tính chất vật lý của kim loại như: Tính dẻo, tính dẫn diện, nhiệt và có ánh kim.

- Một số ứng của kim loại trong đời sống, sản xuất có liên quan đến tính chất vật lý như chế tạo máy móc, dụng cụ sản xuất, gia đình...

2. Kĩ năng:
- Biết tiến hành thí nghiệm đơn giản. Qsát mô tả hiện tượng đơn giản, nhận xét và rút ra kết luận về từng tính chất vật lý.

- Biết liên hệ tính chất vật lý,  với 1 số ứng dụng của kim loại

3. Thái độ:
- Giáo dục tính cẩn thận, tiết kiệm trong học tập và TH hoá học.

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của Gv:
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Đồ dùng thiết bị:  Chuẩn bị cho các thí nghiệm gồm

+ 1 đoạn nhôm, 1 mẩu than gỗ
+ 1 số mẫu vật làm bằng nhôm

+ 1 đoạn dây thép dài 20 cm

+ 1 đèn cồn, diêm

+ 1 đèn điện để bàn

+ 1 số đồ trang sức

- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, hỏi và trả lời.
2. Chuẩn bị của Hs: 
- Đọc trước bài.

- Làm thí nghiệm đập dây nhôm, đập mẩu than.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( Không kiểm tra )
3. Bài mới: ( 37 phút )
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
GV nêu mục tiêu của bài học, giới thiệu một số vật dụng bằng kim loại 

-Kim loại đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, vậy kim loại có những tính chất vật lí và có những ứng dụng gì trong đời sống sản xuất. Bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi đó 

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - HS hiểu được 1 số tính chất vật lý của kim loại như: Tính dẻo, tính dẫn diện, nhiệt và có ánh kim.

- Một số ứng của kim loại trong đời sống, sản xuất có liên quan đến tính chất vật lý như chế tạo máy móc, dụng cụ sản xuất, gia đình...
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung bài ghi

	-GV đề nghị HS (hoặc nhóm HS)trình bày nội dung phiếu học tập, ghi kết quả TN đã được tiến hành ở nhà

-GV gợi ý cái cuốc, xẻng, xoong, ...được làm từ vật liệu nào? Dựa vào tính chất vật lí nào người ta lại làm ra được các dụng cụ đó với các hình dạng khác nhau 

-Tại sao người ta dát mỏng được lá vàng thành các đồ trang sức khác nhau, lá đồng thành đây dẫn điện ...
	-HS trình bày phiếu học tập (nội dung phiếu học tập ở phần chuẩn bị)

-HS trả lời (sắt, nhôm.. ). Có tính dẻo ...
	I/Tính dẻo 

Kim loại có tính dẻo nên kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng, tạo nên các đồ vật khác nhau 

	-GV yêu cầu HS quan sát hiện tượng khi bật công tắc điện (hoặc làm như sgk)

-Sau khi HS trả lời GV nhận xét, bổ sung và thông báo người ta có

 thể thay dây đồng bằng dây nhôm, hoặc dây sắt...

Thì bóng đèn vẫn sáng. Điều đó rút ra nhận xét gì ?

-GV thông báo kim loại khác nhau có khả năng dẫn điện khác nhau(Ag, Cu, Al, Fe..) 

-GV đề nghị HS cho biết trong thực tế dây dẫn điện thường được làm bằng kim loại nào 

-GV lưu ý HS khi sử dụng dây điện không dùng dây điện trần 
	-HS quan sát đoạn dây nối từ nguồn điện đến bóng đèn và nhận xét (kim loạiđồng dẫn điện

 từ nguồn điện đến bóng đèn nên đèn sáng)

-HS trả lời (kim loại có tính dẫn điện)

-HS chú ý lắng nghe

-HS trả lời (dây đồng hoặc nhôm)


	II/ Tính dẫn điện 

Kim loại có tính dẫn điện 

Kim loại khác  nhau cũng có  khả năng dẫn điện khác  nhau

 Ag là kim loại dẫn điện tốt nhất sau đó đến Cu, Al, Fe…

- Làm day dẫn điện 

	-GV yêu cầu (nhóm) HS làm TN (như sgk) nêu hiện tượng, rút ra nhận xét, liên hệ thực tế 

-GV thông báo nếu làm TN với dây đồng ,nhôm ..cũng thấy hiện tượng như vậy, yêu cầu HS nhận xét 

-GV yêu cầu nêu một số hiện tượng thực tế đời sống chứng tỏ kim loại có tính dẫn nhiệt 

-Các dụng cụ phải có cấu tạo như thế nào để tránh bỏng ?

-GV thông báo kim loại khác nhau có khả năng dẫn nhiệt khác nhau, kim loại dẫn điện tốt thường dẫn nhiệt tốt. Đề nghị HS sắp xếp cáckim loại sau Fe, Cu, Al, Ag. Theo chiều khả năng dẫn nhiệt giảm dần 
	-(Nhóm) HS làm TN, rút ra nhận xét(Đốt nóng dây thép, nhiệt đã truyền từ phần này sang phần khác trong dây kim loại)

-HS trả lời (kim loại có tính dẫn nhiệt)

-HS trả lời (dụng cụ nấu nướng, đun nước)

-HS suy nghĩ trả lời (người ta làm thêm phần gỗ hoặc nhựa)

-HS chú ý lắng nghe và trả lời câu hỏi (Ag, Cu, Al, Fe)
	III/Tính dẫn nhiệt :

Kim loại có tính dẫn nhiệt 

Kim loại khác  nhau cũng có tính dẫn nhiệt khác nhau

Dùng để chế tạo dụng cụ nấu ăn như soong,ấm đun..

-

	-GV yêu cầu HS quan sát vẻ sáng bề mặt của các đồ vật trang sức bằng bạc, vàng ...và rút ra nhận xét 

-GV bổ sung và kết luận 
	-HS quan sát ,nhận xét (vẻ sáng lấp lánh đó được gọi là ánh kim)
	IV/ ánh kim 

Kim loại có ánh kim

Làm  đồ trang sức




	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- Làm bài tập trắc nghiệm: Ghép ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp     

A

B

a. Tính dẫn nhiệt của kim loại   


1. Dẫn điện

b. Kim loại có tính

2. Đi đôi với tính dẫn điện

c. Kim loại

3. Ánh kim

d. Kim loại có

4. Có tính dẻo

Đáp số:

  a - 2

  b - 1

  c - 4

  d - 3                                                                                                                              

- Hướng dẫn làm bài tập 4 SGK / 48

Tóm tắt:  Biết: DAl , K , Cu = 2,7, 0,86, 8,94


     Tính: V1 mol  Al , K , Cu = ?    

Giải

V = 
[image: image79.wmf]m

D

 => m = n . M  ,  mà n = 1  ->  m =  M  ta có:    VAl = 
[image: image80.wmf]3
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Các ý khác tính tương tự



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Sưu tầm một số mẫu kim loại phổ biến trong thực tế

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- GV nhận xét ý thức của HS trong giờ học

- Làm các bài tập trong SGK 




Tiết 22 – Bài 16:          TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- HS hiểu được tính chất hoá học của kim loại nói chung tác dụng với phi kim, tác dụng với dung dịch  axit, với dung dịch muối.

2. Kĩ năng:
- Rút ra được tính chất hoá học của kim loại bằng cách:

+ Nhớ lại các kiến thức từ lớp 8, chương II lớp 9

+ Tiến hành thí nghiệm Qsát hiện tượng, giải thích và rút ra t/c HH của Kl
+ Tính khối lượng của kim loại trong phản ứng, thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp hai kim loại.
3. Thái độ:
- Yêu thích môn học -> xác định ý thức học tập tốt.

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Chuẩn bị cho các thí nghiệm gồm

 + Dụng cụ: Lọ thuỷ tinh miệng rộng ( có nút nhám ), giá ống nghiệm, ống nghiệm, đèn cồn, muôi sắt, kẹp gỗ, pipep.
 + Hoá chất: Một lọ oxi, một lọ đựng Clo, dd H2SO4l, CuSO4, dd AgNO3, Natri, Fe, Zn, Cu. 
- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, hỏi và trả lời.
2. Chuẩn bị của HS: 
- Học bài và làm các bt SGK trang  48

- Đọc trước bài mới 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: Nêu t/chất vật lý của kim loại ?
3. Bài mới: ( 38 phút )
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Giới thiệu bài:GV nêu mục tiêu của bài học hoặc GV nêu :Chúng ta đã biết kim loại chiếm tới 80% trong tổng số các nguyên tố hoá học và có nhiều ứng dụng trong đời sống sản xuất. Để sử dụng kim loại có hiệu quả cần phải hiểu tính chất hoá học của nó. Vậy kim loại có những tính chất hoá học chung nào. Chúng ta nghiên cứu bài ’Tính chất hoá học của kim loại’

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - HS hiểu được tính chất hoá học của kim loại nói chung tác dụng với phi kim, tác dụng với dung dịch  axit, với dung dịch muối.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung bài ghi

	-GV yêu cầu HS quan sát hình 23 mô tả hiện tượng thí nghiệm khi đốt sắt trong oxi và viết PTHH 

-GV yêu cầu HS nêu một số phản ứng khác mà em biết, từ đó rút ra nhận xét tác dụng cuả kim loại với oxi 

-GV bổ sung và kết luận 

-GV nêu vấn đề kim loại phản ứng với các phi kim khác như thế nào hãy quan sát TN Na với clo (GV dựa vào TN sgk và hướng dẫn HS giải thích và viết pthh)

 -GV yêu cầu HS viết PTHH của kim loại với các phi kim khác 

-GV yêu cầu HS nhận xét về tác dụng của kim loại với phi kim khác 

-GV lưu ý HS điều kiện của phản ứng(ở nhiệt độ cao)
	-HS quan sát hình 23 và mô tả hiện tượng (cháy sáng)

-HS trả lời(Al, Zn, Cu..phản ứng với oxi)

HS nhận xét

-HS quan sát mô tả hiện tượng (khói trắng)

-HS viết PTHH: Cu+ S(
                           Mg+ S (
-HS trả lời(phi kim+ kim loại( muối)
	I/Phản ứng của kim loại với phi kim 

1.Tác dụng với oxi:

Fe (r)      +   O2(k)  (   Fe3O4(r)

(trắng xám)(không màu) (đen)

-Nhiều kim loại khác như Al, Zn, Cu ...phản ứng với oxit tạo  thanh các oxít Al2O3, ZnO, CuO...

2. Tác dụng với phi kim khác:

2Na(r)  + Cl2(k) ( 2NaCl(r)

              vàng lục     trắng 

-Hầu hết kim loại(trừ Ag, Au, Pt...) phản ứng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt cao tạo thành oxít(thường là oxít bazơ),

ở nhiệt độ cao kim loại phản ứng với nhiều phi kim khác tạo thành muối 

	-GV yêu cầu HS nêu lại TN điều chế H2 trong phòng TN. Nêu hiện tượng và viết PTHH

-GV thông báo thêm: Kim loại tác dụng với H2SO4 đặc nóng, HNO3 không giải phóng khí H2
-GV yêu cầu HS nhận xét và kết luận
	-HS nhớ lại(hoá học lớp 8) để nêu hiện tượng và viết PTHH

-HS nhận xét và kết luận
	II/ Phản ứng của kim loại với dd axít 

Zn(r)+2HCl(dd)(ZnCl2(dd)   + H2 (k)

-Một số kim loại phản ứng với dd axít tạo thành muối và giải phong khí H2

	-GV phát phiếu học tập số 1 cho HS (nhóm HS)

-GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm

-GV thu phiếu học tập, gọi đại diện nhóm trả lời 

-GV bổ sung và ghi mục III lên bảng 

-GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm tác dụng của Zn +CuSO4
-GV phát phiếu học tập số 2

-GV đề nghị đại diện các nhóm báo cáo kết quả 

-GV bổ sung và kết luận 

-GV yêu cầu HS viết PTHHcủa 1 số kim loại khác với dd muối va nhận xét về khả năng hoạt động hoá học của các kim loại này(Mg, Al, Zn.) 

-Từ các ví dụ và TN ở trên GV yêu cầu HS rút ra kết luận gì về tính chất của kim loại với dd muối 

-GV bổ sung và kết luận 

Chú ý:Trừ Na, K, Ca...Vì phản ứng với nước ( bazơ tan(phản ứng với muối(...
	-HS nhận phiếu học tập số 1

-HS làm việc theo nhóm, đại diện nhóm ghi kết quả thảo luận vào phiếu học tập 

-HS thực hành TN theo nhóm 

-HS nhận phiếu học tập số 2

-Đại diện nhóm báo cáo kết quả, rút ra nhận xét (kẽm hoạt động hoá học mạnh hơn đồng )

-HS viết PTHH 

Mg + CuSO4(
Al +  Cu(NO)3(
Zn + AgNO3 (
-HS trả lời (về độ hoạt động của các kim loại)
	III/Phản ứng của kim loại với dd muối

1. Phản ứng của đồng với dd AgNO3
Cu(r)+2AgNO3(dd)( Cu(NO3)2 (dd) +2Ag(r)

 -Đồng đã đẩy bạc ra khỏi dd muối, ta nói đồng hoạt động hoá học mạnh hơn bạc 

2.Phản ứng của kẽm với dd CuSO4
Zn(r)+CuSO4(dd)( ZnSO4 (dd)      + Cu(r)

 -Kẽm hoạt động hoá học mạnh hơn đồng 

* Kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn(trừ Na, K, Ca..) có thể đẩy kim loại hoạt động hoá học yếu hơn ra khỏi dd muối, tạo thành kim loại mới và muối mới


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- Nhắc lại nội dung chính của bài

- Hướng dẫn bài tập 6 SGK

   Bài tập 6 ( SGK ):

     m
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CuSO

 = 20 x 0,1 = 2( g ) 
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 n
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CuSO

= 0,0125 ( mol )

              Zn   +  CuSO4  
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    ZnSO4 + Cu

                 1 mol    1 mol          1 mol

             0,0125    0,0125       0,0125 mol

-> Số gam Zn = 0,81 ( g );  Số gam ZnSO4 = 2,01 ( g )

    C%
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ZnSO

= 
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20

 x 100% = 10,05%



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Bài tập : Hoàn thành ph/trình phản ứng :

a)
?   +  CuSO4     →  FeSO4   +  ?

b)
Mg
+

?

       →    

?

+

Ag

c)
?  +  Cl2    →        AlCl3
d)
?  +  ?      →       MgO

e)
?  +  HCl   →    FeCl2  +  ?

f) ? + ? →     CuCl2


	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

Học bài cũ và làm bài tập sgk 

-GV hướng dẫn HS làm bài tập số 2

Ví dụ: ?    +  HCl (  MgCl2 +H2
GV yêu cầu HS chú ý sản phẩm tạo thành để điền nguyên tố còn lại 

-Nghiên cứu bài mới: Tìm hiểu dãy hoạt động hoá học của kim loại và ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của kim loại


 Tiết  23 – Bài 17:         DÃY HOẠT ĐỘNG 
                                       HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- HS biết dãy hoạt động hoá học của kim loại gồm 11 nguyên tố điển hình.

- Hiểu được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của kim loại.

2. Kĩ năng:
- Biết tiến hành nghiên cứu 1 số thí nghiệm đối chứng để rút ra kim loại HĐHH mạnh, yếu và sắp xếp theo từng cặp 
[image: image87.wmf]®

 cách sắp xếp dãy.

- Rút ra ý nghĩa của dãy HĐHH 1 số kim loại từ các thí nghiệm và các phản ứng đã biết.

- Viết được PTHH, vận dụng được ý nghĩa của dãy HĐHH.

3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức học tập tốt. Nghiêm túc trong học tập, yêu thích môn học.

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
-Dụng cụ: Mỗi bộ thí nghiệm cho nhóm học sinh gồm:Gía để ống nghiệm,4 ống nghiệm 

-Hoá chất: Đinh sắt 4 chiếc, 4 dây đồng, dd FeSO4, HCl.(chuẩn bị 6 bộ)

- Dụng cụ hoá chất GV làm TN biểu diễn:dd AgNO3,CuSO4, đinh sắt , mẫu Cu, dd HCl, Na, dd phenolphtalein không màu. ống nghiệm,cốc thuỷ tinh, phiếu học tập 

*Nội dung các phiếu học tập:

Phiếu học tập số 1 (ghi ở bảng phụ)

	Tên thí nghiệm 
	Cách làm
	Hiện tượng 
	Giải thích (viết PTHH)

	TN1:

Fe+ CuSO4
Cu+ FeSO4
	-Cho đinh sắt vàoống nghiệm1 đựng dd CuSO4
-Cho dây đồng vào ống nghiệm 2 đựng dd FeSO4
	
	

	TN2:

Cu+ AgNO3
Ag+ CuSO4
	-Cho mẫu dây đồngvào ống nghiệm1đựng dd AgNO3
-Cho mẫu dây bạc vào ống nghiệm 2 đựng dd CuSO4
	
	

	TN3

Fe+ HCl

Cu+ HCl
	-Cho đinh sắt và lá đồng nhỏ vào 2 ống nghiệm(1) và (2)đựng dd HCl
	
	

	TN4:

Na+ H2O

Fe+ H2O
	-Cho mẫu Na và đinh sắt vào 2 cốc (1) và (2) riêng biệt đựng nước cất có thêm vài giọt dd phenolphtalein
	
	


Phiếu học tập số 2 ( ghi ở bảng phụ)

	Đọc thông tin trong sgk và từ dãy hoạt động hoá học kim loại cho biết :

1/Chiều biến đổi mức độ hoạt động hoá học của kim loại được sắp xếp như thế nào?

2/Kim loại ở vị trí nào phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường?

3/Kim loại ở vị trí nào phản ứng được với axít giải phóng khí H2
4/Kim loại ở vị trí nào đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dd muối 


2. Chuẩn bị của HS: 
Học bài và đọc trước bài 17

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút )
- Trình bày các tính chất hoá học của kim loại ? Minh hoạ bằng các PTHH ?
3. Bài mới: ( 33 phút )
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
-Giới thiệu bài :Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không?Dãy hoạt động hoá học kimloại sẽ giúp em trả lời câu hỏi đó 

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - HS biết dãy hoạt động hoá học của kim loại gồm 11 nguyên tố điển hình.

- Hiểu được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của kim loại.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	- Hướng dẫn các nhóm làm th/nghiệm 1,2, 3, 4: Như SGK đã hướng dẫn. 

- Phát phiếu học tập số 1 cho các nhóm HS và yêu cầu HS làm th/nghiệm hướng dẫn trong phiếu và ghi các kết quả quan sát và giải thích bằng PTHH 

Phiếu học tập số 1:
Tên TN

Cách tiến hành

Hiện tượng 

Giải thích (Viết PTPƯ)

TN 1 :

Fe+CuSO4
Cu+FeSO4
TN2:

 Cu  +

AgNO3
 Ag +CuSO4
TN 3: 

Fe  +  HCl

Cu  +  HCl

TN4:

Na + H2O

Fe + H2O

- Nhận xét kết quả của các nhóm

- Thông báo : Từ các TN 1, 2, 3, 4 chúng ta đã xếp được thứ tự các cặp  kim loại sau: 


(1)  Fe, Cu




(2)  Cu, Ag






(3)  Fe, H, Cu      (4)  Na, Fe 

-  Các em có thể sắp xếp lại theo thứ tự giảm dần khả năng hoạt động hoá học của các kim loại trên ?

- Thông báo: Bằng nhiều TN khác nhau, người ta sắp xếp các KL thành dãy theo chiều hoạt động HH giảm dần như sau:   K, Na, Mg, Al, Zn, Fe,Ni, Sn, Pb, (H), Cu,Hg, Ag,Pt, Au.
	- Làm th/ nghiệm theo  nhóm và quan sát hiện tượng

- Các nhóm  trình bày hiện tượng của từng TN, giải thích và Viết PTHH theo mẫu ở phiếu học tập số 1,

- Nhận xét :

-Sắt hoạt động mạnh hơn đồng. Xếp :  Fe, Cu

Fe+CuSO4(FeSO4 + Cu 

-Đồng hoạt động mạnh hơn bạc. 

Xếp: Cu, Ag

Cu +2AgNO3 ( Cu(NO3)2 +2Ag
-Sắt hoạt động mạnh hơn Hiđro, Hiđro mạnh hơn đồng.

 Xếp :  Fe, H, Cu

Fe + 2HCl  ( FeCl2 + H2
-Natri hoạt động hoá học mạnh hơn sắt.

 Như vậy xếp:  Na, Fe.

2Na+2H2O (2NaOH+ H2

- Trả lời .
- Sắp xếp:Na, Fe, H, Cu, Ag.

- Nhận TT của GV:Sắp xếp các KL thành dãy hoạt động HH. 
	I. Dãy hoạt động hoá học của kim loại được xây dựng như thế nào?

1/ Thí nghiệm 1: 

-Sắt hoạt động mạnh hơn đồng. Xếp :  Fe, Cu

Fe+CuSO4(FeSO4 + Cu 

2/ Thí nghiệm 2: 

-Đồng hoạt động mạnh hơn bạc. 

Xếp: Cu, Ag

Cu +2AgNO3 ( Cu(NO3)2 +2Ag
3/ Thí nghiệm 3: 

-Sắt hoạt động mạnh hơn Hiđro, Hiđro mạnh hơn đồng.

 Xếp :  Fe, H, Cu

Fe + 2HCl  ( FeCl2 + H2
4/ Thí nghiệm 4: 

-Natri hoạt động hoá học mạnh hơn sắt.

 Như vậy xếp:  Na, Fe.

2Na+2H2O (2NaOH+ H2

Kết luận: Na, Fe, H, Cu, Ag.

Dãy hoạt động hóa học của một số kim loại: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe,Ni, Sn, Pb, (H), Cu,Hg, Ag,Pt, Au.



	- Phát phiếu học tập số 2 cho HS

( Phiếu học tập số 2 :

Đọc thông tin Sgk và từ dãy hoạt động hoá học KL cho biết :

1)
Chiều biến đổi mức độ hoạt động HH của kim loại được sắp xếp như thế nào?

2)
KL ở vị trí nào ph/ứng được với nước ở to thường ?

3)
KL ở vị trí nào ph/ứng được với axit giải phóng khí H2 ?

4)
KL ở vị trí nào đẩy được KL đứng sau ra khỏi dd muối?
- Yêu cầu HS nêu dãy hoạt động hoá học của kim loại và cho biết ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học

- Nhận xét và kết luận
	- Thảo luận nhóm theo phiếu học tập số 2 .

- Đại diện nhóm trả lời phiếu học tập.

- Nhận xét
- Nêu ý nghĩa của dãy hoạt động HH của KL .

- Ghi bài vào vở
	II. Ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học 

* Ý nghĩa:

 - Độ hoạt động hoá học của các kim loại giảm dần từ trái sang phải.

- Kim loại đứng trước Mg ph/ứng với nước t0 thường (  Kiềm +  H2
- Kim loại (đứng trước H) ph/ứng được với một số dd axit ( muối + khí H2
- Kim loại đứng trước (từ Mg) đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dd muối.


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-GV yêu cầu HS nêu dãy hoạt động hoá học của kim loại và cho biết ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học 

-Bài tập vận dụng :(GV hướng dẫn HS làm bài tập sgk)

1/ câu c đúng   . 2/  b  Zn (Zn+ CuSO4( ZnSO4+ Cu)   .  3/Cu + dd muối sunfát của kim loại kém hoạt động hơn . Cu ( CuO ( CuSO4


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Giải thích tại sao sắt các vận dụng bằng săt khi để ngoài không khí đều bị han rỉ

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- HS học bài trong SGK

- Làm các bài tập 2, 3, 4 SGK 

- Xem trước bài 18




Tiết  24 – Bài 18:                             NHÔM

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
-Biết tính chất vật lí của nhôm : nhẹ, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

-Biết tính chất hoá học của nhôm: Nhôm có tính chất hoá học của kim loại nói chung. Ngoài ra nhôm còn có pứ với dd kiềm giải phóng khí H2 ,nhôm không phản ứng HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội

-Phương pháp sản xuất nhôm bằng cách điện phân nhôm oxit nóng chảy.

2. Kĩ năng:
- Biết dự đoán tính chất vật lí, hoá học của Al, vị trí Al trong dãy HĐHH.

- Dự đoán Al có phản ứng với dd kiềm k0 và dùng thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.

- Viết được PTHH biểu diễn tính chất hoá học của Al.
3. Thái độ:
- Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi làm các thí nghiệm hóa học.

- Giáo dục ý thức bảo vệ các đồ dùng bằng nhôm, bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất nhôm.

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

* Tích hợp GD ứng phó với BĐKH: Sản xuất nhôm

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN

- Chuẩn bị cho các thí nghiệm gồm:
+ Dụng cụ: Đèn cồn, giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, pi pep
+ Hoá chất: Dung dịch  HCl, CuCl2, NaOH, bột Al, dây Al
- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, vấn đáp
 – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, phân tích thông tin.
2. Chuẩn bị của HS: 
Học bài và Đọc trước bài

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức  ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( 6 phút )  
Bài tập:  Hoàn thành
A.      .......+ HCl  -->  MgCl2  +  H2 

B.      .......+ AgNO3 --->  Cu(NO3)  +  Ag

C.      .......+............--->   ZnO

D.      .......+  Cl2 --->  CuCl2
E.      ........+   S  --->  K2S

3. Bài mới: ( 32 phút ) 
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học:Các em đã biết tính chất của kim loại. Hãy tìm hiểu tính chất của một kim loại cụ thể có nhiều ứng dụng trong đời sống, sản xuất, đó là nhôm. Nhôm có tính chất vật lí và hoá học nào?

-các em hãy dự đoán và nêu những tính chất em đã biết về nhôm 

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: -Biết tính chất vật lí của nhôm : nhẹ, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

-Biết tính chất hoá học của nhôm: Nhôm có tính chất hoá học của kim loại nói chung. Ngoài ra nhôm còn có pứ với dd kiềm giải phóng khí H2 ,nhôm không phản ứng HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội

-Phương pháp sản xuất nhôm bằng cách điện phân nhôm oxit nóng chảy.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung bài ghi

	-GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi về những tính chất vật lí mà HS đã biết. Ví dụ :Nêu một số tính chất vật lí của nhôm mà em đã biết. Tại sao em hiểu được điều đó?

-GV thông báo thêm một số thông tin như : khối lượng riêng, độ dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy.

-GV yêu cầu HS tóm tắt lại tính chất vật lí của nhôm 
	-HS trả lời câu hỏi (dẫn nhiệt ( dụng cụ nấu nướng. Nhẹ ( vỏ máy bay...)
	I/Tính chất vật lí 

Màu trắng bạc , có ánh kim, nhẹ(D= 2,7g/cm3), dẫn điện,dẫn nhiệt tốt, nóng chảy ở 6600C ,dẻo..



	GV yêu cầu HS nhắc lại những tính chất hoá học chung của  kim loại 

-GV đặt vấn đề nhôm là kim loại ...Các em hãy dự đoán tính chất hoá học của nhôm 

-GV đề nghị lần lượt nghiên cứu các TN để chứng minh các dự đoán trên 

-GV làm TN  nhôm tác dụng với oxi

-GV bổ sung thông tin về lớp Al2O3 mỏng bền vững, bảo vệ nhôm

-GV thông báo : Với các phi kim khác S,Cl2 tạo thành muối 

Al2S3, AlCl3... Yêu cầu HS viết PTHH và rút ra nhận xét 

-GV yêu cầu HS dự đoán tính chất hoá học của nhôm với HCl, H2SO4 và viết PTHH 

-GV bổ sung và kết luận

-GV làm TN nhôm phản ứng với dd CuCl2 và yêu cầu HS quan sát hiện tượng nhận xét và rút ra kết luận 

-GV yêu cầu HS viết PTHH 

-GV yêu cầu HS cho biết Al còn có thể phản ứng với dd muối nào?

-GV nhận xét bổ sung và kết luận  

-GV thông báo ngoài những tính chất hoá học của kim loại, liệu nhôm có phản ứng với dd kiềm không ( tiến hành TN 

-GV lưu ý với HS khi sử dụng các đồ vật bằng nhôm không đựng dd kiềm hoạc vôi.
	-HS trả lời (với phi kim, axít, muối)

-HS khác bổ sung, nhận xét

-HS nêu các dự đoán về tính chất hoá học của nhôm 

-HS nhận xét hiện tượng, viết PTHH

-HS nhận lương thông tin

-HS nhận lượng thông tin và viết PTHH , nhận xét, kết luận

-HS làm theo yêu cầu của GV

-HS quan sát TN rút ra nhận xét và kết luận (rắn màu đỏ( n hôm)

-HS viết PTHH

-HS trả lời (AgNO3, FeCl2 )

-HS trả lời 

-HS quan sát hiện tượng, nhận xét và kết luận 
	II/Tính chất hoá học:

1. Nhôm có những tính chất hoá học của kim loại không 

a.Phản ứng của nhôm với phi kim

* Phản ứng của nhôm với oxi

4Al(r) + 3O2((k) ( 2Al2O3(r)

trắng      không màu        trắng 

Al2O3 mỏng, bền trong không khí

*Phản ứng của nhôm với phi kim khác 

2Al(r)+3Cl2 (k) ( 2AlCl3(r)

trắng      vàng lục            trắng 
Nhôm phản ứng với oxi tạo thành oxít và phản ứng với nhiều phi kim khác như S,Cl.. Tạo thành muối 

b.Phản ứng của nhôm với dd axít 

2Al(r)+6HCl(dd)(2AlCl3(dd)     +3H2(k)

 -Nhôm phản ứng với một số axít tạo thành muối và H2
c.Phản ứng của nhôm với dd muối

2Al(r)+3CuCl2(dd)(2AlCl3(dd) +3Cu(r) 

-Nhôm phản ứng được với nhiều dd muối của những kim loại hoạt động hoá học yếu hơn tạo ra muối nhôm và kim loại mới 

-Kết luận :Nhôm có những tính chất hoá học của kim loại 

2/Nhôm có những tính chất hoá học nào khác ?

Nhôm có phản ứng với dd kiềm

	-GV yêu cầu HS kể một số ứng dụng của nhôm trong đời sống sản xuất 

-GV chốt lại kiến thức cần nhớ 
	-HS trả lời (đồ dùng gia đình , dây dẫn điện ..)
	III/ứng dụng:

Đồ dùng gia đình, dây dẫn điện 

Vật liệu xây dựng, ô tô , tàu vũ trụ ...

	GV yêu cầu HS  nghiên cứu sgk và trả lời câu hỏi (GV treo tranh)

-Nguyên liệu để sản xuất nhôm là gì ?

-ở nước ta quặng bôxít có ở đâu?

-Phương pháp nào được dùng để sản xuất nhôm , có thể dùng CO, C, H2. Để khử Al2O3 được không . Viết PTHH và ghi rõ điều kiện phản ứng 

-GV bổ sung và kết luận 
	-HS quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi 

-Nguyênliệu :Al2O3
-HS trả lời 

-HS trả lời 


	IV/ Sản xuất nhôm 

-Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng bôxít (Al2O3)

           đpnc

2Al2O3---> 4Al  + 3O2

           criolit


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- Hướng dẫn giải bài tập 5 SGK/Tr 58:

    M Al2O3    . 2SiO2 . 2H2O = 258 ( g )    (  % Al = 
[image: image88.wmf]54

258

x 100 % = 20,93 %

- Bài tập 6 SGK:  Hướng dẫn viết các phương trình 

  Mg + H2SO4      →  MgSO4 +  H2

  2Al + 3H2SO4  → Al2(SO4)3 + 3H2



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Giải thích tại sao khi cho bạc vào nồi nước sôi bằng xoong nhôm thì bạc lại trắng sáng 

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- HS học bài, làm bài tập trong SGK

- Xem trước bài 19

Sưu tầm một số hình ảnh


   Tiết 25 – Bài 19:                           SẮT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
-Biết tính chất vật lí của sắt 

-Biết tính chất hoá học của sắt: Sắt có tính chất hoá học của kim loại nói chung: sắt tác dụng với phi kim, dd axit (trừ HNO3 đặc nguội, H2​SO4 đặc nguội ) tác dụng với dd muối của kim loại kém hoạt động.

-Sắt thể hiện hoá trị II và III trong các hợp chất 

2. Kĩ năng:
- Dự đoán, kiểm tra và kết luận tính chất hóa học của Fe. Viết các PTHH minh họa.

- Giải bài tập tính thành phần trăm về khối lượng của hỗn hợp bột nhôm và sắt. Tính khối lượng bột nhôm và sắt tham gia phản ứng hoặc sản xuất được theo hiệu suất phản ứng.
3. Thái độ:
- Cẩn thận, tiết kiệm khi sử dụng hoá chất làm thí nghiệm.
4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn kiến thức kĩ năng.

- Chuẩn bị cho các thí nghiệm:

+ Hóa chất: Dây Fe, khí Cl2 , HCl, CuSO4 
+ Dụng cụ: Đèn cồn, kẹp gỗ, lọ thuỷ tinh, ống nghiệm, giá để ống nghiệm, pipep
- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.
- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, hỏi và

 trả lời, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình

2. Chuẩn bị của HS: 
 Đọc trước bài
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút ) 
- Trình bày tính chất hoá học của Al ? Viết PTPƯ ?

- Viết dãy hoạt động hoá học của kim loại ? Trình bày ý nghĩa của dãy ?
3. Bài mới: ( 31 phút ) 
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Từ thời tiền sử con người đã biết sử dụng nhiều vật dụng bằng sắt hoặc hợp kim sắt. Ngày nay, trong số các kim loại, sắt vẫn được dùng nhiều nhất . Vậy Sắt có những tính chất như thế nào, bài học hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu vấn đề đó.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: -Biết tính chất vật lí của sắt 

-Biết tính chất hoá học của sắt: Sắt có tính chất hoá học của kim loại nói chung: sắt tác dụng với phi kim, dd axit (trừ HNO3 đặc nguội, H2​SO4 đặc nguội ) tác dụng với dd muối của kim loại kém hoạt động.

-Sắt thể hiện hoá trị II và III trong các hợp chất 
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung bài ghi

	-GV yêu cầu HS cho biết tính chất vật lí của sắt mà em biết và giải thích tại sao em hiểu được điều đó

-GV bổ sung và kết luận 


	-HS trả lời (dẫn điện, dẫn nhiệt ..)

-HS khác bổ sung 
	I/ Tính chất vật lí:

Màu trắng xám, có ánh kim, dẫn nhiệt tốt, dẻo, có tính nhiễm từ , là kim loại nặng,  D= 7,86g/cm3, t0nc= 15390C 



	-GV yêu cầu HS nhắc lại những tính chất hoá học chung của kim loại ?

-Hãy suy đoán sắt xem sắt có những tính chất hoá học nào?

-GV yêu cầu HS kiểm tra dự đoán 

-GV đặt câu hỏi: từ lớp 8 ta đã biết phản ứng của sắt với phi kim nào? Mô tả hiện tượng, viết PTHH 

-GV lưu ý thêm hoá trị của Fe trong Fe3O4
-GV yêu cầu hs dựa vào sgk để mô tả TN đốt sắt trong khí clo, nêu hiện tượng, giải thích và viết PTHH 

-GV bổ sung và kết luận

-GV thông báo thêm ngoài ra Fe còn tác dụng với nhiều phi kim khác ở nhiệt độ cao và yêu cầu HS viết PTHH của Fe +S 

-GV yêu cầu HS kết luận gì về tính chất của Fe với phi kim 

-GV bổ sung và kết luận
	-HS nêu tính chất của kim loại và suy đoán tính chất hoá học của sắt 

-HS trả lời (Fe + O2)

-HS trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên 

-HS chú ý lắng nghe và viết PTHH(Fe+ S ( FeS)

-HS trả lời 


	II/ Tính chất hoá học:

1/Tác dụng với phi kim:

a. Tác dụng với oxi:

3Fe(r)+2O2(k) ( Fe3O4(r)

b. Tác dung với clo:

-2Fe(r)+   3Cl2(k) ( 2FeCl3(r)

trắng xám   vàng lục   nâu đỏ 

-Kết luận: Sắt tác dụng nhiều với phi kim tạo thành oxít hoặc muối 



	GV có thẻ yêu cầu HS cho ví dụ vềphản ứng đã biết của sắt với dd axít, nêu hiện tượng và viết PTHH 

-GV yêu cầu HS viết PTHH của Fe với H2SO4 đậm đặc đun nóng 

-GV thông báo thêm Fe không tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc nguội nên người ta thường dùng bình Fe để chứa H2SO4 và HNO3 đặc nguội 
	-HS viết PTHH

Fe + HCl(
Fe + H2SO4(
-HS viết PTHH

Fe + H2SO4(đ đ, đn)

-HS nhận lượng thông tin 
	3:Tác dụng với dd axít:

Fe(r)+2HCl(dd)(FeCl2+H2(k)

-Sắt tác dụng với dd HCl, H2SO4 loãng .., tạo thành muối sắt(II) và giải phóng khí H2. Sắt tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng, với dd HNO3 không giải phóng khí H2 

	-GV yêu cầu HS cho ví dụ về phản ứng đã biết của sắt với dd muối, nêu hiện tượng và viết PTHH, rút ra nhận xét về phản ứng của sắt với muối 

-GV yêu cầu HS rút ra kết luận về tính chất hoá học của Fe 

-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, rút ra nội dung chính của bài học cần ghi nhớ(hoặc trả lời cá nhân)

-GV nhận xét, hoàn chỉnh nhưng nội dung cần ghi nhớ 
	-HS cho ví dụ (Fe+ CuSO4(..)

Sắt tác dụng với dd muối của kim loại kém hoạt động hơn thường tạo thành muối Fe(II) và giải phóng kim loại trong muối 

-HS trả lời

-HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm báo cáo kết quả, HS nhóm khác bổ sung 


	4:Tác dụng với dd muối:

-Sắt tác dụng với dd muối của kim loại kém hoạt động hơn tạo thành dd muối sắt và giải phóng kim loại trong muối 

Fe(r)+ CuSO4(dd) ( FeSO4(dd) + Cu(r)

Kết luận:Sắt có những tính chất hoá học của kim loại 


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	1. Chọn phát biểu đúng 

A. Fe là kim loại dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất trong số tất cả các kim loại 

B. Fe là kim loại dẫn nhiệt và dẫn điện đều kém 

C. Fe là kim loại dẫn điện tốt nhưng dẫn nhiệt kém 

D. Fe là kim loại dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhưng kém hơn Cu và Al

2.Thả dây sắt được hơ nóng vào bình đựng khí clo thì sản phẩm tạo ra là:

A. FeCl3 ,                 B. Fe2O3  ,               C. FeO  ,               D.  FeCl2
3. Hoàn thành PTHH dưới đây 

A. Fe +  HCl(....                                B. Fe + CuCl2 (........

C. Fe +    ?   ( FeCl3                          D. Fe + O2      ( ........



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Bài tập 2: 

Fe 
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 Fe(NO3)2 
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             FeCl3  
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 Fe(OH)3 
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  Fe2O3 
[image: image95.wmf]¾

®

¾

7

 Fe

1,  Fe   + 2HCl  
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  FeCl2 + H2
2,  FeCl2 + 2AgNO3 
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   Fe(NO3)2 + 2AgCl

3,  Fe(NO3)2 + Mg   
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  Mg(NO3)2  +  2Fe

4,  2Fe  + 3Cl2 
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to

 2FeCl3
5,  FeCl3 +  3KOH   
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  Fe(OH)3  + 3KCl

6,  2Fe(OH)3 
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to

 Fe2O3 + H2O

7,  Fe2O3+ 3H2 
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to

 2Fe + 3H2O



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học



- Học bài cũ.
- Bài tập về nhà : 1, 2 , 3,4.5 Sgk tr 60

- Xem trước bài 20 : Hợp kim  sắt : gang và thép


Tiết 26 – Bài 20:            HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
: Học sinh hiểu được 

-Gang là gì? Thép là gì? Tính chất và một số ứng dụng của gang, thép.

-Nguyên tắc, nguyên liệu  và quá trình sản xuất gang thép trong lò cao 

-Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất thép trong lò luyện thép 

- Hiểu được sơ lược về phương pháp luyện gang và thép.

2. Kĩ năng:
- Viết các PTHH xảy ra trong quá trình sản xuất gang, thép

- Quan sát sơ đồ hình ảnh để rút ra được nhận xét về quá trình luyện gang, thép.
3. Thái độ:
- Vận dụng kiến thức vào thực tế, yêu thích môn học

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

*  Tích hợp GD ứng phó với BĐKH: Sản xuất gang thép.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
-Một số mẫu vật gang (mẫu gang, cái kìm), sơ đồ lò cao phóng to , sơ đồ lò luyện thép phóng to, các phiếu học tập  

Phiếu học tập số 1

1. Hợp kim là gì? Hợp kim của sắt có nhiều ứng dụng là hợp kim nào?

2. Gang là gì? Thành phần của gang? Tính chất của gang? Có mấy loại gang? Ưng dụng của các loại gang? 

3. Thép là gì? Thành phần của thép? Tính chất của thép? Ưng dụng của thép?

Phiếu học tập số 2

Sản xuất gang như thế nào?

1. Nguyên liệu sản xuất gang?

2. nguyên tắc sản xuất gang? 

3. Qúa trình sản xuất gang trong lò cao như thế nào?

a. Nguyên liệu được đưa vào lò như thế nào?

b. Các phản ứng xảy ra trong lò?

c. Gang được tạo thành và lấy ra như thế nào?

d. Xỉ được tháo ra như thế nào?

e. Khí tạo thành được thoát ra ở đâu?

Phiếu học tập số 3

Sản xuất thép như thế nào?

1. Nguyên liệu sản xuất thép ?

2 Nguyên tắc sản xuất thép? 

3. Qúa trình sản xuất thép trong lò luyện thép? 

a. Khí nào được thổi vào lò?

b. Các phản ứng xảy ra như thế nào? 

2. Chuẩn bị của HS:
 Đọc trước bài

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút ) 
- Trình bày tính chất hóa học của Fe viết phương trình hóa học minh họa ?
3. Bài mới: ( 33 phút ) 
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Trong đời sống và trong kĩ thuật hợp kim của sắt là gang, thép được sử dụng rất rộng rãi. Thế nào là gang, thép.?Gang thép được sản xuất như thế nào?Hôm nay các em sẽ được nghiên cứu

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: : 

-Gang là gì? Thép là gì? Tính chất và một số ứng dụng của gang, thép.

-Nguyên tắc, nguyên liệu  và quá trình sản xuất gang thép trong lò cao 

-Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất thép trong lò luyện thép 

- Hiểu được sơ lược về phương pháp luyện gang và thép.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung bài ghi

	-GV phát học tập số 1 cho các nhóm HS nghiên cứu thảo luận(hoặc nội dung câu hỏi được ghi ở bảng phụ )

-GV yêu cầu đại diện nhóm báo cáo kết quả 

-GV bổ sung và kết luận như sgk 
	-HS nhận phiếu học tập và thảo luận nhóm 

-Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

-Đại diện nhóm khác bổ sung 
	I/Hợp kim của sắt  

-Hợp kim là gì?xem sgk trang 61

1. Gang là gì?Xem sgk trang 61

2.Thép là gì?xem sgk trang 61

	-GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ lò luyện gang(hình 2.16) và nghiên cứu nội dung sgk để trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 2 (hoặc ghi ở bảng phụ)

-Qua mỗi câu hỏi sau khi HS trả lời GV phải bổ sung và kết luận 

-GV treo tranh vẽ phóng to sơ đồ luyện thép (hình 2.17) và phát phiếu học tập số 3(hoặc ghi ở bảng phụ) , yêu cầu HS thảo luận nhóm 

-Sau mỗi câu trả lời của HS giáo viên bổ sung và kết luận 
	-HS làm theo yêu cầu của GV (quan sát hình vẽ, đọc, nghiên cứu sgk, tóm tắt, để trả lời câu hỏi)

-Nguyên liệu:Fe3O4, Fe2O3. 

-Dùng khí CO để khử 

-HS dựa vào sơ đồ 2.16 để nêu quá trình sản xuất gang trong lò cao .

-Kích thước của nguyên liệu vừa phải 

-HS viết các PTHH xảy ra  

-HS quan sát sơ đồ, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập 

Nguyên liệu:Gang, sắt phế liệu 

Oxi hoá một số kim loại 

HS viết các PTHH xảy ra 


	II. Sản xuất gang, thép 

1. Sản xuất gang như thế nào?

Phản ứng tạo thành khí CO 

C(r) + O2(k) ( CO2(k)

C(r) +CO2(k) ( CO(k)

Khí CO khử oxít sắt trong quặng thành sắt 

                               T0
3CO(k) +Fe2O3(r)(3CO2+2Fe 

-Một số oxít khác trong quặng như MnO2, SiO2. Cũng bị khử tạo thành đơn chất Mn, Si ...

-Đá vôi bị phân huỷ tạo thành CaO. CaO kết hợp với SiO2 có trong quặng tạo thành xỉ 

CaO(r) + SiO2(r)( CaSiO3(r)

2. Sản xuất thép như thế nào?

a. Nguyên liệu : Gang, sắt phế liệu 

b. Nguyên tắc sản xuất thép:

-Oxi hoá một số kim loại, phi kim để loại ra khỏi gang phần lớn các nguyên tố C, Si, Mn..

c. Qúa trình sản xuất thép Được thực hiện trong lò cao 

-Thổi khí oxi vào lò đụng gang nóng chảy ở nhiệt độ cao 

FeO + C ( Fe + CO 

-Sản phẩm thu được là thép 


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	

- Yêu cầu HS nắm vững các khái niệm hợp kim là gì ? Gang là gì ? Thép là gì ? Sản xuất gang, thép bằng cách nào ? 



- Hướng dẫn b/tập 5 Sgk/63

a/ FeO  +  Mn 
[image: image103.wmf]®
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t

Fe  +  MnO

b/ Fe2O3  +  3CO 
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2Fe  +  3CO2
c/ 2FeO  +  Si 
[image: image105.wmf]¾
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2Fe  +  SiO2

d/ FeO  +  C 
[image: image106.wmf]¾
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Fe  +  CO

Phản ứng xảy ra trong luyện gang: b 

Phản ứng xảy ra trong luyện thép: a, c, d

Chất OXH:  FeO, Fe2O3
 Chất khử:  Mn, CO, Si, C


- Hướng dẫn HS làm bài 6 sgk tr 63



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Tìm hiểu kĩ thuật đúc xoong gang

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Hoàn thành các bài tập còn lại 

- Xem trước bài 21, chuẩn bị 1 số mẫu vật bằng kim loại bị gỉ 

- Các nhóm tự làm thí nghiệm  H 2.19 (sgk)




Tiết 27 – Bài 21:   SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI
VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- HS hiểu được khái niệm về sự ăn mòn kim loại 

- Nguyên nhân làm cho kim loại bị ăn mòn và các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn từ đó có cách bảo vệ đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn
2. Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm rút ra nhận xét

- Biết liên hệ với các hiện tượng trong thực tế nhận biết về sự ăn mòn kim loại 

- Vận dung kiến thức bảo vệ đồ dung bằng kim loại trong gia đình.
3. Thái độ:
- Có ý thức sáng tạo tìm tòi nghiên cứu khoa học.
4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

* Tích hợp GD ứng phó với BĐKH: Cách bảo vệ đồ vật bằng kim loại 
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV:
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN.

- Đồ dùng thiết bị:  Thí nghiệm H2.19 (đã thực hiện trước ở nhà), một số kim loại bị ăn mòn, hình 2.18
- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, hỏi và trả lời, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình.
2. Chuẩn bị của HS: 
Đọc trước bài
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức: ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ:  ( 3 phút )
 Hợp kim là gì ? So sánh thành phần tính chất và ứng dụng của gang và thép ?

3. Bài mới: ( 33 phút )
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Hàng năm, thế giới mất đi khoảng 15% lượng gang thép luyện được do kim loại bị ăn mòn. Vậy thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Tại sao kim loại bị ăn mòn và có biện pháp nào bảo vệ kim loại không bị ăn mòn ?

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Nguyên nhân làm cho kim loại bị ăn mòn và các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn từ đó có cách bảo vệ đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Yêu cầu HS quan sát các đồ vật xung quanh kể ra các đồ vật bị gỉ. 

- Yêu cầu HS quan sát vật bị gỉ ? Cho biết hiện tượng.

- Thông báo: Hiện tượng kim loại bị gỉ được gọi là sự ăn mòn kim loại.? Vậy sự ăn mòn kim loại là gì ? 

- Tìm nguyên nhân của sự ăn mòn đó. Yêu cầu HS nhận xét các đồ vật chịu tác động nào của môi trường ? Giải thích nguyên nhân gây ra sự ăn mòn đó. 

- Nhận xét và kết luận
	- Thực hiện.

- Trả lời.

- Trả lời.

- Trả lời.
	I. Thế nào là sự ăn mòn kim loại 

* Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại, hợp kim trong môi trường tự nhiên.

* Nguyên nhân: Do KL tác dụng vớí những chất mà nó tiếp xúc trong môi trường ( nước, không khí, đất…)

	- Cho HS quan sát TN đã chuẩn bị trước ở nhà và nêu hiện tượng, giải thích trong phiếu học tập.

Tên thí nghiệm

Hiện

tượng 

Giải thích

Nhận xét 

1. Đinh sắt trong kk khô (lọ 1) 

2. Đinh sắt ngâm trong lọ nước cất (lọ 2)

3. Đinh sắt ngâm trong lọ có dd muối ăn (lọ 3)

4. Đinh sắt ngâm trong lọ nước có tiếp xúc với không khí.

- Dẫn dắt HS rút ra nhận xét như trong Sgk.: Nêu hiện tượng quan sát được và rút ra nhận xét. 

- Rút ra nhận xét điều kiện cần để kim loại bị ăn mòn là có cả nước và không khí.

- Cho HS tìm ví dụ minh hoạ một thanh sắt tiếp xúc với nhiệt độ dễ bị gỉ hơn so với thanh sắt để nơi khô ráo

- Bổ sung thêm ví dụ yêu cầu HS rút ra nhận xét:  
	- Quan sát hiện tượng ( Ghi hiện tượng, giải thích, nhận xét hiện tượng (trong 4 th/nghiệm).

- Các nhóm cử đại diện trình bày.

- Nhận xét

-  Rút ra nhận xét như trong sgk

- Tìm ví dụ thực tế khi tăng nhiệt độ, sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn.

- Rút ra nhận xét 


	II. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại   



1./ Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường.

2./
Ảnh hưởng của nhiệt độ:

Nhiệt độ càng tăng sự ăn mòn KL xảy ra càng nhanh.

	- Đặt câu hỏi: Từ nội dung đã nghiên cứu ở trên và trong thực tế đời sống mà các em đã biết. Hãy nêu một số biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn và giải thích. 

 Nhận xét và kết luận
	- Thảo luận theo nhóm :

- Ngăn không cho KL tiếp xúc với môi trường: Sơn, mạ...
-  Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn: I nox….
	III. Làm thế nào để bảo vệ các đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn ? 

    1/ Ngăn không cho KL tiếp xúc với môi trường: Sơn, mạ...

    2/ Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn: I nox….


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Câu 1.: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là
A. 0.                  B. 1.        C. 2.                          D. 3.

Câu 2.: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là

A. 2.                   B. 1.             C. 4.                          D. 3.
Câu 3.: Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

A. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá.   B.chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá.
C. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá. D. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện

hoá.

Câu 4.: Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4 và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lượng

A. điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng.
B. cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng.

C. điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm.

D. cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm.

Câu 5.: Tiến hành bốn thí nghiệm sau:

· Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;

· Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;

· Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;

· Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

A. 1.           B. 2.         C. 4.                          D. 3.



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Tại sao một thanh sắt tiếp xúc với nhiệt độ dễ bị gỉ hơn so với thanh sắt để nơi khô ráo?

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Hoàn thành các bài tập 

- Chuẩn bị giờ sau luyện tập chương 2.


 Tiết 28 – Bài 22:      LUYỆN TẬP CHƯƠNG II: KIM LOẠI
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:  

HS hệ thống được các kiến thức về:
- Dãy HĐHH của kim loại

- Tính chất hoá học chung của kim loại

- Tính chất giống và khác nhau giữa kim loại Al so với Fe

- Thành phần, tính chất và ứng dụng của gang, thép, cách sản xuất

- Biết phương pháp sản xuất Al bằng điện phân nóng chảy Criolit

- Sự ăn mòn kim loại và biện pháp bảo vệ 

2. Kĩ năng:
- Biết hệ thống hoá rút ra những kiến thức cơ bản của chương 

- Vận dụng được dãy HĐHH để viết các PTHH và xét các PƯ xảy ra 

- Vận dụng giải các bài tập.

3. Thái độ:
- Yêu thích bộ môn, nghiêm túc học tập   

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
Phiếu học tập số 1 (ghi ở bảng phụ)
Câu1:Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái A hoặc B,C, D đứng trước câu trả lời đúng 

Có các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần về hoạt động hoá học là:

1. Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần về hoạt động hoá học :

A. Na, Al, Cu, K, Mg, H ;            B. Mg, Na, K, Al, Fe, H, Cu ;

C. Na, K, Mg, Al, Fe, Cu, H ;    D. K, Na, Mg, Al, Fe, H, Cu ;

2. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường :

A. Na, Al ;                        B. K, Na ;                       C. Al, Cu ;                     D. Mg, K ;

3. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với dd CuSO4:

A. Na, Al, Cu ;            B. Al, Fe, Mg, Cu ;              C.  Na, Al, Fe, K ;             D. K, Mg, Cu, Fe ;    

4.Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với axít HCl:

A. Na, Al, Cu, Mg ;             B. Zn, Mg, Cu ;             C. Na, Fe, Al, K ;            D. K, Na, Al, Cu ;

Câu2. Từ các câu trả lời trên các em tự hệ thống hoá những kiến thức cần nhớ :

a. Liệt kê các nguyên tố kim loại trong dãy hoạt động hoá học theo chiều giảm dần độ hoạt động của kim loại 

b. Nêu ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của các kim loại. Viết PTHH minh hoạ cho mỗi ý nghĩa Phiếu học tập số 2 (ghi ở bảng phụ)

	
	Gang (thành phần )
	Thép (thành phần )

	Tinh chất
	Giòn, không rèn, không dát mỏng được 
	-Đàn hồi , dẻo, cứng 

	Sản xuất
	-Trong lò cao 

-Nguyên tắc dùng CO để khử các oxít ở nhiệt độ cao 

3CO + Fe2O3 ( 3CO2 + 2Fe 
	-Trong lò luyện thép 

-Nguyên tắc oxi hoá các nguyên tố : C, Mn, Si, S, P có trong gang 

                t0
FeO + C( Fe + CO

                


Chú ý:Phần chữ in nghiên là nội dung sau khi HS thảo luận nhóm 

2. Chuẩn bị của HS:  
Ôn tập lại kiến thức đã học 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút )
 Sự ăn mòn kim loại là gì ? Nêu các biện pháp bảo vệ kim loại ?

3. Bài mới: ( 34 phút )
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu:  Củng cố kiến thức đã học về kim loại. Vận dụng để giải một số bài tập.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung bài ghi

	-GV phát phiếu học tập số 1 cho các nhóm học sinh thảo luận (hoặc yêu cầu hs đọc nội dung ở bảng phụ)

-GV hướng dẫn các nhóm trả lời câu hỏi trong phiếu học tập 

-GV bổ sung và kết luận (đáp án câu 1:1) D ;  2)B ; 3) C ;     4) C. 

-GV hướng dẫn HS trả lời câu 2 và rút ra tính chất hoá học của kim loại 

-GV bổ sung và kết luận 

-GV nêu câu hỏi hãy so sánh tính chất hoá học của nhôm và sắt 

-GV nhận xét bổ sung hoàn chỉnh nội dung kiến thức và kết luận 

-GV phát phiếu học tập số 2 và yêu cầu HS thảo luận nhóm , ghi kết quả vào phiếu học tập 

-GV bổ sung và kết luận 

-GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 

Thế nào là sự ăn mòn kim loại 

Các yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại 

Các biên pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn là gì ?
	-HS thảo luận nhóm 

-Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi 

-Các nhóm khác bổ sung 

-HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi số 2

-Đại diện nhóm trả lời tính chất hoá học của kim loại và viết PTHH 

-HS trả lời ( hoặc thảo luận nhóm )

Giống nhau:Tính chất hoá học của kim loại 

Khác nhau: Al + kiềm 

-HS làm theo yêu cầu của GV 

-HS trả lời các câu hỏi 

Là sự phá huỷ ...

Môi trường,nhiệt độ 

Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường , chế tạo hợp kim 
	1/Tính chất hoá học của kim loại:

-Dãy hoạt động hoá học của kim loại

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au 

                 Mức độ hoạt động của kim loại giảm             

-Tính chất hoá học của kim loại:

Kim loại +phi kim 

3Fe + 2O2 ( Fe3O4
2Al + 3Cl2 ( 2AlCl3 

Kim loại + nước 

2K + 2H2O ( 2KOH + H2
Kim loại + axít 

Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2 

Kim loại + muối 

Fe + CuSO4 ( FeSO4 + Cu 

2/ Tính chất hoá học của kim loại nhôm, sắt có gì giống nhau và khác nhau 

a.Tính chất hoá học giống nhau 

-Nhôm sắt có những tính chất hoá học của kim loại.

-Đều không phản ứng với HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc nguội 

b. Tính chất hoá học khác nhau:

-Nhôm có phản ứng với kiềm 

-Khi tạo thành hợp chất Al(III), Fe(II) và (III)

3/Hợp kim của sắt:Thành phần tính cbất và sản xuất gang thép 

4/Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn 

	-GV yêu cầu HS giải BT2 

-GV gợi ý để HS xác định PTHH xảy ra và hướng dẫn HS giải thích vì sao ?

-BT4 phương pháp như trên 

GV gợi ý HS nhớ lại mối liên hệ giữa các hợp cbất vô cơ 

-GV yêu cầu đại diện nhóm trả lời 

GV bổ sung và kết luận 

-Câu b,c GV hướng dẫn HS về nhà

-GV hướng dẫn HS tóm tắt đề bài và viết PTHH

-GV hướng dẫn HS tìm kim loạiA 


	-HS đọc và tóm tắt đề bài 

-HS dựa vào dãy hoạt động hoá học của kim loại để xác định 

-HS thảo luận nhóm để giải bài tập (hoặc trả lời cá nhân)

-Đại diện nhóm trả lời 

-Đại diện nhóm khác bổ sung 

-HS chú ý ghi chép để về nhà tự giải 

-HS chú ý lắng nghe và tóm tắt đề bài 

mA =9,2g  ; mmuối = 23,4g 

Kim loại A ? A(I)

-HS viết PTHH và dựa vào PTHH để tìm kim loại A
	2/a. 2Al +3Cl2 ( 2AlCl3
   b. không xảy ra 

   c. không xảy ra 

  d. Fe + CuSO4 ( FeSO4 + Cu

4/a. 4Al + 3O2 (2Al2O3
   Al2O3 + 6HCl(2AlCl3 + H2O

AlCl3+3NaOH(Al(OH)3+3NaCl

                   T0
2Al(OH)3 ( Al2O3 + 3H2O

             đpnc

2Al2O3  ( 4Al  + 3O2
          criolíc 

2Al +6HCl ( 2AlCl3 +3H2
5/2A  +  Cl2  (  2ACl

   2Ag                 (2A+ 71)g

   9,2g                      23,4g

 tỉ lệ: 2A/9,2 = (2A + 71)/23,4

2A x 23,4 = 9,2(2A + 71)

46,8A       = 18,4A + 653,2 

28,4A       = 653,2 

 A             = 23

Kim loại A là Na 




	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Làm bài tập còn lại

- Xem trước bài 23: Giờ sau thực hành


Tiết 29 – Bài 23:   THỰC HÀNH

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:

2. Kĩ năng:
-Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.

- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng thực hành hoá học
- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết các phương trình hóa học

- Viết tường trình thí nghiệm 

3. Thái độ:
- Rèn luyện ý thức cẩn thận, tiết kiệm khi sử dụng hoá chất   

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN.

- Chuẩn bị cho các thí nghiệm:

+ Dụng cụ: Đèn cồn, kẹp gỗ, pi pép, ống nghiệm, giá đẻ ống nghiệm, nam châm
+ Hoá chất: Bột Al, Fe, S, dung dịch NaOH 

- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học nhóm, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, hỏi và trả lời, kiểm tra – đánh giá.

2. Chuẩn bị của HS: 
Đọc trước bài ( các bước tiến hành TNo )
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
3. Bài thực hành: ( 39 phút )
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
-Giới thiệu bài:Chúng ta đã học 2 nguyên tố kim loại tương đối điển hình và rất quan trọng trong đời sống, trong sản xuất đó là nhôm và sắt. Hôm nay bằng thực nghiệm, chúng ta sẽ kiểm chứng một số tính chất quan trọng của 2 nguyên tố này 



	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu:  các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	   Nội dung kiến thức

	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm TN 1. ( 8 phút )

	- GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm:

- TN 1: Rắc nhẹ bột Al trên ngọn lửa đèn cồn

Yêu cầu quan sát trạng thái màu sắc của chất tạo thành, nhận xét hiện tượng và viết PTHH ?

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả

- Nhóm còn lại nhận xét góp ý

- GV chốt  kiến thức
	- Lắng nghe giáo viên hướng dẫn

- Làm thí nghiệm theo nhóm ghi chép hiện tượng quan sát được

+ Hiện tượng: Al cháy sáng

+ Nhận xét: Al tác dụng được với oxi 
-> phản ứng toả nhiệt.

- Nhận xét
- Lắng nghe
	I. Tiến hành thí
 nghiệm:

1. Thí nghiệm 1
Tác dụng của nhôm với oxi

- PTHH:

 4Al + 3O2 
[image: image107.wmf]to

¾¾®

 2Al2O3

	Hoạt động 2:  Hướng dẫn HS làm TN 2. ( 8 phút )

	- Lấy khối lượng bột Fe + S (theo tỷ lệ 7 : 4) vào ống nghiệm đun nóng trên đèn cồn

- Yêu cầu: Qsát màu sắc của Fe, S trước, sau thí nghiệm, nhận xét viết PTHH ?

- GV hướng dẫn HS dùng nam chân hút hỗn hợp trước và sau PƯ -> sự khác nhau về tính chất, chất tham gia phản ứng và sản phẩm 
- Gọi đại diện 2 nhóm báo cáo kết quả ?

- Sản phẩm là chất rắn màu đen không bị nam châm hút. Chứng tỏ điều gì ?

- GV chuẩn kiến thức 
	- Lắng nghe hướng dẫn. Thực hiện theo nhóm

- Ghi chép các hiện tượng xảy ra, nhận xét, kết luận, viết PTPƯ

- Thực hiện
- Hiện tượng:

+ Trước phản ứng: Bột Fe có màu trắng xám bị nam châm hút

+ Bột S có màu vàng nhạt

+ Khi đun hỗn hợp  -> cháy nóng đỏ toả nhiều nhiệt

+ Sản phẩm tạo thành khi nguội là chất rắn màu đen không bị nam châm hút

- Nghe, trả lời:

chứng tỏ Fe đã không còn tính chất ban đầu nữa

- Hs: Sửa chữa
	 2. Thí nghiệm 2: 

Sắt tác dụng với lưu huỳnh

- PTHH:

Fe + S    
[image: image108.wmf]to
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   FeS

	Hoạt động 3:  Hướng dẫn HS làm TN 3. ( 15  phút )

	- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện TN như 
SGK / Tr 70

Yêu cầu: Qsát hiện tượng xảy ra, cho biết mỗi lọ đựng Kloại nào ? Hãy giải thích ? 

- Gọi đại diện báo cáo kết quả nhóm khác góp ý

- GV chốt kiến thức. Cho điểm các nhóm (Điểm 15 ph).
	- Thực hiện như SGK 
- Quan sát

- Hiện tượng:

Al có PƯ với dd NaOH

Fe không PƯ với dd NaOH

- Phân biệt được 2 Kloại Al, Fe
	3. Thí nghiệm 3
Nhận biết mỗi kim loại Al, Fe đựng trong 2 lọ không dán nhãn



	Hoạt động 4:  Viết báo cáo thực hành. ( 8 phút )

	- GV yêu cầu HS viết bản tường trình theo mẫu quy định.

	- HS viết bản tường trình nộp chấm điểm.
	II. Viết bản tường
trình:

   ( Theo mẫu )


	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

Sưu tầm một số hình ảnh


 CHƯƠNG III:        PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN 

                                  CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.

Tiết 30 – Bài 25:      TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
-Biết dược một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp.

-Biết những tính chất hoá học chung của phi kim:Tác dụng với oxi, với kim loại và với hiđrô. (KTTT)

-So lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số  phi kim .

2/Kĩ năng:

-Biết quan sát TN, hình ảnh thí nghiệm rút ra nhận xét về tính chất hoá học của phi kim 

-Viết được 1 số  PTHH theo sơ đồ chuyển hoá  của phi kim 

-Tính lượng phi kim và hợp chất của phi kim trong pứ hoá học.

3. Thái độ:
- Rèn luyện ý thức cẩn thận, tiết kiệm, an toàn khi sử dụng hoá chất.

- Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN.

- Chuẩn bị cho các thí nghiệm:
+ Dụng cụ: ống lọ thuỷ tinh có nút nhám đựng khí Clo. Dcụ điều chế khí Clo, hiđro ( ống nghiệm, ống dẫn khí, giá, ống nghiệm nhọn )
+ Hoá chất: Zn, HCl, quì tím, khí Cl2
- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, hỏi và 

trả lời, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình.
2. Chuẩn bị của HS: 
Đọc trước bài

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: ( không )
3. Bài mới: 

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
-Giới thiệu bài:Kim loại có những tính chất chung nào ?(kiểm tra bài cũ) so với kim loại, phi kim có những tính chất nào khác để trả lời câu hỏi này chúng ta nghiên cứu bài tính chất của phi kim .



	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: -Biết dược một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	  Nội dung kiến thức

	Hoạt động 1:  Tìm hiểu các tính chất vật lí

	- Gọi HS đọc phần I SGK 

Lưu ý: Cl2, Br2, I2 là phi kim độc.

- Nêu tính chất vật lý của phi kim
	- Đọc thông tin SGK / Tr 74

- Trả lời
	I. Phi kim có những tính chất vật lí nào ?
- Ở điều kiện thường phi kim tồn tại ở cả ba trang thái:
+ Trạng thái rắn : C, S, P.

+ Trạng thái lỏng : Br2
+ Trạng thái khí : O2, Cl2, N2
Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt và có nhiệt độ nóng chảy thấp 

- Một số phi kim độc như : Cl2, Br2, I2..

	          Hoạt động 2:  Tìm hiểu tính chất hoá học của phi kim

	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm

Nội dung: Viết các PTPƯ mà em biết có chất tham gia là phi kim ?

- Gọi 1 HS lên minh hoạ

- GV chốt từ các PTPƯ trên
 ->  ta sắp xếp thành 3 tính chất hoá học của phi kim

- Từ tính chất 1 ta có nhận xét gì ?
- Gv: Yêu cầu học sinh viết pthh

- GV biểu diễn thí nghiệm

+ Giới thiệu bình khí Clo, dụng cụ điều chế khí H2
+ GV thực hiện điều chế H2, đốt H2 đưa nhanh vào lọ có khí Cl2
+ Sau PƯ cho 1 ít nước vào lọ lắc nhẹ, dùng quì tím thử

- Yêu cầu HS quan sát nhận xét hiện tượng ? ( màu Cl2 trước và sau thí nghiệm )

- Gv: Chốt kiến thức

- Từ hiện tượng trên ta kết luận gì

- Gọi HS mô tả khi đốt S, P trong khí oxi ? Viết PTPƯ từ thí nghiệm trên rút ra nhận xét ?

- GV thông báo về mức độ HĐHH của phi kim

- GV: Thông báo: Mức độ hoạt động hóa học của phi kim được xét và căn cứ và mức độ của phản ứng của phi kim đó với kim loại và hidro .

- GV: giới thiệu 

+ Phi kim hoạt động mạnh.Ví dụ: F2, O2, Cl2 

 + Phi kim hoạt động yếu hơn. Ví dụ: S, P, C, Si.
	- HĐ nhóm (5 phút) => Viết các PT có chất tham gia là phi kim

- Viết các PTHH

- HS nghe

- Rút ra nhận xét

- Viết pthh

- Nghe, quan sát, ghi nội dung

+ Lắng nghe

+ Quan sát
+ Quan sát, nhận xét, hiện tượng 

- H2 cháy trong khí Clo màu vàng  Cl2 biến mất giấy quì tím 
[image: image109.wmf]®

 đỏ  
[image: image110.wmf]®

 sản phẩm là Axít )

- Nêu kết luận phi kim phản ứng với H2 -> hợp chất khí

- Hs; Ghi bài
- Hs: Kết luận

- HS nêu lại thí nghiệm viết PTPƯ

Nêu nhận xét nhiều phi kim + oxi -> oxit axit

- Nghe, đọc SGK

- Lắng nghe

- Lắng nghe
	II. Phi kim có những tính chất hoá học nào ?

1. Tác dụng với kim loại
- Nhiều phi kim + kim loại -> muối

2Na + Cl2 
[image: image111.wmf]to
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 2NaCl

- Oxi + KL 
[image: image112.wmf]®

 oxit

2Cu + O2 
[image: image113.wmf]to
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     2CuO

- Nhận xét: SGK

2. Tác dụng với hiđro
- Oxi + với hiđro 
[image: image114.wmf]®

 hơi nước

O2 + 2H2   
[image: image115.wmf]to
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  2H2O

- Clo + với H2:

TN: ( H3.1 SGK )

Khí Clo đã PƯ mạnh với H2 
[image: image116.wmf]®

 khí hiđro clorua không màu, khí này tan trong nước 
[image: image117.wmf]®

 dd HCl làm quì tím 
[image: image118.wmf]®

 đỏ

PT: H2 + Cl2
[image: image119.wmf]to
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 2HCl

- Nhiều phi kim khác cũng TD với H2 
[image: image120.wmf]®

 hợp chất khí

* Kết luận: SGK

3. Tác dụng với oxi:

S + O2  
[image: image121.wmf]to
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  SO2
4P + 5O2 
[image: image122.wmf]to
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   2P2O5
Nhận xét: SGK

4. Mức độ HĐHH của phi kim:

( SGK / Tr 75 )


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Bài 1. Ở đk thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái

A. Lỏng và khí

B. Rắn và lỏng

C. Rắn và khí

D. Rắn, lỏng, khí

Bài 2. Dãy gồm các phi kim thể khí ở đk thường

A. S, P, N2, Cl2
B. C, S, Br2, Cl2
C. Cl2, H2, N2, O2
D. Br2, Cl2, N2, O2
Bài 3. Dãy gồm các nguyên tố phi kim là

A. C, S, O, Fe

B. Cl, C, P, S

C. P, S, Si, Ca

D. K, N, P, Si

Bài 4.
Ở đk thường phi kim ở thể lỏng là:

A. Oxi

B. Brom

C. Clo

D. Nitơ

Bài 5. Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit

A. S, C, P

B. S, C, Cl2
C. C, P, Br2
D. C, Cl2, Br2
Bài 6. Dãy phi kim tác dụng với nhau là:

A. Si, Cl2, O2
B. H2, S, O2
C. Cl2, C, O2
D. N2, S, O2
Bài 7. Độ tan của chất khí tăng nếu:

A. Tăng nhiệt độ, tăng áp suất

B. Tăng nhiệt độ, giảm áp suất

C. Giảm nhiệt độ, tăng áp suất

D. Giảm nhiệt độ, giảm áp suất

Bài 8. Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với:

A. Hiđro hoặc với kim loại

B. Dung dịch kiềm

C. Dung dịch axit

D. Dung dịch muối

Bài 9. Để các phi kim tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí là:

A. C, Br2, S, Cl2
B. C, O2, S, Si

C. Si, Br2, P, Cl2
D. P, Si, Cl2, S

Bài 10. Dãy phi kim được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:

A. Br, Cl, F, I

B. I, Br, Cl, F

C. F, Br, I, Cl

D. F, Cl, Br, I

Bài 11. Dãy các phi kim sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần

A. Cl, S, P, Si

B. S, P, Cl, Si

C. Cl, Si, P, S

D. S, Si, Cl, P

Bài 12. X là nguyên tố phi kim có hóa trị III trong hợp chất với hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. X là nguyên tố:

A. C

B. N

C. S

D. P

ĐÁP ÁN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
D
C
B
B
A
B
C
A
A
B
A
B


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Bài 1: Để loại khí clo có lẫn trong không khí, có thể dùng chất nào sau đây: Nước, dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl.

Hướng dẫn:
Để loại khí clo có lẫn trong không khí, ta dùng dung dịch NaOH, vì dung dịch NaOH có phản ứng với khí clo còn các dung dịch khác thì không.

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Bài 2: Tính chất vật lý của phi kim là gì?

Hướng dẫn:
Tính chất vật lý của phi kim là phi kim tồn tại ở ba trạng thái: rắn, lỏng, khí; phần lớn các phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt.

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Học bài, làm các bài tập còn lại trong SGK

- Xem trước bài 26 SGK








	


Tiết 31 – Bài 26:                     CLO
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1/Kiến thức:HS hiểu được 
-Tính chất vật lí của clo (KTTT)

- Clo có 1 số tính chất chung của phi kim (tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dd bazơ, clo là phi kim hoạt động mạnh. (KTTT)

-Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng TN (KTTT)

-Một số ứng dụng , thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng TN 

2/Kĩ năng:

-Biết dự đoán, kiểm tra, kết luận được tính chất hoá học của clo và viết các pthh 

-Biết quan sát TN , nhận xét về tác dụng của clo với nước, với dd kiềm và tính tẩy màu của clo ẩm  (nếu có)

-Nhận hiểu được khí clo bằng giấy màu ẩm 

-Tính thể tích khí clo tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng hoá học ở đktc

3. Thái độ:
Tiết kiệm khi sử dụng hoá chất làm thí nghiệm 
4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

*Tích hợp GD ứng phó với biến đổi khí hậu: Tính chất hóa học 
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN.

- Chuẩn bị cho các thí nghiệm:

+ Dụng cụ: 2 Bình thuỷ tinh có nút, 1 đèn cồn, 1 đũa thuỷ tinh, 1 giá sắt, 6 ống nghiệm, 2 cốc, ống dẫn khí.

+ Hoá chất: MnO2, HCl, bình khí Cl đã thu sẵn, dd NaOH, H2O

- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, hỏi và trả lời, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình.

2. Chuẩn bị của HS:  
Học bài và làm bt SGK. Đọc trước bài

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ: 
Trình bày các tính chất hoá học của phi kim ? Viết các PTHH minh hoạ ?

3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
GV:Hãy viết CTPT của muối ăn, cho biết nguyên tố hoá học nào tạo thành muối ăn. GV:Hãy nêu hiểu biết của em về nguyên tố clo , để giải đáp câu hỏi này chúng ta nên nghiên cứu bài clo .

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Clo có 1 số tính chất chung của phi kim (tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dd bazơ, clo là phi kim hoạt động mạnh. (KTTT)

-Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng TN (KTTT)

-Một số ứng dụng , thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng TN 
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung bài ghi

	-GV huớng dẫn HS quan sát trạng thái, màu sắc của clo dựavào sgk

-GV nêu thêm những dữ kiện khác về tính chất vật lí của clo 
	-HS quan sát lọ đựng khí clo và cho biết trạng thái, màu sắc(chất khí, màu vàng lục)

-HS nhận lượng thông tin 
	1:Tính chất vật lí

-Chất khí, màu vàng lục, mùi hắc, nặng gấp 2,5 lần không khí và tan được trong nước, clo là khí độc. 

	-GV giao nhiệm vụ cho HS hướng dẫn HS hoạt đọng để tìm ra tính chất hoá học của clo

-GV nêu vấn đề liệu clo có những tính chất hoá học của phi kim hay không?

-GV dựa vào tn sgk yêu cầu hs nêu hiện tượng nhận xét viết các pthh  các phản ứng đốt cháy dây Fe, Cu, và khí H2 trong bình đựng khí clo 

-Gvbổ sung và kết luận

-GV yêu cầu hs dựa vào sgk để mô tả TN tác dụng của clo với nước .

-GV nêu bản chất phản ứng của clo với nước xảy ra theo 2 chiều ngược nhau từ đó giải thích hiện tượng màu, mùi của nước clo và tính tẩy màu của clo ẩm hoặc nước clo như sgk.

-GV hỏi: Vậy sự hoà tan clo vào nước là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học 

-GV yêu cầu hs dựa váo sgk để mô tả hiện tượng nhận xét  TN clo với dd NaOH và viết pthh

-GV gợi ý và giải thích dd có tính tẩy màu vì tương tự như HClO, NaClO là chất oxi hoá mạnh 
	-HS nhận lượng thông tin 

-HS quan sát TN, viết PTHH, và thảo luận về tính chất hoá học của clo 

-HS quan sát màu sắc, nhận xét hiện tượng  của nước clo 

-Quan sát maù sắc giấy quỳ trước và sau khi tiếp xúc với nước 

-Viết PTHH xảy ra 

-HS trả lời(vật lí và hoá học)

-HS quan sát hiện tượng (dd không màu) và viết pthh


	II/Tính chất hoá học:

1. Clo có những tính chất của phi kim không?

a. Tác dụng với kim loại:

 2Fe(trắngxám)  + 3Cl2( 2FeCl3  (màu đỏ)

Cu      +Cl2    ( CuCl2(trắng)

Nhận xét:Clo phản ứng với hầu hết kim loại tạo thành muối clorua

b.Tác dụng với hiđro:

Cl2(k) + H2(k)( 2HCl(k)

Kết luận:Clo có những tính chất hoá học của phi kim :tác dụng hầu hết kim loại tạo thành muối clorua,tác dụng với hiđro tạo thành hiđroclorua .Clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh 

2/Clo còn có tính chất hoá học nào khác?

a.Tác dụng với nước:

Cl2(k) + H2O ( HClO + HCl

Nước clo là dung dịch hỗn hợp các chất Cl2, HCl, HclO.

b. Tác dụng với dd NaOH:

Cl2(k)+NaOH(dd)(NaClO(dd)+NaCl (dd)+H2O 

                      

	GV hướng dẫn HS xem hình 3.4(sgk) và nêu một số ứng dụng của clo 

-GV bổ sung và kết luận
	-HS trả lời(dựa vào hình 3.4)


	III/Ưng dụng của clo 

-Khử trùng nước sinh hoạt.

-Tẩy trắng vải sợi, bột giấy.

-Điều chế nhựa PVC, chất dẻo, chất màu, cao su. 

-Điều chế nước giaven, clorua vôi 

	GV hướng dẫn HS xem hình 3.5 sgk và trả lời các câu hỏi sau:

-Hoá chất để điều chế clo bao gồm những chất nào ?

-Bình đựng H2SO4 đặc dùng để làm gì?

-Tại sao không thu khí clo qua nước 

-GV yêu cầu HS nêu cách thu khí clo và giải thích tại sao ?

-GV yêu cầu HS dự đoán sản phẩm và viết PTHH

-GV yêu cầu HS nêu tóm tắc quá trình điều chế clo trong phòng TN

-GV yêu cầu HS dựa vào sgk cho biết nguyên liệu điều chế clo trong CN 

-GV giới thiệu tên ,phương pháp vàyêu cầu HS quan sát sơ đồ bình điện phân để mô tả quá trình điều chế clo trong CN , dự đoán sản phẩm và viết PTHH  
	-HS quan sát hình 3.5 sgk và trả lời câu hỏi 

(MnO2, H2SO4 đặc, HCl)

-(làm khô khí clo)

-vì clo tác dụng với nước 

-HS trả lời(clo nặng hơn không khí)

-HS trả lời và viết PTHH 

-HS trả lời câu hỏi 

-HS trả lời(dd NaCl)

- HS quan sát sơ đồ và trả lời câu hỏi 
	IV/Điều chế khí clo:

1 Điều chế clo trong phòng TN

4HCl+MnO2 (MnCl2+Cl2+2H2O

(đđ)    (r)             (dd)   (k)     (l)

2.Điều chế clo trong công nghiệp 

NaCl +2H2O      ( Cl2 + H2 +2NaOH

(dd bh)                (k)   (k)     (dd)


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Bài tập 1

Gọi khối lượng mol của M là A ta có:

2M + 3Cl2 
[image: image123.wmf]®

 2MCl3
2xA gam          2x(A + 3 . 35,5) gam

10,8 gam         53,4 gam

Tìm A = 27 vậy kim loại đã dùng là Al

Bài tập 2: Ghép nội dung ở cột A với nội dung ở cột B

 A

B

Đáp án

a. Clo + hiđro        

b. Clo + Kloại

c. Cl2 + H2O

d. Cl2 + 2NaOH

1. HCl + HClO

2. NaCl + NaClO + H2O

3. Khí hiđro Clorua

4. Muối Clo rua

a. 3

b. 4

c. 1

d. 2



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Bài tập 1: Hoàn thành dãy chuyển hóa sau
 Cl2 
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NaCl 
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                       2

                            Cl2
1,   Cl2 + H2 
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 2HCl

2,   4HCl + MnO2 
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MnCl2 + 2H2O + Cl2
3,   Cl2 + 2Na 
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 2NaCl

4,   2NaCl + 2H2O 
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 2NaOH + Cl2 + H2
5,   HCl + NaOH 
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NaCl + H2O



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Làm  các bài tập còn lại SGK  

- Xem trước bài 27

	


      Tiết 33 – Bài 27:                     CACBON

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- HS hiểu được đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình.

- Cacbon vô định hình ( than gỗ, than xương, mồ hóng ...) có tính hấp phụ và hoạt động hoá học mạnh nhất. Cacbon là phi kim hoạt động hoá học yếu: tác dụng với oxi và một số oxit kim loại.

- Ứng dụng của cacbon

- Sơ lược tính chất vật lý  của 3 dạng thù hình

2. Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm và rút ra nhận xét về tính chất của cacbon

- Viết các phương trình phản ứng hoá học của cacbon với oxi.

- Tính lượng cacbon và hợp chất của cacbon trong phản ứng hoá học

3. Thái độ:
- Tìm hiểu kiến thức trong thực tế về khoa học.  

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV:
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN.

- Đồ dùng thiết bị: 

* Mẫu vật: 

+ Than chì ( Ruột bút chì...)

+ C vô định hình ( Than gỗ, than hoa...)

* Chuẩn bị cho các thí nghiệm gồm:

+ Dụng cụ: 1 Giá sắt, 1 đèn cồn, 6 ống nghiệm, 1 bộ ống dẫn khí, 3 lọ thuỷ tinh,   phễu, muôi sắt, giấy lọc, bông.

+ Hoá chất: Than gỗ, bình oxi, H2O, CuO, dd Ca(OH)2
- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, hỏi và trả lời, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, phân tích thông tin.
2. Chuẩn bị của HS: 
- Ôn tập kiến thức cũ

- Xem trước bài 27

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu các ứng dụng của clo ?

- Nêu cách điều chế clo trong phòng thí nghiệm ? Viết PTHH ?

3. Bài mới: 

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Cácbon là 1 trong những nguyên tố hóa học được loài người biết đến sớm nhất, rất gần gũi với đời sống con người, vậy cácbon tồn tại ở dạng nào trong tự nhiên ? cácbon có những tính chất vật lí và hóa học nào? Cácbon có những ứng dụng gì? Để trả lời, chúng ta sẽ nghiên cứu bài cácbon .



	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - HS hiểu được đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình.

- Cacbon vô định hình ( than gỗ, than xương, mồ hóng ...) có tính hấp phụ và hoạt động hoá học mạnh nhất. Cacbon là phi kim hoạt động hoá học yếu: tác dụng với oxi và một số oxit kim loại.

- Ứng dụng của cacbon

- Sơ lược tính chất vật lý  của 3 dạng thù hình
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung bài ghi

	-GV gợi ý HS nhớ lại bài oxi ta đã biết oxi có 2 dạng thù hình là O2 và O3, đây là những đơn chất, vậy dạng thù hình là gì?

-GVbổ sung vàkết luận như sgk

-GV giới thiệu cho HS 3 dạng thù hình của cácbon và yêu cầu HS nêu một số tính chất của cácbon vô định hình 
	-HS dựa vào gợi ý của GV để trả lời câu hỏi (dạng thù hình là những đơn chất ...)

-HS nhận lượng thông tin và dựa vào sơ đồ để trả lời 
	I/ Các dạng thù hình của cácbon:

1/Dạng thù hình là gì?là những đơn chất khác nhau do nguyên tố đó tạo nên . Ví dụ:O2 và O3
2/ Các dạng thù hình của     cácbon :

-Kim cương:Cứng, trong suốt, không dẫn điện 

-Than chì:Mềm, dẫn điện. 

-Cácbon vô định hình(than gỗ, than xương...)xốp, không dẫn điện.

	-GV thực hiện TN về sự hấp phụ màu của than gỗ. Hướng dẫn HS quan sát dd thu được sau khi chảy qua lớp than gỗ 

-GV bổ sung và kết luận 

-GV cho nhiều VD để chứng minh than gỗ có tính hấp phụ chất khí, hơi. (chú ý tới liên hệ thực tế :lọc nước, cơm khê.)

-GV thông báo than mới điều chế có tính hoạt tính mạnh 

-GV nêu vấn đề cácbon là phi kim . cácbon có những tính chất hóa học nào?

-GV thông báo cácbon là phi kim hoạt động hóa học yếu điều kiện xảy ra phản ứng của C với H2và kim loại rất khó khăn nên ta chỉ xét 1 số tính chất hóa học có nhiều ứng dụng trong thực tế 

-GV thực hiện TN đốt cháy cacbon trong oxi và yêu cầu HS quan sát hiện tượng và viết PTHH 

-GV bổ sung và kết luận.

-GV thực hiện thí nghiệm CuO+ C và yêu cầu HS giải thích các hiện tượng: Tại sao nước vôi trong đục, màu của hỗn hợp sau khi nung chuyển từ đen thành đỏ 

-GV yêu cầu HS nhận xét và rút ra kết luận 

-GV bổ sung và kết luận 
	-HS quan sát GV làm TN. Nhận xét hiện tượng dd mực sau khi qua lớp than gỗ trở thành dd trong suốt, không màu 

-HS nhận lượng thông tin 

-HS thảo luận trả lời về tính chất hóa học chung của phi kim

-HS làm theo yêu cầu của GV (cháy trong oxi và tỏa nhiều nhiệt )

-HS quan sát hiện tượng và viết PTHH :

CuO + C( CO2 + Cu 

-HS giải thích các hiện tượng (vì có CO2 tạo thành, Cu tạo thành)

-HS rút ra kết luận:C khử được oxít của một số kim loại 
	II/ Tính chất của cábon:

1.Tính chất hấp phụ:

-Than gỗ có tính hấp phụ chất màu tan trong dd.

-Than gỗ có khả năng giữ trên bề mặt của nó các chất khí, chất hơi. Than gỗ có tính hấp phụ

2. Tính chất hóa học:

a. Cácbon tác dụng với oxi:

C(r) + O2(k) ( CO2(k) + Q

b.Cácbon tác dụng với oxít kim loại:

CuO(r)+C(r)( CO2(k)+Cu(r)

  (đen)   (đen)    (0 màu) (đỏ)

-Ngoài ra ở nhiệt độ cao C còn khử được một số oxít kim loại như ZnO, PbO ...



	-GV yêu cầu HS hãy nêu những ứng dụng có liên quan đến tính chất hóa học của cácbon (than, kim cương, than chì)và giải thích tại sao ?(VD tại sao than hoạt tính được dùng làm mặt nạ phòng độc...)

-GV bổ sung và kết luận.


	-HS thảo luận nhóm và cử đại diện nhóm trả lời câu hỏi (phản ứng cháy( tỏa nhiệt.C có tính khử ( luyện gang thép..)và giải thích tại sao ?


	Ưng dụng của cácbon:

-Than chì làm điện cực, chất bôi trơn, ruột bút chì.

-Kim cương được dùng làm đồ trang sức, mũi khoan, dao cắt kính.

-Than hoạt tính được dùng làm mặt nạ phòng độc, làm chất khử màu , khử mùi.

-Than đá, than gỗ, được dùng làm nhiên liệu, làm chất khử để điều chế một số kim loại 


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Câu 1: phản ứng nào trong các phản ứng sau đây, cacbon thể hiện tính oxi hóa ?

A. C + O2 → CO2   B. C + 2CuO → 2Cu + CO2
C. 3C + 4Al → Al4C3   D. C + H2O → CO + H2
  Câu 2: Chất nào sau đây không phải dạng thủ hình của cacbon ?

A. than chì   B. thạch anh

C. kim cương   D. cacbon vô định hình

Câu 3: Công thức phân tử CaCO3 tương ứng với thành phần hóa học chính của loại đá nào sau đây ?

A. đá đỏ.   B. đá vôi.   C. đá mài.   D. đá tổ ong.

Câu 4: Cho cacbon lần lượt tác dụng với Al, H2O, CuO, HNO3 đặc , H2SO4 đặc, KclO3, CO2 ở điều kiện thích hợp. Số phản ứng mà trong đó cacbon đóng vai trò chất khử là

A. 6.   B. 4.   C. 7.   D. 5.

Câu 5: Nhận định nào sau đây sai ?

A. Cacbon monoxit không tạo ra muối và là một chất khử mạnh.

B. Ở nhiệt độ cao cacbon có thể khử được tất cả cac oxit kim loại giải phóng kim loại.

  C. than gỗ được dùng để chế thuốc súng, thuốc pháo, chất hấp phụ.

D. than muội được dùng để làm chất độn cao su, sản xuất mực in, xi đánh giầy.

Câu 6: Đốt cháy hết m gam than (C) trong V lít oxi thu được 2,24 lít hỗn hợp X gồm 2 khí. Tỉ khối của X so với oxi bằng 1,25. Các thể tích đo được (đktc). Giá trị của m là

A. 1,2 và 1,96.   B. 1,5 và 1,792.

C. 1,2 và 2,016.   D. 1,5 và 2,8.

Câu 7: Cho m gam than (C) tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 11,2 lít hỗn hợp X gồm 2 khí (đktc). Giá trị của m là

A. 1,2.   B. 6.   C. 2,5.   D. 3.

Đáp án
1. C

2. B

3. B

4. A

5. B

6. A



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-GV hỏi dạng thù hình của nguyên tố là gì? Nêu các dạng thù hình của cácbon 

-GV yêu cầu HS giải bài tập 2 sgk 

C + CuO; C+ PbO; C + CO2; C + FeO (C đóng vai trò là chất khử) 

-GV hướng dẫn HS giải BT3: A là CuO; B là cácbon ; C là CO2; D là Ca(OH)2.

BT4: C + O2( CO2 độc ...mưa axít , BT5 về nhà 



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Nhận xét lớp học

- Yêu cầu HS về làm các bài tập SGK  

- Xem trước bài 28









      Tiết 34 – Bài 28:                CÁC OXIT CỦA CACBON
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- HS hiểu được CO là oxit không tạo muối, độc, khử được nhiều oxit kim loại ở nhiệt độ cao. CO2 có những tính chất của oxit axit

- HS hiểu được cacbon tạo ra 2 oxit tương ứng là CO và CO2 

- Cac bon oxit là oxit trung tính, có tính khử mạnh 

2. Kĩ năng:
- Biết Qsát thí nghiệm, hình vẽ để rút ra t/c HH của CO và CO2

- Xác định phản ứng có thực hiện được hay không và viết các phương trình hóa học

- Nhận biết khí CO2 

- Tính thành phần trăm V CO, CO2 trong hỗn hợp

- Vận dụng kiến thức CO2 vào cuộc sống.

3. Thái độ:
- Nghiêm túc học tập, tìm hiểu bộ môn khoa học.
4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

*Tích hợp GD ứng phó với biến đổi khí hậu: CO và CO2
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV: 
- Giáo án, SGK, chuẩn KTKN. 
- Đồ dùng thiết bị: 

+ Thí nghiệm điều chế khí CO2 trong phòng thí nghiệm:

+ Thí nghiệm CO2 phản ứng với nước, quỳ tím.

- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, hỏi và trả lời, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình.
2. Chuẩn bị của HS:   
Học bài. Đọc trước bài

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu khái niệm dạng thù hình của nguyên tố cacbon ?

- Trình bày tính chất hoá học của cacbon ? Viết PTHH ?

3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS hiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
GV viết CTHH CO và CO2. Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì ? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này .

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - HS hiểu được CO là oxit không tạo muối, độc, khử được nhiều oxit kim loại ở nhiệt độ cao. CO2 có những tính chất của oxit axit

- HS hiểu được cacbon tạo ra 2 oxit tương ứng là CO và CO2 

- Cac bon oxit là oxit trung tính, có tính khử mạnh 
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Giáo viên
	Học sinh
	Nội dung bài ghi

	-GV hướng dẫn HS nghiên cứu sgk về tính chất vật lí của CO 

-GV nêu câu hỏi để HS nhớ lại một số phản ứng của CO trong lò cao và cho biết vai trò của CO

-GV cho HS quan sát hình vẽ (H 311) và mô tả TN để chứng tỏ tính chất của cácbon oxit

-GV yêu cầu HS dựa vào tính chất vật lí và tính chất hóa học cho biết ứng dụng của CO

-GV bổ sung và kết luận 
	-HS tự đọc sgk và trả lời câu hỏi (tính chất vật lí của CO)

-HS trả lời : Viết các PTHH (các oxit sắt +CO) và cho biết vai trò của CO 

-HS quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi (nêu được hiện tượng tại sao có chất rắn màu đỏ xuất hiện)

-HS trả lời câu hỏi(làm nhiên liệu, chất khử...)


	I/CÁCBON OXIT (CO = 28):

1/Tính chất vật lí:

CO là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, hơi nhẹ hơn không khí, rất độc.

2/Tính chất hóa học:

a. CO là oxít trung tính :ở nhiệt độ thường CO không phản ứng với nước, kiềm và axít. 

b. CO là chất khử:ở nhiệt độ cao CO khử được nhiều oxít kim loại

CuO(r)+CO(k) (CO2(k)+Cu(r)

 (đen)                                  (đỏ)

3/ứng dụng:Làm nhiên liệu, chất khử, nguyên liệu trong công nghiệp hóa học 

	-GV yêu cầu nêu tính chất vật lí của CO2 . Ngoài ra GV cho HS quan sát một số TN như hình 3.12 để bổ sung thêm tính chất vật lí 

-GV làm TN cho quỳ tím vào ống nghiệm đựng nước rồi sục khí CO2 vào (h3.13)đun nóng dd và yêu cầu HS quan sát TN, rút ra nhận xét 

-GV yêu cầu HS viết PTHH của CO2 với NaOH 

-GV thông báo sản phẩm tạo thành phụ thuộc vào tỉ lệ số mol

-GV yêu cầu HS viết PTHH của CaO với CO2 và kết luận

-GV yêu cầu HS đọc sgk để nêu ứng dụng của CO2 (chú ý đến phần liên hệ thực tế)

-GV bổ sung và kết luận .
	-HS dựa vào sự hiểu biết về CO2 để trả lời và quan sát hình 3.12

-HS quan sát hiện tượng và rút ra nhận xét, giải thích (quỳ tím đỏ nhạt ,khi đun nóng chuyển sang màu tím)(H2CO3 là một axít yếu 

-HS viết PTHH (sản phẩm có thể là Na2CO3 hoặc NaHCO3 hay cả 2 muối 

-HS viết PTHH và kết luận CO2 là một oxít axít 

-HS đọc sgk và trả lời câu hỏi 
	CÁCBON ĐI OXIT: CO2  =  44

1/Tính chất vật lí:

CO2 là chất khí không màu , không mùi, nặng hơn không khí, không duy trì sự cháy, CO2 bị nén và làm lạnh thì hoá rắn .

2/Tính chất hoá học:

a.Tác dụng với nước:

CO2(k) + H2O(l) ( H2CO3(dd)

                            (
b. Tác dụng với dd bazơ:

CO2 + 2NaOH( Na2CO3+H2O

1 mol  2 mol 

CO2 + NaOH ( NaHCO3(dd)

1 mol  1 mol 

2CO2+3NaOH(NaHCO3+Na2CO3

 2 mol  3 mol                

Kết luận:CO2 có những tính chất của oxit axit 

3/ứng dụng:

CO2 chửa cháy, bảo quản thực phẩm, sản xuất nước giải khát có gaz, sản xuất xôđa, phân đạm urê                            


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- Hướng dẫn giải bài tập 5 SGK / Tr 87

+ Dẫn hỗn hợp CO và CO2 qua nước vôi trong dư được khí A là CO 

+ PTHH: Đốt cháy khí A: 2CO + O2  
[image: image133.wmf]®

 2CO2 

     VCO = 2 . 2 = 4 (lít)

     V
[image: image134.wmf]2

CO

= 16 – 4 = 12 (lít)

+ Thành phần % về khối lượng V của CO2:  
[image: image135.wmf]12

16

 x 100 = 75%

+ Thành phần % về khối lượng V của CO:  100% – 75% = 25% 



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- Nêu sự giống nhau và 
[image: image136.wmf]¹

 nhau về thành phần tính chất và ứng dụng của CO, CO2 ?

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Học bài, làm các bài tập còn lại trong SGK

- Ôn lại các bài từ đầu năm học giờ sau ôn tập


Tiết 35 – Bài 24 :                  ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- hệ thống hoá kiến thức về tính chất của các hợp chất vô cơ, kim loại để HS thấy được mối quan hệ giữa đơn chất và hợp chất vô cơ.

2. Kĩ năng:
- Từ tính chất hoá học của các chất vô cơ, kim loại biết thiết lập sơ đồ biến đổi từ kim loại -> các chất vô cơ và ngược lại.

- Biết chọn đúng các chất cụ thể làm ví dụ và viết các PTHH biểu diễn sự biến đổi giữa các chất

- Từ các biến đổi cụ thể rút ra được mối quan hệ giữa các loại chất 

3. Thái độ:
- Nghiêm túc ôn lại kiến thức học kỳ I chuẩn bị thi hết học kỳ.  

4. Năng lực: 

Sử dụng ngôn ngữ hóa học, nghiên cứu, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của GV:  
- Giáo án, sgk, chuẩn KTKN.
- Hệ thống câu hỏi, bài tập ôn tập.

- Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học nhóm, kĩ thuật mảnh ghép,vấn đáp – tìm tòi, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, hỏi và trả lời.
2. Chuẩn bị của HS:  
Ôn tập các kiến thức đã học trong học kỳ I  ( Xem bài 24 )

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút ) 

2. Kiểm tra bài cũ:  ( Không kiểm tra )
3. Bài mới:
Ôn tập về tính chất của các loại hợp chất vô cơ và kim loại. Vận dụng để giải một số bài tập.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung kiến thức

	                              Hoạt động 1:  Ôn lại lí thuyết

	- Yêu cầu HS tự nghiên cứu các thí dụ trong SGK 

- Cho biết: Từ các thí dụ cho ta thấy điều gì ?

- GV chốt ý, yêu cầu học SGK
	- Nghiên cứu SGK

- Trả lời: Sự trao đổi từ kim loại -> hợp chất vô cơ và ngược lại.

- Đọc sgk
	I. Kiến thức cần nhớ

1. Sự chuyÓn đổi kim loại thành các loại hợp chất vô cơ
Thí dụ: SGK

2. Sự trao đổi các loại hợp chất vô cơ thành kim loại

Thí dụ: SGK

	Hoạt động 2:  Hướng dẫn HS giải bài tập

	- Yêu cầu HS làm bài 2 SGK

+ Đọc kĩ yêu cầu bài tập

+ Hướng giải bài tập này

+ Gọi HS lên bảng thực hiện

- HS dưới lớp nhận xét, góp ý -> GV chuẩn kiến thức.

- Yêu cầu nghiên cứu kĩ bài 4 
- Cho biết để giải bài tập này cần vận dụng kiến thức nào đã học ?

- Tương tự HS nghiên cứu nội dung bài tập 5 SGK trả lời ?

- HS đọc kĩ đề bài tập 9

- GV hướng dẫn giải:

+ Tìm CTHH -> tìm chỉ số

+ Viết PTHH theo đề ra

+ Đặt các số liệu vào PT

+ Giải PT tìm ẩn số

+ Viết CTHH cần tìm

- Gọi HS lên bảng thực hiện

- HS khác nhận xét -> GV chuẩn kiến thức

- GV hướng dẫn HS làm bài tập 10:

+ Viết PTHH 

+ Tìm mCuSO4 T/g phản ứng

+ Tìm mCuSO4 trong dd

+ Tìm  CM CuSO4
- GV chuẩn kiến thức

- Yêu cầu hs làm bài tập viết dãy chuyển đổi 
- Gv: Yêu cầu 2 hs lên bảng hoàn thành
- Gv: Sửa chữa, chốt kiến thức.
	- Làm bài tập
+  Đọc kĩ đầu bài

+ Nghe

+ Thực hiện

- Nhận xét và ghi bài
- Nghiên cứu làm bài tập
- Trả lời: Dựa vào tính chất háo học của H2SO4 l

- Dựa vào tính chất hoá học của NaOH

- Cá nhân đọc kĩ yêu cầu bài tập.

- Lắng nghe các bước giải bài tập.

- HS lên bảng giải

- Nghe, ghi kết quả

- Lắng nghe và làm bài tập
- Nghe, ghi kết quả

- Thực hiện 

- Hs: Lên bảng.

- Sửa chữa, ghi bài
	II. Bài tập
* Bài 2: SGK / Tr 72

Các dãy CĐ có thể là:

Al 
[image: image137.wmf]®

 Al2O3 
[image: image138.wmf]®

 AlCl3 
[image: image139.wmf]®

 Al(OH)2
AlCl3
[image: image140.wmf]®

Al(OH)3
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 Al2O3 
[image: image142.wmf]®

 Al

* Bài Tập 4: SGK: Tr 72
H2SO4 (l) phản ứng được với dãy chất

D, Al, Al2O3, Fe(OH)2, BaCl2
 * Bài 5: SGK: Tr 72
dd NaOH phản ứng được với dãy chất: 

B, H2SO4, SO2,CO2, FeCl2
* Bài 9, SGK: Tr 72
Gọi hoá trị của Fe trong muối là x. Theo đầu bài ta có:

FeClx +xAgNO3 
[image: image143.wmf]®

 xAgCl + Fe(NO3)x
(56 + x .35,5)g    x(108 + 35,5)g 

3,25g                       8,61g

-> x = 3

-> CT của muối sắt Clo rua: FeCl3

* Bài 10, SGK: Tr 72
PT: Fe + CuSO4 
[image: image144.wmf]®

 FeSO4 + Cu

-> gọi mCuSO4 tham gia phản ứng với 1,96g Fe là 5,6g

-> mCuSO4 trong 100 ml dung dịch 10% là 11,2g
[image: image145.wmf]®

  trong dd CuSO4 dư 5,6g

-> C​M CuSO4 = 0,35 M

Bµi tËp:
 ViÕt PTHH biÓu diÔn cho sù chuyÓn ®æi sau: 

Fe(OH)3
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Fe2O3
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Fe
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FeCl2
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Fe(OH)2
1. 2Fe(OH)3 
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to

Fe2O3 + 3H2O

2. Fe2O3 + 3CO 
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to

 2Fe + 3CO2
3. Fe+2HCl
[image: image152.wmf]®

 FeCl2  + H2 

4. FeCl2  + 2NaOH
[image: image153.wmf]®


  Fe(OH)2  + 2NaCl


d. Vận dụng,mở rộng 
- Yêu cầu HS nêu lại các bước giải bài tập với các dạng

1. Bài tập nhận biết: Dựa vào tính chất hoá học riêng của từng chất

2. Bài tập tìm CTHH: Tìm các chỉ số

3. Bài tập XĐ kim loại M: Tìm khối lượng mol M

4. Bài tập tính theo PTHH: Viết PT -> đặt các dữ liệu vào PTPƯ

- Ôn lại các kiến thức cần nhớ ở học kì I
- Xem các bài tập đã chữa mẫu

- Làm các bài tập còn lại trong SGK giê sau thi häc kú I.

Bài 29: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT

A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức


- H2CO3 là axit yếu, không bền, dễ phân hủy.

- Tính chất hoá học của muối cacbonat (tác dụng với dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, bị nhiệt phân huỷ).

- Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường.

2. Kỹ năng

- Biết quan sát các hiện tượng thí nghiệm, suy ra tính chất của axit cacbonic và muối cacbonat.

- Rèn luyện kĩ năng làm các thí nghiệm minh hoạ, viết PTHH, làm bài tập hóa học.

3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

B. CHUẨN BỊ


+
GV: Nghiên cứu nội dung trong sgk, sgv. 

      Dụng cụ, hoá chất:
Ống nghiệm, giá TN, cặp ống nghiệm, đèn cồn. NaHCO3, Na2CO3, dd: HCl, NaOH, Ca(OH)2, CaCl2, Na2CO3, tranh vẽ hình 3.17.


+
HS Ôn lại phần tính chất hoá học của axit, muối.

C.  PHƯƠNG PHÁP: Thí nghiệm nghiên cứu, Giải quyết vấn đề.        

D. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. æn ®Þnh tæ chøc:    1’
2.  KiÓm tra bµi cò:  
    3. Néi dung bµi míi: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

	GV: ĐVĐ: Cacbon đioxit là 1 oxit axit, vậy axit cacbonic và muối cacbonat tương ứng có những tính chất  nào? Bài này chúng ta sẽ nghiên cứu về axit và các muối đó.

Bài 29: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONNAT

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - H2CO3 là axit yếu, không bền, dễ phân hủy.

- Tính chất hoá học của muối cacbonat (tác dụng với dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, bị nhiệt phân huỷ).

- Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	GV: Y/c HS nghiên cứu nội dung /sgk nêu trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí của axit cacbonic.

GV: Nhận xét và chốt lại kiến thức trọng tâm.

 GV: Thông tin: Khi cho quì tím và dd axit H2CO3 thì qùy tím chuyển hồng và đun nóng dd thì chuyển trở lại màu tím.

? Vậy từ đó rút ra được nhận xét gì về tính chất HH của dd H2CO3

GV:
Nhận xét và hoàn chỉnh.
	HS:
Nghiên cứu Sgk, thảo luận về tính chất, trạng thái của axit cacbonic.

HS: Ghi bài vào vở.

HS: Nhận TT của GV và trả lời cá nhân.

HS: Rút ra kết luận.
( HS khác nhận xét và bổ sung

HS: Ghi bài vào vở.
	I.
Axit cacbonic (H2CO3) 

1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí

- Nước có hoà tan khí CO2 tạo thành dd axit cacbonic.

- Khi bị đun nóng khí CO2 bay ra khỏi dung dịch axit.

2. Tính chất hoá học

- H​2CO3 là axit yếu và không bền, dễ phân hủy trong môi trường axit mạnh hoặc khi đun nóng.

H2CO3   
[image: image154.wmf]€

  H2O  + CO2

	GV:
Axit cacbonic tạo ra 2 muối: cacbonat trung hoà và hiđrocabonat. 

GV: Hãy nêu 1 số ví dụ: công thức, tên muối cacbonat. (dựa vào kiến thức lớp 8)

GV: Nhận xét và kết luận 

GV:
Sử dụng bảng tính tan tr/170, hướng dẫn HS nghiên cứu về tính tan của muối cacbonat.

  GV: Nhận xét và kết luận
GV: Từ tính chất chung của muối, em hãy cho biết muối cacbonat có những tính chất hoá học gì?

GV: Nhận xét và hoàn chỉnh

GV: Hướng dẫn HS làm TN kiểm chứng tính chất HH của muối cacbonat: 

+ NaHCO3, Na2CO3 tác dụng với dd HCl.

+ K2CO3 tác dụng với dd Ca(OH)2.

+ Na2CO3 tác dụng với dd CaCl2.

GV: Kết luận: Muối cacbonat tác dụng với axit, bazơ, muối.

GV:  Hướng dẫn hs viết PTHH

GV: Ngoài tính chất chung muối cacbonat còn bị nhiệt phân huỷ.


	HS: Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi của Gv đưa ra một số ví dụ.

HS: Các nhóm báo cáo kết quả

HS: Ghi bài
HS: Dựa vào bảng tính tan/170 nêu tính tan của muối cacbonat.

HS: Nhận xét và bổ sung

HS: Trả lời cá nhân
HS:
Quan sát thí nghiệm, thảo luận, viết PTHH.

HS: Làm TN theo hướng dẫn của GV

HS: Quan sát nêu hiện tượng và rút ra nhận xét.

HS: Viết PTPƯ xảy ra.

 NaHCO3  + HCl  (? 

Na2CO3  +  2HCl  (?
K2CO3  +  Ca(OH)2   (?    

NaHCO3   +  NaOH   (?

HS: Nhận TT của GV và ghi bài

Ca(HCO2)2 o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 CaCO3 + H2O  +  CO2
CaCO3   o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
  CaO + CO2 
	II. 
Muối cacbonat-Phân loại  

1. Phân loại

 - Muối cacbonat trung hoà: CaCO3, Na2CO3….

 - Muối cacbonat axit (hiđro cacbonat): NaHCO3,  Ca(HCO3)2
2.
Tính chất 

  a. Tính tan

- Đa số muối cacbonat không tan (trừ muối của kim loại kiềm)

- Hầu hết muối hiđrocacbonat tan trong nước.

b. Tính chất hoá học

Muối cacbonat tác dụng với axit, bazơ, muối.

NaHCO3  + HCl  (   NaCl  +  H2O  + CO2
Na2CO3  +  2HCl  (  2NaCl  +  H2O  +  CO2

K2CO3  +  Ca(OH)2   (   2KOH  + CaCO3 

NaHCO3   +  NaOH   (   Na2CO3   + H2O 

- Muối cacbonat bị nhiệt phân hủy

Ca(HCO2)2  o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
   CaCO3  + H2O  +  CO2
CaCO3  o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 CaO  +   CO2 



	GV: Y/C HS nêu ứng dụng của muối cacbonat.
	HS: Dựa vào Sgk nêu ứng dụng của muối cacbonat
	3. Ứng dụng

Sgk-T90

	GV: Y/C HS  quan sát hình 3.17 phóng to nêu lên chu trình của cacbon trong tự nhiên.
	HS: Quan sát tranh vẽ H3.17 hoạt động nhóm nêu lên chu trình cacbon trong tự nhiên.
	III. Chu trình của cacbon trong tự nhiên  

(SGK)


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	GV: Yêu cầu HS làm bài luyện tập: Trình bày phương pháp để phân biệt các chất bột: CaCO3, NaHCO3, NaCl.

GV: Nhận xét và hoàn chỉnh

	HS:
 Hoạt động nhóm làm bài tập phiếu học tập.

HS: Báo cáo

	BT
Cho vào nước muối không tan là CaCO3
Cho 2 muối còn lại vào dung dịch HCl có hiện tượng khí thoát ra là NaHCO3

NaHCO3  +  HCl  (  NaCl  +  H2O  +  CO2

Còn lại là NaCl


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Liên hệ các cơ sở tái chế ở địa phương
Hiện tượng phá rừng của người dân địa phương có ảnh hưởng gì đến môi trường sinh thái và biện pháp bảo vệ

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Tìm hiểu thªm vÒ ho¹t ®éng t¸i chÕ thuû tinh.

 - Hướng dẫn HS về nhà làm các bài tập  1, 2, 3, 4, 5 Sgk tr/91

    - Học bài cũ và làm các bài tập/ Sgk/91

    - Xem trước bài mới Bài 30: “Silic. Công nghiệp silicat”


Bài 30: SILIC - CÔNG NGHIỆP SILICAT
A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Silic là phi kim hoạt động yếu (tác dụng được với oxi, không phản ứng trực tiếp với hiđro), SiO2 là một oxit axit (tác dụng với kiềm, muối cacbonat kim loại kiềm ở nhiệt độ cao). 

- Một số ứng dụng quan trọng của silic, silic đioxit và muối silicat.

- Sơ lược về thành phần và các công đoạn chính sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng.

2. Kỹ năng

- Liên hệ những kiến thức trong Sgk với những kiến thức trong thực tế sản xuất, đời sống.

- Mô tả kiến thức mới và biết mô tả quá trình sản xuất của ngành công ngiệp silicat.

 3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm trong học tập và thực hành hoá học. 

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống

B. CHUẨN BỊ 


  + GV:  - Nghiên cứu nội dung bài dạy

     - Vẽ phóng to hình 3.20,
chuẩn bị phiếu học tập, bảng phụ.

 +
HS: Xem trước nội dung bài học

C. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, gợi mở, so sánh            

D. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:

Trình bày tính chất hóa học của muối cacbonat? Viết PTHH minh họa? 

Viết PTHH thực hiện dãy chuyển hoá sau. C (  CO2 ( CaCO3 ( CO2 ( NaHCO3 
3. Bài mới

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

	GV:
Silic là nguyên tố phổ biến thứ 2 trong vỏ trái đất. Ngành CN liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là CN silicat rất gần gũi trong đời sống. Chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành CN này. 

Bài 30: SILIC

CÔNG NGHIỆP SILICAT

	Y/c 1 HS đọc nội dung trong SGK.

+ Silic là nguyên tố có hàm lượng như thế nào?

+ Trong tự nhiên, silic tồn tại ở dạng đơn chất hay hợp chất?

+ Các hợp chất của silic tồn tại ở dạng địa vật nào là phổ biến nhất?
	HS đọc và nghiên cứu nội dung trong SGK, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi:

- Silic là nguyên tố có hàm lượng phổ biến thứ 2 sau oxi.

- Silic tồn tại ở dạng hợp chất chứ không có ở dạng đơn chất.

- Các địa vật có nhiều hợp chất của silic: cát trắng, cao lanh.
	I: Silic 

1. Trạng thái thiên nhiên:
- Trong tự nhiên Silic chỉ tồn tại ở dạng hợp chất (trong cao lanh, cát trắng).

	+ Silic nguyên chất có tính chất vật lí như thế nào?

+ Silic có tính chất hoá học như thế nào?

+ Dựa vào tính chất, silic có những ứng dụng gì?


	- HS dựa theo nội dung SGK nêu tính chất vật lí, tính chất hoá học và ứng dụng của Silic. 


	2. Tính chất và ứng dụng:
- Silic là chất rắn, màu xám, có ánh kim, dẫn điện kém.

- Silic là phi kim kém hoạt động hơn cả Cacbon:

Si(r) + O2 (k)
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- Silic dùng làm vật liệu bán dẫn trong kĩ thuật điện tử và chế tạo pin mặt trời.

	* GV nêu vấn đề: Silic là một phi kim, vậy silic đioxit có thể có tính chất gì?

* Silic đioxit có tính chất gì đặc biệt?
	- Silic là một phi kim, nên silic đioxit là một oxit axit.

- Silic đioxit không tác dụng với nước.
	II.Silic đioxit 

*Silic đioxit là oxit axit:

- Tác dụng với kiềm:

SiO2 (r) + 2NaOH(dd)
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Na2SiO3 + H2O(h)
                   (Natri silicat)

- Tác dụng với oxit bazơ:

SiO2 (r)​ + CaO(r) 
[image: image157.wmf]¾
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CaSiO3 (r)
      (Canxi silicat)

* Silic đioxit không phản ứng với nước.

	* GV giới thiệu: công nghiệp silicat gồm sản xuất đồ gốm, sứ, thuỷ tinh, ximăng 

+ Đồ gốm gồm những sản phẩm nào?

+ Nguyên liệu chính?

+ Các công đoạn chính?

+ ở nước ta có những nơi nào có cơ sở sản xuất đồ gốm nổi tiếng?


	- HS nghe GV giới thiệu và định hình bước đầu về ngành công nghiệp này.

- HS dựa vào KT thực tế, KT tìm hiểu được trong QT chuẩn bị bài và KT trong SGK, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi.


	III.Sơ lược về công nghiệp silicat:15’

1. Sản xuất đồ gốm, sứ:

 ( Gồm: gạch, ngói, gạch chịu lửa, sành, sứ).

- Nguyên liệu chính: đất sét, thạch anh, fenpat.

- Các công đoạn chính:

   + Nhào trộn các nguyên liệu thành khối dẻo rồi tạo hình, sấy khô.

   + Nung với nhiệt độ thích hợp.

- Cơ sở sản xuất: Bát Tràng, Hải Dương, Đồng Nai, Sông Bé..

	+ Xi măng có vai trò gì trong xây dựng?

+ Thành phần chính của xi măng là gì?

+ Nguyên liệu chính sản xuất xi măng?

+ Các công đoạn chính?

- GV treo sơ đồ  lò quay sản xuất clanhke, y/c HS QS và cử 1 HS lên bảng mô tả QT xảy ra trong lò.

+ ở nước ta nơi nào có cơ sở sản xuất xi măng?
	- HS dựa vào KT thực tế, KT tìm hiểu được trong QT chuẩn bị bài và KT trong SGK, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi.

- lên bảng trình bày nguyên lí hoạt động của lò quay (lớp chọn).


	2. Sản xuất xi măng:

Thành phần chính của xi măng là CaSiO3 và Ca(AlO2)2.

- Nguyên liệu: đất sét, đá vôi, cát...

- Các công đoạn chính: 

   + Trộn hỗn hợp nguyên liệu dạng bùn.

   + Nung hỗn hợp trên lò quay tạo clanhke.

   + Nghiền clanhke và phụ gia thành xi măng.

	+ Thành phần chính?

+ Nguyên liệu?

+ Các công đoạn chính?

+ Cơ sở sản xuất chính ở nước ta?

* GV có thể nói thêm về hoạt động tái chế thuỷ tinh.
	- HS dựa vào KT thực tế, KT tìm hiểu được trong QT chuẩn bị bài và KT trong SGK, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi.

* Các cơ sở sản xuất chính: Hải Phòng, Hà Nội, Bắc NInh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh...
	3. Sản xuất thuỷ tinh:

Thành phần chính: Na2SiO3 và CaSiO3.

- Nguyên liệu: Cát thạch anh, đá vôi, sôđa.

- Các công đoạn:

   + Trộn hỗn hợp nguyên liệu.

   + Nung nguyên liệu thành thuỷ tinh nhão.

CaCO3
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CaO+ CO2 

CaO+SiO2
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CaSiO3
Na2CO3 + SiO2 
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Na2SiO3 + CO2
   + Làm nguội từ từ và ép thổi thành các vật dụng.


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	GV:
Tóm tắt những kiến thức cần nắm 

GV: Yêu cầu HS làm BT 30.1, 30.2 trong sách BT tr/34

GV: Nhận xét
	HS: Nắm những nội dung chính

HS: Thảo luận làm các BT/ bảng nhóm.

HS: Báo cáo kết quả


	BT1

Si là nguyên tố phổ biến thứ 2 (sau oxi). Si không tồn tại ở dạng đơn chất mà ở dạng hợp chất như: đất sét, cát trắng.

Silic là chất rắn màu xám, khó nóng chảy, dẫn điện kém, là chất bán dẫn.

Tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao

Si   +  O2  o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
   SiO2 

BT2: Các công đoạn chính: Nhào nguyên liệu với nước ( khối dẻo ( tạo hình ( nung ở nhiệt độ cao. 


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- Em hãy học bài và sưu tầm thêm những kiến thức, hình ảnh về các ngành, nghề đã học ở trên.

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Học bài cũ và làm các BT/ sgk

- Xem trước bà mới. Bài 31: “Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học”.



	


Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN  TỐ  HOÁ HỌC

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày được nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 

- Trình bày được cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố: ô nguyên tố, nhóm, chu kì. 

- Trình bày được quy luật biến thiên tính chất các nguyên tố trong nhóm, chu kì. 

2. Kỹ năng

- Quan sát bảng tuần hoàn, ô nguyên tố cụ thể, nhóm I và VII, chu kì 2, 3 và rút ra nhận xét về ô nguyên tố, về chu kỳ và nhóm.

- Từ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố điển hình (thuộc 20 nguyên tố đầu tiên) suy ra vị trí và tính chất hoá học cơ bản của chúng và ngược lại.

3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, tích cực trong học tập.

4. Năng lực cần đạt

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.

- Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống  

B. CHUẨN BỊ


+ GV:
- Chuẩn bị bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học







- Một số phiếu học tập -  Sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố.


+ HS: Ôn lại kiến thức về cấu tạo nguyên tử, nghiên cứu nội dung bài học.


C. PHƯƠNG PHÁP: So sánh, đối chiếu, nêu vấn đề

D. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
2. Kiểm tra bài cũ: 

Công nghiệp silicat là gì? kể tên một số ngành công nghiệp Silicat và nguyên liệu chính?

3. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	GV: ĐVĐ: Ngày nay người ta đã phát hiện khoảng 110 nguyên tố hoá học. Chúng được sắp xếp trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Các nguyên tố được sắp xếp trong bảng tuần hoàn theo nguyên tắc nào? Quy luật biến đổi tính chất của chúng ra sao? Mối quan hệ giữa vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo và tính chất của nguyên tố ra sao? Chúng ta sẽ nghiên cứu trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN  TỐ  HOÁ HỌC

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Từ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố điển hình (thuộc 20 nguyên tố đầu tiên) suy ra vị trí và tính chất hoá học cơ bản của chúng và ngược lại.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	GV:
Giới thiệu khái quát bảng tuần hoàn các nguyên tố HH: Từng ô nguyên tố, hàng, cột. Màu sắc trong bảng: kim loại, phi kim, khí hiếm. Năm 1869 Men-đê-lê-ép (Nga) sắp xếp có 60 nguyên tố lấy cơ sở là nguyên tử khối. Ngày nay đã có khoảng 110 nguyên tố hóa học.  

GV: Chỉ ra chỗ sai khi sắp xếp theo nguyên tử khối.

GV: Yêu cầu HS thảo luận, bổ sung ý kiến và chốt lại.
	HS:
Theo dõi, lắng nghe.

HS:
Quan sát bảng tuần hoàn nguyên tố HH.

HS:
Quan sát, theo dõi, ghi chép.

HS: Nhận TT

HS: Nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi: khối lượng nguyên tử tăng nhưng không liên tục, không thể hiện được tính chất của nguyên tố.
	I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

- Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. 

	GV: Trong bảng tuần hoàn có khoảng hơn 100 nguyên tố. Vậy ô nguyên tố có đặc điểm gì giống nhau? 

GV: Hãy quan sát ô số 12( Nhìn ô số 12 ta trình bày được thông tin gì về nguyên tố?

GV:
Dùng hình 3.22 giới thiệu rõ ý nghĩa từng ký hiệu, quy ước. 

GV: Vậy ô nguyên tố cho biết gì?

GV: Số hiệu nguyên tử cho em trình bày được thông tin gì về nguyên tố? 

GV: Nhận xét 

GV:
Lấy nguyên tố có số hiệu nguyên tử = 8 trong bảng tuần hoàn, yêu cầu HS ghi rõ các ý nghĩa từng ký hiệu trong  ô.
	HS: Thảo luận thực hiện yêu cầu của GV.

HS: Trả lời Ô nguyên tố?

HS: Nhận thông tin
HS: Dựa vào TT/sgk trả lời
HS: Trả lời số hiệu nguyên tố?

Số hiệu nguyên tử = Số p = Số e = Số thứ tự.

HS: Nêu ý nghĩa từng kí hiệu trong ô đó


	II. Cấu tạo bảng tuần hoàn. 

1. Ô nguyên tố

- Trong bảng tuần hoàn mỗi nguyên tố được xếp vào một ô gọi là ô nguyên tố. Và có các thông số đi kèm.

- Ô nguyên tố cho biết: Số hiệu nguyên tử, ký hiệu hoá học, tên nguyên tố, nguyên tử khối của nguyên tử đó.

Số hiệu nguyên tử = Số p = Số e = Số thứ tự.

- VD: Nguyên tố có số hiệu nguyên tử = 8 cho biết: Nguyên tố thuộc ô thứ 8. Nguyên tử có 8 proton trong hạt nhân, có 8 e ở trong lớp e.

	GV: Giới thiệu bảng tuần hoàn dạng rút gọn trang 169-SGK: Có bao nhiêu chu kì?

GV: ĐVĐ: Các chu kỳ có đặc điểm gì giống nhau? Yêu cầu HS đọc thông tin về chu kỳ ( yêu cầu HS quan sát chu kỳ 1 trả lời câu hỏi: Số lượng nguyên tố và gồm những nguyên tố nào? Điện tích hạt nhân tăng hay giảm từ H đến He? Số lớp e của H và He là bao nhiêu? GV: Các em hãy xem chu kỳ 2 và 3 có gì giống với chu kỳ 1? 

GV: Nhận xét và hoàn thiện kiến 
	HS: Có 7 chu kì.
HS: Đọc thông tin trong bài học về chu kỳ.

HS: Quan sát chu kỳ 1 ( trả lời câu hỏi?

HS: Quan sát chu kỳ 2, 3 và so sánh với chu kỳ 1.

HS:
Thảo luận. Thực hiện các  yêu cầu của GV.

HS: Nhận xét
	2. Chu kì

Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron. 



	GV: Yêu cầu nhóm HS quan sát nhóm I, VII và trả lời câu hỏi: Các nguyên tố trong cùng một nhóm có đặc điểm gì giống nhau? về tính chất hoá học? số e lớp ngoài cùng? điện tích hạt nhân?

GV: Nhận xét và hoàn thiện về nhóm

 GV: Dùng bảng trong hoặc hình vẽ đưa 1 nhóm nguyên tố. Yêu cầu HS cho biết:

- Số hiệu nguyên tử. - Tên, kí hiệu nguyên tố. - Số electron lớp ngoài cùng.

GV: Nhận xét và kết luận.
	HS: Quan sát nhóm I và nhóm VII

HS: Hoạt động nhóm và rút ra nhận xét đúng về nhóm như Sgk 

Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số electron ngoài cùng do đó có tính chất tương tự nhau, xếp thành cột theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

HS:
 Thảo luận trả lời câu hỏi của Gv

HS: Báo cáo và nhận xét.
	3. Nhóm

Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số electron ngoài cùng do đó có tính chất tương tự nhau, xếp thành cột theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.




	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	
 Hãy nêu các thông tin em biết được khi nhìn vào ô nguyên tố số 15, 7, 19, 35..

 Hãy nêu các thông tin em biết được khi nhìn vào chu kì số 3?


 Hãy nêu các thông tin em biết được khi nhìn vào nhóm nguyên tố số III, V?

	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Tự lập một bảng hệ thống theo cách của em

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

GV: Hướng dẫn về nhà HS về nhà

- Học bài cũ, làm các BT 1, 2/ sgk/101

- Xem trước phần tiếp theo của bài 31.

	


Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN  TỐ  HOÁ HỌC (TT)

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
 

- Nêu được quy luật biến thiên tính chất các nguyên tố trong nhóm, chu kì. Vận dụng từ vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn, suy ra cấu tạo nguyên tử, tính chất  cơ bản của nguyên tố và ngược lại.

2. Kỹ năng

- Từ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố điển hình (thuộc 20 nguyên tố đầu tiên) suy ra vị trí và tính chất hoá học cơ bản của chúng và ngược lại.

- So sánh tính kim loại hoặc tính phi kim của một nguyên tố cụ thể với các nguyên tố lân cận (trong số 20 nguyên tố đầu tiên).

3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, tích cực trong học tập.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống

B. CHUẨN BỊ


+ GV:
- Chuẩn bị bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.







- Một số phiếu học tập, bảng phụ


+ HS: Ôn lại kiến thức về cấu tạo nguyên tử. 

C. PHƯƠNG PHÁP: Giải quyết vấn đề, giải thích minh hoạ. 

D. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh

2. Kiểm tra bài cũ: 

1/ Hãy nêu cấu tạo của bảng hệ thống tuần hoàn.

2/ Chữa bài tập 1 Sgk  tr/101 

3. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Bài hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN  TỐ  HOÁ HỌC (TT)

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Nêu được quy luật biến thiên tính chất các nguyên tố trong nhóm, chu kì. Vận dụng từ vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn, suy ra cấu tạo nguyên tử, tính chất  cơ bản của nguyên tố và ngược lại.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	GV: Thông báo qui luật biến đổi tính chất chung một chu kỳ và yêu cầu HS vận dụng. 

GV: Quan sát chu kỳ 1, 2 và trả lời câu hỏi: Số e lớp ngoài cùng biến đổi như thế nào? Sự biến đổi tính kim loại và tính phi kim thể hiện như thế nào?

GV: Nhận xét và kết luận
GV:
Dùng bảng tuần hoàn của nguyên tố đưa 1 chu kì.

- Yêu cầu HS cho biết:
Tên nguyên tố, số lớp electron, nguyên tố nào có tính chất kim loại, phi kim mạnh nhất, nguyên tố khí hiếm.
GV: Cho HS quan sát bảng tuần hoàn ( rút nhận xét: Biến đổi số lớp e,  số e lớp ngoài cùng, tính kim loại, tính phi kim.

GV:
Dùng bảng tuần hoàn tính chất nguyên tố. 

GV: Dùng bảng trong hoặc hình vẽ đưa ra 1 nhóm. Yêu cầu HS cho biết: Tên nguyên tố, số electron ngoài cùng, nguyên tố nào có tính kim loại mạnh nhất.

GV: Nhận xét và kết luận.
	Hs: Nhận TT của GV
HS: Quan sát chu kỳ 1, 2 thảo luận và trả lời câu hỏi của Gv

HS: Báo cáo theo nhóm

HS:
Quan sát bảng tuần hoàn các nguyên tố, theo dõi, thảo luận. Thực hiện các yêu cầu của GV.

HS: Nhận xét

HS: Quan sát bảng ( rút  nhận xét.
HS:
Quan sát bảng TH các nguyên tố, thảo luận, thực hiện nhiệm vụ trong phiếu học tập, trình bày kết quả thực hiện.

HS: Báo cáo và nhận xét
	III.
 Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn   

1. Trong chu kì.

- Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 - 8. Tính kim loại của nguyên tố giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần. Đầu chu kì là nguyên tố kim loại, cuối chu kì là 1 halogen (phi kim mạnh) kết thúc chu kì là 1 khí hiếm.

2.  Trong một nhóm.

- Trong nhóm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân số lớp electron tăng dần, tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, tính phi kim giảm dần. 

	HĐ 4:
 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố.

	GV:
Hướng dẫn HS làm 2 ví dụ trong Sgk

GV:  Qua 2 vd / sgk yêu cầu HS rút ra nhận xét

GV: Nhận xét và chốt lại kiến thức                                                                   

GV: Cho HS quan sát sơ đồ chuyển đổi và dẫn dắt. 

GV: Yc HS quan sát, thảo luận, thực hiện các phiếu học tập số 1, 2.

GV: Nhận xét và hoàn chỉnh nội dung.
	HS: Theo dõi Hs hướng dẫn làm 2 vd trong sgk

HS: Trả lời cá nhân rút ra nhận xét

HS: Nhận thông tin của Gv
HS: Hoạt động nhóm làm BT trên  phiếu học tập 


	IV. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố.  

1/ Biết vị trí của nguyên tố ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố.

2/ Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố ta có thể suy đoán vị trí và tính chất của nguyên tố đó.


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	GV:
Tổng kết những nội dung chính cần nắm:

GV:  Hướng dẫn HS làm bài tập:

 BT1: Cho nguyên tố X có: Số hiệu nguyên tử = 9, STT chu kỳ = 2, STT nhóm = VII. Hãy xác định số điện tích hạt nhân, số e, số lớp e, số e lớp ngoài cùng, tích chất của nguyên tố đó.

BT2: Cho điện tích hạt nhân của nguyên tố X là 12, số lớp e = 3, số e lớp ngoài cùng = 2. Xác định số hiệu nguyên tử, STT chu kỳ, STT của  nhóm.
	HS: Hoạt động nhóm làm BT trên  phiếu học tập 

HS: Nhận TT của GV

HS: Hoạt động nhóm làm BT củng cố

( Hs  báo cáo kết quả ( Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

HS: Nhận TT Hướng dẫn về nhà về nhà của GV
	Luyện tập:

BT1: 

Thuộc ô số 9 trong bảng hệ thống tuần hoàn (F)

Điện tích hạt nhân: 9+
Số electron: 9

Số lớp e: 2

Số e lớp ngoài cùng: 7

Tính chất: Tính phi kim, là phi kim (halogen) hoạt động hóa học mạnh.

BT2: 

Số hiệu nguyên tử  = STT = 12

Chu kì 3

Nhóm 2


	Phiếu số 1:
	Phiếu số 2:


	Nguyên tố A:- Số hiệu nguyên tử: 17; Chu kì: 3; Nhóm: VII





Cho biết cấu tạo nguyên tử A:


- Điện tích hạt nhân:


- Số lớp electron:


- Số electron ngoài cùng:


Dự đoán: Tính chất của A là kim loại / phi kim.
	Nguyên tố X- Điện tích hạt nhân: 16+ Số lớp electron: 3


- Số electron ngoài cùng: 6





Cho biết





Vị trí X:

- Ô, Chu kì, Nhóm:





Dự đoán tính chất: kim loại / phi kim.







	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	
+ Làm BT vận dụng số 1, 2, 6

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Học bài cũ và làm các BT/ sgk

- Xem và chuẩn bị trước bài 32: “Luyện tập chương III”


Bài 32: LUYỆN TẬP CHƯƠNG III: PHI KIM –  SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Hệ thống lại kiến thức cơ bản đã học trong chương: tính chất chung của phi kim; tính chất của 1 số phi kim điển hình, quan trọng. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

2. Kỹ năng
- HS thực hiện: Chọn chất thích hợp lập sơ đồ dãy chuyển đổi giữa các chất. Viết PTHH cụ thể. Biết xây dựng sự chuyển đổi giữa các loại chất và cụ thể hoá thành dãy chuyển đổi và ngược lại. Viết PTHH. Biết vận dụng bảng tuần hoàn: Ô, chu kỳ, nhóm, sự biến đổi tính chất trong chu kỳ, nhóm ( Suy đoán cấu tạo nguyên tử, tính chất của nguyên tố, ....

3. Thái độ 

 - Nghiêm túc trong học tập, tự giác học tập tích cực.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

 - Năng lực nghiên cứu.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống

B. CHUẨN BỊ 

+ GV:
Chuẩn bị hệ thống câu hỏi, bài tập, phiếu học tập, bảng tuần hoàn các nguyên tố, bảng phụ.

- Nghiên cứu nội dung bài dạy.

+ HS: Ôn tập các kiến thức đã học trong chương 3



C. PHƯƠNG PHÁP:
Trực quan, giải quyết vấn đề, diễn giảng, hoạt động nhóm.











D. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh

2. Kiểm tra bài cũ: 

-  Nêu sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong 1 chu kì, một nhóm?

-  Nêu ý nghĩa của bảng tuần hoàn
3. Bài mới

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

	GV:
ĐVĐ: Chúng ta đã học chương 3 về phi kim và sơ lược về hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Chúng ta sẽ hệ thống lại những kiến thức quan trọng trong chương và vận dụng chúng.

HS: Nhận TT giới thiệu của GV

Bài 32: LUYỆN TẬP CHƯƠNG III: PHI KIM –  SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Hệ thống lại kiến thức cơ bản đã học trong chương: tính chất chung của phi kim; tính chất của 1 số phi kim điển hình, quan trọng. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	GV:
Y/c HS quan sát sơ đồ 1/ sgk nêu tính chất của phi kim.

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu sơ đồ 1, 2 tr/102 Sgk. Dùng phiếu số 1 cho HS làm bài tập:

- Viết PTHH thực hiện dãy chuyển đổi sau:


H2S    
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        (2)    
                
      


     






     FeS          
	HS:
 Quan sát sơ đồ 1/sgk và thực hiện lệnh của Gv  nêu ra

HS: Hoạt động nhóm vận dụng kiến thức đã học viết PTHH thể hiện tính chất HH của phi kim lưu huỳnh theo sơ đồ 1. 

HS: Thảo luận, trình bày kết quả.

S + H2 o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 H2S
S + O2 o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 SO2
S + Fe o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 FeS
	I. 
Kiến thức cần nhớ
1. Tính chất hoá học của về phi kim

* Tác dụng với kim loại, với hiđro, với oxi.

S + H2 o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 H2S
S + O2 o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 SO2
S + Fe o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 FeS

	GV: Y/c HS quan sát sơ đồ 2 nêu tính chất của Clo

GV:
Dùng phiếu số 2 (sơ đồ 2)  yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ trong phiếu học tập. Viết PTHH biểu diễn tính chất hoá học của clo?  


  


                   Sơ đồ:


                                                                                                                                                                                                     

                  Nước Clo

                          (4)

HCl
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  FeCl3
GV: Nhận xét và bổ sung

GV: Sử dụng sơ đồ 3 
GV: Y/c HS viết PTHH thực hiện sơ đồ 3

GV: Nhận xét và kết luận
	GV: Quan sát sơ đồ 2 nêu tính chất của Clo

HS:
 Vận dụng kiến thức thảo luận thực hiện nhiệm vụ ở phiếu học tập số 2. 

HS: Báo cáo kết quả công việc. 
Cl2 + H2 o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
HCl

3Cl2 + 2Fe(2FeCl3

Cl2 + H2O( NaCl + NaClO

Cl2 + H2O(HCl + HClO

HS:  Quan sát sơ đồ 3/sgk

HS: Hoạt động nhóm viết PTHH thực hiện sơ đồ 3

HS: Báo cáo kết quả
HS:  Rút ra tính chất HH của C và hợp chất của C
	2. Tính chất hoá học của một số phi kim cụ thể.

a)  
Clo:

Cl2 + H2 o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 2HCl

3Cl2 + 2Fe ( 2FeCl3

Cl2 + 2NaOH ( NaCl + NaClO + H2O 

Cl2 + H2O ( HCl + HClO

b) 
Cacbon và hợp chất của cacbon:


	GV:
Dùng bảng tuần hoàn: khái quát lại. 



- Cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô nguyên tố, chu kì, nhóm. Trong nhóm, chu kì nguyên tố có quy luật biến thiên tính chất của chúng, ta cần biết để sử dụng. 

GV: Dùng phiếu học tập số 3. 

Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử: 11; Chu kỳ: 3; Nhóm: I

[image: image165.wmf]·

 Cho biết cấu tạo nguyển tử của A: Điện tích hạt nhân, Số e, Số lớp electron, Số electron lớp ngoài cùng 


[image: image166.wmf]·

 Dự đoán: Tính chất của A là kim loại / phi kim 


[image: image167.wmf]·

 So sánh:
    

Ng.tố  trên

Ng.tố  trái

Ng.tố 

A

Ng.tố  phải

Ng.tố  dưới

GV: Nhận xét và hoàn chỉnh
	HS:
 Nhận TT của Gv

HS: Nhận TT của Gv nêu ra

HS: Quan sát bảng tuần hoàn các nguyên tố, thảo luận thực hiện nhiệm vụ trong phiếu số 3. 

HS: Báo cáo kết quả

Nguyên tố A: Điện tích hạt nhân là 11+, có 11 e, có 3 lớp e, có 1 e lớp ngoài cùng.

A có tính kim loại (nhóm I) 

A mạnh hơn nguyên tố đứng sau và nguyên tố đứng trên, yếu hơn nguyên tố đứng dưới.
	3.  Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

a) Cấu tạo bảng tuần hoàn. 

b) Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:

+  Trong chu kì.

+ Trong một nhóm

 c) Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố. 




	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	GV: Chốt lại nội dung của bài

GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 5 Sgk:  

GV:
hướng HS về làm tiếp bài tập số 6 Sgk 


	HS:
Ghi nhớ: những nội dung chính của bài

HS: Quan sát hướng dẫn của GV


	II. Bài tập

5. 

a. FexOy + yCO o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 xFe + yCO2

 nFe =   eq \s\don1(\f(,56))
 = 0,4(mol)

Số mol của oxit sắt: 

n  ,x))eq   \o(\a\ac\vs0( ,FeOeq \l(\o\ac( ,y))))
=  eq \s\don1(\f(,x))
 = eq \s\don1(\f(32,160)) = 0,2

x = 2

Ta có: 56x + 16y = 160

56.2 + 16y = 160

y = 3

CTHH của oxit: Fe2O3


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	* GV đưa ra BT:

   Có các chất sau đây: SO2, H2SO4, SO3, H2S, FeS, S. hãy lập sơ đồ dãy chuyển đổi gồm các chất trên để thể hiện tính chất hoá học của PK lưu huỳnh. Viết các PTHH.

Y/c HS thảo luận và làm BT vào bảng nhóm.

- Thảo luận các đáp án.



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Học bài cũ và làm các BT/sgk.          

- Chuẩn bị cho bài TH “Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng”


‘

Bài 33: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT

HOÁ HỌC CỦA PHI KIM VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức


- Trình bày được cách tiến hành thí nghiệm minh hoạ tính khử của C, phản ứng nhiệt phân của NaHCO3, nhận biết clorua và muối cacbonat, qua đó khắc sâu tính chất hoá học của muối cacbonat và muối clorua.

2. Kỹ năng


- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hành hoá học, nhận biết các chất. Rèn luyện kĩ năng: lắp rắp 1 hệ thống dụng cụ để nhiệt phân 1 chất rắn, thử tính chất của chất khí tham gia.

3. Thái độ: Có ý thức nghiêm túc, cẩn thận trong học tập.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

 - Năng lực nghiên cứu, thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống

B. PHƯƠNG PHÁP: Thực nghiệm

C. CHUẨN BỊ:

+ GV: Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, giá TN, muỗng lấy hoá chất, giá sắt, chổi rửa, ống nghiệm có lắp ống dẫn khí, ống hút nhỏ giọt, kẹp ống nghiệm.


 Hoá chất: Hỗn hợp CuO và C, dd nước vôi trong, NaCl, Na2CO3, CaCO3, NaHCO3.


+ HS: Ôn tập tính chất hoá học của phi kim, của cacbon, CO2 và muối cacbonat.

D. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra

3. Bài mới

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	GV: ĐVĐ: 
Chúng ta đã nghiên cứu chương 3 về phi kim và bảng tuần hoàn tính chất của nguyên tố. Giờ thực hành hôm nay, chúng ta sẽ kiểm chứng bằng thực nghiệm 1 số tính chất của cacbon và hợp chất của cacbon

GV: Nêu mục tiêu và yêu cầu cần đạt trong bài TH.

GV: Cho các nhóm nhận dụng cụ, hoá chất và kiểm tra dụng cụ hoá chất cần thiết cho nhóm mình.
	HS: Lắng nghe Gv  giới thiệu bài TH

HS: Nhận TT của Gv

HS: Nhận dụng cụ, hoá chất và kiểm tra.
	Bài 33: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT 

HOÁ HỌC  CỦA  PHI  KIM VÀ  HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Trình bày được cách tiến hành thí nghiệm minh hoạ tính khử của C, phản ứng nhiệt phân của NaHCO3, nhận biết clorua và muối cacbonat, qua đó khắc sâu tính chất hoá học của muối cacbonat và muối clorua.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	GV: Hướng dẫn hs tìm hiểu: dụng cụ, hóa chất, lắp dụng cụ, các bước tiến hành TN1.
GV: Hướng dẫn HS: Lấy một ít hỗn hợp CuO và C và ống nghiệm. Lắp dụng cụ như H3.9/sgk/83. Đun nóng hỗn hợp trên ngọn lửa đèn cồn ( quan sát hiện tượng, viết PTHH.

GV: Hướng dẫn HS lắp dụng cụ TN

GV:
Theo dõi, hướng dẫn HS thực hiện thí nghiệm. Lưu ý: HS quan sát sự chuyển màu của hỗn hợp CuO và C và dd nước vôi trong vẩn đục.
GV: Hướng dẫn hs dựa vào kết quả TN rút ra kết luận.
	HS: Trình bày: dụng cụ, hóa chất, cách lắp đặt dụng cụ, các bước tiến hành TN1

HS: Theo dõi GV hướng dẫn

HS: Lắp dụng cụ TH theo hướng dẫn của Gv.

HS: Tiến hành TN theo nhóm. Quan sát hiện tượng, viết PTHH, giải thích.

HS: Rút ra kết luận.
	I. Tiến hành thí nghiệm

 1. Thí nghiệm 1
Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao
a/ Tiến hành thí nghiệm:

Lấy một ít hỗn hợp CuO và C và ống nghiệm. Lắp dụng cụ như H3.9/sgk/83. Đun nóng hỗn hợp trên ngọn lửa đèn cồn. 
b/ Hiện tượng:

- Hỗn hợp màu đen chuyển dần sang màu đỏ gạch của đồng.

- Đồng thời dd nước vôi trong xuất hiện vẩn đục

c/ Kết luận

- C có tính khử. Ở nhiệt độ cao C khử được oxit của một số kim loại.

CuO + C o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 Cu + CO2(k)
Ca(OH)2 + CO2 ( CaCO3(r) + H2O

	GV: Hướng dẫn hs tìm hiểu: dụng cụ, hóa chất, lắp dụng cụ, các bước tiến hành TN2.
GV:
Hướng dẫn HS lắp dụng cụ TN.

GV: Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm nhiệt phân muối NaHCO3
GV: Lưu ý: Hơ nóng xung quanh ống nghiệm trước khi đun nóng muối.

GV: Theo dõi, hướng dẫn HS, giúp đỡ hs tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng, rút ra nhận xét.
	HS: Trình bày: dụng cụ, hóa chất, cách lắp đặt dụng cụ, các bước tiến hành TN2

HS: Lắp dụng cụ TN  theo hướng dẫn của GV Hình3.16-T89-SGK.

HS: Tiến hành TN theo nhóm. Quan sát hiện tượng, viết PTHH, giải thích.


	2. Thí nghiệm 2

Nhiệt phân muối NaHCO3
a/ Tiến hành thí nghiệm:

- Lấy một thìa NaHCO3 cho vào trong ống nghiệm.

- Hơ nóng xung quanh ống nghiệm trước khi đun nóng muối.

- Đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn.

b/ Hiện tượng:

- Trên thành ống nghiệm xuất hiện các giọt nước (có hơi nước sinh ra)

- Đồng thời dd nước vôi trong xuất hiện vẩn đục.

c/ Kết luận

- Muối hiđrocacbonat bị phân hủy ở khi đun nóng.

2NaHCO3 o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 Na2CO3 + CO2 + H2O

Ca(OH)2 + CO2 ( CaCO3(r) + H2O

	GV: Hướng dẫn hs tìm hiểu: dụng cụ, hóa chất, lắp dụng cụ, các bước tiến hành TN3.
GV:  Đưa ra sơ đồ nhận biết các muối NaCl, Na2CO3, CaCO3

GV: Hướng dẫn HS thực hiện: GV: Theo dõi GS thực hiện

GV: Công bố kết quả 

GV: Hướng dẫn hs rút ra kết luận.
	HS: Trình bày: dụng cụ, hóa chất, cách lắp đặt dụng cụ, các bước tiến hành TN3.

HS: Nhận kiến thức từ GV

HS: Tiến hành TN theo hướng dẫn của GV.

HS: Báo cáo kết quả

- Rút ra kết luận.


	3. Thí nghiệm 3

Nhận biết muối cacbonat và muối clorua

* Tiến hành nhận biết các chất rắn riêng biệt: NaCl, Na2CO3, CaCO3 

- Lấy mỗi hóa chất một ít làm mẫu thử rồi tiến hành nhận biết.

- Hòa tan 3 muối vào nước, muối tan trong nước là NaCl, Na2CO3, muối không tan trong nước là CaCO3. 

- Cho 1ml dd HCl vào 2 dd muối còn lại, muối có hiện tượng sủi bọt khí là Na2CO3, muối không có hiện tượng là NaCl.

*Kết luận:

- Dùng nước để nhận biết muối cacbonat tan và không tan.

- Dùng dd axit để nhận biết dd muối clorua và dd muối cacbonat.


4. Củng cố 
	GV: Y/c HS thu dọn dụng cụ, hóa chất, vệ sinh phòng TH

GV: Hướng dẫn HS viết bản tường trình
	HS: Thực hiện yêu cầu


CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU

Bài 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ
A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ. Phân biệt được các chất hữu cơ với các chất vô cơ. Trình bày được cách phân loại các hợp chất hữu cơ đơn giản thành hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon. 

2. Kỹ năng
- Từ những hiểu biết thực tế, từ thí nghiệm, HS tự rút ra kết luận về chất hữu cơ. So sánh thành phần phân tử các hợp chất để rút ra nhận xét về cách phân loại hợp chất hữu cơ. Ngoài cách phân loại trên còn có nhiều cách phân loại hợp chất hữu cơ khác phức tạp hơn.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, vận dụng kiến thức vào đời sống thực tế.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống

B. CHUẨN BỊ
+ 
GV:
Hình ảnh về hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ, máy chiếu. 





Hoá chất:
Bông, nến, cồn, nước vôi trong, đèn chiếu, phiếu học tập.






Dụng cụ:
Cốc thuỷ tinh, ống nghiệm, đũa thuỷ tinh, bộ lắp ghép phân tử.

   + HS: Nghiên cứu nội dung bài học, bảng nhóm.

C. PHƯƠNG PHÁP:  Trực quan + thuyết giảng + hoạt động nhóm.

D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Trình bày tính chất hóa học của cacbon? Viết PTHH minh họa?

- Trình bày tính chất hóa học của muối cacbonat? Viết PTHH minh họa?

3. Bài mới

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	GV: Giới thiệu Chương 4: Hiđrocacbon nhiên liệu

GV: Giới thiệu bài mới như sgk Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học hôm nay giúp các em trả lời được câu hỏi này?
	HS: Báo cáo

HS: Nhận TT và ghi bài


	CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU

Bài 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ. Phân biệt được các chất hữu cơ với các chất vô cơ. Trình bày được cách phân loại các hợp chất hữu cơ đơn giản thành hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon. 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	GV: Giới thiệu các mẫu vật hoặc hình vẽ, tranh ảnh có chứa các hợp chất hữu cơ

GV: Vậy HCHC có ở đâu?

GV: Nhận xét và kết luận


	HS: Quan sát hình vẽ, mẫu vật........

HS: Trả lời: Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh chúng ta, trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm (gạo,thịt, cá, rau, quả,...) trong các loại đồ dùng và ngay trong cơ thể chúng ta.

HS: Nhận xét


	I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ

1) Hợp chất hữu cơ có ở đâu? 

- Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh chúng ta, tồn tại: 

+ Trong cơ thể người, động vật, thực vật, sinh vật.

+ Trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm (gạo, thịt, cá, rau, quả,...) + Trong các loại đồ dùng, dụng cụ hàng ngày: quần, áo, bút, thước, sách, ....

	GV: Tiến hành thí nghiệm Đốt cháy bông, úp ống nghiệm trên ngọn lửa, khi ống nghiệm mờ đi, xoay lại rót nước vôi vào và lắc đều.

GV: Gọi HS nhận xét hiện tượng  ( Giải thích tại sao nước vôi bị vẩn đục?

GV: Tương tự, khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ khác như: cồn, nến ( CO2.

GV: Vậy trong thành phần hợp chất hữu cơ có chứa nguyên tố nào? HS rút ra định nghĩa về hợp chất hữu cơ là gì?

GV: Hướng dẫn Hs kết luận. 
	HS: Quan sát thí nghiệm 

HS:
Nêu hiện tượng và nhận xét: Khi hợp chất hữu cơ cháy tạo ra khí CO2, hơi nước, ...
HS: Trả lời cá nhân: Chứa nguyên tố C

HS: Rút ra định nghĩa 


	2)  Hợp chất  hữu cơ là gì?  

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, muối cacbonat kim loại …..)

	GV:
Yêu cầu HS làm bài tập 1: CH4, C2H6O, C2H4, C2H6, CH3Cl, C2H5O2N, NaHCO3, MgCO3, CO.

( Yêu cầu HS nhận xét thành phần các nguyên tố trong các công thức trên. Trong các hợp chất trên, hợp chất nào là hợp chất hữu cơ, hợp chất nào là hợp chất vô cơ? 
GV: Yêu cầu HS phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần.

GV:
Bổ sung nhận xét và giới thiệu cho HS biết dựa vào sự khác nhau đó người ta chia hợp chất hữu cơ thành 2 loại (đưa sơ đồ như Sgk).
	HS: Nhận xét thành phần
nguyên tố
HS: Hợp chất vô cơ:  NaHCO3, MgCO3, CO

 Hợp chất hữu cơ: CH4, C2H6O, C2H4, C2H6, CH3Cl, C2H5O2N
HS: Nghiên cứu sơ đồ SGK-T107 trả lời.

HS: Nhận TT của GV nêu ra


	3)
Phân loại hợp chất hữu cơ

- HCHC được chia thành  2 loại chính: 

+ Hiđrocacbon: Là hợp chất hữu cơ tạo bởi 2 nguyên tố: C, H. VD: CH4, C2H4, C2H6
+ Dẫn xuất hiđrocacbon: Là hợp chất hữu cơ, ngoài C, H trong phân tử còn chứa các nguyên tố khác: O, Cl, N, S, F, ...  VD: C2H6O, CH3Cl, C2H5O2N


	GV:
Cho HS đọc Sgk ( Gọi HS tóm tắt (theo các câu hỏi sau) 

Hoá học hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ có vai trò quan trọng thế nào đối với đời sống, xã hội của con người.

GV: Phân tích thêm cho HS hiểu.
	HS: Đọc sgk
HS: Nghiên cứu Sgk trả lời.

HS: Nêu tầm quan trọng của hoá học hữu cơ?
	II. Khái niệm về hoá học hữu cơ
- HHHC là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các HCHC và những chuyển đổi của chúng.

- Hóa học hữu cơ có vai trò quan trọng đối với đời sống, xã hội của con người: tạo ra nguyên liệu mới, vật liệu mới đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội.


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	GV:
Gọi HS nhắc lại nội dung chính của bài:

- Hợp chất hữu cơ là gì?

- Hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?

GV: Yêu cầu HS làm bài tập trên phiếu học tập


	HS: Nhắc nội chính của bài.

HS: Làm bài tập vào vở ( Thực hiện theo phiếu học tập.
	Bài tập: 

Câu 1: 

Hiđrocacbon: C6H6,  C3H8, C4H10, 
Dẫn xuất của hiđrocacbon: CH3COOH, C2H5Cl, C2H6O
Hợp chất vô cơ: K2CO3, Ca(HCO3)2, CaCO3, NaNO3, KHCO3


Phiếu học tập:


Hãy sắp xếp các chất: K2CO3, CH3COOH, Ca(HCO3)2, C6H6, C2H5Cl, C3H8, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, KHCO3 vào các cột thích hợp trong bảng sau:

	Hợp chất hữu cơ
	Hợp chất vô cơ

	Hiđrocacbon
	Dẫn xuất của hiđrocacbon
	

	
	
	


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Sư tầm một số lương thự thực phẩm và phân loại

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Học bài cũ và làm các BT/ sgk

- Xem trước bài 35 “Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ”


Bài 35: CẤU TẠO PHÂN TỬ

HỢP CHẤT HỮU CƠ.
A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức


- Trình bày được trong các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị. 

- Trình bày được mỗi chất hữu cơ có một công thức cấu tạo ứng với một trật tự liên kết xác định, các nguyên tử C có khả năng liên kết với nhau tạo thành mạch C. 

- Viết công thức cấu tạo của một số chất đơn giản, phân biệt được các chất khác nhau qua công thức cấu tạo.


2. Kỹ năng


- HS lắp ghép mô hình phân tử để rút ra nhận xét. Từ công thức cấu tạo trình bày được thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Viết được công thức cấu tạo 3 dạng mạch: mạch không phân nhánh, mạch nhánh và mạch vòng.   

- Trình bày được ứng với một công thức cấu tạo có thể có rất nhiều chất với cấu tạo khác nhau.

  3. Thái độ: Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Hiểu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. 

 4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống

B. CHUẨN BỊ
+ GV: 


- Nghiên cứu nội dung bài dạy

- Bảng phụ

HS: Xem trước nội dung bài học

C. PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình +  giải quyết vấn đề +  nêu vấn đề
D. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Định nghĩa hợp chất hữu cơ? Phân loại?

- Hãy sắp xếp các chất: Na2CO3, C2H5COOH, Ba(HCO3)2, C6H6, C2H5Br, C3H8, NaHCO3, C4H10, C2H6O, Na2SO3, KHCO3 vào các cột thích hợp trong bảng sau:

	Hợp chất hữu cơ
	Hợp chất vô cơ

	Hiđrocacbon
	Dẫn xuất của hiđrocacbon
	

	
	
	


- HS chữa bài tập 4 Sgk tr/108 

3. Bài mới

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	GV: ĐVĐ: Các em đã biết hợp chất hữu cơ là những hợp chất của C vậy hoá trị và liên kết giữa câc nguyên tử trong phân tử các HCHC như thế nào? Công thức cấu tạo (CTCT) của các HCHC cho biết điều gì? Hôm nay các em sẽ được nghiên cứu
	HS: Nhận TT và ghi tiêu đề bài
	Bài 35: CẤU TẠO PHÂN TỬ  HỢP CHẤT HỮU CƠ

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Trình bày được trong các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị. 

- Trình bày được mỗi chất hữu cơ có một công thức cấu tạo ứng với một trật tự liên kết xác định, các nguyên tử C có khả năng liên kết với nhau tạo thành mạch C. 

- Viết công thức cấu tạo của một số chất đơn giản, phân biệt được các chất khác nhau qua công thức cấu tạo.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	GV:
Yêu cầu HS tính hoá trị của cacbon, hiđro, oxi trong hợp chất CO2, H2O. Thông báo cho HS biết trong các hợp chất hữu cơ các nguyên tố trên cùng có hoá trị như vậy.

GV:
Thông báo đơn vị hoá trị của các nguyên tố

GV:
Yêu cầu HS nhắc lại hoá trị của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ và giới thiệu cho HS cách biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

GV:
Cho HS biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử CH3Cl, CH3Br.

GV: Hướng dẫn hs rút ra kết luận
	HS:
H hoá trị I; O hoá trị II; C hoá trị IV.

HS:
 Vậy các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định, đảm bảo đúng hoá trị của các nguyên tố.

HS: Lên bảng thực hiện
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HS:
Có thể có em trả lời sai C có hoá trị III, cacbon có hoá trị 8/3... cũng có thể có em trả lời đúng cacbon có hoá trị IV. 

- HS: Rút ra kết luận
	I.
Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ  

1)  Hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử.

H hoá trị I; O hoá trị II; C hoá trị IV.

Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết theo đúng hóa trị của chúng, mỗi liên kết được biểu diễn bằng 1 gạch nối.

VD: 

- H; - O -;    
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	GV: Yêu cầu HS tính hoá trị C trong các phân tử C2H6, C3H8.

GV:
Nêu tình huống có vấn đề: Có phải trong các hợp chất hữu cơ nguyên tử cacbon có hoá trị khác IV? Để trả lời câu hỏi này chúng ta hãy biểu diễn các liên kết trong phân tử C2H6.

GV: Dẫn dắt HS

GV:
Nhận xét:
 Các nguyên tử C liên kết trực tiếp với nhau thành mạch cacbon.

GV: Dẫn chứng các ví dụ minh hoạ

GV:
Yêu cầu HS biểu diễn các liên kết trong phân tử C4H10.

GV: Nhận xét và kết luận.
	HS: Trả lời tình huống của GV

HS:
 Nhận xét:
Những nguyên tử cacbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kiết trực tiếp với nhau tạo thành mạch C.
Mạch cacbon chia thành:




-  Mạch không phân nhánh

- Mạch nhánh

- Mạch vòng

HS: Hoạt động nhóm biểu diễn liên kết của C4H​10

HS: Báo cáo

	2/ Mạch cacbon.
Những nguyên tử cacbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kiết trực tiếp với nhau tạo thành mạch C.


Mạch cacbon chia thành:

- Mạch không nhánh. Vd: 
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  - Mạch nhánh. VD:
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- Mạch vòng. VD:
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	GV:
Đề nghị HS nhận xét về khả năng liên kết giữa những nguyên tử cacbon. Từ Công thức phân tử của C2H6O (Sgk)

GV:
Thông báo công thức C​2H6O có 2 chất khác nhau (1) là rượu etylic (chất lỏng) và (2) là đimetylete (chất khí).

GV:
Cho HS nhận xét sự khác nhau về trật tự liên kết của 2 chất. 

GV: Nhấn mạnh đây là nguyên nhân làm rượu etylic có tính chất khác với đimetylete. Từ đó đi đến kết luận.
	HS:
Biểu diễn liên kết trong phân tử C2H6O.
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       (1)                        (2)

HS:
 Nhận TT của Gv

HS: Nhận xét và và trả lời cá nhân

HS: Kết luận.
	3/ Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Trong phân tử hợp chất hữu cơ có 1 trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử.

Rượu etylic:
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Đimetylete:
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	GV:
Sử dụng tất cả các công thức đã biểu diễn ở trên và thông báo cho HS biết người ta gọi đó là công thức cấu tạo. Vậy công thức cấu tạo là gì? Yêu cầu HS trả lời. Sau đó hướng dẫn cách biểu diễn công thức cấu tạo đầy đủ và viết gọn.

GV:
Hướng dẫn hs viết công thức cấu tạo, công thức thu gọn.

GV: Hướng dẫn hs rút ra ý nghĩa.



	HS: Rút ra nhận xét: Như vậy muốn biết chất hữu cơ cụ thể hoặc tính chất của 1 chất hữu cơ cần phải biết rõ công thức cấu tạo. Từ đó rút ra được ý nghĩa của việc biết công thức cấu tạo.

công thức cấu tạo.

HS: Thực hiện yêu cầu của Gv
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Viết gọn CH3CH2OH

- Rút ra ý nghĩa.
	II. Công thức cấu tạo

- Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là công thức cấu tạo
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Viết gọn: CH3Cl     
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Viết gọn: C2H5OH     

Ý nghĩa: Công thức cấu tạo cho biết thành phần nguyên tố, tỉ lệ số nguyên tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.             


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	  1)
Tổng kết bài học (Sgk).


2)
Làm bài tập vận dụng 1, 4 Sgk.

	HS: Thảo luận làm BT


	Bài tập: 

1/ a. C dư 1 liên kết

b. C thiếu 1 liên kết, Cl dư 1 liên kết

c. H dư 1 liên kết, c dư 1 liên kết.

2/ a – c – d

b - e


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-GV yêu cầu HS giải BT sgk dưới sự hướng dẫn của GV 

1.a sai vì C(V), O(I) , b sai vì C(II), Cl(II), c sai vì C(V) , H(II)

2.Viết CTCT CH3Br 



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Học bài cũ và làm các BT/sgk

- Xem trước bài 36: “Metan”


Bài 36: METAN

CTPT: CH4; PTK: 16
A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Nêu được công thức cấu tạo, tính chất vật lí, hoá học của metan. 

- Nêu được định nghĩa liên kết đơn, phản ứng thế. 

- Nêu được trạng thái tự nhiên và ứng dụng của metan.


2. Kỹ năng
- HS trình bày được cấu tạo phân tử CH4. Từ sự quan sát thí nghiệm HS thu nhận được kiến thức về tính chất vật lí và hoá học của metan.

  3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, yêu thích học phần HHHC.


4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

B. CHUẨN BỊ

+ GV: Nghiên cứu nội dung /sgk, sgv

 

Tranh vẽ mô hình phân tử metan (H.4.4), mô hình phân tử CH4, bảng phụ, phiếu học tập

    Tranh vẽ H4.5, H4.6

   + HS: Xem trước nội dung bài học

C. PHƯƠNG PHÁP: 

      - Trực quan, giải quyết vấn đề, diễn giải, hoạt động nhóm.
D. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh

2. Kiểm tra bài cũ: 

-  Làm bài tập 2/ sgk/112

-  Làm bài tập 3/ sgk/ 112

- Nêu đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ?

3. Bài mới

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

	GV:
Giới thiệu bài mới: Metan là một trong những nguồn nhiên liệu quan trọng cho đời sống và cho công nghiệp. Vậy metan có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Hôm nay các em sẽ được nghiên cứu 
	HS: Nhận TT của GV
	Bài 36: ME TAN

CTPT: CH4; PTK: 16

	HĐ 2:
 Tìm hiểu trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí metan

	GV: Dẫn dắt
GV: Yêu cầu HS cho biết trong tự nhiên metan tồn tại ở đâu? 

GV:
Cho HS quan sát lọ đựng khí metan, kết hợp với CTPH: CH4, PTK: 16

Nhận xét trạng thái màu sắc, mùi, tính tan trong nước, nhẹ hay nặng hơn không khí?

GV: Nhận xét và kết luận
	HS: Trả lời cá nhân

- khí Metan có ở mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than, bùn ao, khí biogaz

HS:
Trả lời
- Metan là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.


	I. Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí

- Metan có ở mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than, bùn ao, khí biogaz

- Metan là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.



	HĐ 3:
Tìm hiểu cấu tạo phân tử CH4

	GV:
Yêu cầu nhóm HS lắp mô hình phân tử metan, viết công thức cấu tạo, nhận xét về số liên kết giữa nguyên tử cacbon và hiđro chỉ 1 liên kết gọi là liên kết đơn.

GV:
Hướng dẫn cho HS xem mô hình phân tử CH4 (H.4.4).
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GV: Hướng dẫn hs kết luận 
	HS: Lắp mô hình phân tử Metan theo nhóm

HS: Viết công thức cấu tạo của CH4

HS:
Trả lời và đi đến nhận xét: trong phân tử metan có 4 liên kết đơn.
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- Rút ra kết luận: Trong phân tử Metan: nguyên tử C liên kết với nguyên tử H bằng liên kết đơn.
	II. Cấu tạo phân tử.

- CTPT: CH4
- CTCT:
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Trong phân tử Metan: 1 nguyên tử C liên kết với  4 nguyên tử H bằng 4 liên kết đơn.

	HĐ 4:
Tìm hiểu tính chất hoá học của metan

	GV:
Cho HS quan sát tranh vẽ H4.5/ sgk, phản ứng cháy khí CH4, 

- Yêu cầu HS quan sát, nêu hiện tượng, và rút ra nhận xét.
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Viết PTHH xảy ra?
GV: Thông tin: Phản ứng toả nhiều nhiệt. Hỗn hợp 1V (CH4) và 2V(O2) là hỗn hợp gây nổ mạnh. 

Ứng dụng phản ứng này? 
	HS: Quan sát tranh vẽ và nhận xét hiện tượng, kết luận:

- Khí CO​2​ (dựa vào dấu hiệu nước vôi trong có vẩn đục)

- Hơi nước (vì có các giọt nước bám vào thành ống nghiệm)

- Nhận xét: Metan cháy tạo ra khí CO2 và nước. 
HS: Viết PTHH xảy ra

CH​4​  +  2O2​ o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
  CO​2​ + 2H​2​O
HS: Nhận TT của GV trả lời:

Khí metan dùng làm nhiên liệu.
	III. Tính chất hoá học

1.
Tác dụng với oxi.

- Metan cháy trong oxi tạo ra khí CO2 và nước

PTHH: 

CH​4​   +  2O​2​ o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
  CO​2​  + 2H​2​O
- Phản ứng toả nhiều nhiệt. Hỗn hợp 1V(CH4) và 2V(O2) là hỗn hợp gây nổ mạnh. 



	GV:
Cho HS quan sát tranh vẽ H4.6 và mô tả thí nghiệm như trong Sgk. 

GV: Biểu diễn TN: metan tac dụng với clo.

Yêu cầu HS nhận xét hiện tượng và giải thích viết PTHH.

CH4+Cl2eq   \l(\o\ac(\a\vs3(ánhsáng,, ),eq \l(\l((())))
 CH3−Cl + HCl

                        (Metyl clorua)

GV:
Hướng dẫn HS cách đọc tên sản phẩm.

GV:
Dẫn dắt để HS nhận ra:  P/Ư của CH4 và Cl2 là PƯ thế 

GV: Chú ý: Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng cho các phân tử hiđrocacbon chỉ có liên kết đơn như metan.

GV: Phản ứng thế của metan tiếp tục cho đến khi không còn nguyên tử H.
	HS: Quan sát thí nghiêm.

HS: Nêu hiện tượng:

- Màu vàng nhạt của clo mất đi.

- Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ => chứng tỏ đã xảy ra PƯHH. Sản phẩm PƯ là axit.

HS: Nhận TT của GV

P/Ư của CH4 và Cl2 là PƯ thế 
Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng cho các phân tử chỉ có liên kết đơn như metan.


	2. Tác dụng với clo.

CH4+Cl2 eq   \l(\o\ac(\a\vs3(ánhsáng,, ),eq \l(\l((())))
 CH3−Cl + HCl

                     (Metyl clorua)
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- P/Ư của CH4 và Cl2 là PƯ thế 
Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng cho các phân tử hiđrocacbon chỉ có liên kết đơn như metan.



	HĐ 5: Tìm hiểu ứng dụng của metan

	GV:
Cho HS đọc Sgk, nêu 1 số ứng dụng của CH4.
	HS: Nêu ứng dụng metan 

- Làm nhiên liệu trong đời sống  và trong sản xuất.

- Nguyên liệu điều chế hiđro 

CH​4​ +  2H2O o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 CO2 + 4H2O
	IV. Ứng dụng
- Làm nhiên liệu trong đời sống  và trong sản xuất.

- Nguyên liệu điều chế hiđro 


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	GV: Tổng kết bài học:
(Sgk).

GV: Làm bài tập vận dụng: 

1. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các chất khí: CH4, CO2

2. Hoàn thành các PTHH sau (ghi rõ điều kiện phản ứng)
a) C3H8  +  O2 (?    +?

b) C2H6   +  Cl2   (?   +?

GV: Hoàn chỉnh BT vận dụng.
	HS: Thảo luận làm BT vận dụng trên bảng nhóm


	Bài tập: 

1. Dẫn 2 khí vào dung dịch nước vôi trong

Khí làm nước vôi trong vẩn đục là khí CO2

CO2​  + Ca(OH)2 ( CaCO3 + H2O
2.

a) C3H8  +  5O2 o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 3CO2 + 4H2O 

b) C2H6 + Cl2 ( C2H6Cl   + HCl


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	
? Khi biểu diễn công thức cấu tạo của HCHC, lưu ý đảm bảo nguyên tắc nào?


* GV treo bảng phụ BT 1, phần a, yêu cầu 1 HS lên bảng.


* GV yêu cầu HS các nhóm thảo luận làm BT 2 (a) và 3 (a) vào bảng nhóm, sau đó yêu cầu các nhóm treo bảng để cùng KT:



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Học bài cũ, làm các BT/sgk         

- Xem trước bài 37: “Etilen”



Bài 37: ETILEN

CTPT:C2H4; PTK: 28

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
HS trình bày được: 

( Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của etilen.

( Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.

( Tính chất hóa học: Phản ứng cộng thơm trong dung dịch, phản ứng trùng hợp tạo PE, phản ứng cháy.

( Ứng dụng: Làm nguyên liệu điều chế nhựa PE, ancol (rượu) etylic, axit axetic.


2. Kỹ năng


( Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mô hình rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất etilen.

( Viết các PTHH dạng công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn.

( Phân biệt khí etilen với khí metan bằng phương pháp hóa học.

  3. Thái độ: Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Hiểu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. 


4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

B. CHUẨN BỊ:


+

GV: Nghiên cứu nội dung trong sgk, sgv


Mô hình mẫu vật lắp ráp phân tử, máy projector.

+

HS: Xem trước nội dung bài học, bản nhóm

C. PHƯƠNG PHÁP:  Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, trực quan, hoạt động nhóm.
D. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh

 2. Kiểm tra bài cũ:     

- Viết CTPT, công thức cấu tạo, nêu đặc điểm cấu tạo, trình bày tính chất hoá học và viết PTHH?

HS1: Trả lời lí thuyết và viết công thức cấu tạo, PTHH 
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CH​4​   +  2O​2​ o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
  CO​2​  + 2H​2​O






CH4  + Cl2  eq   \l(\o\ac(\a\vs3(ánhsáng,, ),eq \l(\l((((())))
 CH3 − Cl  + HCl        
3. Bài mới

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	 GV: ĐVĐ: etilen là nguyên liệu để điều chế polietilen (Nhựa PE) dùng trong công nghiệp chất dẻo. Bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu công thức, tính chất và ứng dụng của etilen. 
	 HS: Tiếp nhận thông tin


	Bài 37: ETILEN

CTPT:C2H4; PTK: 28

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: ( Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của etilen.

( Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.

( Tính chất hóa học: Phản ứng cộng thơm trong dung dịch, phản ứng trùng hợp tạo PE, phản ứng cháy.

( Ứng dụng: Làm nguyên liệu điều chế nhựa PE, ancol (rượu) etylic, axit axetic.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	GV:
Etilen có những tính chất tương tự Metan. Vậy etilen có chất vật lí nào: trạng thái, màu sắc, tính tan, nặng hay nhẹ hơn không khí? 

GV: Nhận xét và kết luận.
	HS: Dựa vào TT của GV nêu tính chất của etilen

* Etilen là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí. 
	I. Tính chất vật lí.

* Etilen là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

	GV:
Yêu cầu HS lắp mô hình công thức cấu tạo phân tử của etilen từ đó đi đến nhận xét về các liên kết trong phân tử.

GV:
Cho HS quan sát tranh mô hình phân tử etilen (H.4.7). 

Hướng dẫn HS cách viết công thức cấu tạo dạng khai triển và thu gọn.
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 viết gọn: CH​2​= CH​2​        

GV: Hoàn thiện kiến thức: Trong phân tử Etilen có liên kết đôi, trong liên kết đôi có một liên kết kém bền dễ bị đứt ra trong các phản ứng hoá học. 

GV:
Từ CTPT, công thức cấu tạo dự đoán tính chất hoá học của C2H4?
	HS:
Lắp ráp mô hình phân tử etilen theo nhóm.

HS: Nhận xét về đặc điểm cấu tạo của  Etilen: Giữa 2 nguyên tử cacbon có 2 liên kết đơn, liên kết giữa C = C gọi là liên kết đôi.

HS: Nhận xét

HS:
 Viết công thức cấu tạo của etilen

HS: Dự đoán tính chất hóa học của etilen
	II. Cấu tạo phân tử
CTPT: C2H4
CTCT:
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viết gọn: CH​2​ =  CH​2​
Trong phân tử Etilen có liên kết đôi, trong liên kết đôi có một liên kết kém bền dễ bị đứt ra trong các phản ứng hoá học để hình thành liên kết mới.

	GV:
ĐVĐ: Tương tự CH4 các em dự đoán khí C2H4 có cháy không và sản phẩm tạo thành gồm những chất gì?

GV:
 Kết luận về dự đoán của HS. Y/c HS đi đến kết luận về tính chất thứ nhất: 

GV: Thông tin thêm về phản ứng cháy của etilen
	HS:
Dự đoán: Giống CH4, C2H4 cháy tạo ra khí CO2, hơi nước và toả nhiệt.

HS: Viết PTHH xảy ra

C2H4​ + 3O​2​ o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 2CO​2​ + 2H​2​O

C2H4 có phản ứng cháy.


	III. Tính chất hoá học
1.
Tác dụng với oxi
* PTHH: 

C2H4​ + 3O​2​ o, ))eq   \l(\o\ac(\a\vs3(t,, ),eq \l(\l(())))
 2CO​2​   + 2H​2​O



	GV:
Chiếu thí nghiệm phản ứng của etilen với dd nước brom

GV:
Yêu cầu HS quan sát rút ra nhận xét về dd nước brom trước và sau khi thí nghiệm.

GV: Cung cấp TT cho biết sản phẩm tạo thành là 1 chất duy nhất. Yêu cầu HS viết PTHH.

CH​2​=CH​2​(k)+Br​2​(dd)(Br-CH​2​CH​2​–Br(l)

GV: Nguyên nhân nào làm etilen có phản ứng cộng?

GV: Hoàn chỉnh kiến thức

*Các chất có liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng.

GV: Ngoài Brom. Etilen còn tham gia phản ứng cộng với H​2​, Cl​2​
	HS quan sát
HS:
Nhận xét: Etilen đã phản ứng với dd brom: Dd nước brom bị mất màu ( có phản ứng hóa học xảy ra. 


	2. Etilen có làm mất màu dd brom không? (Phản ứng cộng với brom)
CH​2​ =   CH​2​(k) + Br​2​(dd) ( Br - CH​2​ - CH​2​ – Br(l)
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*Các chất có liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng.



	GV:
 C2H4 còn có phản ứng nào khác CH4 nữa hay không, giữa phân tử etilen có kết hợp với nhau không?

GV:
Giới thiệu: Người ta tiến hành TN cho các phân tử C2H4 tác dụng với nhau ở điều kiện thích hợp, có xúc tác, sản phẩm mới là những phân tử có kích thước và khối lượng lớn gọi là polietilen (viết tắt PE).

GV:
Giải thích: Trong phân tử C2H4 liên kết kém bền bị đứt ra khí đó các phân tử etilen kết hợp với nhau và cứ như vậy tạo thành phân tử mới. Phản ứng này gọi là phản ứng trùng hợp.                                                                            

GV:
Giới thiệu tính chất của polietilen: 
	HS: Viết PTHH xảy ra

HS khác nhận xét,bổ sung

HS: Dựa vào TT/sgk trả lời cá nhân

HS: Nhận TT của GV
HS: Nhận thông tin giới thiệu về phản ứng trùng hợp của etilen
	3. Các phân tử etilen có kết hợp được với nhau không? (Phản ứng trùng hợp)

...+ CH​2​  = CH​2​ +CH​2​  = CH​2​ +CH​2​  = CH​2​​ +...      

   eq \o\ac(\o\ac(\a\vs0((((),\s\up08(xúctác)),\s\do04(o, ))eq \l(\l(t,eq \l(\l( ))p))
))
 -(-CH​2​ - CH​2​ - CH​2​ - CH​2​ - CH​2​ ...-)-  (Polietilen: PE)
PE là chất rắn không tan trong nước, không độc, là nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghiệp chất dẻo.

	GV:
Yêu cầu HS sơ đồ/Sgk cho biết những ứng dụng của etilen.

GV: Hoàn thiện kiến thức
	HS: Quan sát sơ đồ/ sgk nêu ứng dụng của etilen.
	IV. Ứng dụng 

  (SGK)



	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	GV: Tổng kết nội dung chính của bài.

GV: Cho HS đọc phần em có biết.

GV: Cho HS làm BT vận dụng

1)
Bài tập vận dụng:
1, 2 Sgk.

GV: Nhận xét và kết luận


	HS: Thực hiện yêu cầu

HS: Thảo luận theo nhóm làm BT vận dụng

( Các nhóm báo cáo


	Bài tập: 

1. a. 1 liên kết đơn

b. 1 liên kết đôi

c. 1 liên kết đơn, 2 liên kết đôi.

2.

Metan: Không – không – không – có

Etilen: Có – có – có - có

	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Giải thích hiện tượng “ma trơi” ở nghĩa địa

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Học bài cũ, làm các BT/ sgk/119

- Xem trước bài 38: “Axetilen”



	


Tuần 24    Tiết 48                              

Bài 37: ETILEN

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

Biết được:

- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của etilen

- Tính chất vật lý: trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.

- Tính chất hoá học: phản ứng cộng brôm trong dung dịch, phản ứng trùng hợp tạo PE, phản ứng cháy.

- Etilen được dùng là nguyên liệu điều chế nhựa PE, rượu etylic, axit axetic.

2. Kỹ năng:
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mô hình thí nghiệm, rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất etilen.

- Viết PTHH dạng công thức phân tử và CTCT thu gọn.

- Phân biệt khí etilen với khí metan bằng phương pháp hoá học.

-Tính phần trăm thể tích khí etilen trong hỗn hợp khí hoặc thể tích khí đã tham gia phản ứng ở đktc

II. Trọng tâm

- Cấu tạo và tính chất hoá học của etilen

- Phản ứng đặc trưng của etilen là phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp do phân tử có chứa một liên kết đôi kém bền.

III - Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:  1’:         kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:  7’

*HS 1: Nêu đặc điểm cấu tạo và tính chất hoá học của metan? Viết PTHH minh hoạ? 

*HS 2: Bài tập 1

3. Nội dung bài mới: 

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của etilen

- Tính chất vật lý: trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.

- Tính chất hoá học: phản ứng cộng brôm trong dung dịch, phản ứng trùng hợp tạo PE, phản ứng cháy.

- Etilen được dùng là nguyên liệu điều chế nhựa PE, rượu etylic, axit axetic.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung 

	* Đưa ra lọ đựng khí etilen, y/c HS nhận xét thể, màu, mùi.

* Dựa vào phân tử khối để dự đoán etilen nặng hay nhẹ hơn không khí?

* GV lưu ý: etilen không có sẵn trong tự nhiên như metan.
	HS dự đoán tính chất vật lí của etilen.
	I - Tính chất vật lí:

- Là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

	* GV lắp mô hình phân tử C2H6.

+ So sánh phân tử C2H6 với phân tử C2H4 ?

=> Bỏ đi 2 H => Cacbon lại không đủ hoá trị.

=> Bắt buộc 2 nguyên tử C phải tạm thời liên kết với nhau bằng vạch hoá trị còn lại => Liên kết đôi (biểu diễn trên mô hình)

+ Đặc điểm của liên kết đôi?
	- Phân tử C2H4 thiếu 2 nguyên tử H

- Liên kết đôi: được biểu diễn bởi 2 vạch hoá trị.

- Một trong 2 liên kết của liên kết đôi là kém bền.
	II - Cấu tạo phân tử:

CTCT: 
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* Giữa 2 nguyên tử C có một liên kết đôi, trong đó có một liên kết bền và một liên kết kém bền, dễ bị đứt ra trong các PƯHH.   

	* GV thực hiện điều chế etilen ngay tại lớp và đốt cháy ở đầu ống dẫn khí có vuốt nhọn, y/c HS quan sát hiện tượng, giải thích và viết PTHH.


	* HS quan sát thí nghiệm biểu diễn của GV, nhận xét và viết PTHH.
	III - Tính chất hoá học:

1.Etilen có cháy không?:
C2H4 (k) + 3O2 (k) 
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2CO2(k) + 2H2O(h)
Phản ứng toả nhiều nhiệt.



	* GV treo tranh mô tả TN dẫn Metan lội qua dd Brom, y/c nhận xét: Metan có làm nước Brom bị mất màu không?

* GV: Etilen có làm nước Brom bị mất màu không?

* GV làm TN Etilen tác dụng với nước Brom.

+ Nhận xét hiện tượng ?

* GV giải thích: liên kết kém bền trong liên kết đôi bị đứt ra, mỗi nguyên tử Cacbon bị thiếu một hoá trị và sẽ được đính với một nguyên tử Br.

+ Hãy so sánh cơ chế phản ứng này với phản ứng thế?

=> đó là PƯ cộng.

+ viết PTHH dạng rút gọn.?

* GV lưu ý HS ghi nhớ hiện tượng để làm dạng bài tập nhận biết.

* Ngoài Br, etilen còn có thể tham gia PƯ cộng với Hiđro, Clo....
	* QS tranh: Metan không làm nước Brom bị mất màu.

* Hiện tượng: Nước Brom màu vàng bị mất màu.

* So sánh: PƯ thế: một nguyên tử H được thay thế bởi một nguyên tử khác.

Còn trong PƯ trên không có nguyên tử nào bị tách ra mà chỉ có nguyên tử khác đính thêm vào.

=> Viết PTHH.


	2. Etilen có làm mất màu dung dịch Brom không?:

(GV viết PTHH với công thức dạng phân tích trên bảng, sau đó y/c HS viết PTHH dạng rút gọn)

Viết gọn: 

CH2 = CH2 + Br2 (dd) 
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    CH2 – CH2 
               |           |                                  

              Br         Br

           Đibrometan
* Hiện tượng: Nước Brom màu vàng bị mất màu.

* Phản ứng cộng: xảy ra do liên kết kém bền bị đứt ra và có nguyên tử khác được kết hợp thêm vào.

* Các chất có liên kết đôi dễ tham gia PƯ cộng.

	* GV giới thiệu PƯ trùng hợp etilen, , 

+ nhận xét sự khác nhau về thành phần phân tử và đặc điểm cấu tạo của etilen với sản phẩm.?
	* HS theo dõi để nắm được cách tạo ra sản phẩm.

* So sánh: etilen thành phần phân tử chỉ có 2 nguyên tử C, 4 nguyên tử H, trong phân tử có một liên kết đôi.

Còn Polietilen, thành phần gồm nhiều C và H, phân tử có kích thước và khối lượng lớn, trong phân tử dài đó không còn có liên kết đôi.


	3. Các phân tử etilen có kết hợp được với nhau không?

* Phản ứng trùng hợp:

...+CH2=CH2+CH2=CH2+CH2=CH2+...

       Xúc tác
     áp suất, t0
...–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–... 

                 Polietilen

* Những chất có liên kết đôi trong phân tử có thể tham gia PƯ trùng hợp.

	* GV treo tranh hoặc y/c HS dựa vào SGK phát biểu:

+ Em hãy nêu các ứng dụng của khí etilen?
	* HS nêu ứng dụng của etilen.


	III - ứng dụng:

- Làm nguyên liệu điều chế chất dẻo, axit axetic, đicloetan, rượu etylic

- Kích thích quả mau chín.




	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ, tóm tắt nội dung kiến thức cơ bản và đọc phần em có biết 

-GV yêu cầu  và hướng dẫn HS làm BT sgk 1,4. 

BT1:CH4 và O2, H2 và O2, H2 và Cl2, CH4 và Cl2
BT4:Qua dd Ca(OH)2, CaCO3 + HCl(


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	
 So sánh cấu tạo và tính chất của metan và etilen?

* Giống nhau: đều là hiđrocacbon, đều có phản ứng cháy.

* Khác nhau:

Đặc điểm

Metan

Etilen

Cấu tạo

Chỉ có liên kết đơn bền vững

Có một liên kết đôi gồm 1 liên kết bền và một liên kết kém bền

Tính chất

Có phản ứng thế đặc trưng

Có phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp đặc trưng.

Bài tập 1: Tính các liên kết:
a) Etan: có 6 liên kết đơn C – H và 1 liên kết đơn C – C

b) Etilen: có 4 liên kết đơn C – H và 1 liên kết đôi C = C

c) Có 6 liên kết đơn C – H và 2 liên kết đôi C = C



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Y/c HS làm các BT 2,3,4

- Đọc trước bài axetilen


Bài 38:                                             AXETILEN
I. Mục tiêu 
- Tính chất vật lý: trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.

- Tính chất hoá học: phản ứng cộng brôm trong dung dịch,  phản ứng cháy.

- Axetilen được dùng làm nguyên liệu và nhiên liệu trong công nghiệp 

2. Kỹ năng:

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mô hình thí nghiệm, rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất axetilen.
- Viết PTHH dạng công thức phân tử và CTCT thu gọn.

- Phân biệt khí axetilen với khí metan bằng phương pháp hoá học.

- Tính phần trăm thể tích khí axetilen trong hỗn hợp khí hoặc thể tích khí đã tham gia phản ứng ở đktc.

- Cách điều chế axetilen từ CaC2 và CH4.

II. Phương pháp:

 Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, hoạt dộng theo nhóm nhỏ...

III. Phương tiện:

- GV: + Mô hình phân tử axetilen (dạng rỗng và dạng đặc)
           + Tranh mô tả thí nghiệm Axetilen dẫn lội qua dung dịch n​ước Brom 

  + Thí nghiệm đốt cháy Axetilen: Bình cầu, phễu chiết, ống dẫn khí, chậu thuỷ tinh, ống vuốt nhọn, diêm, giá sắt, CaC2, H2O.

- HS: Học bài củ, chuẩn bị bài mới

III - Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:1/
2. Kiểm tra bài cũ: 8/

HS 1: Bài tập 4


HS 2: So sánh đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học của metan và etilen, viết PTHH minh hoạ.

3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Từ hoạt động kiểm tra bài cũ GV đặt vấn đề vào bài

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Tính chất vật lý: trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.

- Tính chất hoá học: phản ứng cộng brôm trong dung dịch,  phản ứng cháy.

- Axetilen được dùng làm nguyên liệu và nhiên liệu trong công nghiệp 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	* GV cho HS quan sát lọ đựng khí axetilen, y/c HS nhận xét thể, màu, mùi, và qua QS thí nghiệm, nhận xét khả năng tan trong nước của axetilen.

* Dựa vào phân tử khối để dự đoán axetilen nặng hay nhẹ hơn không khí?
	HS dự đoán tính chất vật lí của axetilen.
	I - Tính chất vật lí:

- Là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

	* GV y/c HS so sánh công thức phân tử của axetilen với etilen, nêu sự khác nhau về thành phần phân tử của 2 chất.

* GV lắp mô hình phân tử C2H4.
=> Y/c 1 HS lên bảng viết công thức cấu tạo của axetilen.

+ Đặc điểm của liên kết ba?
	- Phân tử C2H2 thiếu 2 nguyên tử H

- Liên kết ba: được biểu diễn bởi 2 vạch hoá trị.

- Hai trong 3 liên kết của liên kết ba là kém bền.
	II - Cấu tạo phân tử:

CTCT:   

H – C ( C – H
Viết gọn:   HC ( CH
* Giữa 2 nguyên tử C có một liên kết ba, trong đó có một liên kết bền và hai liên kết kém bền, dễ bị lần lượt đứt ra trong các PƯHH.   

	* Y/c HS nhận xét về thành phần và cấu tạo của metan, etilen và axetilen, sau đó đặt câu hỏi: Theo các em, axetilen có cháy không? Có làm mất màu dung dịch Brom không?

 GV  giới thiệu: axetilen là một hiđrocacbon, PƯ cháy của axetilen giống metan và etilen, hãy viết PTHH?)
	* HS quan sát thí nghiệm biểu diễn của GV, nhận xét và viết PTHH.
	III - Tính chất hoá học:

1.Axetilen có cháy không?:
2C2H2 (k) + 5O2 (k) 
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4CO2(k) + 2H2O(h)
Phản ứng toả nhiều nhiệt.



	* GV treo tranh mô tả TN dẫn Axetilen lội qua dd Brom, y/c nhận xét: Axetilen có làm nước Brom bị mất màu không?

+ Hãy dựa vào đặc điểm cấu tạo giải thích cơ chế phản ứng?

+ Đó là loại phản ứng nào?

+ Y/c HS lên bảng viết PTPƯ.

+ Hãy so sánh cơ chế phản ứng này với phản ứng cộng của etilen?

+ Gọi 1 HS lên bảng viết PTHH 
	* QS tranh: Metan không làm nước Brom bị mất màu.

* HS giải thích: một liên kết kém bền trong liên kết ba bị đứt ra, mỗi nguyên tử Cacbon bị thiếu một hoá trị và sẽ được đính với một nguyên tử Br.

* HS viết PTPƯ.

không yêu cầu phải viết được PTHH.
	2. Axetilen có làm mất màu dung dịch Brom không?:
HC(CH + Br2 (dd)
[image: image196.wmf]¾

®

¾


BrCH2 =  CH2Br

Nếu dư brom: 

BrCH2 = CH2Br + Br2 (dd)   
[image: image197.wmf]¾
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 Br2CH2 – CH2Br2
* Hiện tượng: Nước Brom màu vàng bị mất màu.



	* GV treo tranh hoặc y/c HS dựa vào SGK phát biểu:

+ Em hãy nêu các ứng dụng của khí axetilen?

* GV giải thích cơ chế và PƯ xảy ra trong ứng dụng làm đèn xì oxi - axetilen.
	* HS nêu ứng dụng của etilen.


	III - ứng dụng:

- Làm nguyên liệu điều chế chất dẻo PVC, cao su, axit axetic và nhiều hoá chất khác.

- Làm nhiên liệu trong dèn xì oxi - axetilen để hàn cắt kim loại.

	* GV giới thiệu luôn cơ chế hoạt động của bộ dụng cụ điều chế axetilen đang sử dụng, giải thích vai trò của bình đựng dd NaOH là loại bỏ các tạp chất khí có lẫn với C2H2 như H2S...

* Sau đó, y/c HS viết PTPƯ điều chế axetilen từ CaC2 và H2O ( PƯ chính)
	* HS theo dõi tìm hiểu cơ chế hoạt động của bộ điều chế chất khí từ chất rắn và chất lỏng.

* Viết PTPƯ.
	III: Điều chế:

CaC2 (r) + H2O(l) 
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 Ca(OH)2(r) Canxi cacbua                + C2H2 (k)    

(đất đèn)

 ( Hoặc nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao)


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ -GV phát phiếu học tập cho HS (nhóm)

Có liên kết     (=)

Có liên kết            (≡)

Làm mất màu dd Br2
Có phản ứng thế 

Có phản ứng cháy 

Có pứ trùng hợp 

-Mê tan 

-Etilen

-Axetilen 



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	
+ So sánh cấu tạo và tính chất của etilen và axetilen?

* Giống nhau: đều là hiđrocacbon, đều có phản ứng cháy, đều có liên kết kép và làm mất màu dung dịch Brom.

* Khác nhau:

Đặc điểm

Etilen

Axetilen

Cấu tạo

Có một liên kết đôi gồm 1 liên kết bền và một liên kết kém bền

Có một liên kết ba gồm 1 liên kết bền và hai liên kết kém bền

Tính chất

Chỉ có khả năng tham gia PƯ cộng 1 nấc.

Có khả năng tham gia phản ứng cộng hai nấc. 



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học
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- Y/c HS làm các BT 1, 2, 3, 4, 5

- Đọc trước bài Benzen




Tuần 25                Tiết 50          

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MễN: HOÁ HỌC 9

THỜI GIAN: 45 PHÚT

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA 


1.Về kiến thức :

- Chủ đề 1:Trỡnh bày được T/c hoá học của axít cacbonic và muối cacbonat, sơ lược về CN silicat.

- Chủ đề 2:Sơ lược bảng hoàn cỏc nguyờn tố hoỏ học.

- Chủ đề 3:Nêu được cấu tạo, T/c các HCHC ( Metan, Etilen, Axetilen)

- Chủ đề 4:Giải bài tập tớnh toỏn

2.Về kĩ năng 


Rèn luyện cho HS các kĩ năng : trỡnh bày vấn đề, viết phương trỡnh và cụng thức cấu tạo của HCHC.


Vận dụng các kiến thức lý thuyết để giải bài tập.


3. Về tư tưởng, thái độ, tỡnh cảm: kiểm tra, đánh giá thái độ, tỡnh cảm của học sinh đối với môn học. Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập bộ môn.
II.HèNH THỨC ĐỀ KIỂM KIỂM TRA


- Hỡnh thức : Tự luận 

IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

Câu 1 (2 điểm)

Hoàn thành PTHH sau:

a/ Na2CO 3
+
HCl
→
NaCl
+
H2O
+
?

b/ NaHCO 3

+
?
→
Na2CO 3
+
H2O

c/ K2CO 3

+
Ca  (NO3)2
→
?
+
KNO3
d/CaC03

→
?
+
CO 2

Cõu 2 (1,5 điểm) 

Biết X có cấu tạo nguyên tử: Điện tích hạt nhân 17+, 3 lớp e, có 7e lớp ngoài cùng. Xác định vi trí của X trong bảng tuần hoàn? 

Câu 3 ( 3,5 điểm)

a/ Viết CTCT của Metan, Etylen, Axetylen, Metyl clorua ?

b/ Cú 2 bỡnh đựng metan và etylen đó bị mất nhón. Bằng phương pháp hóa học, em hóy phõn biệt 2 bỡnh. Viết PTHH (nếu cú).

Câu 4 (3 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 33,6 lít khí Metan.

a/ Viết PTHH của phản ứng

b/ Tớnh thể tớch khớ cacbonic tạo thành ( biết thể tích các khí đo ở đktc)

c/Dẫn lượng khí cacbinic trên vào dung dich nước vôi trong dư. Tính khối lượng chất rắn thu được?

                  (Cho H =1; C = 12; 0 = 16; Ca = 40)

V. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM

 Tuần 26            Tiết 51:                                                      BENZEN

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

Biết được:

- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của benzen

- Tính chất vật lý: trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.

- Tính chất hoá học: phản ứng thế với brôm lỏng, phản ứng cháy, phản ứng cộng hiđrô và clo.

- Benzen được dùng làm nhiên liệu và dung môi trong tổng hợp hữu cơ. 

2. Kỹ năng:

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mô hình thí nghiệm, rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất benzen

- Viết PTHH dạng công thức phân tử và CTCT thu gọn.

- Tính khối lượng bezen đã phản úng để tạo thành sản phẩm trong phản ứng thế theo hiệu suất.
3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
II. Phương pháp:

  Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, hoạt động theo nhóm nhỏ...

III. Phương tiện:

- GV: + Tranh mô tả thí nghiệm phản ứng của benzen với brom.

      + Benzen, dầu ăn, dung dịch brom, n​ớc.


      + Ống nghiệm, ống hút.

- HS: Học bài củ, chuẩn bị bài mới

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

-  Bài tập 3

- Nêu cấu tạo phân tử và đặc điểm liên kết từ đó suy ra tính chất hoá học của C2H2

3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Benzen có công thức cấu tạo đặc biệt hơn so với metan, etilen, axetilen vậy nó có công thức, tính chất và ứng dụng như thế nào đối với đời sống và công nghiệp.



	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của benzen

- Tính chất vật lý: trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.

- Tính chất hoá học: phản ứng thế với brôm lỏng, phản ứng cháy, phản ứng cộng hiđrô và clo.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	- GV cho HS quan sát lọ đựng Benzen, tiến hành các thí nghiệm nh​ trong SGK:

   + Nhỏ vài giọt benzen vào lọ đựng nư​ớc, lắc nhẹ, để yên một lát và quan sát.

   + Cho 1 - 2 giọt dầu ăn vào ống nghiệm đựng benzen, lắc nhẹ và quan sát.

? Nêu tính chất vật lí của benzen
	- HS quan sát, tiến hành thí nghiệm, sau đó nhận xét tính chất vật lí của benzen.
	I. Tính chất vật lí

- Benzen là chất lỏng, không màu, mùi thơm (Hiđrocacbon thơm), không tan trong nước và nhẹ hơn nư​ớc, hoà tan đ​ược một số chất khác (dầu ăn, nến...)

	- GV thông báo công thức cấu tạo của benzen.

? Nhận xét các đặc điểm trong công thức cấu tạo và các cách biểu thị vòng benzen (SGK).
	- HS ghi công thức cấu tạo của benzen 
- HS trả lời
	II. Cấu tạo phân tử

CTCT:        
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	? Dựa vào cấu tạo của Benzen và những kiến thức đã học về Hiđrocacbon, hãy dự đoán tính chất hoá học của benzen?

? Viết PTPƯ cháy của benzen.

- GV treo tranh mô tả TN Benzen tác dụng với Brom (L​u ý HS là ở đây phải dùng Brom nguyên chất dạng lỏng)

- GV biểu diễn PTPƯ với công thức cấu tạo đầy đủ để HS dễ thấy sự thay thế nguyên tử hiđro bởi nguyên tử brom.

- GV h​ướng dẫn HS viết PTPƯ với công thức cấu tạo dạng thu gọn.

- Từ thí nghiệm benzen không tác dụng với Brom trong dung dịch, GV nhấn mạnh: Benzen khó tham gia PƯ cộng hơn etilen và axetilen.

- GV đ​a ra PTPƯ cộng của benzen với hiđro, chỉ y/c HS viết d​ới dạng công thức phân tử. 

? Nêu kết luận về đặc điểm tính chất hoá học của benzen.
	- HS dự đoán: benzen cháy tạo ra CO2 và H2O, có phản ứng cộng và phản ứng thế do trong phân tử vừa có liên kết đôi vừa có liên kết đơn.

- HS lên bảng viết PTPƯ.
- HS theo dõi phần giảng kiến thức của GV.

- Tập viết PTHH với các công thức cấu tạo dạng đầy đủ và thu gọn.

HS theo dõi và ghi nhớ KT.

- HS nêu kết luận về tính chất của benzen.
	III. Tính chất hoá học

1. Benzen có cháy không?

2C6H6 (l) + 15O2 (k) 
[image: image201.wmf]¾
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 12CO2(k)  + 6H2O(h)
(Khi cháy trong không khí, do không đủ oxi nên PƯ còn tạo ra muội than).

2. Benzen có phản ứng thế với Brom không?

C6H6+Br2
[image: image202.wmf]o
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C6H5Br+HBr

                         Brombenzen                           


    (Không màu)

3. Benzen có phản ứng cộng không?

C6H6 + H2
[image: image203.wmf]o

Ni,t
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 C6H12
Benzen             Xiclohexan                    
- Kết luận: Benzen vừa có phản ứng thế (t​ương tự metan), vừa có phản ứng cộng (t​ương tự etilen) do phân tử benzen có cấu tạo đặc biệt. Tuy nhiên phản ứng cộng của benzen khó xảy ra hơn phản ứng thế.

	? Nêu ứng dụng của Benzen.
	- HS nêu ứng dụng của benzen
	III. Ứng dụng:

- Làm nguyên liệu sản xuất chất dẻo, phẩm nhuộm, d​ợc phẩm, thuốc trừ sâu...

- Làm dung môi trong công nghiệp và trong PTN.


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	
- Nêu các đặc điểm nổi bật trong cấu tạo và tính chất của benzen?

-GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ và tổng kết bài học 

-GV yêu cầu HS giải bài tập 1,2,4 sgk 

Hướng dẫn:1C ,4 b và c (GV yêu cầu hs viết PTHH và giải thích )



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vận dụng làm bài tập nâng cao

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học
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- Học bài củ

- Làm các BT ,3,4

- Đọc trước bài luyên tập




Tuần 26                            

Tiết 52:                         DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN

I - Mục tiêu

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này HS phải biết được:

- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, thành phần, cách khai thác, chế biến và ứng dụng của dầu mỏ, khí thiên nhiên.

- Biết crăckinh là một ph​ương pháp quan trọng để chế biến dầu mỏ.

- Ứng dụng: Dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu quý trong công nghiệp.

2. Kỹ năng:

- Biết cách bảo quản và phòng tránh cháy, nổ, ô nhiễm môi tr​ường khi sử dụng dầu, khí

- Sử dụng có hiệu quả một số sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống. 
II. Phương pháp:
- Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, hoạt động theo nhóm, thuyết trình...

III. Phương tiện:

- GV: + Mẫu dầu mỏ

          + Tranh vẽ sơ đồ ch​ưng cất dầu mỏ và ứng dụng của các sản phẩm thu đ​ược từ chế biến dầu mỏ.

- HS: Học bài củ, chuẩn bị bài mới

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ

   ? Trình bày CTCT và tính chất hóa học của BenZen
3. Bài mới
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Chúng ta đã biết không có một ngành nào, một lĩnh vực nào từ công việc gần gũi nhất như nấu ăn hằng ngày bằng bếp ga đến các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, tàu hoả, máy bay, các nhà sản xuất trong nông nghiệp, công nghiệp, … không sử dụng các sản phẩm của dầu mỏ, khí thiên nhiên . Vậy khí thiên nhiên và dầu mỏ có tính chất vật lí, thành phần trạng thái tự nhiên và ứng dụng như thế nào ? Bài học hôn nay sẽ trả lời 

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, thành phần, cách khai thác, chế biến và ứng dụng của dầu mỏ, khí thiên nhiên.

- Biết crăckinh là một ph​ương pháp quan trọng để chế biến dầu mỏ.

- Ứng dụng: Dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu quý trong công nghiệp.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	- GV cho HS quan sát mẫu dầu mỏ, y/c HS nhận xét các tính chất vật lí.

- GV bổ sung và KL.

?Dầu mỏ có ở trong lòng đất, trong biển hay dưới đáy biển?

- GV kết luận và nêu cách khai thác dầu mỏ.

* L​ưu ý: dầu mỏ để lâu trong không khí sẽ hoá rắn.
? Tại sao phải chế biến dầu mỏ?

?Dầu mỏ đư​ợc chế biến như​ thế nào?

- GV treo sơ đồ chư​ng cất dầu mỏ, y/c HS so sánh nhiệt độ sôi của các chất trong thành phần của dầu mỏ, từ đó hiểu đ​ược cơ sở khoa học của biện pháp chưng cất .

? Những sản phẩm chính thu đ​ược khi chế biến dầu mỏ gồm những sản phẩm nào?

? Nêu một số ứng dụng của các sản phẩm thu đ​ược từ chế biến dầu mỏ?

* GV nêu vấn đề: lượng xăng thu đư​ợc từ chư​ng cất dầu mỏ là rất ít, vì vậy người ta phải chế biến thêm từ các sản phẩm dầu nặng.

Các chất trong thành phần của dầu nặng là các hiđrocacbon có phân tử dài, mà xăng là các hiđrocacbon có phân tử ngắn hơn. Vậy để biến một phân tử dài thành các phân tử ngắn, ta làm như​ thế nào?
	- HS quan sát mẫu vật và nêu tính chất vật lí.
- Dầu mỏ tồn tại trong lòng đất tạo thành các mỏ dầu.

- HS nghe và ghi chép bài

- Dầu mỏ (dầu thô) cần phải chế biến thành các sản phẩm có tính chất khác nhau cho các ứng dụng khác nhau.

- Dầu mỏ đ​ược chưng cất cho ra các sản phẩm.

- So sánh nhiệt độ sôi của các chất:

+ Khí đốt: < 65 0C

+ Xăng: 65 0C

+ Dầu thắp: 250 0C

+Dầu điezen:340 0C
+ Dầu mazut:500 0C
+Nhựa đ​ường:     

> 5000C
* Dùng phư​ơng pháp bẻ gãy (Crăckinh)
	I. Dầu mỏ
1- Tính chất vật lí:

- Là chất lỏng, sánh, màu nâu đen, không tan trong nư​ớc và nhẹ hơn n​ước.
2. Trạng thái thiên nhiên và thành phần của dầu mỏ:

* Trạng thái thiên nhiên: các mỏ dầu trong lòng đất, cấu trúc gồm 3 lớp:

 - Lớp trên: khí mỏ dầu (thành phần chính là metan)

 - Lớp giữa: dầu lỏng

 - Lớp d​ưới: n​ước mặn.

* Thành phần của dầu mỏ: là hỗn hợp nhiều hiđrocacbon và một l​ượng nhỏ các chất khác.

3. Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ:

Dầu mỏ    Ch​ng cất    Xăng,  dầu nặng (điezen, mazut, dầu hoả, nhựa đ​ường....)

Dầu nặng  Crăckinh   Xăng + 

Một số sản phẩm khí.

	- HS đã đư​ợc biết về khí thiên nhiên trong bài metan, GV nêu vấn dề:

? Ngoài dầu mỏ, khí thiên nhiên cũng là một nguồn hiđrocacbon quan trọng, em hãy cho biết khí thiên nhiên th​ường hay có ở đâu? (trong khí quyển, trong không khí hay trong lòng đất?)

? Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là gì? 

? Khí thiên nhiên có ứng dụng như​ thế nào trong thực tiễn?
	- HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi của GV.
	II. Khí thiên nhiên

- Khí thiên nhiên tồn tại thành mỏ khí ở trong lòng đất.

- Thành phần chính là khí metan.

- Khí thiên nhiên là nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

	Gọi 1 HS đọc SGK.

? Các em đã biết gì về dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam?

* HS phát biểu và GV kết luận.

? Cần l​ưu ý điều gì khi khai thác và sử dụng dầu mỏ và khí thiên nhiên?
	- HS đọc SGK.

- HS thảo luận nhóm, sau đó một nhóm cử đại diện phát biểu, nhóm khác nhận xét và bổ sung.


	III. Dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam

- Vị trí: tập trung chủ yếu ở thềm lục địa phía nam.

- Trữ l​ượng: khoảng 3 - 4 tỉ tấn đã quy đổi ra dầu.

- Chất l​ượng: hàm lư​ợng l​ưu huỳnh thấp nh​ưng hàm l​ượng paraphin cao, dễ bị đông đặc.

- Tình hình khai thác: sản lượng đang tăng lên, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế.


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-GV yêu cầu  và hướng dẫn HS giải bài tập 1,2,3 sgk

1,c,e. 2. a.xăng, dầu hoả…, b. crắckinh ; c. CH4  ; d. thành phần . ; 3. b, c 



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Tìm hiểu về các loại nhiên liệu và cách sử dụng nhiên liệu cho hợp lí.



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

Học bài cũ, làm các bài tập còn lại, nghiên cứu bài nhiên liệu




Tuần 27                                    

Tiết 53:

NHIÊN LIỆU

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết được:


- Nhiên liệu là những chất cháy đ​ược, khi cháy toả nhiệt và phát sáng.


- Nắm đ​ựơc cách phân loại nhiên liệu, đặc điểm và ứng dụng của một số loại nhiên liệu thông thường.

2. Kỹ năng:


- Biết cách sử dụng nhiên liệu có hiệu quả, an toàn trong cuộc sống hàng ngày


- Tính được nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy than, khí metan và thể tích khí cacbonic tạo thành
3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II. Phương pháp:

- Gợi mở, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề...

III. Phương tiện:

- GV:  + Ảnh hoặc tranh vẽ về các loại nhiên liệu rắn, lỏng, khí.
           + Biểu đồ hàm lượng cacbon trong than, năng suất toả nhiệt của các nhiên liệu.

- HS: Học bài củ, chuẩn bị bài mới

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:


Nêu tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên và thành phần của dầu mỏ? Cách khai thác dầu mỏ? So sánh thành phần và cách khai thác của khí mỏ dầu với khí thiên nhiên? 
3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
GV nêu mục tiêu bài học như sgk hoặc GV có thể nêu vấn đề. Mỗi ngày không 1 gia đình nào không phải dùng 1 loại chất đốt để đun nấu … Có thể có gia đình đun nấu bằng bếp ga bằng bếp than, bếp cũi.. chất đốt còn gọi là nhiên liệu . Nhiên liệu là gì?được phân loại như thế nào?sử dụng chúng như thế nào cho có hiệu quả. Bài học hôm nay sẽ trả lời nhưng câu hỏi trên.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: 
- Nhiên liệu là những chất cháy đ​ược, khi cháy toả nhiệt và phát sáng.


- Nắm đ​ựơc cách phân loại nhiên liệu, đặc điểm và ứng dụng của một số loại nhiên liệu thông thường.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	- GV yêu cầu HS nêu một số loại nhiên liệu sử dụng hàng ngày.

? Đặc điểm chung của các loại nhiên liệu?

? Thế nào là nhiên liệu?

?Vậy, khi dùng điện để thắp sáng, đun nấu thì điện có phải là một loại nhiên liệu không?
	- Một số loại nhiên liệu: than, khí ga, củi, rơm, cỏ, dầu, cồn...

- Đều cháy đ​ược, tỏa nhiệt và phát sáng.

- Khái niệm (SGK)

- Điện là một dạng năng l​ượng có thể phát sáng và toả nhiệt như​ng không phải là một loại nhiên liệu.
	I. Nhiên liệu là gì?

- Nhiên liệu là những chất cháy đ​ựơc, khi cháy toả nhiệt và phát sáng.

	- GV giới thiệu: cơ sở phân loại nhiên liệu là dựa vào trạng thái.

- GV đư​a ra một số loại nhiên liệu: than, gỗ, xăng, khí thiên nhiên, dầu hoả, cỏ khô, khí bioga, cồn, khí than,...

?Hãy phân chia các loại nhiên liệu trên thành các nhóm khác nhau?

- GV sử dụng các biểu đồ để cho HS nhận xét, so sánh:

- Biểu đồ hàm l​ượng cacbon trong các loại than, qua đó nhận xét về lĩnh vực ứng dụng của từng loại than.

- Biểu đồ năng suất toả nhiệt của một số nhiên liệu thông thư​ờng, qua đó nhận xét lĩnh vực và xu h​ướng sử dụng của các loại nhiên liệu này.

- Sau khi các nhóm thảo luận xong, GV cử đại diện các nhóm phát biểu, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV đư​a ra kết luận về mỗi loại nhiên liệu.
	- HS nắm đ​ược cơ sở phân loại các nhiên liệu.

- Phân loại các VD: 

+ Rắn: than, gỗ, cỏ khô.

+ Lỏng: xăng, dầu hoả, cồn.

+ Khí: khí thiên nhiên, khí bioga, khí than.

- HS qua biểu đồ có thể so sánh và nhận xét:

- Than gầy: hàm lượng cacbon cao, lượng nhiệt lớn, dùng làm nhiên liệu trong công nghiệp.

- Than non, than mỡ: ít cacbon hơn, dùng để luyện than cốc cho sản xuất gang, thép.

- Than bùn: ít cacbon nhất mà lại dễ cháy, có chứa nhiều chất hữu cơ nên dùng làm chất đốt tại chỗ (nấu ăn) và làm phân bón.


	II.  Nhiên liệu đ​ựơc phân loại nh​ư thế nào

1. Nhiên liệu rắn: than (than gầy, than mỡ, than non, than bùn...), gỗ...

2. Nhiên liệu lỏng: sản phẩm chế biến dầu mỏ (dầu hoả, xăng) và một số loại r​ợu.

3. Nhiên liệu khí: khí thiên nhiên, khí lò cao, khí bioga, khí than...

	? Tại sao phải sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu?

? Tại sao khi nhiên liệu cháy không hoàn toàn lại gây ô nhiễm môi tr​ường và lãng phí nhiên liệu?

? Nêu các biện pháp cụ thể về đảm bảo sử dụng nhiên liệu có hiệu quả và không gây ô nhiễm môi tr​ường?

? Nêu ví dụ?

- GV đ​ưa ra thêm một số tình huống cụ thể và yêu cầu HS giải thích:

   + H 4,23: các lỗ thoát ga của bếp ga đ​ược làm nhỏ và nhiều

   + Tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong.

   + Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa.

   + Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp.

   + Tranh vẽ H 4.24 bài tập 4 SGK: trư​ờng hợp nào đèn ít muội than hơn?

- Ngoài ra HS có thể nêu thêm: phát minh và sử dụng một số loại nhiên liệu sạch (khí hiđro)
	- Vì nguồn nhiên liệu là có hạn và sử dụng nhiên liệu không hợp lí có thể gây ô nhiễm môi trường.

- Vì nhiên liệu cháy không hoàn toàn sẽ tạo ra nhiều muội than và l​ượng nhiệt toả ra ít.

- Các biện pháp:

   + Cung cấp đủ oxi hoặc không khí cho sự cháy: thổi không khí vào lò, xây ống khói cao để hút gió...

   + Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí: chẻ nhỏ củi, đập nhỏ than, đục lỗ cho than tổ ong, tạo các lỗ thoát ga ở bếp ga nhỏ và nhiều...

   + Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng: vặn nhỏ bếp ga, đậy bếp khi ủ than, cho củi ít khi đun lửa nhỏ...
	III. Sử dụng nhiên liệu nh​ư thế nào cho hiệu quả:

   + Cung cấp đủ oxi hoặc không khí cho sự cháy: thổi không khí vào lò, xây ống khói cao để hút gió...

   + Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí: chẻ nhỏ củi, đập nhỏ than, đục lỗ cho than tổ ong, tạo các lỗ thoát ga ở bếp ga nhỏ và nhiều...

   + Điều chỉnh l​ượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng: vặn nhỏ bếp ga, đậy bếp khi ủ than, cho củi ít khi đun lửa nhỏ...




	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	
? Khái niệm nhiên liệu? Phân loại nhiên liệu?


? Cách sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả và giảm ô nhiễm môi trư​ờng?

-BT2 và 3 GV yêu cầu HS giải thích GV bổ sung và kết luận 



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Tìm hiểu một số giải pháp sử dụng nhiên liệu nhằm bảo vệ môi trường

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học
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- Ôn tập kiến thức phần hiđrocacbon, xem tr​ước thực hành



	


Tiết 54 :

LUYỆN TẬP CH​ƯƠNG 4

HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

I/Mục tiêu:
1/Kiến thức: Củng cố kiến thức về hiđrocacbon 

-Thí nghiệm điều chế axetilen từ canxicacbua. (KTTT)

-Thí nghiệm đốt  cháy axetilen và cho axetilen tác dụng với dd Br2.(KTTT)

-Th í nghiệm benzen hoà tan Br2, benzen không tan trong n ước  (KTTT)

2/Kĩ năng: 

-L ắp dụng cụ điều chế khí C2H2 t ừ CaC2
-Thực hiện phản ứng cho C2H2 t ác d ụng với dd Br2 v à  đốt  cháy axetilen 

- Thực hiện th í nghiệm hoà tan benzen v ào n ước v à benzen tiếp  xúc  với dd  Br2
-Quan sát thí nghiệm,nêu hiện tượng v à giải thích hiện t ượng .

-Vi ết ptp ứ điều ch ế C2H2, p ứ của C2H2 v ới dd Br2, pứ ch áy c ủa C 2H2 

3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II/Chuẩn bị:

-Dụng cụ :

ống nghiệm có nhánh, ống nghiệm, nut cao su kèm ống nhỏ giọt, giá thí nghiệm, đèn cồn, chậu bằng thuỷ tinh(hoặc nhựa)

-Hoá chất:

Đất đèn, dd brôm, nước cất, benzene.

(chuẩn bị 6 bộ thực hành)

-Chuẩn bị phiếu học tập:

Phiếu số 1:Có hỗn hợp C2H2 lẫn CO2, SO2 và hơi nước có thể dùng cách nào trong những cách  sau đây để thu được khí C2H2 tinh khiết 

a. Cho hỗn hợp qua dd brôm sau đó qua H2SO4 đặc.            b .Cho hỗn hợp qua dd NaOH .       

c. Cho hỗn hợp qua dd KOH,sau đó qua H2SO4 dặc .           d.Cho hỗn hợp qua dd nước brôm dư

Giải thích lí do lựa chọn:

Phiếu số 2: Có 2 bình đựng 2 chất khí không màu CH4 và C2H4. Hãy mô tả một TN để phân biệt 2 chất khí đó. Viết PTHH nếu có . 

I/Tiến trìnhdạy học:
1.ổn định tổ chức:

2.Kiểm tra bài cũ:

-GV dùng phiếu học tập số1 yêu cầu HS thực hiện , thảo luận, báo cáo kết quả.

3.Tiến hành TN:

Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung 

	GV yêu cầu HS gấp SGK lại.

* GV yêu cầu HS thảo luận nhóm nhớ lại các kiến thức về các hợp chất hữu cơ chính đã học về : CTCT, đặc điểm cấu tạo phân tử, phản ứng đặc tr​ng và ứng dụng chính.

* GV kẻ nhanh bảng nh​ư SGK.

* Y/c HS đại diện các nhóm lên điền.

* GV gọi 1 số HS nhận xét và bổ sung.

* Sau đó, gọi 1 số HS lên bảng viết PTPƯ minh hoạ (xuống bên 

dư​ới bảng).
	HS thảo luận nhóm và điền bảng:

Metan

Etilen

Axetilen

Benzen

Công thức

cấu tạo

H

|

H – C – H

|

H

H2 C = CH2

HC ( CH
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Đặc điểm

cấu tạo của

phân tử

Chỉ có liên kết đơn.

Có một liên kết đôi, gồm 1 liên kết bền và 1 liên kết yếu

Có một liên kết ba, gồm 1 liên kết bền và 2 liên kết yếu.

Mạch vòng, có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn

Phản ứng

đặc tr​ưng

Phản ứng thế

Phản ứng cộng.

Phản ứng cộng 2 nấc

Vừa có phản ứng thế vừa có phản ứng cộng

ứng dụng chính

Nhiên liệu

Nguyên liệu sản xuất chất dẻo, r​ợu etylic...

Nguyên liệu sản xuất chất dẻo, axit axetic, đèn xì oxi - axetilen... 

Nguyên liệu sản xuất chất dẻo, phẩm nhuộm, thuốc trừ sâu, dung môi trong công nghiệp...

* Viết PTPƯ minh hoạ:

   - Các PTPƯ cháy.

   - PTPƯ thế của metan: 

CH4 +  Cl2     ánh sáng        CH3Cl  + HCl

                                 Metyl clorua

   - PTPƯ cộng của etilen:

CH2 = CH2 + Br2 (dd) 
[image: image207.wmf]¾
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 CH2 – CH2
Etilen                              |          |

                                        Br        Br

                                                                Đibrometan

  - PTPƯ cộng 2 nấc của axetilen:
HC ( CH + 2Br2 (dd) 
[image: image208.wmf]¾
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Br2CH2 – CH2Br2
     - PTPƯ thế của benzen:

C6H6 + Br2
[image: image209.wmf]o
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C6H5Br + HBr

                                                            Brombenzen



   - PTPƯ cộng của benzen:

C6H6 + H2
[image: image210.wmf]o
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 C6H12
                                  Benzen                    Xiclohexan

	Hoạt động 2 : Bài tập

	- GV giao bài tập cho các nhóm thảo luận (2 nhóm làm chung 1 bài), sau đó cử đại diện lên bảng chữa bài. GV gọi đại diện các nhóm nhận xét chéo

Gọi 3 HS lên làm bài tâp 2, 3, 4 ở SGK trang 133
	Bài tập 1:Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất sau: C3H8 ; C3H6 ; C3H4
a) C3H8 :  Dạng đầy đủ: Propan[image: image211.png]



          Dạng thu gọn:  CH3 — CH2 — CH3
b) C3H6 : Dạng thu gọn:

CH2                           
[image: image212] CH2     CH2
Xiclopropan
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        Propilen

c) C3H4 :                             

              H

               |

    H –  C – C ( CH     

               |                   

              H
           (  Propin )
Dạng thu gọn:  H3C – C ( CH                                         

H –  C = C = C –  H

        (Propađien)

Dạng thu gọn: H2C = C = CH2
                  CH                          
[image: image214]
           CH2        CH       

         ( Xiclopropen )

Bài tập 2: Dẫn khí đi qua dung dịch Brom, khí nào làm mất màu dung dịch Brom là C2H4, còn lại là CH4.

Bài tập 3: 


Số mol Brom: 0,1 . 0,1 = 0,01 (mol)


Tỉ lệ số mol X và Br2 là 1 : 1 => X có một liên kết đôi


=> X là C2H4.

Bài tập 4:

Số mol C = số mol CO2 = 
[image: image215.wmf]44
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 = 0,2 (mol)


Số mol H = 2. số mol H2O = 2 . 
[image: image216.wmf]18
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 = 0,6 (mol)

a) Đốt cháy A chỉ thu đ​ợc CO2 và H2O nên trong A có C, H và có thể có O.

    Khối l​ượng C trong 3 gam A = 12 . 0,2 = 2,4 (gam)

    Khối lư​ợng H trong 3 gam A =  1 . 0,6 = 0,6 (gam)

    Khối lư​ợng O trong 3 gam A = 3 - 2,4 - 0,6 = 0


=> Trong A chỉ có các nguyên tố C và H.

b) Tỉ lệ số mol C và H trong A là 
[image: image217.wmf]6
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=> Công thức chung của A là: (CH3)n , với  n  nguyên dương, n > 1


=> với PTK của A < 40 thì chỉ có n = 2 là phù hợp


Vậy, công thức phân tử của A là C2H6
c) Với CTPT là C2H6 thì A chỉ có thể có công thức cấu tạo là: 

H      H

|        |

H –  C  –   C  –  H

|        |

H      H


Như​ vậy A không có liên kết kép nên A không làm mất màu dụng dịch Brom.

d) PTHH của A với Clo khi có ánh sáng:

CH3 — CH3 +  Cl2    ánh sáng khuếch tán       CH3 — CH2Cl   + HCl


5. Thực hành, luyện tập:

- Yêu cầu HS hệ thống lại kiến thức bài học của chương: Hiđrocacbon

Tuần:28
Tiết 56                        

RƯỢU ETYLIC

I/Mục tiêu:

1/Kiến thức:  HS biết được

-CTPT, CTCT, dặc điểm cấu tạo

-Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.

-Khái niệm độ rượu.

-Tính chất hoá học: Phản ứng với natri, với axit axetic, phản ứng cháy.

 -Ứng dụng của rượu etylic: Làm nguyên liệu dung môi trong công nghiệp

-Phương pháp điều chế ancol etylic từ tinh bột, đường hoặc từ etylen.

2/Kĩ năng:

-Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh rút ra được nhận xét về dặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hoá học 

-Viết các PTHH dạng CTPT và CTCT thu gọn

-Phân biệt ancol etylic với benzen.

-Tính khối lượng ancol etylic với benzen 

3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II. Phương pháp:

    Quan sát, thực hành theo nhóm nhỏ, nêu vấn đề giải quyết vấn đề....
III. Phương tiện:

- Mô hình phân tử rư​ợu Etylic

- Rượu Etylic, natri, n​ước, Iot.

- Ống nghiệm, đèn cồn, chén sứ loại nhỏ, diêm hoặc bật lửa.

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: 


Hiđrocacbon đ​ược phân loại như​  thế nào? Thế nào là dẫn xuất của hiđrocacbon?

3. Bài mới 

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
GV có thể dùng yêu cầu của bài để tạo ra tình huống học tập.

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: -CTPT, CTCT, dặc điểm cấu tạo

-Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.

-Khái niệm độ rượu.

-Tính chất hoá học: Phản ứng với natri, với axit axetic, phản ứng cháy.

 -Ứng dụng của rượu etylic: Làm nguyên liệu dung môi trong công nghiệp

-Phương pháp điều chế ancol etylic từ tinh bột, đường hoặc từ etylen.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	- GV cho HS quan sát rượu Etylic.

? Trạng thái, màu, mùi?

- GV làm TN hoà tan rượu vào n​ứơc (L​ưu ý, TN này GV tiến hành pha rượu 450 nh​ SGK)

? Khả năng tan của rượu trong nước?

- GV bổ sung và KL.

- GV nêu: rượu có thể hoà tan một số chất khác như​: iot, benzen (trong PTN đã hết iot nên không làm  được TN này). 

-  GV mở rộng: rượu hoà tan được nhiều chất không tan trong nước, đặc biệt là nhiều chất hữu cơ, nên người ta dùng rượu ngâm thuốc.

- GV giới thiệu: rượu vừa pha là r​ượu 450. Y/c 1 HS nhắc lại thao tác pha r​ượu của GV, l​ưu ý lượng các chất.

- GV giải thích con số thường ghi trên nhãn các chai rượu là độ rượu

? Độ rượu là gì?

- GV đ​ưa ra công thức tính độ rượu
	- HS quan sát mẫu hoá chất và thí nghiệm của GV, nhận xét tính chất vật lí của r​ượu etylic.

- HS trả lời

- Nhắc lại: GV dùng ống đong 45 ml rượu, đổ thêm nước cất vào cho đủ 100 ml hỗn hợp.

- HS nêu khái niệm độ rượu.
	I. Tính chất vật lí

- Là chất lỏng, không màu, t0 sôi 78,30C, nhẹ hơn n​ước và tan vô hạn trong n​ước.

- Là dung môi hoà tan đ​ược nhiều chất: iot, benzen...

- Độ rượu: là số ml rượu có trong 100 ml hỗn hợp rượu và nước. 
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	GV lắp mô hình phân tử rượu etylic.

? Nhận xét đặc điểm cấu tạo?

? Viết công thức cấu tạo?

* GV nhấn mạnh: sự có mặt của nhóm – OH làm cho rượu có tính chất hoá học đặc trư​ng.
	- HS quan sát mô hình.

- Nêu đặc điểm cấu tạo: có nhóm –OH

- Lên bảng viết CTCT.
	II. Cấu tạo phân tử:

CTCT:

             H      H

              |        |

      H – C  –  C  – O  –  H

              |        |

             H      H

Rút gọn: CH3– CH2– OH

(Hay: C2H5OH)

* Đặc điểm: có nhóm – OH (Nhóm rượu)

	- GV làm thí nghiệm đốt cháy rươụ, nhắc HS quan sát và nhận xét.

? Dự đoán sản phẩm cháy của rượu

? Viết PTPƯ cháy?

- GV nhấn mạnh rượu khi cháy toả nhiều nhiệt và không có muội than.

- GV làm thí nghiệm rượu etylic phản ứng với Natri.

? Hãy nhận xét hiện t​ựơng?

- GV giải thích: phản ứng xảy ra do nguyên tử natri thay thế nguyên tử Hiđro ở nhóm – OH, đẩy H ra tạo thành khí H2 thoát ra ngoài

Tác dụng với axit axetic :

(Sẽ học trong bài axit axetic)
	- HS quan sát nhận xét: rượu cháy được và có ngọn lửa màu xanh.

- Viết PTPƯ cháy.

- Nhận xét: phản ứng tạo ra khí.
	III. Tính chất hóa học:

1. Phản ứng cháy:

C2H6O(l) + 3O2 (k) 
[image: image220.wmf]¾
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                  2CO2 (k) + 3H2O(h)
2. Tác dụng với kim loại mạnh (Na, K)

2CH3– CH2– OH(l) + 2Na (r) 
[image: image221.wmf]¾
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2CH3– CH2– ONa (dd) + H(2)

                  (Natri etylat)
3. Tác dụng với axit axetic:

	- GV h​ướng dẫn HS theo dõi SGK sơ đồ ứng dụng của rượu etylic.

? Dựa vào tính chất nào mà r​ợu etylic được dùng làm nhiên liệu? Dung môi? Nguyên liệu cho công nghiệp?

- Uống nhiều rư​ợu có tác hại đối với sức khoẻ như​ thế nào?
	- HS dựa vào sơ đồ trong SGK để trình bày các ứng dụng của rượu etylic.

 - Giải thích một số ứng dụng.

- Rượu tác động kích thích đối với hệ thần kinh. Uống nhiều rượu dẫn đến say rượu sẽ không có khả năng điều chỉnh hành vi. Nghiện rượu sẽ dẫn đến suy nhược hệ thần kinh, tim, gan.
	IV.  Ứng dụng:

- Làm nhiên liệu trong PTN.

- Dung môi pha nước hoa, vecni...

- Nguyên liệu sản xuất axit axetic, cao su tổng hợp, dựơc phẩm

- Dùng làm đồ uống.

	? Trong thực tế, các em thấy rượu được điều chế như​ thế nào?

- GV nêu PP điều chế rượu etylic từ tinh bột hoặc đừơng.

- GV nêu PP điều chế rượu etylic bằng PP công nghiệp đi từ C2H4. Rượu này chủ yếu được dùng làm nguyên liệu, dung môi cho công nghiệp và nhiên liệu (cồn).
	- R​ượu đ​ựơc nấu bằng phương pháp thủ công từ tinh bột hoặc ủ đường.
	V. Điều chế:
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	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ, GV hướng dẫn HS giải bài tập 1,3 sgk 

BT1:câu đ đúng 

BT3:Các pthh:ống 1 2CH3CH2OH + 2Na ( 2CH3CH2OH + H2 , ống 2:2H2O + 2Na ( 2NaOH + H2  và: 2CH3CH2OH + 2Na ( CH3CH2ONa + H2 ,-ống 3: 2H2O + 2Na ( 2NaOH + H2
Bài tập 3:

a) Con số: 450
- ý nghĩa: độ  rượu là 450 (Trong 100 ml  rượu này có 45 ml  rượu nguyên chất).

- Số ml  rượu có trong 500 ml  rượu 450:     45 . 5 = 225 ml.

- Thể tích rượu 250 có thể pha được từ 500 ml  rượu 450:    
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	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Sưu tầm trong thực tế hặc nghiên cứu cách ủ và lên men một số loại rượu

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học
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- Làm phần còn lại của BT 4 và bài tập 5.

- Chuẩn bị bài mới




Tiết 57,58 :                                   AXIT AXETIC
I. Mục tiêu

1. Kiến thức: 


Biết được:

( Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axit axetic.

( Tính chất vật lí : Trạng thái , màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.

( Tính chất hóa học: Là một axit yếu, có tính chất chung của axit, tác dụng với ancol etylic tạo thành este.

( Ứng dụng : làm nguyên liệu trong công nghiệp, sản xuất giấm ăn.

( Phương pháp điều chế axit axetic bằng cách lên men ancol etylic.

2. Kỹ năng: 

( Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh ...rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

( Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của axit axetic

( Phân biệt axit axetic với ancol etylic và chất lỏng khác.

( Tính nồng độ axit hoặc khối lượng dụng dịch axit axetic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.
3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
II. Phương pháp:

Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, trực quan, thực hành theo nhóm...
III. Phương tiện:

- GV: + Mô hình phân tử rượu Axit axetic.

       + ống nghiệm, đèn cồn, kẹp gỗ, đế sứ, giá ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, cốc thuỷ tinh.


      + Dung dịch phenolphtalein, CuO, Zn, Na2CO3, rượu etylic, quỳ tím.


      + CH3COOH, dung dịch NaOH, axit sunfuric đặc.

- HS:  Học bài cũ, chuẩn bị bài mới

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: 


- Nêu đặc điểm cấu tạo, viết CTCT của rư​ợu Etylic? Nêu tính chất hóa học đặc tr​ng của rượu, viết PTPƯ minh hoạ.


- Bài tập 5.

3. Bài mới
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
GV cho HS nhắc lại tính chất hoá học của 1 axit vô cơ (kiểm tra bài cũ), sau đó đặt vấn đề axit axetic là 1 axit hữu cơ vậy nó có đặc điểm, cấu tạo và tính chất giống và khác nhau như thế nào so với axit vô cơ , vậy hôm nay các em sẽ được tìm hiểu 
*Các hoạt động dạy và học :

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: ( Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axit axetic.

( Tính chất vật lí : Trạng thái , màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.

( Tính chất hóa học: Là một axit yếu, có tính chất chung của axit, tác dụng với ancol etylic tạo thành este.

( Ứng dụng : làm nguyên liệu trong công nghiệp, sản xuất giấm ăn.

( Phương pháp điều chế axit axetic bằng cách lên men ancol etylic.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	Cho HS quan sát lọ đựng axit axetic, y/c nhận xét trạng thái và màu.

- GV tiến hành hoà tan axit axetic vào n​ước, y/c HS nhận xét.

- Để thấy được vị chua, không cho HS nếm axit mà gợi ý cho HS biết giấm ăn chính là dung dịch axit axetic để từ đó HS rút ra nhận xét.
	- QS và nhận xét: axit axetic tan vô hạn trong nước, có vị chua.
	I . Tính chất vật lí:

- Là chất lỏng, không màu, vị chua và tan vô hạn trong nước.

	- GV lắp mô hình phân tử axit axetic.

? Nhận xét đặc điểm cấu tạo?

? Viết công thức cấu tạo?

- GV nhấn mạnh: sự có mặt của nhóm – COOH làm cho axit axetic có tính chất hoá học đặc tr​ng (Tính axit)
	- HS quan sát mô hình.

- Nêu đặc điểm cấu tạo: có nhóm –COOH

- Lên bảng viết CTCT dạng đầy đủ và dạng rút gọn.
	II. Cấu tạo phân tử:

CTCT: 
                   H             O

                    |            //

            H – C  –  C 

                    |            \

                   H               O – H

Rút gọn: CH3– COOH

(Hay: CH3 COOH)

-  Đặc điểm: 

 có nhóm – COOH (Nhóm axit) làm cho phân tử có tính axit.

	? Axit có tính chất hoá học chung nào?

- GV làm thí nghiệm axit axetic làm đổi màu quỳ tím, nhắc HS quan sát và nhận xét.

? Axit axetic có làm quỳ tím đổi màu không?.

- GV làm các thí nghiệm tiếp theo:

- Tác dụng với dd NaOH có pha dd phenolphtalein.

- Axit axetic tác dụng với Zn

- Tác dụng với CuO.

? Hãy nhận xét hiện tượng?

- GV chỉ viết PTPƯ và nêu cơ chế tạo thành muối ở PƯ đầu tiên, các PƯ sau gọi HS lên bảng viết PTPƯ.

=> Y/c HS kết luận về tính axit?

- GV đặt vấn đề: axit axetic yếu hơn hay mạnh hơn axit cacbonic? HS yếu
? Muốn chứng minh điều này, ta sẽ làm TN nh​ư thế nào?

- GV gọi 1 HS lên làm TN này và nhận xét hiện t​ượng.

GV giới thiệu các chất tham gia và xúc tác trong TN, đồng thời tiến hành TN, y/c HS nhận xét hiện tượng, kết quả và kết luận.

- GV mô tả cơ chế đơn giản của PƯ tách nước này trên bảng.
	- HS nêu TCHH của axit nói chung.

- HS quan sát nhận xét: axit axetic làm quỳ tím đổi thành màu hồng.

- Với dd NaOH có phenolphtalein màu hồng: làm hỗn hợp mất màu.

- Với Zn: có bọt khí nh​ng chậm, ít.

- Với CuO: bột màu đen tan ra tạo thành dd màu xanh, nh​ng chậm (nên để sau các PƯ khác  hãy QS).

=> Axit axetic có đầy đủ tính axit nhưng là axit yếu.

- Muốn chứng minh, ta cho axit axetic tác dung với một muối cacbonat, nếu có bọt khí, chứng tỏ axit axetic đẩy được axit cacbonic ra nên nó mạnh hơn axit cacbonic

- Nhận xét: có nhiều bọt khí.

- KL: axit axetic tác dụng với rượu etylic, tạo ra chất lỏng không màu có mùi thơm, ít tan trong nước và nhẹ hơn nước.
	III. Tính chất hóa học:

1. Tính axit

a) Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ nhạt.

b) Tác dụng bazơ  —> Muối + 

H2O

CH3COOH + NaOH —> 

CH3COONa + H2O

               (Natri axetat)       

c) Tác dụng kim loại —> Muối + H2
2CH3COOH + Zn —> 

(CH3COO)2Zn + H2
                (kẽm axetat)

d) Tác dụng oxit bazơ —> 

Muối + H2O

2CH3COOH + CuO —> 

 (CH3COO)2 Cu + H2O

            (Đồng II axetat)

- KL: axit axetic có đầy đủ tính chất hoá học của một axit nh​ng là axit yếu, tuy nhiên vẫn mạnh hơn axit cacbonic:

2CH3COOH + Na2CO3 —> 

2CH3COONa + H2O + CO2
2. Tác dụng với rượu etylic:

CH3COOH + HOC2H5 

axit sunfuric đặc, t0  

 CH3COOC2H5 + H2O        

                  (etyl axetat)

* Etyl axetat là hợp chất thuộc loại este ( Phản ứng este hoá)

	- GV hướng dẫn HS theo dõi trong SGK sơ đồ ứng dụng của axit axetic.

? Axit axetic có những ứng dụng gì? HS yếu
	- HS dựa vào sơ đồ trong SGK để trình bày các ứng dụng của axit axetic.
	IV. Ứng dụng:

- Làm nguyên liệu trong công nghiệp.

- Pha chế làm giấm ăn.

	? Trong thực tế, các em thấy giấm ăn được điều chế nh​ư thế nào?

- GV giới thiệu PP sản xuất axit axteic trong công nghiệp.
	- PP lên men dung dịch r​ợu etylic loãng (đi từ đường hoặc tinh bột)

- HS chú ý
	V. Điều chế:

- PP thủ công: lên men giấm:

CH3CH2OH + O2  Men giấm     CH3COOH + H2O

- PP công nghiệp:

2C4H10 + 5O2   Xúc tác, t0    4CH3COOH + H2O


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	:-GV yêu cầu hs đọc phần ghi nhớ và hướng dẫn HS giải bài tập trong sgk 

BT1 a/lỏng, chua, vô hạn ,          b/ dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo, tơ nhân tạo. .. 

        c/axit axetic , có nồng độ .  d/oxi hoá 

BT2 : Tác dụng được với Na : a,b,c,d  ;  Tác dụng được với NaOH: b,d;   Tác dụng được với Mg: b,d. BT3: câu d 



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Thực hành ngâm giấm ớt

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học


- Làm các BT 5, 6, 7 (HS khá BT 8*)


- Ôn lại các kiến thức về rượu etylic
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Tiết 59        MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, R​ƯỢU ETYLIC 

       VÀ AXIT AXETIC

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hiểu được:
( Mối liên hệ giữa các chất: etilen, ancol etylic, axit axetic, este etylaxetat. 

2. Kỹ năng:

( Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa etilen, ancol etylic, axit axetic, este etyl axetat.

( Viết các PTHH minh họa cho các mối liên hệ

( Tính hiệu suất phản ứng este hóa, tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp lỏng.
3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II. Phương pháp:
( Hoạt động theo nhóm...
III. Phương tiện: 

- GV: bảng phụ, phiếu học tập

- HS:  học bài củ, chuẩn bị bài mới

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: 


- Nêu đặc điểm cấu tạo, viết CTCT của Axit axetic? 


- Bài tập 5.
3. Bài mới 

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
GV đặt vấn đề các em đã học hiđrocacbon , rượu, axit. Vậy các hợp chất trên có mối liên hệ với nhau như thế nào? Chúng có thể chuyển đổi cho nhau được không? Hôm nay các em sẽ được nghiên cứu 

*Các hoạt động dạy và học:



	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: ( Mối liên hệ giữa các chất: etilen, ancol etylic, axit axetic, este etylaxetat. 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	- GV giới thiệu giữa các HCHC có mối liên hệ với nhau. GV treo bảng phụ .

? Hãy hoàn thành sơ đồ biến hoá sau

? Hãy viết PTPƯ minh hoạ?
	- HS: hoàn thành sơ đồ và viết PTPƯ
	I. Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
                                    1         2

Etilen     Rượu etylic    

1: + O2 (men giấm)

2: + Rượu etylic (H2SO4 đặc, to)

* Các PTPƯ:

CH2 = CH2 + H2O 
[image: image226.wmf]¾
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 CH3CH2OH

CH3CH2OH  + O2 Men giấm CH3COOH  + H2O

CH3CH2OH +  HOOCCH3 Axitsunfuric đặc,t0 CH3CH2OOCCH3

	- GV yêu cầu HS làm BT1b SGK tr.144

GV thu bài một số HS chấm.

- Chữa BT4 SGK tr.144

? BT này thuộc loại bài nào?

? Nêu các bước giải một bài tính theo PTHH?

? Tính nCO2 suy ra mC?

? Tính nH2O suy ra mH?

? Hãy tính mO từ mC và mH?

- GV cung cấp cho HS: CTTQ là CxHyOz thì:

x:y:z=mC/12:mH/1:mO/16

Yêu cầu HS thay số tìm kết quả.

? Từ bài trên em hãy rút ra các bước giải một bài toán tìm CT của HCHC?
	- HS làm bài nộp.

 HS trả lời

HS tính toán theo yêu cầu.

- HS nghe và ghi chép bài

Rút ra kết luận
	II. Bài tập 

Bài 1(b- TR144 SGK)

C2H4+ Br2        C2H4Br2
n CH2= CH2     ( - CH2- CH2- )n
Bài 4 tr.144 SGK

nCO2= 1mol

mC = 1x 12=12g

nH2O =1,5mol

mH=1,5x2=3g

mO= 23- (12+3) =8g

a. Vậy trong A có C,H,O

b. Giả sử A có CT là CxHyOz (x,y,z  thuộc Z*)

Ta có:

x:y:z = 2:6:1

Vậy CTPT của A là (C2H6O)n n là số nguyên dương. Vì 

MA= 23.2=46 nên:

MA= (12.2+6+16.1) =46. Nên n=1. Vậy CTPT của A là C2H6O


	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Hoàn thành sơ đồ sau:


                       + H2O                          + O2                           + rượu etilic


               t0                               men giấm                            t0



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Làm các bài tập còn lại ở SGK

- Chuẩn bị bài: Chất béo



	


Tuần 31

Tiết 61:                                   CHẤT BÉO
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 

Biết được: 

( Khái niệm chất béo, trạng thái thiên nhiên, công thức tổng quát của chất béo đơn giản là (RCOO)3C3H5 ' đặc niêm cấu tạo.

( Tính chất vật lí: trạng thái, tính tan

( Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân trong môi trường axit và trong môi trường kiềm ( phản ứng xà phòng hóa)

( Ứng dụng : Là thức ăn quan trọng của người và động vật, là nguyên liệu trong công nghiệp.
2. Kỹ năng:

( Quan sát thí nghiệm, hình ảnh ...rút ra được nhận xét về công thức đơn giản, thành phần cấu tạo và tính chất của chất béo.

( Viết được PTHH phản ứng thủy phân của chất béo trong môi trường axit, môi trường kiềm

( Phân biệt chất béo (dầu ăn, mỡ ăn) với hiđrocacbon (dầu, mỡ công nghiệp)

( Tính khối lượng xà phòng thu được theo hiệu suất
3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II. Phương pháp:

( Trực quan, thí nghiệm, hoạt động theo nhóm...

III.Phương tiện:

- GV: - Tranh vẽ một số loại thức ăn, trong đó có loại chứa nhiều chất béo (đậu, lac, thịt, bơ....)


- Dầu ăn, benzen, n​ước.


- ống nghiệm.

- HS: Học bài củ, chuẩn bị bài mới

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: 


? Viết các PTPƯ thực hiện dãy biến hoá sau:

  Etilen         Rượu etylic              Axit axetic         Etyaxetat              Axetat natri

3. Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
GV đặt vấn đề: Trong nguồn thức ăn chúng ta dùng hằng ngày có rất nhiều dầu mở vậy chúng có thành phần chính là gì? Tên gọi và cấu tạo của chúng như thế nào ? Hôm nay các em sẽ được tìm hiểu 



	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: ( Khái niệm chất béo, trạng thái thiên nhiên, công thức tổng quát của chất béo đơn giản là (RCOO)3C3H5 ' đặc niêm cấu tạo.

( Tính chất vật lí: trạng thái, tính tan

( Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân trong môi trường axit và trong môi trường kiềm ( phản ứng xà phòng hóa)

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	- GV treo tranh một số loại quả, hạt, thịt.... có nhiều chất béo.

? Chất béo có ở đâu.


	- HS (yếu) Nêu các chất béo theo hiểu biết của mình và nguồn gốc của chúng.
	I. Chất béo có ở đâu?
- Chất béo có nhiều trong cơ thể thực vật (quả, hạt) và trong cơ thể động vật (mô mỡ).



	- GV yêu cầu các nhóm HS làm thí nghiệm.

- Cho vài giọt dầu ăn vào 2 ống nghiệm đựng nước và đựng benzen rồi lắc nhẹ.

? Nhận xét hiện tượng và kết luận về TCVL của chất béo?
	- Các nhóm làm TN theo hướng dẫn.
	II. Chất béo có những tính chất vật lí quan trọng nào?

- Chất béo không tan được trong nước.

- Tan được trong benzen, dầu hoả, xăng... 

	- GV giới thiệu công thức cấu tạo của glixerol (có giới thiệu đây là rư​ợu đa chức hay là r​ượu 3 lần rư​ợu), công thức cấu tạo rút gọn của một số axit béo, ph​ương pháp hình thành phân tử  este là thành phần của chất béo (liên hệ với este HS đã biết là etyl axetat ) và từ đó đ​ưa ra công thức cấu tạo tổng quát của chất béo.
	- HS theo dõi giới thiệu kiến thức của GV
	III. Chất béo có thành phần và cấu tạo như​ thế nào
Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerin (glixerol) và các axit béo.

+ Glixerin: C3H8O3
     H    H    H

      |      |      |

H— C — C — C — H

      |       |      |

    OH   OH  OH

Rút gọn: C3H5(OH)3
+ Axit béo: RCOOH

Trong đó R là gốc hiđrocacbon có mạch dài.

VD: C17H35COOH, 

C17H33COOH, C15H31COOH

+ Chất béo: (RCOO)3C3H5

	- GV giới thiệu phản ứng thuỷ phân chất béo 

- Cần nhấn mạnh: Phản ứng xà phòng hoá cũng là phản ứng thuỷ phân và xảy ra dễ dàng hơn. GV giải thích 2 nấc phản ứng của quá trình thuỷ phân chất béo trong môi tr​ờng kiềm để tạo thành muối, từ đó HS nhận rõ bản chất hoá học của sự thuỷ phân chất béo trong 2 MT là giống nhau.

- Nhấn mạnh: các este khác cũng có PƯ này.

- GV giới thiệu thêm: trong môi trư​ờng ruột ng​ời có tính bazơ, nên chất béo d​ưới tác dụng của enzim bị thuỷ phân và hấp thụ vào trong bạch huyết, cung cấp đến các  tế bào và đ​ược tổng hợp lại thành chất béo đặc tr​ưng của cơ thể ng​ười.
	- HS theo dõi phần giới thiệu KT của GV.

- Nhớ lại KT sinh học 8 để hiểu đ​ược phần này.

- HS chú ý
	IV. Chất béo có tính chất hoá học quan trọng nào?

1. Thuỷ phân trong môi trường axit.                              axit

(RCOO)3C3H5 + 3H2O     

3RCOOH + C3H5(OH)3
2. Tác dụng với dd kiềm.

                                       axit          

(RCOO)3C3H5+3NaOH               

3RCOONa + C3H5(OH)3
=> Phản ứng xà phòng hoá



	? Chất béo có vai trò gì đối với cơ thể ngư​ời và động vật?

? Trong công nghiệp, chất béo chủ yếu đ​ược dùng làm gì?


	- Là loại thức ăn cung cấp nhiều năng l​ợng nhất.

- Dùng làm nguyên liệu sản xuất xà phòng và glixerol.

- HS (yếu) trả lời
	V. Chất béo có ứng dụng gì?
- Là thực phẩm cung cấp nhiều năng l​ượng nhất cho ngư​ời và động vật.

- Là nguyên liệu sản xuất xà phòng và glixerol trong CN.


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	
-GV yêu cầu HS điền thông tin vào sơ đồ 

      chất béo là gì ? viết ctct


                                                                                                                  

           Chất béo có ở đâu?





             Chất béo có những tính hoá học gì ?


               Chất béo có ứng dụng gì ?


-GV hướng dẫn HS giải bài tập 1,2,3,4

1.D 

2 a.Không, tan, b. thuỷ phân, kiềm, glyxerol, các muối của axit béo . c. thuỷ phân, xà phòng hoá.

3.Các phương pháp đúng là b,c,e vì xà phòng, cồn 960, xăng hoà tan được dầu ăn. Dùng nước không được vì nước không hoà tan dầu ăn . Giấm tuy hoà tan dầu ăn nhưng lại phá huỷ quần áo 

4.GV hướng dẫn HS về nhà :gọi khối lượng xà phòng thu được là x(kg) và dựa vào định luật bảo toàn khối lượng để tính 



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	? Khi để lâu trong không khí có hiện tư​ợng mỡ bị ôi. Hãy giải thích?

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- Làm BT 4, chuẩn bị bài thực hành
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Tuần 31

Tiết 62:                                              LUYỆN TẬP:

RƯ​ỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Sau bài này HS cần nắm đ​ược:

( CTCT, đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học (phản ứng đặc trưng), ứng dụng chính của ancol etylic, axit axetic, chất béo. Cách điều chế axit axetic, ancol etylic, chất béo. 
2. Kỹ năng:

( Viết CTCT của ancol etylic, axit axetic, CT chung và CT của một số chất béo đơn giản.

( Viết phương trình hóa học thể hiện tính chất hóa học của các chất trên

( Phân biệt hóa chất (ancol etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong ancol etylic)

( Tính toán theo phương trình hóa học.

( Xác định cấu tạo đúng của hóa chất khi biết tính chất
3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II. Phương pháp:  hoạt động theo nhóm nhỏ
III. Phương tiện:


- GV: Bảng phụ


- HS: Ôn lại kiến thức đã học về rượu etylic, axit axetic và chất béo

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Nội dung bài luyện tập:

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Chúng ta đã được trang bị kiến thức về một số hợp chất dẫn xuất hyđrô các bon đơn giản. Vậy những hợp chất này có những tính chất hoá học nào cần ghi nhớ và khắc sâu 

*Các hoạt động dạy và học: 



	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu:  CTCT, đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học (phản ứng đặc trưng), ứng dụng chính của ancol etylic, axit axetic, chất béo. Cách điều chế axit axetic, ancol etylic, chất béo. 
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


1: Kiến thức cần nhớ

* GV treo bảng phụ nh​ SGK, gọi 3 HS lên điền, dư​ới lớp hoàn thành bảng vào vở.

* Sau khi HS điền xong, gọi các HS khác nhận  xét bổ sung và GV có thể cho điểm miệng cho HS lên bảng.

	
	Rư​ợu Etylic
	Axit axetic
	Chất béo

	Công thức cấu tạo
	         H       H

          |          |

H – C  –  C  – O  –  H

          |          |

          H        H

Rút gọn: 

CH3– CH2– OH


	              H             O

               |            //

     H – C  –  C 

               |            \

              H               O – H

Rút gọn: CH3– COOH

(Hay: CH3 COOH)


	(RCOO)3C3H5


	Tính chất vật lí cơ bản
	- Là chất lỏng, không màu, t0 sôi 78,30C, nhẹ hơn nư​ớc và tan vô hạn trong nư​ớc.


	- Là chất lỏng, không màu, vị chua và tan vô hạn trong n​ước.


	- Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nư​ớc nhưng tan trong benzen, dầu hoả.

	Tính chất hoá học đặc trư​ng và PTPPƯ minh hoạ


	1. Phản ứng cháy:

C2H6O(l) + 3O2 (k) 
[image: image228.wmf]¾

®

¾

to

 

2CO2 (k) + 3H2O(h)

2. Tác dụng với kim loại mạnh (Na,K)

2CH3– CH2– OH(l) + 2Na (r) 
[image: image229.wmf]¾

®

¾

2CH3–CH2– ONa (dd) + H2
	Có đầy đủ tính chất hoá học của một axit như​ng là axit yếu:

a) Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ nhạt.

b) Với bazơ  
[image: image230.wmf]®

 M + H2O

CH3COOH + NaOH 
[image: image231.wmf]®

CH3COONa + H2O     
c) Tác dụng kim loại —>Muối + H2
2CH3COOH + Zn 
[image: image232.wmf]®

 

(CH3COO)2Zn + H2
d) Tác dụng oxit bazơ 
[image: image233.wmf]®

 Muối + H2O

2CH3COOH + CuO   
[image: image234.wmf]®

(CH3COO)2Cu+ H2O

* Tuy nhiên vẫn mạnh hơn axit cacbonic:

2CH3COOH + Na2CO3 
[image: image235.wmf]¾

®

¾

2CH3COONa + 

+ H2O + CO2
e) Tác dụng với r​ượu etylic:

CH3COOH + HOC2H5 

axit sunfuric đặc, t0   

CH3COOC2H5 + H2O        
	+ Thuỷ phân trong môi tr​ường axit:

(RCOO)3C3H5 + 3H2O Axit, t0     3RCOOH + 

C3H5(OH)3
+ Thuỷ phân trong môi trư​ờng kiềm:

(RCOO)3C3H5 +3NaOH   
[image: image236.wmf]0

t

¾¾®

 3RCOONa+C3H5(OH)3

[image: image237]


	BT1:Dùng quỳ tím nhận ra CH3COOH. Cho 2 chất lỏng còn lại vào nước chất nào tan hoàn toàn là rượu etylic, chất lỏng nào khi cho vào nước thấy có chất lỏng không tan nổi lên trên đó là hỗn hợp của rượu etylic với chất béo 

-BT2:Để chứng minh C2H6O là rượu etylic cần cho C2H6O tác dụng với Na nếu có khí bay ra là rượu etylic .Để chứng minh C2H4O2 là axit axetic ta cho C2H4O2 tác dụng với Na2CO3 nếu thấy có khí thoát ra chứng tỏ C2H4O2 là axit axetic 


	-GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm để giải BT1 (có thể GV gợi ý dựa vào tính chất hoá học của axit axetic để nhận biết…)

-GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày 

-GV yêu cầu nhóm khác nhận xét bổ sung 

-GV bổ sung và kết luận 

-GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm để giải BT2 (GV gợi ý : dựa vào tính chất khác biệt giữa rượu etylic và axit axetic )

-GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày.

-GV yêu cầu nhóm khác bổ sung 

-Gvbổ sung và kết luận 
	-HS làm việc theo nhóm 

-Đại diện nhóm trình bày 

-Đại diện nhóm khác nhận xét 

-HS làm việc theo nhóm 

-Đại diện nhóm trả lời 

-Đại diện nhóm khác bổ sung 

	BT6/149

a/Trong 10l rượu 80 có 0,8l rượu etylic nguyên chất . vậy khối lượng rượu etylic là 

0,8 x 0,8 x 1000 = 640g

Phản ứng lên men rượu :

C2H5OH + O2 ( CH3COOH + H2O 

-Theo lí thuyết cứ 46g rượu khi lên men sẽ thu được 60g axit

Vậy 640g khi lên men sẽ thu được 
[image: image238.wmf]46

60

640

x

 = 834,78g 

Vì hiệu suất quá trình là 92% nên lượng axit thực tế thu được là 
[image: image239.wmf]100

92

78

,

834

x

= 768g 

b/ Khối lượng giấm ăn thu được là 
[image: image240.wmf]100

4

768

x

= 19200g 
	-GV yêu cầu HS tóm tắt đề bài

-GV bổ sung 

-GV hướng dẫn HS tính khối lượng rượu . viết PTHH lên men rượu , tính khối lượng axit theo PTHH và thực tế thu được

-Từ khối lượng axit thực tế thu được GV hướng dẫn HS tính khối lượng giấm ăn  

 
	-HS tóm tắt đề bài V= 10l,

 Đr = 80 ,H% = 92%, 

Dr = 0,8g/ml ,C% giấm= 4%

-Tìm m axit, m dd giấm 

-HS viết PTHH và tính toán dưới sự hướng dẫn của GV 

-HS tính khối lượng giấm ăn 


4. H​ướng dẫn học ở nhà:

- Làm BT 5, 6, 7.

Tuần 32

Tiết 63 :                                     THỰC HÀNH:

TÍNH CHẤT CỦA RƯ​ỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC

I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 

( Thí nghiệm thể hiện tính axit của axit axetic

( Thí nghiệm tạo este etyl axetat 

2. Kỹ năng:
( Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ axit axetic có những tính chất chung của một axit (tác dụng với CuO, CaCO3 quỳ tím , Zn)

( Thực hiện thí nghiệm điều chế este etyl axetat 
( Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng 

( Viết phương trình HH minh họa các thí nghiệm đã thực hiện
3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
II. Phương pháp:

( Tính chất của axit axetic .

 ( Phản ứng este hóa 

III. Phương tiện:

- GV:  + Dụng cụ: ống gnhiệm, giá đựng ống nghiệm, ống hút, nút cao su có kèm ống dẫn thuỷ tinh, cốc thuỷ tinh.

           + Hoá chất: dd axit axetic, Zn, CuO, CaCO3, giấy quỳ tím, r​ợu etylic khan hoặc cồn 960, axit axetic đặc, H2SO4 đặc, nư​ớc lạnh.

- HS: Học bài củ, chuẩn bị bài mới.

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ hoá chất.

3. Thực hành:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động1: Tiến hành thí nghiệm 1

	- GV cho HS đọc kỹ cách tiến        - HS đọc SGK          I. Tiến hành thí nghiệm
hành TN trong SGK rồi yêu 

cầu các nhóm đồng thời làm 4 thí

 nghiệm chứng minh tính axit 

	của CH3COOH
1, Tác dụng với quỳ tím.

2, Tác dụng với kẽm.

3, Tác dụng với CaCO3.

4, Tác dụng với CuO

? Nhận xét hiện tượng và rút ra kết luận?
	Từng nhóm làm thí nghiệm theo hướng dẫn.

Nhận xét và rút ra kết luận.
	1. TN1: Chứng minh tính axit của CH3

CH3COOH+ quỳtím         đỏ nhạt

CH3COOH+ Zn      (CH3COO)2Zn        +H2
CH3COOH+CaCO3      (CH3COO)2Ca+H2O+CO2

CH3COOH+CuO  (CH3COO)2Cu + H2O                         xanh lam

	Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm 2

	GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm lắp dụng cụ như H5.5 SGK tr.141.

? Hãy cho biết hiện tượng xảy ra và giải thích?

GV yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm.

? Nhận xét hiện tượng thực tế xảy ra?

? Tại sao phải cho thêm dd muối ăn bão hoà vào ống nghiệmB?

GV lưu ý một số điều sau:

- Nên ngâm ống nghiệm B trong nước đá.

- Không để H2SO4 dính vào người và quần áo.

- Không để rượu etylic khan gần lửa vì nó dễ cháy.
	HS làm theo hướng dẫn.

Nhớ lại phần kiến thức đã học để trả lời.

Làm thí nghiệm theo hướng dẫn.

Nhận xét hiện tượng.

HS giải thích.


	2. TN2: CH3COOH tác dụng với rượu etylic.

- Cách tiến hành:

- Hiện tượng:

- Giải thích:

- PTPƯ:                   

                                      H2SO4,to
CH3COOH + C2H5OH       

               CH3COOC2H5 + H2O

               (Có mùi thơm)

 


Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết bản tường trình

     GV hướng dẫn HS viết bản tường trình theo mẫu:

	Tên thí nghiệm
	Cách tiến hành
	Hiện tượng
	Giải thích- PTPƯ

	TN1
	
	
	

	TN2
	
	
	


  GV hướng dẫn học sinh dọn, rửa dụng cụ thí nghiệm.

4. Vận dung:
- Chuẩn bị cho bài Glucozơ, tìm hiểu về các loại dịch truyền ở bệnh viện.

Tuần 32

Tiết 64:                                            GLUCOZƠ
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
Biết được : 

( Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng)
( Tính chất hóa học: phản ứng tráng gương, phản ứng lên men rượu

( ứng dụng: Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật

2. Kỹ năng:
( Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật ...rút ra nhận xét về tính chất của glucozơ

( Viết được các PTHH (dạng CTPT) minh họa tính chất hóa học của glucozơ

( Phân biệt dung dịch glucozơ với ancol etylic và axit axetic

( Tính khối lượng glucozơ trong phản ứng lên men khi biết hiệu suất của quá trình
3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II. Phương pháp:
III. Phương tiện:

- GV: Hóa chất: Mẫu  glucozơ, dd AgNO3, dd NH3, dd C2H5OH, nư​ớc cất

Dụng cụ: các ống nghiệm, kẹp gỗ, giá thí nghiệm, đèn cồn

- HS: xem trư​ớc bài học

 IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra

3. Bài mới
	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: ( Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng)
( Tính chất hóa học: phản ứng tráng gương, phản ứng lên men rượu

( ứng dụng: Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng 

	GV: cho HS đọc thông tin sgk và trả lời câu hỏi

? Kể tên các loại quả chín có chứa glucozơ

GV: giới thiệu thêm glucozơ còn có trong cơ thể ngư​ời, động vật
	HS: đọc thông tin

HS: VD: nho, 

HS: nghe và ghi bài


	I. Trạng thái tự nhiên

- Có trong các bộ phận của cây, cơ thể ng​ười, ĐV

	GV: cho HS quan sát mẫu gluczơ, y/c HS thử tính tan và mùi vị
	Nêu t.c vật lí của glucozơ
	II. Tính chất vật lí

- Là chất rắn không màu, tan nhiều trong n​ước,vị ngọt

	GV: làm thí nghiệm gluczơ tác dụng với AgNO3 trong dd NH3
GV: hư​ớng dẫn HS thảo luận và giải thích

GV: h​ướng dẫn viết PTHH xảy ra

GV: nêu ứng dụng : dùng trong công nghệ tráng gư​ơng - > gọi là PƯ tráng gư​ơng

GV: giới thiệu PƯ lên men r​ượu, phản ứng xảy ra trong đ/k t0 30 -> 32 0C

GV: bổ sung thêm ứng dụng t/c này của glucozơ: làm r​ượu như​ rư​ợu nho, táo....


	HS: quan sát thí nghiệm:

- Hiện t​ượng: có chất rắn màu trắng bạc bám bên trong thành ống nghiệm.


	III. Tính chất hoá học

1. Phản ứng oxi hoá glucozơ

- Thí nghiệm: sgk-151

- Nhận xét: Màu trắng bạc trên thành ống nghiệm chính là Ag

PƯ sảy ra :

PT: C6H12O6 + Ag2O             

(dd)          (dd)
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- > phản ứng tráng gư​ơng

2. Phản ứng lên men rượu

- Lên men glucozơ - > rượu etylic

PT: 

C6H12O6 (dd) 
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 2C2H5OH (dd) + 2CO2( k)



	GV: cho HS đọc sgk phần ứng dụng của glucozơ

? Nêu các ứng dụng của glucozơ

GV: cho HS đọc kết luận sgk- 152
	HS; quan sát hiện tượng , nhận xét

HS: giải thích

HS: nghe và ghi
	IV. ứng dụng của glucozơ

- Pha huyết thanh

- Tráng g​ương, ruột phích

- Sản xuất Vitamin C

* Kết luận : sgk- 152


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-GV hướng dẫn HS giải BT sgk 

BT2: a.Chọn thuốc thử là AgNO3 trong dd NH3, chất nào tham gia pứ tráng gương đó là glucozơ, chất còn lại là rượu etylic 

b.Chọn thuốc thử là Na2CO3, chất nào có pứ cho khí bay ra là CH3COOH , chất còn lại là glucozơ 

BT3:Khối lượng dd glucozơ là 500 x 1= 500g

Vậy khối lượng glucozơ cần lấy là 
[image: image243.wmf]100

5

500

x

= 25g 

BT4:GV hướng dẫn sơ lược hs về nhà làm 



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	   Trình bày phư​ơng pháp phân biệt 3 ống nghiệm đựng dd glucozơ, dd axit axetic, và rư​ợu etylic



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

học bài cũ và làm các bt còn lại , nghiên cứu bài mới SACCAROZƠ : Sâccrozơ có nhiều ở đâu, có những tính chất vật lí, tính chất hoá học như thế nào ?


Tuần 33

Tiết 65:

SACACROZƠ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

Biết được: 
( Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan) ..

( Tính chất hóa học: phản ứng thủy phân có xúc tác axit hoặc enzim

( ứng dụng: Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật, nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp thực phẩm.

2. Kỹ năng
( Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật ...rút ra nhận xét về tính chất của saccarozơ.

( Viết được các PTHH (dạng CTPT) của phản ứng thủy phân saccarozơ.

( Viết được PTHH thực hiện chuyển hóa từ saccarozơ ( glucozơ ( ancol etylic ( axit axetic .

( Phân biệt dung dịch saccarozơ, glucozơ và ancol etylic.

( Tính % khối lượng saccarozơ trong mẫu nước mía
3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II. Trọng tâm

( CTPT, tính chất hóa học của saccarozơ.

III. Chuẩn bị

- GV: D.C: kẹp gỗ, ống nghiệm, đèn cồn, ống hút

H.C: DD đ​ường kính, AgNO3, dd NH3, dd H2SO4
- HS: ôn lại bài glucozơ, xem tr​ước bài học

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra: 

- HS 1: Nêu tính chất hoá học của giucozơ

- HS 2: Làm BT 2

3. Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Trong đời sống hàng ngày chúng ta thường xuyên sử dụng đường .ví dụ pha nước, chế biến thức ăn …Vậy đường là gì, chúng có ở đâu và công thức hoá học như thế nào, chúng có những tính chất hoá học và ứng dụng gì trong đời sống và trong công nghiệp ?

-Đường ăn hàng ngày(đường mía, đường củ cải đỏ, đường thốt nốt) là saccarozơ có CTPT C12H22O11 cũng là hợp chất gluxit 



	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: ( Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan) ..

( Tính chất hóa học: phản ứng thủy phân có xúc tác axit hoặc enzim

( ứng dụng: Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật, nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp thực phẩm.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung 

	GV: y/c HS đọc thông tin sgk

? Nêu trạng thái thiên nhiên của saccrozơ
	HS: đọc thông tin

HS: nêu trạng thái


	I. Trạng thái tự nhiên

- Có nhiều trong thực vật



	GV: hư​ớng dẫn HS làm thí nghiệm ( GV nêu cách tiến hành)

- lấy đ​ường saccarozơ vào ống nghiệm. Quan sát trạng thái, nàu sắc.

- Thêm n​ước vào lắc nhẹ và quan sát

GV: gọi một HS nhận xét


	HS: làm thí nghiệm theo nhóm

HS: nhận xét


	II. Tính chất vật lí

- Saccarozơ là chất kết tinh không màu, vị ngọt, dễ tan trong nư​ớc

	GV: hư​ớng dẫn HS làm thí nghiệm

- Thí nghiệm 1: Cho dd Saccozơ vào dd AgNO3 ( trong NH3) sau đó đun nóng nhẹ, quan sát

- > GV: gọi HS nhận xét hiện tư​ợng.

- Thí nghiệm 2: 

- Cho dd Saccarozơ vào ống nghiệm, thêm vào một giọt dd H2SO4, đun nóng 2 - > 3 phút

- Thêm dung dịch NaOH vào để trung hoà. 

- Cho dd vừa thu được vào  ống nghiệm chứa dd AgNO3 trong NH3. 

GV: gọi  HS nhận xét hiện tư​ợng

GV: gọi HS lên viết PTPƯ

GV: giới thiệu về đ​ường fructorơ


	HS: làm thí nghiệm

HS: nhận xét: không có hiện tư​ợng gì sảy ra chứng tỏ saccarozơ không có PƯ tráng g​ơng

HS: làm thí nghiệm 2 theo nhóm

HS: nêu hiện tượng

- Có kết tủa xuất hiện

- Nhận xét đã sảy ra PƯ tráng gư​ơng chứng tỏ Saccarozơ đã phân huỷ thành glucorơ


	III. Tính chất hoá học

- Saccarozơ không có PƯ tráng g​ương

- Đun nóng dd saccarozơ có axit làm chất xúc tác, saccarozơ bị phân huỷ tạo thành glucorơ và Fructorơ

PT: C12H22O11 + H2O 
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C6H12O6 + C6H12O6   glucorơ                 fructorơ



	GV: y/c HS kể các ứng dụng của đ​ờng saccarozơ

GV: giới thiệu sơ đồ sản xuất saccarozơ từ mía

? Kể tên các nhà máy sản xuất đ​ờng từ mía ở Việt Nam
	HS: kể tên các ứng dụng

HS: kể tên các nhà mày : Lam Sơn- TH

Quảng Ngãi
	IV. ứng dụng.

- Thức ăn cho ng​ời

- Nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm

- Nguyên liệu pha chế thuốc                           


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	- GV: cho HS làm bài luyện tập: hoàn thành các PTP Ư cho sơ đồ chuyển hoá sau:

Saccarozơ 
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 Glucơ 
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 R​ợu etylicaxit
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 axit axetic 
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 Axetat kali 

                                                                                Etylaxetat
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	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	BT1: Có 3 cốc chứa dd glucozơ , saccarozơ và dd rượu etylic , trình bày pp hoá học nhận ra 3 cốc chứa 3 dd trên .

BT2: Từ một tấn mía có thể ép được 500kg nước mía chứa 13% saccarozơ. Tính lượng đường thu được từ 1 ha ruộng trồng mía năng suất 20 tấn / năm trong 1 năm . biết hiệu suất thu hồi đường 80%



	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

-GV yêu cầu HS về nhà làm các bài tập còn lại sgk và nghiên cứu bài mới (bài 52). Tìm hiểu về công thức tinh bột và xenlulozơ, chúng có những tính chất và ứng dụng gì?



	


Tiết 66

TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức:
Biết được:

( Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí của tinh bột và xenlulozơ

( Công thức chung của tinh bột và xenlulozơ là (C6HloO5)n

( Tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ : phản ứng thủy phân,phản ứng màu của hồ tinh bột và im

( ứng dụng của tinh bột và xenlulozơ trong đời sống và sản xuất

( Sự tạo thành tinh bột và xenlulozơ trong cây xanh..

2. Kĩ năng:
( Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật ...rút ra nhân xét về tính chất của tinh bột và xenlulozơ

( Viết được các PTHH của phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ, phản ứng quang hợp tạo thành tinh bột và xenlulozơ trong cây xanh. 

( Phân biệt tinh bột với xenlulozơ

( Tính khối lượng ancol etylic thu được từ tinh bột và xenlulozơ
3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
II. Trọng tâm

( Công thức chung của tinh bột và xenlulozơ là (C6H10O5)n
( Tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ : phản ứng thủy phân, phản ứng màu của hồ tinh bột và im 
III. Chuẩn bị: 

- GV: Mẫu vật có chứa tinh bột và xenlulozơ và các ứng dụng của chung

Thí nghiệm: Tính tan của tinh bột, xenlulozơ, tác dụng của hồ tinh bột với Iốt, gồm:  ống nghiệm, ống hút, đèn cồn, tinh bột, dd Iốt

- HS: Học bài củ, chuẩn bị bài mới

IV. Tiến trình dạy học

1. ổn định lớp:  kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài củ

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV: kiểm tra lí thuyết HS1

? Nêu t/c vật lí, hoá học của saccarozơ

GV: gọi 2 HS chữa bài tâp 2,4: sgk-155

GV: gọi HS khác nhận xét và cho điểm
	HS1: trả lời lí thuyết

HS 2: Chữa bài tập 2:

1, C12H22O11 + H2O 
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C6H12O6 + C6H12O6
                                               Glucozơ    Fructzơ

2, C6H12O6 
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2 C2H5OH + 2 CO2
HS 3: chữa bài tập 3:

· Đánh số thứ tự các lọ hoá chất và lấy mẫu thử

· Cho vào ống nghiệm dd AgNO3 trong NH3 và đun nóng

· Nếu thấy có Ag kết tủa là glucorơ

· Nếu không có hiện t​ợng gì là dd Saccarozơ và rư​ợu etylic

· Cho vài giọt dd H2SO4 đặc đun nóng. Sau đó cho thực hiện PƯ  tráng gư​ơng, nếu có Ag tạo thành là dd Saccarozơ.

· Còn lại là r​ượu etylic

PT: C12H22O11 + H2O 
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C6H12O6 + C6H12O6
                                               Glucozơ    Fructzơ


3. Nội dung bài mới

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
GV yêu cầu HS kể những loại lương thực chính mà các em đã biết, từ đó chỉ ra thành phần chính của các loại lương thực này là tinh bột (C6H10O5)n . Vậy tinh bột và xenlulozơ có những tính chất vật lí và hoá học gì, chúng có ứng dụng gì trong đời sống sinh hoạt và trong công nghiệp 



	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: ( Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí của tinh bột và xenlulozơ

( Công thức chung của tinh bột và xenlulozơ là (C6HloO5)n

( Tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ : phản ứng thủy phân,phản ứng màu của hồ tinh bột và im

( ứng dụng của tinh bột và xenlulozơ trong đời sống và sản xuất

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động HS
	Nội dung ghi

	Hoạt động 1: 

GV: đặt câu hỏi

? Em hãy cho biết trạng thái tự nhiên của tinh bột, xenlulozơ


	HS: trả lời câu hỏi


	I. Trạng thái tự nhiên

-Tinh bột: có nhiều trong các loại quả , hạt: nh​ ngô, khoai, sắn...

- Xenlulozơ: có nhiều trong sợi bông, tre, gỗ, nứa

	Hoạt động 2: 

GV: y/c các nhóm tiến hành thí nghiệm

Thí nghiệm: lần l​ợt cho một ít tinh bột và xenlulozơ vào 2 ống nghiệm, thêm nư​ớc vào lắc nhẹ, sau đó đun nóng 2 ống nghiệm

? Quan sát trạng thái màu sắc, sự hoà tan trong nư​ớc của tinh bột và xenlulozơ

GV: gọi đại diện các nhóm nêu hiện tư​ợng
	HS: tiến hành thí nghiệm

HS: nêu hiện t​ợng

HS: nghe và ghi bài


	II. Tính chất vật lí

- Tinh bột là chất rắn, không tan trong nư​ớc ở nhiệt độ thư​ờng, tan trong nư​ớc nóng tạo thành dd keo gọi là hồ tinh bột

- Xenlulozơ: là chất rắn màu trắng, không tan trong n​ước ngay cả khi đun nóng



	Hoạt động 3: 

GV: giới thiệu đặc điểm cấu tạo
	HS: nghe và ghi bài vào vở


	III. Đặc điểm cấu tạo phân tử

- Tinh bột và xenlulozơ có phân tử khối rất lớn

- Phân tử đư​ợc tạo thành do nhiều nhóm (-C6H10O5 - ) liên kết với nhau

- Công thức chung (-C6H10O5 - ) n
- Nhóm (-C6H10O5 - ) đ​ược gọi là mắt xích của phân tử

- Số mắt xích trong tinh bột 

n = 1200- > 6000 , trong xenlulozơ

 n= 10000- > 14000

	Hoạt động 4

GV:; giới thiệu và ghi lên bảng

GV: y/c HS làm thí nghiệm

· Nhỏ vài giọt dd iôt vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột

· Quan sát

· Đun nóng ống nghiệm, quan sát hiện tượng

GV: gọi HS nêu hiện tượng thí nghiệm

GV: Dựa vào hiện tư​ợng thí nghiệm trên iôt dùng để nhận biết tinh bột và ngư​ợc lại


	HS: làm thí nghiệm

HS: nêu hiện t​ợng

HS: nghe và ghi bài


	IV. Tính chất hoá học

1, Phản ứng thuỷ phân

- Khi đun nóng trong dd axit tinh bột và xenlulozơ bị thuỷ phân và tạo thành glucozơ

( - C6H10O5- )n + n H2O 
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.- ở nhiệt độ tư​ờng tinh bột và xenlulozơ cũng bị thuỷ phân thành glucorzơ nhờ xúc tác của các enzim thích hợp

2, Tác dụng của tinh bột với iôt

- Nhỏ iốt vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu xanh

- Đun nóng màu xanh biến mất, để nguội lại hiện ra

	Hoạt động 6: 

GV: y/c HS quan sát sơ đồ ứng dụng của tinh bột và xenlulozơ và gọi HS nêu các ứng dụng của chúng

GV: Giới thiệu quá trình tổng hợp tinh bột từ cây xanh
	HS: quan sát sơ đồ

HS: nêu các ứng dụng

HS:nghe
	V. ứng dụng của tinh bột và xenlulozơ

- sgk: 157


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-GV: gọi 1 HS nhắc lại các nội dung chính của bài

-GV: y/c HS làm bài tập số 2: Từ nguyên liệu ban đầu là tinh bột hãy viết các PTPƯ để điều chế etyl axetat

-HS:làm bài vào vở



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Liên hệ thực tế (bảo vệ môi trường và cây xanh )

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- BTVN: 1,2,3,4 ( sgk- 158)


Tuần 34
Tiết 67                                             PROTEIN

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức:
Biết được:

( Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino axit tạo nên) và khối lượng phân tử của protein

( Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân có xúc tác là axit, hoặc bazơ hoặc enzim,bị đông tụ khi có tác dụng của hóa chất hoặc nhiệt độ, dễ bị phân thủy khi đun nóng mạnh.

2. Kỹ năng:
( Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật ...rút ra nhận xét về tính chất

( Viết được sơ đồ phản ứng thủy phân protein.

( Phân biệt protein (len lông cừu, tơ tằm )với chất khác ( tơ ngon), phân biệt amino axit và axit theo thành phần phân tử
3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
II. Trọng tâm 

( Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino axit tạo nên) và khối lượng phân tử của protein 

( Tính chất hóa học của protein ( loại đơn giản): phản ứng thủy phân, phản ứng phân hủy, phản ứng đông tụ , phản ứng màu
III. Chuẩn bị


- GV: + Tranh vẽ một số loại thực phẩm thông dụng.


          +Lòng trắng trứng, cồn 960, nư​ớc, tóc hoặc lông gà, lông vịt.


          + Cốc, ống nghiệm.

          - HS: Học bài củ, chuẩn bị bài mới

IV. Tiến trình dạy học

1. ổn định lớp: kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

    Hãy viết PTPƯ hoàn thành dãy biến hoá sau:

Tinh bột 
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 Glucozơ 
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R​ượu etylic 
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 axit axetat
[image: image257.wmf]¾

®

¾

4

 Etylaxetat

3. Nội dung bài mới

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Trong đời sống hàng ngày chúng ta thường xuyên sử dụng thịt, cá, trứng làm nguồn thức ăn cung cấp đạm cho cơ thể, tơ tằm dệt vải, lông cừu dệt len…Vậy trong các thực phẩm và các loại tơ sợi trên chứa hợp chất gì, thành phần cấu tạo của chúng có những nguyên tố hoá học nào và chúng có những tính chất vật lí và hoá học gì? Hôm nay các em sẽ nghiên cứu

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: ( Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino axit tạo nên) và khối lượng phân tử của protein

( Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân có xúc tác là axit, hoặc bazơ hoặc enzim,bị đông tụ khi có tác dụng của hóa chất hoặc nhiệt độ, dễ bị phân thủy khi đun nóng mạnh.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của GV
	Hoạt động HS
	Nội dung ghi

	1: 

GV: đặt câu hỏi

? Protein có ở đâu? Loại thực phẩm nào có nhiều, có ít hoặc không có protein?
	HS: Quan sát tranh trả lời câu hỏi.


	I. Trạng thái tự nhiên:

- Protein có trong hầu hết các bộ phận của cơ thể sinh vật.

	2: 

Vì SH đã được học về protein trong sinh học nên GV Hỏi:

? Về thành phần cấu tạo phân tử giữa protein và tinh bột có gì giống nhau và khác nhau?

( Tuỳ theo khả năng của HS mà GV có thể gợi ý câu trả lời)

* GV có thể đ​a ra một số aminoaxit điển hình để ví dụ cho HS, đồng thời có thể hình thành mối liên kết đại diện trong PT protein ( lớp khá).
	HS nhớ lại KT Sinh học, có thể trả lời tuỳ theo: TP nguyên tố, khoi sl​ợng phân tử, mắt xích phân tử...
	II. Thành phần và cấu tạo phân tử:

- Thành phần nguyên tố: C, H, O, N, P, Mg, Fe...

- Cấu tạo phân tử: phân tử khối rất lớn, gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau, mối mắt xích là một phân tử amino axit.

VD: aminoaxetic: 

H2N – CH2 – COOH



	3: 

 L​u ý: PƯ  của protein rất phức tạp nên trong bài này HS không phải viết các PTHH. Mặt khác các thí nghiệm nêu trong SGK đơn giản, vì vậy GV cần tạo điều kiện để HS tự làm nhằm gây hứng thú cho HS:

- PƯ thuỷ phân: GV yêu cầu HS nêu quá trình hấp thụ protein trong cơ thể ng​ời và động vật, từ đó GV đ​a ra PƯ thuỷ phân protein nhờ xúc tác men hoặc axit.

- Sự đông tụ và sự phân huỷ bởi nhiệt: cho HS làm TN, nêu nhận xét, sau đó GV bổ sung và KL.
	- HS nhớ lại KT trong môn Sinh học để trả lời câu hỏi.

- Làm TN và thảo luận nhóm để phát hiện KT.
	III. Tính chất:

1. Phản ứng thuỷ phân:

Protein + H2O Axit hoặc bazơ, t0   

Hỗn hợp các aminoaxit

2. Sự phân huỷ bởi nhiệt:

Protein Đun nóng mạnh  Các chất bay 

hơi mùi khét

3. Sự đông tụ:

Một số protein tan đ​ợc trong n​ớc, khi đun nóng hoặc có thêm một số chất xúc tác sẽ kết tủa lại.



	4

- GV yêu cầu HS nêu những ứng dụng của protein trong đời sống (kể tên cụ thể một số loại thức ăn và đồ dùng, đồ trang sức chứa protein)
	- HS dựa vào kiến thức thực tế để thảo luận và trả lời câu hỏi.
	IV - ứng dụng:

- Làm thức ăn (thịt, cá, trứng, sữa...)

- Là nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp( thuộc da, đóng giày, dệt may...)


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:

protein có ở đâu? Có tính chất hoá học gì? Có ứng dụng gì?

-GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 1 sgk:các cụm từ cần điền là:

a.cácbon, hiđro, oxi, nitơ .                                                                         c.thuỷ phân   

b.mọi bộ phận cơ thể: thịt, cá, rau, quả, tóc, móng, sữa, trứng. ;            d. đông tụ 

-GV yêu cầu HS giải thích BT số 2 sgk (có sư đông tụ của protein)



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Tại sao khi ăn các chất nhiều đạm, protein lại không được ăn hoa quả chứa nhiều vitamin c

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

về nhà làm các bài tập còn lại , học bài cũ và nghiên cứu bài POLIME. Tìm hiểu khái niệm, cấu tạo và tính chất, ứng dụng của polime

Sưu tầm một số hình ảnh

	


Tuần 34

                      Tiết 68                                POLIME        

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

Biết được: 
( Định nghĩa, cấu tạo, phân loại polime (polime thiên nhiên và polime tổng hợp)

( Tính chất chung của polime

2. Kỹ năng: 
( Viết được PTHH trùng hợp tạo thành PE,PVC,...từ các monome.

( Phân biệt một số vật liệu polime 
( Tính toán khối lượng polime thu được theo hiệu suất tổng hợp
3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
II. Trọng tâm

( Định nghĩa, đặc điểm cấu tạo, phân loại polime ( polime thiên nhiên và polime tổng hợp)

( Tính chất chung của polime

III. Chuẩn bị 


- GV: - Một số mẫu vật đư​ợc chế tạo từ polime, hoặc ảnh các sản phẩm chế tạo từ polime

- HS: Học bài củ, chuẩn bị bài 

IV. Tiến trình dạy học

1. ổn định lớp:    kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:


HS 1: Bài tập 4 a)

* Về thành phần nguyên tố:


- Giống nhau: đều chứa cacbon, hiđro, oxi.


- Khác nhau: trong phân tử aminoaxetic ngoài 3 nguyên tố trên còn có nguyên tố nitơ.

* Về cấu tạo phân tử:


- Giống nhau: đều có nhóm – COOH.


- Khác nhau: aminoaxetic còn có thêm nhóm – NH2
3. Nội dung bài mới

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: ( Định nghĩa, cấu tạo, phân loại polime (polime thiên nhiên và polime tổng hợp)

( Tính chất chung của polime

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung bài ghi

	-GV yêu cầu HS viết công thức của của tinh bột và xenlulozơ ,  polietilen 

-GV yêu cầu HS nhận xét đặc điểm chung về kích thước phân tử , khối lượng phân tử .

-GV bổ sung và kết luận 

-GV yêu cầu HS trình bày những sản phẩm(tơ tằm, bông , tinh bột, cao su, PE, PVC.)và yêu cầu HS phân loại các polime trên theo nguồn gốc  

-GV bổ sung và kết luận 
	-HS viết công thức(-C6H10O5-)n ,(- CH2 - CH2 - )n 

-HS nhận xét (có ptử khối rất lớn)

-HS làm theo yêu cầu của GV và phân loại polime 


	1.Polime là gì?

-Khái niệm về polime:Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắc xích liên kết với nhau toạ nên

-Phân loại polime :

Polime thiên nhiên: tinh bột, xenlulozơ,cao su thiên nhiên …

Polime tổng hợp :polietilen, polivinylclorua, tơ nilon ...



	-GV cho các nhóm HS thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 1 

-GV cho đại diện của 1 nhóm HS trình bày 

-GV yêu cầu nhóm khác nhận xét về dạng tồn tại của các ptử polime 

-GV bổ sung và kết luận 

-GV cho  các nhóm HS thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số2 

-GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày 

-GV yêu cầu nhóm khác nhận xét bổ sung về tính chất vật lí
	-HS thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 1

-Đại diện nhóm trình bày 

-Đại diện nhóm khác nhận xét 

-HS thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 2

-Đại diện nhóm trình bày

-Đại diện nhóm khác nhận xét 


	*Cấu tạo :Gồm nhiều mắc xích liên kết với nhau 

-Mạch thẳng, mạch nhánh và mạng không gian.

*Tính chất vật lí:Chất rắn,  không bay hơi, không tan trong nước hoặc các dung môi thông thường. Một số polime tan được trong axeton 


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Hoàn thành bảng tổng hợp sau:

	Tên polime
	Công thức chung
	Mắt xích
	Dạng mạch

	PE
	
	
	

	PVC
	
	
	

	Tinh bột
	
	
	

	xenlulozơ
	
	
	

	Một protein đơn giản 
	
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ2
	Thí nghiệm
	Hiện tuợng
	Nhận xét

	-Đun nóng nhựa PE(túi nilon), PVC(ống nước bằng nhựa)
	
	

	-Hoà tan 1 số polime trong nước lạnh, nước nóng và trong rượu etylic PE, PVC, tinh bột

-Hoà tan crếp(cao su non) trong xăng, nhựa bóng bàn trong axeton
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ3

1-Trong các chất sau đây, dãy nào là polime

	Dãy chất
	Lựa chọn

	Tinh bột, xenlulozơ, cao su, tơ, nhựa tổng hợp
	

	Xà phòng, protein, chất béo, xenlulozơ, tơ nhân tạo
	

	Đá vôi, chất béo, dầu ăn, đường glucozơ, dầu hoả.
	

	Đường saccarzơ, nhựa PE, tơ tằm, protein
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

1.Hoàn thành bài tập số 4 sgk 

2. Nhựa polistiren(cán bàn chải đánh răng…) có cấu tạo mạch như sau :

-CH2-CH(C6H5)-CH2-CH(C6H5)-CH2-CH(C6H5)-CH2-CH(C6H5)-

a. Hãy viết công thức chung và công thức 1 mắt xích cua polistiren .

b.Mạch của polistiren thuộc loại mạch thẳng, mạch nhánh hay mạng không gian ?

TIẾT 2

	-GV đưa ra 1 số mẫu vật chế tạo từ chất dẻo:bàn chải đánh răng, vỏ bút, ống nước PVC… giới thiệu cách chế tạo các vật dụng đó. Dẫn dắt HS tìm hiểu thành phần của chất dẻo 

-GV bổ sung và kết luận 

-GV cần lưu ý HS về những đặc tính của chất độn, chất phụ gia, có thể gây độc đối với người và đông vật. Vì vậy cần chú ý khi dùng dụng cụ bằng chất dẻo để đựng nước uống, thực phẩm…

-GV yêu cầu HS kể những ứng dụng của chất dẻo 

-GV bổ sung và nhận xét 
	-HS quan sát các mẫu vật và chú ý lắng nghe để tìm hiểu thành phần của chất dẻo 

-HS chú ý lắng nghe

-HS nêu ứng dụng của chất dẻo


	1. CHẤT DẺO

-Chất dẻo là loại vật liệu chế từ polime có tính dẻo  

Chất hoá dẻo:là làm tăng tính dẻo để dễ gia công, tạo hình.

Chất độn:làm tăng độ bền cơ học, độ bền nhiệt, tính chịu nước, chịu axit, chịu ăn mòn …

Chất phụ gia:tạo màu ,mùi

	-GV hỏi HS về 1 số tơ, sợi mà các em đã biết .

-GV yêu cầu HS phân loại chúng theo nguồn gốc và quá trình chế tạo 

-GV nhận xét và đưa ra sơ đồ phân loại sgk

-GV yêu cầu HS nêu những ưu điểm của tơ nhân tạo và tơ tổng hợp so với tơ tự nhiên 

-GV thông báo sản lượng tơ đã đáp ứng yêu cầu của đời sống và sản xuất 
	-HS trả lời 

-HS trả lời 

-HS chú ý lắng nghe và quan sát sơ đồ 

-HS trả lời

-HS chú ý lắng nghe 


	2. ỨNG DỤNG CỦA SỢI TƠ.

-Tơ là những polime có cấu tạo mạch thẳng 

-Phân loại:Tơ thiên nhiên , tơ hoá học(tơ nhân tạo, tơ tổng hợp) 

	-GV hỏi HS về 1 số vật dụng được chế tạo từ cao su 

-GV yêu cầu HS  nêu những ưu  điểm của cao su 

-GV nhận xét và đưa ra sơ đồ phân loại cao su 

-GV thông báo thêm cách chế tạo cao su tổng hợp 
	-HS trả lời (xăm lốp ô tô, xe máy,đệm ray…)

-HS trả lời (tính đàn hồi, tính chịu nhiệt, …)

-HS dựa vào sơ đồ để phân loại cao su 

-HS chú ý lắng nghe 
	3:TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG CỦA CAO SU 

-Cao su là polime có tính đàn hồi

Cao su có tính đàn hồi, không thấm nước, chịu mài mòn, cách điện, chịu axit, kiềm… 

-Phân loại:cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp


	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	-GV đưa ra sơ đồ tổng kết về polime và yêu cầu hoàn thành theo sơ đồ sau 

Chất dẻo

Tơ

Cao su

Khái niêm 

Tính chất 

Ưng dụng 

-Nếu còn dư thời gian GV yêu cầu HS đọc phần em có biết 



	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Sưu tầm 1 số mẫu vật chế tạo từ chất dẻo:bàn chải đánh răng, vỏ bút, ống nước PVC… giới thiệu cách chế tạo các vật dụng đó

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:   Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

	Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

HS học bài cũ và nghiên cứu bài thực hành : Tính chất của gluxit 

-Kẻ bảng tường trình, nghiên cứu tính chất tác dụng của glucozơ với AgNO3 trong dd NH3, nhận biết glucozơ, saccarozơ, tinh bột


Tuần 35

Tiết 69

BÀI THỰC HÀNH

TÍNH CHẤT CỦA GLUXIT

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức:

( Phản ứng tráng gương của glucoz()r

( Phân biệt glucozơ, saccarozơ và hồ tinh bột

2. Kĩ năng: 

( Thực hiện thành thạo phản ứng tráng gương 

( Lập sơ đồ nhận biết 3 dung dịch glucozơ , saccarozơ và hồ tinh bột

( Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng .

( Trình bày bài làm nhận biết các dung dịch nêu trên - viết phương trình HH minh họa các thí nghiệm đã thực hiện
3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
II. Trọng tâm

( Phản ứng tráng bạc.
( Phân biệt glucozơ, saccarozơ và tinh bột


  - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm, rèn luyện ý thức cẩn thận, kiên trì trong học tập và thực hành hoá học.

III. Chuẩn bị

- GV: + Dụng cụ: ống nghiệm, giá đựng ống nghiệm, đèn cồn, ống hút.

          + Hoá chất: dd glucozơ, NaOH, AgNO3, NH3, tinh bột, iot, saccarozơ.

- HS: Học bài củ, chuẩn bị bài mới

IV. Tiến trình dạy học

1. ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, chia dụng cụ hoá chất thực hành cho các nhóm, treo bảng các dụng cụ và hoá chất cần thiết để các nhóm tự kiểm tra.

2. Kiểm tra bài cũ : Không kiểm tra.

3. Nội dung bài mới

Hoạt động 1: Thí nghiệm 1:Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong dd amoniăc:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động HS

	? Những dụng cụ,  hoá chất cần thiết cho thí nghiệm 1?

? Thao tác thí nghiệm?

? L​u ý thao tác kĩ thuật nào?

* Y/c HS làm thí nghiệm theo nhóm.

? Hiện t​ợng quan sát đ​ợc?

? Giải thích?
	- Dụng cụ: ống nghiệm, giá ống nghiệm, đèn cồn, cốc n​ớc nóng.

- Hoá chất: dd Glucozơ, NaOH, NH3, AgNO3.

- Thao tác: nhỏ dd AgNO3 vào ống nghiệm đựng dd NH3. Thêm dd glucozơ vào. Ngâm trong cốc n​ớc nóng.

- L​u ý: phải nhẹ tay, không lắc ống nghiệm để lớp bạc tạo thành sau PƯ có thể bám đều lên ống nghiệm. Sau phải rửa thật sạch ống nghiệm và trung hoà axit gluconic còn lại bằng dd NaOH.

- HS làm thí nghiệm theo nhóm.

- Hiện t​ợng: lớp bạc trắng bám vào thành trong ống nghiệm (nh​ g​ơng).

- Phản ứng oxi hoá glucozơ xảy ra :

C6H12O6 + Ag2O*    dd amoniăc    C6H12O7  + 2Ag




Hoạt động 2: Thí nghiệm 2:Phân biệt glucozơ, saccarozơ, tinh bột:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động HS

	? Dụng cụ, hoá chất cần thiết?

? Dự đoán ph​ơng pháp?

? Thao tác thí nghiệm?

? L​u ý kĩ thuật?

? Tiến hành thí nghiệm theo nhóm.

? Hiện tư​ợng?
	- Dụng cụ: ống nghiệm, giá ống nghiệm, đèn cồn, cốc v​ớc nóng, kẹp gỗ.

- Hoá chất: dd: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, AgNO3, iot, amoniăc.

- PP: Dùng PƯ tạo phức màu với iot để nhận biết dd tinh bột loãng. Dùng PƯ tráng g​ơng để phân biệt dd glucozơ và saccarozơ.

- Thao tác: 

   + Đánh số thứ tự các lọ dd.

   + Trích các dd ra các ống nghiệm, đánh số thứ tự t​ơng ứng.

   + Nhỏ dd iot vào cả 3 ống nghiệm. ống nào dd đổi màu xanh là tinh bột.

   + Lấy 2 ống nghiệm đựng amoniăc, nhỏ dd AgNO3 vào, nhỏ tiếp dd ở 2 lọ t​ơng ứng với 2 ống nghiệm ch​a đ​ợc nhận biết vào, đánh số thứ tự t​ơng ứng rồi ngâm vào trong cốc n​ớc nóng. ống nào có kết tủa Ag bám thành trong ống nghiệm là Glucozơ, còn lại là saccarozơ.

- L​u ý: đánh số thứ tự phải chính xác.

- HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm.

- Nêu hiện tượng và kết luận, ghi tên hoá chất vào các lọ đánh số ban đầu.


4. luyện tâp-vận dụng

- Yêu cầu các nhóm tự nhận xét đánh giá : thái độ thực hành của các thành viên trong nhóm, kết quả, khó khăn và các sai sót kĩ thuật cần rút kinh nghiệm .


- GV nhận xét chung, tuyên d​ương nhóm có thái độ thực hành và kết quả tốt, rút kinh nghiệm đối với nhóm ch​a tốt.


- Yêu cầu thu dọn dụng cụ.

5. H​ớng dẫn học ở nhà 


- Hoàn thành tư​ờng trình thực hành vào vở bài tập.


- Chuẩn bị bài ôn tập cuối năm.

Tuần 36, tiết 68,69                              
Bài 56:  ÔN TẬP CUỐI NĂM
I/Mục tiêu:

1/Kiến thức:

-HS thiết lập được mối quan hệ giữa các chất vô cơ: kim loại, phi kim, oxit, axit, bazơ, muối .được biểu diễn bởi sơ đồ trong bài học 

2/Kĩ năng:

-Biết thiết lập mối quan hệ giữa các chất vô cơ dựa trên tính chất và các phương pháp điều chế chúng .

-Biết chọn chất cụ thể để chứng minh cho mối quan hệ được thiết lập 

-Vận dụng tính chất của các chất vô cơ đã học để viết được các PTHH biểu diễn mối quan hệ giữa các chất 

-Củng cố những kiến thức đã học về các chất hữu cơ .Hình thành mối liên hệ cơ bản giữa các chất 
3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực tự học

 - Năng lực hợp tác


+ Năng lực riêng:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

 - Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II/Chuẩn bị:

-HS ôn tập sự phân loại các chất vô cơ, kim loại, phi kim. Lấy các ví dụ cụ thể cho sơ đồ mối quan hệ các chất trong sgk .

-HS ôn tập về sự phân loại hợp chất hữu cơ và tính chất hoá học cơ bản của mỗi loại chất .

-Bảng phụ: Nội dung bài tập được ghi ở bảng phụ 

	Quan hệ
	Phương trình hoá học

	Kim loại – muối 
	

	Kim loại – oxit bazơ 
	

	Oxit bazơ – muối 
	

	Bazơ – muối 
	

	Phi kim – muối 
	

	Phi kim – oxit axit 
	

	Phi kim – axit 
	

	Oxit axit – muối 
	


-Các phiếu học tập:

Phiếu học tập số 1

	Hợp chất
	Công thức cấu tạo

	Mêtan 
	

	Êtilen
	

	Axêtilen
	

	Benzen
	

	Rượu êtylic
	

	Axit axetic
	


Phiếu học tập số 3

	
	Hiđrocacbon
	Dẫn xuất hiđrocacbon
	Polime

	Các chất 
	
	
	

	Thành phần
	
	
	

	Khối lượng phân tử 
	
	
	

	Ưng dụng cơ bản 
	
	
	


Phiếu học tập số 2

Chọn các PTHH làm ví dụ và hoàn thành các PTHH mô tả các tính chất sau , ghi rõ điều kiện pứ

	Tính chất
	Phương trình hoá học
	Các chất có tính chất này

	Pứ cháy củacác hợp chấthữu cơ
	
	

	Pứ thế clo, brôm
	
	

	Pứ cộng, trùng hợp
	
	

	Pứ với natri
	
	

	Pứ với kim loại
	
	

	Pứ với oxit bazơ, bazơ
	
	

	Pứ với muối 
	
	

	Pứ thuỷ phân
	
	


III/Tiến trình lên lớp:

1.ổn định:

2Bài cũ:

3.Bài mới:

*Các hoạt động dạy và học: Tiết 1: PHẦN I: HOÁ VÔ CƠ

-Giới thiệu bài:Chúng ta đã hoàn thành chương trình , tiết này chúng ta nhìn lại xem chúng ta đã có được hành trang gì về kiến thức hoá học vô cơ để di tiếp trên con đường tìm hiểu thế giới hoá học 

Tiết 1-Hoạt động 1: Xây dựng mối quan hệ giữa các chất vô cơ 

	Nội dung bài ghi
	Giáo viên
	Học sinh

	I/Kiến thức cần nhớ:

1. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ :xem SGK trang 167

1. Phản ứng hoá học thể hiện mối quan hệ (xem bảng sau)


	-GV yêu cầu các nhóm HS hoàn thành bài tập được ghi ở bảng phụ

-GV yêu cầu đại diện  các nhóm hoàn thành bài tập ở bảng phụ 

-GV yêu cầu các nhóm bổ sung

-GV bổ sung và kết luận  
	-HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập được ghi ở bảng phụ 

-Đại diện các nhóm hoàn thành bài tập 

-Đại diện các nhóm bổ sung 

	Quan hệ
	Phương trình hoá học

	Kim loại – muối 
	Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2        ;        Fe + CuCl2 ( FeCl2 + Cu 

	Kim loại – oxit bazơ 
	4Al + 3O2 ( 2Al2O3               ;        FeO + CO ( Fe + CO2

	Oxit bazơ – muối 
	FeO + 2HCl ( FeCl2 + H2O ;          FeCO3 ( FeO + CO2

	Bazơ – muối 
	Fe(OH)3 + 3HCl ( FeCl3 + 3H2O  ;      FeSO4 + 2NaOH( Fe(OH)2+ Na2SO4 

	Phi kim – muối 
	3Cl2 + 2Al ( 2AlCl3             ;         2NaCl (  2Na + Cl2 

	Phi kim – oxit axit 
	S + O2 ( SO2                         ;        2H2S + SO2 ( 3S + 2H2O 

	Phi kim – axit 
	Cl2 + H2 ( 2HCl              ; 4HCl + MnO2 ( MnCl2 + Cl2 + 2H2O 

	Oxit axit – muối 
	CO2 + 2NaOH ( Na2CO3 +H2O ;       CaCO3 ( CaO + CO2


Hoạt động 2: Bài tập;: Luyện tập phương trình hoá học 

	-Dãy chuyển hoá:

FeCl2( Fe(FeCl3(Fe(OH)3 (Fe2O3(Fe 

-PTHH:

FeCl2 + Zn( ZnCl2+ Fe

2Fe + 3Cl2( 2FeCl3
FeCl3+3NaOH( 3NaCl+ Fe(OH)3
2Fe(OH)3 ( Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2(2 Fe +3H2O 


	-GV cho các nhóm HS hoàn thành bài tập số 2 

-GV yêu cầu 1 nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung 

-GV nhận xét và bổ sung (có thể có nhiều cách thành lập dãy chuyển đổi)
	-HS thảo luận nhóm hoàn thành BT2 

-Đại diện nhóm trình bày 

-Đại diện nhóm khác nhận xét

-HS chú ý lắng nghe 


Hoạt động 3:Luyện tập điều chế

	Các PP điều chế clo từ muối NaCl .

1.PP điện phân :

-Điện phân nóng chảy 

2NaCl ( 2Na + Cl2
-Điện phân dd có màng ngăn 

2NaCl+ 2H2O(Cl2+H2+2NaOH

2 Có thể dùng 1 trong các pứ sau :

-Điều chế theo dãy chuyển đổi

NaCl ( HCl ( Cl2
	-GV cho các nhóm HS hoàn thành BT3 

-GV yêu cầu 1 nhóm trình bày 

-GV yêu cầu nhóm khác bổ sung 

-GV bổ sung và nhận xét 
	-HS thảo luận nhóm,hoàn thành BT3 .

-Đại diện nhóm trình bày 

-Đại diện nhóm khác bổ sung 

-HS chú ý lắng nghe 


Hoạt động 4: Luyện giải bài tập 

	nCu =
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a.Các PTHH:

Fe + CuSO4 ( FeSO4 + Cu (1)

Fe2O3 +6 HCl( 2FeCl3 +3H2O

nCu = nFe = 0,05mol theo (1)

=> mFe = 0,05 x 56 = 2,8g 

=>mFe2O3 = 4,8 – 2,8 = 2g 

%Fe = 
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	-GV yêu cầu các nhóm HS hoàn thành BT5 (GV có thể hướng dẫn HS theo các bước: tìm hiểu đề,tóm tắt đề bài, xác định dạng BT, nêu PP giải)

-GV yêu cầu 1 nhóm trình bày,

nhóm khác nhận  xét bổ sung 

-GV nhận xét, bổ sung  
	-Các nhóm HS thảo luận để hoàn thành BT5 và xác định cho được đây là dạng toán hỗn hợp 1 pt , chất rắn màu đỏ là Cu,nêu cho được cách tính %

-Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác  nhận xét, bổ sung

-HS chú ý lắng nghe


*Các hoạt động dạy và học tiết 2:Phần II: HOÁ HỮU CƠ

*Giới thiệu bài:Chúng ta đã hoàn thành chương trình làm quen  với các hợp chất hữu cơ, tiết này chúng ta nhìn lại xem chúng ta đã có được những hành trang gì về kiến thức hoá học hữu cơ để đi tiếp trên con đường tìm hiểu thế giới tự nhiên và ứng dụng của chúng trong đời sống và sản xuất 

Hoạt động 1:Công thức cấu tạo 

	-Xem phần chuẩn bị 
	-GV yêu cầu  các nhóm HS hoàn thành phiếu học tập 1 

-GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung 

-GV nhận xét, bổ sung 
	-Các nhóm HS hoàn thành phiếu học tập số 1 

-Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung 


Hoạt động 2:Các phản ứng hoá học cơ bản 

	-Xem phần chuẩn bị 
	-GV yêu cầu các nhóm HS hoàn thành phiếu học tập số2

-GV hướng dẫn HS chọn các PTHH làm ví dụ và hoàn thành các PTHH, ghi rõ điều kiện pứ 

-GV nhận xét, bổ sung .
	-Các nhóm HS hoàn thành phiếu học tập số 2 

-Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung 


Hoạt động 3: Phân loại các hợp chất hữu cơ 

	-Xem phần chuẩn bị 
	-GV yêu cầu các nhóm HS hoàn thành  phiếu học tập số3

và hướng dẫn hs phân loai,nêu ứng dụng 

-GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày ,nhóm khác bổ sung và nhận xét 
	-Các nhóm HS hoàn thành phiếu học tập số 3

-Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung và nhận xét 




Hoạt động 4: Phân biệt các hợp chất hữu cơ 

	BT4:Câu đúng là câu C

BT5:

a.TN1:Dùng dd Ca(OH)2 nhận được khí CO2 .

  TN2: Dùng dd brôm dư  nhận được các khí còn lại 

b. TN1:Dùng Na2CO3 nhận được axit axetic .

    TN2: Cho tác dụng với Na nhận được rượu etylic .

c. TN1: Cho tác dụng với Na2CO3 nhận được axit axetic 

    TN2: Cho tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư nhận được glucozơ
	-GV yêu cầu HS hoàn thành BT 4 

-GV nhận xét ,bổ sung 

-GV yêu cầu HS hoàn thành BT5 

-GV nhận xét, bổ sung qua từng BT a,b,c.(chú ý cần hướng dẫn tỉ mỉ để rèn luyện kĩ năng trình bày cho HS)
	-Các nhóm HS hoàn thành BT4 

-Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung, nhận xét 

-HS chú ý lắng nghe 


Hoạt động 5:Rèn luyện kĩ năng giải bài tập 

	BT6:nCO2 = 
[image: image260.wmf]44

6

,

6

= 0,15mol

nCO2= nC = 0,15mol

nH2O = 
[image: image261.wmf]18

7

,

2

= 0,15mol

2nH2O = nH = 0,15x2= 0,3mol

mC= 0,15x 12= 1,8g

mH= 0,3 x1= 0,3g

mO= 4,5 -1,8 + 0,3 = 2,4g 

nO= 
[image: image262.wmf]16

4

,

2

= 0,15mol

CTPT dạng chung:CXHYOZ

x : y : z = nC : nH : nO =

 0,15: 0,3: 0,15= 1:2:1

(CH2O)n = 60 ( n= 2

(C2H4O2
	-GV yêu cầu HS hoàn thành BT6 (GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề, xác định dạng bài, tìm pp giải )

-GV cho một HS trình bày, các HS khác bổ sung , gv nhận xét kết luận 
	-HS tìm hiểu đề, xác định dạng bài (tìm CTPT), tìm pp giải (tìm mC, mH, mO ( nC, nH,, nO.
( CTPT)

-HS trình bày và bổ sung 


4/Tổng kết, dặn dò:

-Tiết 1:GV tổng kết lại trong tiết học hôm nay chúng ta đã ôn được  những nội dung chính như mối quan hệ giữa các loại chất , cách viết PTHH, thực hiện dãy biến hoá,pp điều chế, toán hỗn hợp.

Dặn dò:làm bài tập:1,4 sgk

GV có thể hướng dẫn như sau: BT1:a. quỳ tím ; b. quỳ tím; c. H2O 

BT4: -Dùng quỳ tím ẩm, đem đốt cháy, làm lạnh sản phẩm 

-Tiết2:GV tổng kết lại trong tiết học hôm nay chúng ta đã ôn được những nội dung chính như : CTCT, các PỨ HH, ứng dụng, dãy chuyển hoá, nhận biết các chất, tìm CTPT

Dặn dò:về nhà làm BT: 3,7

GV có thể hướng dẫn như sau: BT3: dựa vào tính chất hoá học của các chất trong dãy chuyển hoá 

BT7:Dựa vào thành phần phân tử để dự đoán (protein)

-ôn theo đề cương để chuẩn bị thi học kì 2

ôxi hoá
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t0
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Các hợp chất vô cơ













































































Oxxit axit





Muối





Oxitbazơ





bazơ





Axit





Vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn: ô, số thứ tự nguyên tố, chu kì, nhóm.





Cấu tạo nguyên tử: Điện tích hạt nhân, số electron, số lớp electron, số electron ngoài cùng.





Tính chất nguyên tố:


-Kim loại/ phi kim.


-So sánh tính kim loại/ phi kim


với các nguyên tố lân cận .
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